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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình Kinh tế phát triển do khoa Kinh tế phát triển thuộc 
trường đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn với sự đóng góp của các giảng 
viên trực tiếp giảng dạy môn học và các giảng viên trong các bộ môn 
khác thuộc khoa như Kinh tế môi trường, Kinh tế học và Kinh tế Kế 
hoạch-Đâu tư. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của các giảng viên trong 
bối cảnh giáo trình giảng dạy tại trường đại học đang trở nên là một mối 
bận tâm lớn của khoa, trường, và các sinh viên theo học. 

Với nỗ lực không ngừng hoàn thiện các nội dung giảng dạy của môn 
học Kinh tế phát triển, giáo trình này được tích hợp với một số ưu điểm đáng 
chú ý. Trước hết, giáo trình thừa kế khá nhiều các giáo trình Kinh tế phát 
triển trong và ngoài nước đã xuất bản từ trước đến nay, các nội dung diễn đạt 
trong giáo trình ở từng chương mục có.nguồn gốc rõ ràng từ các sách giáo 
khoa Kinh tế phát triển đã xuất bản và những tài liệu tham khảo liên quan 
trực tiếp trong và ngoài nước. Kế đến, bố cục trong từng chương của giáo 
trình mang tính logic bao gồm phần giới thiệu các nội dung chủ yếu, diễn đạt 
các nội dung chủ yếu của chương, tóm tắt các nội dung đã trình bày trong 
chương bằng một số các gợi ý chính sách liên quan đến các chủ đề phát triển 
của Việt Nam trong bối cảnh toàn câu hóa. Ngoài ra, mỗi chương còn bao 
gồm các nội dung có khả năng giúp người đọc tra cứu và tự học như chú thích 
thuật ngữ bằng tiếng Anh, câu hỏi ôn tập và các tài liệu tham khảo liên quan. 
Giáo trình Kinh tế phát triển để cập đến các chủ để phát triển mang tính thời 
sự như: chuỗi các lý thuyết tăng trưởng mới và nguồn gốc tăng trưởng vào 
những thập niên trước và sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á 199Ƒ, tri 
thức và vốn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế, và các chủ đề không 
thể thiếu khác trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế như 
nghèo đói, môi trường, toàn câu hóa... Ngoài ra, giáo trình Kinh tế phát triển 
còn hướng sự quan tâm tới chủ đề tổng quát kinh tế phát triển mà nội dung 
'cơ bản của nó là việc quản lý nền kinh tế mở trong bối cảnh đầy sự cố và 
biến động như thiên tai, lạm phát, thâm hụt cán cân ngoại thương, khủng 
hoảng nợ và dòng vốn nước ngoài. 


Với những nội dung đã trình bày, giáo trình Kinh tế phát triển là 
tài liệu rất cần thiết phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở bậc 
đại học và sau đại học thuộc khối ngành kinh tế. Giáo trình đáp ứng tốt 
cho việc tự học của sinh viên và là một tài liệu đọc phong phú và dễ hiểu 
kèm theo các tài liệu tham khảo liên quan giá trị, tạo điều kiện cho quá 
trình tự học tập dưới dạng tín chỉ ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, giáo trình 
còn là tài liệu tham khảo tốt cho các các giảng viên, các nhà nghiên cứu 
kinh tế, các nhà hơạch định chính sách và quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô. 
Việc biên soạn giáo trình hoàn toàn tuân thủ các nội dung chủ yếu của 
môn học đã đăng ký trong chương trình khung được duyệt ở bậc đại học 
và để cương giảng dạy cao học ở bậc sau đại học của trường đại học 
Kinh tế TP.HCM. Có thể coi giáo trình này là sự đóng góp khá nỗ lực 
của các tác giả vào quá trình đổi mới nội dung và phương pháp giảng. 
dạy, chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Kinh tế phát triển là một lĩnh vực học tập và nghiên cứu không thể 
thiếu trong mọi thời đại, tôi chia xẻ những khó khăn mà các tác giả đã 
vượt qua để hình thành cuốn giáo trình mang tính khoa học, thực tiễn và 
hiện đại cho lần xuất bản này. Giáo trình Kính tế phát triển do các giảng 
viên khoa Kinh tế phát triển biên soạn trình bày các chủ để phát triển 
theo một hướng gợi mở nhằm đối thoại và tìm ra các ý tưởng mới thay vì 
trình bày dưới hình thức bài giảng thuần túy. Điểm nổi bật này rất phù 
hợp với việc nhà trường hướng tới người học làm trung tâm và nêu cao tư 
duy sáng tạo cũng như khả năng giải quyết các vấn để chính sách thuộc 
khía cạnh kinh tế phát triển. 

Trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình Kinh tế phát triển với các 
độc giả trong cũng như ngoài trường đại học Kinh tế TP.HCM. 


Phó Hiệu Trưởng 
GS TS Dương Thị Bình Minh 
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Bố cục và các nội dung chủ yếu 

Cuốn sách bao gồm 12 chương, mặc dù với những chủ để khác 
nhau ở mỗi chương, các chương trình bày được tuân thủ một logic chặt 
chẽ mà các giáo trình Kinh tế Phát triển thường sắp xếp. 

Chương một giới thiệu bối cảnh nền kinh tế thế giới đã và đang 
phát triển mạnh mẽ và kèm theo đó là có nhiều vấn để trục trặc đang 
nổi lên và khẳng định tầm quan trọng của Kinh tế học phát triển, và 
khẳng định rằng môn học này đóng một vai trò quan trọng trong việc 
góp phần giải thích quá trình phát triển vốn nhiều thay đối và phức tạp 
của nền kinh tế thế giới. Nội dung của chương này làm rõ bước ngoặt 
tăng trưởng từ năm 1820, diễn biến kinh tế toàn cầu theo thời gian, và 
các giai đoạn của quá trình công nghiệp hoá sau đó. Các chiến lược 


phát triển và kinh nghiệm của các nước giàu và các nước đang phát 


triển thành công được chia sẻ. Ngoài ra, các ý tưởng chính của các 
nhóm lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế cũng như xu hướng hợp 
nhất của chúng trong giai đoạn hiện nay được giới thiệu nhằm làm cơ 
sở nghiên cứu cho các chương kế tiếp của quyển sách. 

Chương hai sẽ giới thiệu các thước đo tăng trưởng và phát triển 
kinh tế, các thước đo này đảm bảo tính nhất quán và mang tính quốc tế 
nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên có khẳ năng tính toán 
chúng căn cứ vào các dữ liệu thống kê và đồng thời có khẩ năng so sánh 
các thước đo này giữa các quốc gia với nhau nhằm tạo điều kiện cho các 
nhà nghiên cứu và sinh viên có thể tiếp cận với các tài liệu nghiên cứu 
quốc tế. Các thước đo tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ tập trung vào 
ba lĩnh vực là kinh tế, xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu này sẽ có khả 
năng giúp các nhà nghiên cứu và sinh viên tiếp cận bối cảnh nền kinh tế 
theo hướng phát triển bển vững. 

Chương ba sẽ trình bày bốn trường phái chính trong lý thuyết kinh 
tế phát triển. Trường phái Tăng trưởng Tuyến tính sẽ giải thích các giai 
đoạn phát triển từ thấp đến cao của các nền kinh tế, hai mô hình tiêu 
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biểu cho trường phái này là Rostow và Harrod — Domar, trường phái này 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của tích lũy vốn. Trường phái thay đối cơ 
cấu sẽ để cập hai mô hình đại diện đó là mô hình của Lewis và Chenery, 
trường phái này cho rằng trong ngắn hạn các nguồn lực phân bổ không 
hiệu quả giữa nông thôn và thành thị, giữa nông nghiệp và công nghiệp 
do vậy chuyển đổi cơ cấu sẽ tạo ra tăng truởng bên cạnh các đầu vào 
truyền thống. Trường phái quan hệ phụ thuộc quốc tế tập trung phân tích 


nguyên nhân cũng như chính sách phát triển từ chính bên trong của nên . 


kinh tế và từ đó để cập các yếu tố bên ngoài nên kinh tế như viện trợ, 
đầu tư nước ngoài..là những tiễn đê cần phải có để thúc đẩy phát triển 
một đất nước, đặc biệt là các nước đang có trình độ phát triển thấp. 
Trường phái Tân cổ điển cải cách cho rằng sự đình trệ phát triển của các 
nước đang phát triển bắt nguồn từ nguyên nhân chính bên trong nền kinh 
tế ví dụ sự can thiệp quá mức của chính phủ có khẳ năng làm biến dạng 
thị trường, và vì thế nguồn lực không được phân bổ hiệu quả. 

Chương bốn sẽ trình bày các nguồn gốc quan trọng tác động đến 
tăng trưởng và phát triỂn kinh tế. Thông qua mô hình tăng trưởng kinh 
điển của Robert Solow, chương 4 sẽ cung cấp một cung cấp một công 
cụ hữu ích để phân tích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Chương này 
sẽ xem xét các sự kiện tăng trưởng kinh tế và tìm hiểu xem điều gì gây 
ra sự khác biệt về thu nhập giữa các nước trên thế giới. Tại sao một vài 
nước như Mỹ, Anh, Đức và Nhật trở nên giàu có trong khi đó nhiều 
nước khác thì vẫn còn nghèo khổ. Bằng cách trình bày các sự kiện tăng 
trưởng kinh tế của các quốc gia trên thế giới trong nhiều thập niên, nội 
dung chủ yếu của chương sẽ nghiên cứu các nguồn gốc tăng trưởng một 
cách có hệ thống. 

Chương năm sẽ nghiên cứu nghèo đói và bất bình đẳng trong quá 
trình phát triển. Bên cạnh các nỗ lực tăng trưởng kinh tế, việc tấn công 
giảm nghèo đói ở các nước đang phát triển ngày càng cấp thiết. Nhìn 
chung, nguyên nhân của nghèo có thể chia làm ba nhóm. Đầu tiên là ảnh 
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hưởng từ các yếu tố thuộc vùng địa lý. Thứ hai là ảnh hưởng từ sự tương 
tác của cộng đông chẳng hạn như mức độ giúp đỡ lẫn nhau hay bất bình 
đẳng giữa các nhóm dân tộc. Sau cùng là các nguyên nhân do bản thân 
hộ gia đình và cá nhân quyết định như trình độ học vấn, tỷ lệ sống phụ 
thuộc, tình trạng việc làm, tâm lý ở lại của người nghèo... Hiện ở Việt 
Nam thường áp dụng năm phương pháp xác định đối tượng nghèo: theo 
chỉ tiêu của hộ, vẽ bản đồ nghèo, theo thu nhập của hộ, phân loại của địa 
phương và xếp hạng giàu nghèo có sự tham gia của người dân. Để đo 
lường mức độ nghèo đói, người ta thường áp dụng công thức của Foster, 
Greer và Thorbecke (1984). Để đo lường mức độ nghèo trên phương diện 
phân phối, người ta thường dùng đường cong Lorenz và hệ số Gini. Lý 
thuyết về nghèo đói và bất bình đẳng được khởi nguồn từ Ricardo với 
khái niệm thặng dư lao động. Sau này, W. A. Lewis đi theo và giải thích 
tại sao việc gia tăng bất bình đẳng trong giai đoạn đầu là cần thiết. Mặt 
khác, Karl Mark cho rằng việc gia tăng bất bình đẳng trong phân phối thu 
nhập sẽ hủy diệt thế giới tư bản. Từ những ý tưởng này, các chiến lược 
tăng trưởng thường chia hai nhóm: tăng trưởng trước rồi phân phối lại sau 
và phân phối lại trước rồi tăng trưởng sau. Sau này, để tránh sự thái quá 
trong mỗi chiến lược, Ngân hàng thế giới đã tìm ra đường lối dung hòa, 
đó là chiến lược phân phối lại cùng với tăng trưởng. Cuối cùng, kinh 
nghiệm giảm nghèo thành công ở một số cho thấy tầm quan trọng của các 
chính sách phát triển hướng vào người nghèo. ` 

Chương sáu sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn nhân lực và phát 
triển kinh tế. Tăng trưởng và đặc biệt là tăng trưởng bển vững của một 
quốc gia là tổng hợp nhiều yếu tố như nguồn vốn vật chất, con người, 
thể chế chính trị cho đến vị trí địa lý ..Có những yếu tố chúng ta có thể 
thay đổi được, chẳng hạn như vốn, thể chế chính trị hoặc không thể thay 
đổi được như vị trí địa lý của quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, 
vốn không còn là yếu tố khan hiếm nhưng trước nữa, các dòng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài lẫn gián tiếp được chuyển giao liên tục giữa 
nước đang phát triển và đã phát triển. Vì thế, yếu tố trở thành mấu chốt 
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quan trọng để tạo sự khác biệt và tăng trưởng cho quốc gia chính là 
nguồn vốn con người của chính quốc gia ấy. Chương này sẽ đựa vào mô 
hình vốn nhân lực phân tích tầm quan trọng của yếu tố chất lượng con 
người, đó là giáo dục và sức khoẻ. Chương này cũng trình bày thêm 
những bằng chứng thực nghiệm có liên quan đến mô hình vốn nhân lực 
và phát triỂn kinh tế trên thế giới. 

Chương bảy nghiên cứu về mối quan hệ giữa Nông nghiệp và phát 
triển. Nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh 
tế nói chung và cuộc sống của con người, đặc biệt là với phần lớn dân số ở 
nông thôn các nước đang phát triển nói riêng. Đầu tiên là là cung cấp lương 
thực rồi sau đó hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng kinh tế thông qua việc cung 
cấp lao động, vốn và thị trường tiêu thụ cho khu vực công nghiệp và dịch vụ. 
Thế nhưng việc phát triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển vẫn rất 
chậm vì hai lý do nội tại: Thứ nhất, công.nghiệp sử dụng trong sản xuất nông 
nghiệp rất lạc hậu và chậm thay đổi cho dù các phương pháp hiện đại đã 
được biết đến và sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển. Thứ hai, việc huy 
động đầu vào để mở rộng sản xuất cũng gặp khó khăn. Sự phức tạp trong vấn 
- đề sở hữu đất khiến hiệu quả canh tác không cao. Lao động nhàn rỗi nhiều 
nhưng những mâu thuẫn lợi ích khiến họ có thể tập hợp để cùng cải tạo cơ 
sở hạ tầng nông thôn. Tín dụng từ các tổ chức tín dụng chính thức thì hạn chế 
do thiếu thông tin còn tín dụng phi chính thức có lãi suất quá cao. Trong khi 
đó các hoạt động cần thiết như khuyến nông và mở rộng thị trường chưa được 
chú trọng đúng mực. Cuối cùng, chính phủ các nước đang phát triển thường 
xuyên cấp những khoản trợ giá nông nghiệp nhưng chưa đạt hiệu quả và 
đang chịu áp lực từ các khoản trợ cấp khổng lỗ của các nước phát triển hoặc 
từ các điều khoản thương mại như của WTO. 

Chương tám sẽ trình bày mối quan hệ giữa công nghiệp và quá 
trình phát triển. Nội dung của chương này sẽ để cập đến ba phần chính. 
Phần đầu sẽ nêu ra một số cơ sở lý luận về sự cần thiết phải có can thiệp 
bằng chính sách của chính phủ đối với những thất bại thị trường trong đó 
chính sách công nghiệp là cần thiết nhằm giải quyết mối quan hệ giữa 
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công nghiệp và công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa của các 
nước đang phát triển. Kế đến là việc thảo luận hai chính sách phát triển 
công nghiệp đã và đang được áp dụng tại các nước đang phát triển: chiến 
lược thay thế nhập khẩu và chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 
khẩu. Sau cùng, chương này sẽ để cập đến các chính sách công nghiệp 
cụ thể như kiểm sóat doanh nghiệp sở hữu công, lựa chọn quy mô công 
nghiệp, tập trung và chính sách cạnh tranh công nghiệp. 

Chương chín sẽ trình bày các tác động toàn cầu hóa đối với quá 
trình phát triển. Chương này sẽ để cập đến khái niệm và nguồn gốc lịch 
sử của quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra trên thế giới, trào lưu 
toàn cầu hóa thứ tư hiện nay đang diễn ra được khẳng định là với tốc độ 
nhanh hơn và sâu rộng hơn ở tất cả mọi khía cạnh kinh tế, văn hóa, 
chính trị và xã hội. Căn cứ vào một số bằng chứng của các nghiên cứu 
trước đây và hiện nay của toàn cầu hóa, chương này cũng nêu ra các lợi 
ích và chỉ phí của quá trình tòan cầu hóa có khả năng tác động đến quá 
trình phát triển của các nước thu nhập thấp. Cuối cùng chương cũng nêu 
ra những gợi ý chính sách căn bản nhất để một quốc gia đang phát triển 
đưa ra những điều kiện quan trọng nhằm hội nhập vào quá trình tòan 
cầu hóa với một tốc độ nhanh hơn và bển vững hơn. Các gợi ý chính 
sách này chủ yếu đề cập ở mức độ gốc rễ ở các cấp độ chính phủ, doanh 
nghiệp, và người dân trong nền kinh tế. 

Chương mười trang bị các kiến thức về mối quan hệ giữa môi 
trường và phát triển bằng cách khảo sát các công cụ phân tích và công 
cụ chính sách giải quyết mối quan hệ này. Chương này bao gồm bốn 
phần chủ yếu. Phần đầu giới thiệu mô hình hóa các liên kết giữa kinh 
tế và môi trường, từ đó phân tích các lập luận về giới hạn môi trường 
và hậu quả môi trường của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phẩn kế 
tiếp để cập đến các vấn để vi mô của mối quan hệ kinh tế -môi trường. 
Các chủ để trong phần này bao gồm nguyên nhân ô nhiễm môi trường, 
cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm tối ưu xã hội, khai thác tài nguyên tối ưu, 
các chính sách nào để đạt được khai thác tài nguyên tối ưu. Phần ba 
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phân tích mối quan hệ giữa môi trường và các vấn để kinh tế vĩ mô. 
Phân cuối trình bày một số các chính sách phát triển có xem xét đến 
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường trên giác độ phát 
triển bền vững. 

Chương mười một nghiên cứu mối quan hệ tri thức và quá trình 
phát triển. Chương sẽ để cập đến các nội dung quan trọng như khẳng 
định tri thức là chìa khóa giải quyết bài toán tăng trưởng và phát triển 
-_ cho các nước nghèo nơi mà tri thức đang còn có khoảng cách rất tụt hậu 
và bị hạn chế bởi vấn để thông tin bất cân xứng. Các phân tích quan 
trọng của chương này sẽ tập trung vào khỏang cách tri thức và vấn để 
thông tin tại các nước đang phát triển và từ đó đưa ra các gợi ý chính 
sách nhằm rút ngắn khoảng cách tri thức và giải quyết vấn đề thông tin 
tại các nước nghèo nhằm tăng cường khả năng hấp thu tri thức toàn cầu 
để có cơ hội thay đổi kỹ năng và tăng năng suất lao động. Các chính 
sách phát triển trì thức của các quốc gia đang phát triển được gợi ý 
không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô mà còn tập trung vào người nghèo trong 
mối quan hệ tiếp cận với các dịch vụ cơ bản nhằm nâng cao tri thức của 
họ, và từ đó có khả năng tiếp cận với thị trường lao động kỹ năng. 

Chương mười hai sẽ giới thiệu một công cụ tổng quát nhằm quan 
sát các trục trặc vĩ mô hoặc là những cú “sốc” của nền kinh tế và các 
chính sách khắc phục trong quá trình tăng trưởng và phát triển bằng mô 
hình IB-EB (Internal Balance — External Balance). Trên đường tiến tới 
các mục tiêu dài hạn, trong ngắn hạn, các quốc gia sẽ phải đối mặt với 
cú sốc gây mất cân bằng vĩ mô. Các cú sốc này do các nguyên nhân tăng 
giá dầu thế giới, gây thâm hụt cán cân thanh toán, hoặc khủng hoảng nợ 
do chỉ tiêu quá mức, hoặc tài trợ cho chỉ tiêu chính phủ bằng phát hành 
cung tiền quá mức dẫn đến lạm phát. Ngoài ra các cú sốc do hạn hán, 
thiên tai làm gián đoạn sản xuất, tàn phá cơ sở hạ tầng, vật chất và nhân 
lực gây ra thiếu hụt tổng cung. Chương này để cập việc quản lý một nền 
kinh tế mở nhỏ ở các nước đang phát triển. Trong đó, mô hình Corden- 
Salter (hay còn gọi là mô hình Úc, mô hình EB-IB) được sử dụng để giải 


XX 


thích và đưa ra các chính sách kinh tế khắc phục các trục trặc kinh tế 
thường xảy ra ở các nước đang phát triển. Đầu tiền chúng ta sẽ nghiên 
cứu cách để xây dựng mô hình và các chính sách điều chỉnh nền kinh tế. 
Sau đó, mô hình sẽ được ứng dụng để giải thích cho cho các tình huống 
“sốc” mà nền kinh tế phải chịu đựng trong ngắn hạn. 

Trong mười hai chương biên soạn, chúng tôi đã kết cấu hai 
chương trình cho người học môn học này là cử nhân và cao học giai 


đọan một chuyên ngành kinh tế và quản trị, việc tích hợp hai giai đoạn ˆ 


đào tạo như vậy hòan tòan tuân thủ theo để cương chương trình khung 
và để cương đăng ký với khoa sau đại học trường Đại học Kinh tế 
TP.HCM. Mỗi chương đều bắt đầu bằng phần giới thiệu tóm tắt, các 
khái niệm then chốt, các nội dung chủ yếu, và phần tóm tắt mang tính 
gợi ý chính sách, ngòai ra mỗi chương còn bao gồm các thuận ngữ tham 
khảo đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Việt, các tài liệu tham khảo chủ 
yếu, các câu hỏi gợi ý nhằm phục vụ quá trình tự học. Đặc biệt là, cuốn 
sách không viết theo một khuôn mẫu bài giảng tóm tắt, mà được viết 
theo hướng thảo luận gíup người đọc và các độc giả tự học, tự đọc một 
cách sáng tạo theo quan điểm của riêng mình. 

Tuy đã cố gắng rất nhiều trong quá trình biên soạn, chúng tôi 
nghĩ rằng cuốn sách suất bản lần này sẽ còn rất nhiều điều cân bổ xung 
qua lăng kính của độc giả, các sinh viên, các nhà nghiên cứu. Chúng tôi 
sẽ chân thành tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp từ nhiều phía nhằm 
hoàn thiện cuốn sách hơn nữa cho những lần xuất bản sau. 


Mọi đóng góp và các ý kiến phản biện cho cuốn sách này, xin quí . 


độc giả vui lòng liên hệ số điện thoại 0918073238 hoặc gửi email đến 
hoaianh @ueh.edu.vn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi thông tin 
quí báu phản hồi từ quí độc giả. 
Thay mặt nhóm tác giả 
Chủ biên 
PGS TS Nguyễn Trọng Hoài 


xxi 


CÁC TÁC GIÁ 


Chương 1: Châu Văn Thành 

Chương 2: Nguyễn Trọng Hoài, Trương Công Thanh Nghị 
Chương 3: Trần Thị Bển, Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Hoài Bảo 
Chương 4: Trương Quang Hùng, Nguyễn Hoài Bảo 
Chương 5: Võ Tấn Thắng 

Chương 6: Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Trọng Hoài 
Chương 7: Võ Tấn Thắng 

Chương 8: Nguyễn Trọng Hoài, Trần Thị Bên 

Chương 9: Lê Ngọc Uyển 

Chương 10: Phạm Khánh Nam 

Chương 11: Nguyễn Trọng Hoài 

Chương 12: Nguyễn Trọng Hoài, Võ Tấn Thắng 


Chương 1 


Vai trò của tăng trưởng 
và phát triển kinh tế 


Nội dung: 


1.1 Tăng trưởng ở thế kỷ 19 và 20. 

1⁄2 Tổng quan về tăng trưởng và phát 
triển kinh tế thế giới 

1.3 Phát triển kinh tế trong môi trường 
toàn cầu. 

14 Tăng trưởng, phát triển kinh tế và 
phúc lợi xã hội. 

1.5 Xu hướng nghiên cứu của lý thuyết 
tăng trưởng và phát triển kinh tế 


“..Không thỂ xem sự tăng trưởng kinh tế như một mục đích 
cuối cùng. Cần phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển 
cùng với việc cải thiện cuộc sống và nên tự do mà ta đang 
hưởng” — Amrtya Sen. 


Giới thiệu 


Lịch sử nhân loại đã trải qua những giai đoạn rất dài của 
quá trình thay đổi và phát triển. Tuy vậy, chỉ hơn 200 năm qua, tức 
là vào thế kỷ 19, 20 cho đến hiện nay, thế giới mới chứng kiến một 
tốc độ tăng trưởng thực sự mà chưa có thời kỳ nào trong lịch sử có 
được. Cùng với kết quả này là thu nhập và mức sống ngày càng gia 
tăng, phúc lợi của người dân nhanh chóng được cải thiện. Trong 
khoảng thời gian nửa cuối của thế kỷ 20, hầu hết các nước đều có 
thu nhập thực bình quân đầu người ít nhất tăng lên gấp đôi khi 
chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt nhất là sự 
“trỗi dậy” của Đông Á với tên gọi quen thuộc “Điều thần kỳ”! đã 
tạo ra một bước ngoặt quan trọng, gây không ít sự chú ý của các 
nhà làm chính sách, các giới nghiên cứu và học thuật. Rõ ràng tăng 
trưởng và phát triển kinh tế đã, đang đóng một vai trò quan trọng 
cho sự phát triển của thế giới. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra: Tại sao một số 
quốc gia tăng trưởng rất nhanh trong khi các nước khác lại tăng 
trưởng rất chậm? Liệu các nước nghèo có thể đuổi kịp các nước 
giàu, và nếu có thể thì bằng cách nào? Các nước Đông Á rất nghèo 
một cách tương đối vào những năm 1960 đã tăng trưởng cực nhanh 


! Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới năm 1993, thần kỳ châu Á tạo ra 
bởi các nên kinh tế Đông Á sau 1950. Nhật Bản là nước tạo ra sự nhảy vọt 
sớm nhất. Tiếp theo là Hông Kông, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan (4 con 
hổ). Gần đây là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Một số nghiên 
cứu cho rằng Trung quốc và Việt Nam cũng gia nhập vào nhóm này. Liên tục 
trong vài thập niên, nhất là nhóm 4 con hổ, đã đạt được tăng trưởng nhanh, 
bên vững, bất bình đẳng giảm và thu hẹp nhanh nghèo đói, TSPQD và NSNN 
tăng nhanh, tốc độ tăng xuất khẩu hàng công nghệ cao, tỷ lệ sinh giảm sớm và 
nhanh hơn, tốc độ tăng vốn vật chất nhanh hơn, đóng góp của tăng trưởng 
năng suất tổng các yếu tố (TFP) cao. Kết quả này nhanh chóng đưa các nước 
này vượt ngưỡng các nước có thu nhập thấp và gia nhập vào các nước có mức 
thu nhập cao và có nên công nghiệp phát triển. 
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1.2 Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới 

1.2.1 Công nghiệp hoá thế kỷ 19 

Từ thế kỷ 19, rõ nhất là các quốc gia ở châu Âu, khởi đầu 
là nước Anh, thành tựu Cách mạng công nghiệp đã được vận dụng 
hết sức hiệu quả nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa một 
cách tích cực, tạo đà phát triển cho nền kinh tế?. So sánh kết quả 
phát triển giữa các nước, các nhà nghiên cứu tìm ra rằng kết quả 
. phát triển kinh tế phụ thuộc rất lớn vào cách thức mà con người 
kiểm soát nền kinh tế. Những nước quản lý nặng theo kiểu phong 
kiến, hay thuộc địa có kết quả tăng trưởng hạn chế hơn. 


Tiếp theo các nước Anh (1850) và Mỹ (1870), vai trò chính 
phủ thúc đẩy công nghiệp hóa ở các nước còn lại ở châu Âu càng 
mạnh mẽ hơn, với tốc độ nhanh hơn và mang tính cạnh tranh hơn 
như ở Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga... Các nước khu vực châu Âu đáp 
lại và cạnh tranh với nền công nghiệp hóa của Anh ngày càng 
mạnh mẽ hơn. Các nước này đã mở rộng thị trường nội địa bằng 
cách hợp nhất, tăng cường đầu tư giao thông vận tải vào sâu trong 


: Nghiên cứu của giáo sư Irma Adelman, 1999 về “Vai trò của chính phủ trong 
phát triển kinh tế” cho thấy ở thời kỳ này các quốc gia đã đẩy mạnh các hoạt 
động như là: (1) Cung cấp các yếu tố sản xuất thông qua việc tháo bỏ rào cắn 
pháp lý, ban hành luật nhập cư tạo điều kiện di chuyển lao động giữa các 
vàng và khu vực; đầu tư vào giáo dục đào tạo lao động kỹ năng; khuyến khích 
và thúc đẩy đầu tự nước ngoài cũng như thu hút lao động có chuyên môn và 
tay nghề từ bên ngoài; cung cấp tài chính nội địa, thành lập ngân hàng đầu tự 
và tài trợ tài chính cho một số hoạt động công nghiệp; thương mại hóa các 
giao dịch đất đai. (2) Hoạch định chính sách tiền tệ; định ra căng như thay đổi 
thuế quan; khuyến khích nhập khẩu công nghệ mới và tích cực xây dựng cơ sở 
hạ tầng phát triển; trợ cấp xây dựng đường sá, các phương tiện vận tải hàng 
hóa; đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa thành thị và nông thôn. (3) Góp phân 
giảm rủi ro của giao dịch khu vực tư thông qua ban hành luật vay vốn, bảo vệ 
quyên sở hữu, thực thi hợp đẳng. 


đất liền, hủy bỏ thuế quan và các khoản thu phí để phát triển và 
khai thác thị trường cả nước. Chính phủ thực hiện các biện pháp 
kích cầu khu vực công nhằm kéo theo tăng cầu khu vực tư nhân, 
thu hút chuyên gia kỹ thuật từ các nước tiên tiến, đầu tư nhiều hơn 
vào giáo dục và đào tạo lao động kỹ năng, dỡ bỏ rào cần di chuyển 
lao động, phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian 
tài chính nhằm cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Kết quả là công 
nghiệp hóa và mở rộng thị trường ở châu Ấu được thực hiện song 
hành với nhau. 


Cũng trong thế kỷ 19, người châu Âu đã nhân rộng tác 
động này đến các vùng châu lục khác - các vùng đất thuộc địa của 
họ, đặc biệt là các nước dư thừa đất đai như Argentina, Brazil, và 
các vùng đất mới như Australia, New Zealand... Hoạt động xuất 
khẩu được tích cực mở rộng thông qua việc giảm thiểu các rào cản 
mang tính thể chế, hình thành các hệ thống giao dịch theo thị 


trường tự do, cho phép giao dịch đất đai, di chuyển vốn, đầu tư và 


mua bán hàng hóa, di dân, thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu thô. 
Tuy vậy, kết quả của quá trình phát triển ở các nước này có phần 
hạn chế do tăng trưởng dân số nhanh, tốc độ di dân tự do cao, việc 
nắm giữ đất đai tập trung vào một số ít người, hầu hết cơ sở hạ 
tầng, giao thông, hệ thống thúc đẩy xuất khẩu đều thuộc về sự 
quản lý và kiểm soát của chính quyền thực dân, tình trạng thuê 


mướn đất đai bấp bênh, không chắc chắn, tiền lương và năng suất - 


rất thấp, nhất là trong nông nghiệp, làm hạn chế tác động lan tỏa 
của tăng trưởng đến các hộ nông dân nhỏ hơn. Kết quả là tăng 
trưởng thu nhập bình quân đầu người thấp, phát triển chênh lệch 
giữa công nghiệp và nông nghiệp tạo ra mất cân bằng, gia tăng 
khoảng cách thu nhập và gia tăng nghèo đói. 


1.2.2 Kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 
a. Nhóm các nước đang phát triển - 


Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và nhất là từ khi giành 
được độc lập, bắt đầu có nhiều nước nghĩ đến cách thức làm thế 
nào đạt được sự tăng trưởng và phát triển, và quan tâm đến cách 
thức làm thế nào để có thể vật chất hoá nền kinh tế của họ. Thời 
kỳ này sự phát triển của các nước này khá đa dạng mang nhiều đặc 
tính kinh tế - chính trị - xã hội khác nhau. Nhưng quan trọng nhất 
là trong giai đoạn này thiếu một khung phân tích hay mô hình về 
tiến trình tăng trưởng kinh tế ở các nước nghèo, những nước luôn đi 
kèm với đặc điểm không có một cơ cấu kinh tế rõ ràng và chủ yếu 
dựa vào nông nghiệp truyền thống. Có thể nói đây là giai đoạn 
công nghiệp hóa và phát triển thể chế ở từng nước, hay rõ nhất là 
từng nhóm nước. Theo nghiên cứu của Adelman và Morris, 1967, 
các nước đang phát triển trong những năm 1950-1960 có thể được 
chia thành ba nhóm: (1) nhóm phát triển chậm nhất; (2) nhóm phát 
triển trung bình; (3) nhóm phát triển nhanh nhất. 


Nhóm nước phát triển chậm nhất: (bao gồm hầu hết các 
nước châu Phi Hạ Sahara, Libya, Morroco thuộc Bắc Phi và một số 
nước châu Á). Các nước thuộc nhóm này có trình độ phát triển 
tương đương châu Âu thế kỷ 14 vể kinh tế chính trị xã hội 
(Kuznets, 1958). Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền 
thống, khu vực công nghiệp kém phát triển, cơ cấu kinh tế chủ yếu 
là các ngành nghề thủ công, thể chế thị trường và các tổ chức xã 
hội phát triỂn rất thấp. 


Nghiên cứu cho thấy để thực hiện công nghiệp hóa, các 
nước này cần tập trung xây dựng vốn xã hội, phát triển nguồn nhân 
lực, nỗ lực hình thành đội ngũ các nhà doanh nghiệp chuyên 
nghiệp, phát triển quan hệ doanh nhân, hình thành các ngành nghề 
mới, thúc đẩy quá trình thương mại hóa và di chuyển lao động và 


đất đai ra khỏi nông nghiệp, giảm các hoạt động phụ thuộc vào 
nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu, trước nhất là xuất 
khẩu sản phẩm thô. Chính phủ cần hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tâng nhất là hệ thống giao thông và cung cấp năng lượng, đầu tư 
vào giáo dục cũng như bắt đầu chú ý phát triển các thể chế kinh tế, 
hệ thống tài chính tín dụng và thuế. Giai đoạn những năm 60, hệ 
thống tài chính các nước này chủ yếu do người nước ngoài chỉ phối 
và quản lý, thu thuế chủ yếu cũng dựa vào khu vực quản lýc của 
người nước ngoài và với qui mô rất thấp. 


Nhóm nước phát triển trung bình: (bao gồm Algeria, 
Tunisia, Iran, Irag, Syria và Jordan ở Bắc Phi và Trung Đông; Sri 
Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, 
Philippines ở châu Á; Bolivia, Guatemala, Ecuador, Honduras và 
Surinam ở châu Mỹ Latinh; Ghana, Rhodesia, Nam Phi ở Sahara 
và Nam Phi). Hâu hết các nước này rất khác nhau về đặc điểm 
chính trị và văn hóa, chuyển dịch xã hội nhanh chóng và không 
cân bằng nên dẫn đến nhiều mâu thuẫn xã hội, mất ổn định chính 
trị. Nhìn chung, chính phủ ở các nước này rất yếu về khả năng 
quản lý. 


Để có thể thực hiện công nghiệp hóa thành công, chính phủ 
các nước này cần tập trung cung cấp các điều kiện vật chất, thể 
chế và môi trường chính sách cần thiết cho các giai đoạn đầu của 
công nghiệp hóa như đầu tư vào hệ thống vận tải và năng lượng, 
tăng tỷ lệ đầu tư thông qua đầu tư trực tiếp của chính phủ và 
khuyến khích thúc đẩy đâu tư tư nhân; phát triển các ngành công 
nghiệp hiện đại (đa dạng hóa sản xuất hàng hóa tiêu dùng bởi các 
nhà máy sử dụng năng lượng, khuyến khích chế biến hàng hóa 
xuất khẩu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên nội địa); tăng tỷ 
lệ xuất khẩu hàng chế tạo trong tổng xuất khẩu; đẩy mạnh giáo 
dục nhằm cung cấp lao động kỹ năng, hình thành đội ngũ các nhà 
doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành chế tạo và tài chính; thay thế 
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các nguồn lực nhập khẩu; xây dựng hệ thống ngân hàng và hệ 
thống tín dụng nội địa, phát huy tốt chức năng tổ chức trung gian 
tài chính nhằm thu hút tiết kiệm của khu vực tư nhân và tài trợ 
nguồn đầu tư, hướng dần hệ thống thuế hướng vào thuế trực thu 
thay vì dựa vào thuế gián thu, cũng như không dựa quá nhiều vào 
các nguồn thuế liên quan đến hoạt động ngoại thương; di chuyển 
nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp thông qua các biện 
pháp tăng năng suất nông nghiệp, tất nhiên biện pháp thương mại 
hóa mạnh hơn sản phẩm HÒNE nghiệp là hết sức cần thiết vì nó tạo 
tiền để tích lũy ban đầu cho nền kinh tế. 


Nhóm phát triển nhất: (mẫu hình các nước này có thể kể 
đến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore ở 
Đông Á; các nước phát triển nhất ở châu Mỹ La Tinh; một số các 
nước tiên tiến ở Trung Đông). Các nước này có trình độ phát triển 
xã hội và kinh tế hơn hẳn hai nhóm trên, mức độ đô thị hóa, tiêu 
dùng, giáo dục, hình thành nhóm trung lưu, và có các thể chế kinh 
tế và chính trị mạnh hơn. Nói khác hơn, các nước này có được sự 
độc lập chính trị và mức độ công nghiệp hóa cao hơn. Một yếu tố 
quan trọng nổi bật cho sự thành công của các nước nhóm này đó là 
sự cam kết của lãnh đạo về phát triển kình tế, thể hiện ở sự chỉ 
đạo trực tiếp hay gián tiếp nhằm ủng hộ cho các ngành công 
nghiệp, thay đổi chính sách thương mại hướng vào một số các khu 
vực kinh tế đặc biệt (lý thuyết kinh tế học đã chứng minh rằng 
cách làm này có thể mang lại lợi ích cho nhóm này và làm ảnh 
hưởng đến các nhóm khác). 


b. Xu hướng chung của quá trình phát triển ở các nước đang 
phát triển 

Một khi mà các điều kiện vật chất, xã hội và nhân lực được 
định hình và phát triển đến một mức độ nhất định, vai trò quan 
trọng của chính phủ là tập trung thúc đẩy chiến lược công nghiệp 
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hóa song hành với tăng năng suất nông nghiệp; thực hiện chính 
sách công nghiệp hướng vào sự thay đổi tích cực nhằm khai thác 
lợi thế so sánh - mô hình chung là chuyển từ các ngành công 
nghiệp thâm dụng nguồn lực tài nguyên - sang thâm dụng lao động 
- sang thâm dụng kỹ năng - sang thâm dụng vốn và nhân lực (cho 
đến hiện nay là các ngành thâm dụng tri thức). Sản phẩm hàng hóa 


được sản xuất theo xu hướng mở rộng số lượng và chủng loại hàng ˆ 


hóa tiêu dùng, trước nhất phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong 
nước sau đó xuất khẩu; tiếp theo là phát triển sản xuất hàng hóa 
trung gian phục vụ sản xuất thay thế nhập khẩu. Cùng với sự hỗ trợ 
của chính phủ về tài chính, đâu tư, biện pháp khuyến khích, thúc 
đẩy tiến trình công nghiệp hóa hướng đến phát triển các ngành 
công nghiệp xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao và phát triển 
dân khu vực tư nhân năng động. Các ngành công nghiệp non trẻ 
phải là những ngành thực sự được chọn lọc, giảm dẫn bảo hộ và 
hướng theo xuất khẩu bằng các biện pháp khuyến khích đi cùng 
với tạo sức ép. Vì sao năng suất nông nghiệp phải tăng, nhất là sản 
xuất lương thực? Thứ nhất, nhằm giúp nuôi sống khu vực thành thị 
và dân số nói chung. Thứ hai, đây là điều kiện quan trọng cho sự 
dịch chuyển và cung cấp lao động trong quá trình công nghiệp hóa. 
Tiếp theo là góp phần giữ cân bằng giá cả lương thực cho sản xuất 
và tiêu dùng và cân bằng thu nhập. Ngoài ra, quá trình này còn 
giúp làm tăng sức cầu cho các ngành sản xuất và thị trường nội địa. 
Muốn vậy, chính phủ cần có chính sách đầu tư vào cơ sở hạ tâng 
và công nghệ mới cho nông nghiệp. 


Trong giai đoạn này, tỷ lệ đầu tư cần được gia tăng. Đầu tư 
cần được thúc đẩy không chỉ từ khu vực nhà nước mà còn từ khu 
vực tư nhân và nhiều nguồn lực khác nhau kể cả trong và ngoài 
nước. Cân phải có hệ thống thể chế tài chính và thuế tốt hơn để 
thúc đẩy quá trình này. Giảm bớt áp chế tài chính, thúc đẩy tăng tỷ 
lệ tiết kiệm, cải thiện khả năng của các tổ chức trung gian tài 
chính, nhất là chú ý đến sự thu hút nguồn tài chính dài hạn cho đầu 
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tư cho cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Một hệ thống 
thuế tốt hơn sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách, tạo ra sự công bằng 
và khuyến khích sản xuất kinh doanh. Cải cách hệ thống thuế cũng 
cần hướng nhiều hơn vào thuế trực thu hơn là các thuế gián thu và 
các loại thuế có liên quan đến ngoại thương. Nếu không, cách làm 
truyền thống của chính sách đánh thuế sẽ tạo ra các mâu thuẫn với 
sự khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có tính cạnh 
tranh quốc tế `. 


Nên nhớ rằng tất cả những gì được trình bày ở trên là quá 
trình tăng trưởng và phát triển đi kèm với chiến lược công nghiệp 
hóa và vai trò chính phủ vào những năm 1960 trong nghiên cứu của 
giáo sự Irma Adelman năm 1999. Điều mà các nước công nghiệp 
hóa trễ cần lưu ý đó là diễn biến kinh tế toàn cầu cho đến nay đã có 
nhiều thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong các chương 
tiếp theo. 


c. Nhóm các nước phát triển 


Các nước được xếp vào thứ bậc đã phát triển, nước công 
nghiệp, hay các nước tiên tiến gắn liễn với hệ thống phát triển rất 
cao về thể chế và trình độ quản lý nên kinh tế, tập hợp các nhà 
doanh nghiệp với văn hóa kinh doanh chuẩn mực (entrepreneur), 
hành vi đầu tư, tiết kiệm luôn song hành với một hệ thống tài chính . 
hoàn chỉnh. Ở các nước này, chính phủ đóng vai trò là nhà cung 
cấp dịch vụ và bảo vệ như: tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định 
nhằm hướng hoạt động kinh tế đến trạng thái toàn dụng, ngăn chặn 
các ngoại tác xã hội có tính tiêu cực, thúc đẩy cạnh tranh, thiết kế 
môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng ... 


3 Cải cách thuế theo hướng này còn góp phần chuyển hướng cho quá trình hội 
nhập hiện nay. 
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Trong xu hướng phát triển hiện nay, nhiều nước phát triển 
hay còn gọi là các nước hậu công nghiệp đã và đang chuyển hướng 
nền kinh tế sang cơ cấu của dịch vụ và công nghệ cao, thúc đẩy 
xuất khẩu công nghệ và dịch vụ thông qua các thể chế hợp tác 
toàn cầu, song phương, đa phương, thúc đẩy các chính sách đầu tư 
và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp công 
nghệ cao nhằm tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tăng trưởng 
_ và phát triển của họ mà chúng ta thường để cập đến với một khái 
niệm của một nên “Kinh tế mới” hay “Kinh tế tri thức ”. 


1.3 Phát triển kinh tế trong môi trường toàn cầu 
1.3.1 Phát triển kinh tế thời kỳ Breton Woods 


John Maynard Keynes, người có công thiết kế hệ thống 
kinh tế toàn cầu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai trong đó có 
việc xác định hệ thống tỷ giá hối đoái được biết đến với tên gọi hệ 
thống Bretton Woods Ý. Hệ thống này tạo ra sự liên kết kinh tế 
giữa các quốc gia và cho phép chính phủ từng nước theo đuổi mục 
tiêu phát triển và phúc lợi của nước mình thông qua hệ thống các 
chính sách nhằm ngăn chặn các biến động mang tính chu kỳ, giải 
quyết nghèo đói, theo đuổi mục tiêu toàn dụng và tăng trưởng kinh 
tế. Hệ thống này cũng nhấn mạnh vai trò chính phủ từng quốc gia 
trong việc độc lập xây dựng bộ khung ổn định kinh tế vĩ mô liên 
quan đến các vấn để như tỷ giá hối đoái, mức độ thâm hụt thương 
mại và ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, 
chính sách tiền lương và phúc lợi phù hợp mục tiêu kinh tế xã hội 


` Hay còn được giải thích dựa vào khái niệm Hiệp định Bretton Woods (1947- 
1973), theo đó tỷ giá được ấn định cố định (có thể điều chỉnh) theo hai tầng 
nấc: (1) Mỹ quy định giá vàng theo đô la; (2) các nước thành viên định tỷ lệ 
trao đổi giña đồng tiên nước mình và đô la Mỹ. Cơ chế tỷ giá hối đoái này còn 
có tổ chức. cho vay cuối cùng và giám sát quốc tế (IMF) khi tỷ giá bị đánh giá 
quá cao hay quá thấp kéo theo trục trặc của cán cân thanh toán có thể xảy ra 
và các mất cân bằng kinh tế vĩ mô khác. 
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của từng quốc gia. Để mục tiêu này của từng quốc gia có thể đạt 
được thì nền kinh tế toàn câu phải ổn định trong đó có vai trò rất 
lớn của thương mại quốc tế. Mặc dù hệ thống Bretton Woods nhấn 
mạnh đến tự do hóa thương mại nhưng cũng khuyến khích tạo ra 
các rào cản đối với các dòng vốn ngắn hạn và dài hạn trên phạm 
vi toàn cầu. Giai đoạn này tự do hóa về vốn vẫn còn rất hạn chế, 
thậm chí có thể nói chưa phát triển. Kết quả là lần đầu tiên trong 
lịch sử, hệ thống kinh tế toàn câu đã mang lại sự phát triển mạnh 
mẽ không chỉ đối với các nước phát triển mà còn đối với các nước 
kém phát triển hơn - những nước vừa thoát ly khỏi hệ thống thuộc 
địa. Quá trình tăng trưởng đi kèm thay đổi cơ cấu và phát triển 
toàn diện hơn về kinh tế chính trị xã hội, đưa nhiều nên kinh tế trở 
thành các nước công nghiệp. Tiến trình công nghiệp hóa được thực 
hiện mạnh mẽ ở giai đoạn này. 


1.3.2 Hậu Bretton Woods 


Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại khởi đầu từ cuộc 
khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất 1973, nhưng mâm mống của nó 
lại bắt đầu từ cuối những năm 1960, khi mà sự phát triển mạnh mẽ 
của thương mại toàn cầu không được đáp ứng đây đủ bởi hệ thống 
Bretton Woods dựa trên đồng đô la. Bên cạnh đó là sự sụt giảm 
tăng trưởng năng suất ở các nước công nghiệp, sự gia tăng tiền 
lương so với tăng năng suất, giá cả tăng cao, nhất là lương thực và 
dầu, áp lực lạm phát ngày càng cao. Hệ quả là hiệp định Bretton 
Woods sụp đổ và cơ chế phi hệ thống của kinh tế toàn cầu ngày - 
càng được thay thế bởi nhiều nước lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái 
linh hoạt, theo đó sự mở cửa giao thương không chỉ thương mại 
hàng hóa dịch vụ mà còn mở cửa cả thị trường vốn Š. 


Ÿ Khái niệm vốn di chuyển tự do được chia thành ba cấp độ từ thấp đến cao: 
(1) cho mục tiêu thương mại, xuất nhập khẩu; (2) cho mục tiêu đầu tư dài hạn 
và (3) cho mục tiêu đầu tự tài chính. 
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Kinh tế học chứng minh rằng dưới cơ chế mới này, để tránh 
các biến động xảy ra, chính phủ của các quốc gia phải thực hiện 
phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô được thực hiện thông qua 
đàm phán quốc tế của nhiều nước hay giữa một nhóm các nước với 
nhau, có thể đây là những chính sách nhằm vào mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô (giải quyết thất nghiệp, ổn định lạm phát, cân bằng 
cán cân thanh toán) hay hướng vào mục tiêu toàn dụng và tăng 
trưởng. Hệ thống này được ví như hệ thống bình thông nhau trong 
mối liên hệ giữa các quốc gia (ý nói cơ chế tỷ giá hối đoái linh 
hoạt hay thả nổi và vốn di chuyển ngày càng tự do). Một sự thay 
đổi chính sách của một nước, đặc biệt là nước lớn có ảnh hưởng và 
nhiều khi có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định 
kinh tế của một nước khác nhất là các nước nhỏ. Đối với các nước 
đang phát triển, một khi mở cửa thị trường vốn hay cần sự trợ giúp 
từ các tổ chức quốc tế, hầu như phải chấp nhận ảnh hưởng của các 
mức lãi suất và tỷ giá hối đoái nhất định nào đó của hệ thống. Nếu 
không, sự di chuyển của dòng vốn ra và vào một cách nhanh chóng . 
_ có thể tạo ra các trục trặc không lường trước cho nền kinh tế nước 
mình. Bằng chứng rõ nhất là khủng hoảng nợ các nước Châu Mỹ 
La Tinh những năm 1980, khủng hoảng tài chính Châu Á 1997- 1998, 
rồi các trục trặc liên tục xảy ra ở Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga..Có 
thể nói rằng đây là sự mất tính độc lập trong chính sách của các 
quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, họ không thể phá giá 
quá mức nhằm thúc đẩy xuất khẩu như trước đây, hay chấp nhận 
- thâm hụt ngân sách và mở rộng tiền tệ nhằm tài trợ đầu tư nội địa 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hay việc duy trì một mức lãi suất 
nội địa cao hơn mức lãi suất thế giới nhằm thu hút tiết kiệm nội địa 
cũng trở nên không còn phù hợp. 


Hệ thống mới yêu cầu có sự phối hợp và điều chỉnh cả 
những thay đổi về thể chế, tiến bộ công nghệ, chuyển đổi cơ cấu 
cũng như tích lũy và lựa chọn mô hình công nghiệp hóa. Trong hệ 
thống mới này thương mại quốc tế được dự báo sẽ vẫn còn giữ vai 
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trò quan trọng như nó đã từng có trong thời kỳ hậu chiến tranh thế 
giới lần thứ hai nhưng ở mức độ toàn cầu hóa và hội nhập cao hơn. 
Chính phủ mỗi quốc gia cần giữ vai trò tích cực trong việc phối hợp 
mục tiêu phát triển kinh tế với điều kiện riêng có từng nước và 
điều chỉnh chúng theo môi trường quốc tế đang thay đổi. 


1.3.3 Các lựa chọn phương án tăng trưởng 


Từ cuộc Cách Mạng Công nghiệp thế kỷ 19 xuyên suốt thế 
kỷ 20, rất nhiều thử thách đặt ra trong những năm đâu thế kỷ 21. 
Đối với các nước đang phát triển, làm thế nào để thúc đẩy kinh tế 
phát triển nhanh nhất và bển vững nhất là một câu hỏi đẩy thử 
thách và không dễ tìm ra câu trả lời duy nhất. Do không thể có một 
câu trả lời chung cho bài toán tăng trưởng của các quốc gia đang 
phát triển, các nhà kinh tế gợi ý vài phương án tham khảo cho quá. 
trình thúc đẩy tăng trưởng của các quốc gia này như sau: 


Thứ nhất, không tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu hóa, 
đóng cửa nên kinh tế hoàn toàn với bên ngoài, thực hiện công 
nghiệp hóa bằng cách “nuôi dưỡng” các ngành công nghiệp noh 
trẻ. Thực hiện cân bằng cán cân thanh toán bằng cách phát triển 
các ngành thay thế nhập khẩu. 


Thứ hai, tự do hóa thị trường hàng hóa nhưng cách ly với thị 
trường vốn quốc tế nhằm ổn định hóa và tăng tính độc lập kinh tế 
thông qua việc thực hiện cơ chế đồng tiền không có khả năng 
chuyển đổi trong tài khoản vốn cho đến khi hệ thống tài chính và 
kinh tế đủ mạnh. Hay có thể giới thiệu một hệ thống thuế riêng, 
một tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao hơn đối với các dòng vốn vào ngắn 
hạn và các khoản tiển gửi ngoại tệ, kiểm soát vay nợ nước ngoài. 
Cách làm này có thể làm tăng chỉ phí vay mượn bên ngoài, chỉ phí 
đầu cơ ngoại tệ. 


15 


Thứ ba, các nước đang phát triển có thể lựa chọn con đường 
công nghiệp hóa thông qua một số chính sách của riêng mình như 
trợ cấp “ngụy trang” hay “gián tiếp” ” cho các ngành công nghiệp 
thông qua tăng cường đâu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, kiểm giữ 
giá lương thực và tiền lương thấp, ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước, tập trung và ưu tiên phát triển các vùng và 
doanh nghiệp có lợi thế, xây dựng cơ sở hạ tầng cứng và mềm 
phục vụ các đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp... 


Một cách làm khác có thể đó là kết hợp các phương án này 
tùy theo điều kiện cụ thể của từng nước. Mỗi lựa chọn sẽ có những 
điểm mạnh yếu khác nhau. Vấn để là cân phải xem trong cuộc 
chơi hiện nay, việc lựa chọn phương án nào sẽ có lợi nhất và ổn 
định nhất cho công cuộc công nghiệp hóa và phát triển nên kinh tế, 
cũng như phù hợp với các thông lệ quốc tế trong tiến trình toàn cầu 
hoá và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ. 


1.4 Tăng trưởng, phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội 
1.4.1 Tăng trưởng kinh tế 


Theo Simon Kuznets, tăng trưởng là sự gia tăng một cách 
bên vững về sản lượng bình quân đầu người hay sản lượng trên 
mỗi công nhân. Một nghĩa tương tự, theo Douglass C. North và 
Robert Paul Thomas, tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng tăng 
nhanh hơn dân số. Dù theo định nghĩa nào thì tăng trưởng kinh tế 7 


Ẽ Biện pháp trợ cấp “trực tiếp” hiện nay không còn phù hợp. Có thể tóm tắt 
các điều kiện hay yêu cầu để một quốc gia trở thành thành viên của Tổ chức 
Thương mại Thế giới - WTO là: (1) giảm hàng rào thuế quan; (2) không hạn 
chế nhập khẩu; (3) đối xử công bằng và; (4) vốn di chuyển tự to. 

7 Nếu sử dụng kiến thức về đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) trong 
kinh tế học và kết hợp với định nghĩa này, có thể phân biệt thành hai dạng: (1) 
tăng trưởng sẽ có thể diễn ra khi mà điểm sản xuất di chuyển từ bên trong ra 
đến đường PPF, và đây chỉ được xem là sự tăng trưởng mang tính tạm thời; 
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cẩn phải được hiểu như một quá trình thay đổi tạo ra sản lượng 
thực bình quân đầu người cao hơn. Mặc khác, tăng trưởng kinh tế 
không chỉ là quá trình làm ra cùng một thứ nhiều hơn, mà còn là 
quá trình thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng cả về số lượng lẫn 
chất lượng. 


Sản lượng ở đây được hiểu một cách đầy đủ là một khái 
niệm bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ mà mọi cá nhân trong xã 
hội được thụ hưởng. Chính vì thế tăng trưởng kinh tế có liên quan 
đến sự gia tăng và cải thiện phúc lợi xã hội, hay chính xác hơn, 
tăng trưởng kinh tế có thể hiểu là sự gia tăng phúc lợi của con 
người (như là tuổi thọ, y tế, giáo dục, dinh dưỡng, thụ hưởng nghệ 
thuật, an sinh, phúc lợi xã hội...). 


1.4.2 Phát triển kinh tế 


Phát triển kinh tế, hiểu một cách đầy đủ, thường bao hàm 
những thay đổi toàn diện hơn liên quan đến những vấn để chính trị, 
văn hoá, xã hội, thể chế. Một khái niệm khác thường được để cập 
đến trong giai đoạn hiện nay đó là phát triển bển vững. Trong hội 
nghị Rio de Janerio, 1992, khái niệm này được nhấn mạnh như sau: 
“Phát triển bển vững là phát triển đáp ứng những nhu cầu của hiện 
tại mà không phương hại đến khả năng đáp ứng của các thế hệ sau 
với những vấn để của thế hệ này”. Theo đúng nghĩa của kinh tế học, 
phát triển bền vững là tăng trưởng được duy trì mà không làm giảm . 
trữ lượng của các nguồn lực hiệu quả. Theo đó, ngụ ý rằng đây là quá 
trình thay thế vốn vật chất và nhân lực hao mòn và còn tạo ra công 
nghệ mới (thay thế và tăng cường các nguồn lực hiệu quả). 


(2) khái niệm tăng trưởng kinh tế ế hiểu ANH nghĩa là sự dịch chuyển ra mưoài 
của đường PPF. l 
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1.4.3 Tăng trường : con đường tất yếu giảm hố cách giữa 
các quốc gia 


Trong các nghiên cứu gần đây, kết quả cho thấy việc trả lời 
cho các câu hỏi của bài toán tăng trưởng và làm thế nào để có tăng 
trưởng có thể không còn là một ẩn số hay một bí ẩn. Thực tế là 
ngày nay nhiều nước đã bắt đầu nghiên cứu học hỏi và không 
ngừng điều chỉnh các cách thức quản lý và chính sách nhằm vào 
mục tiêu tăng trưởng và phát triển nhanh hơn, để từ đó các quốc 
gia đang phát triển có thể giảm bớt hố cách của họ so với các quốc 
gia đi trước. 


Ba câu hỏi: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất 
cho ai? thực sự không chỉ quan trọng từ sự dẫn dắt của kinh tế học nói 
chung mà còn góp phần giải quyết vấn để của tăng trưởng và phát 
triển kinh tế. Sự đáp lại các câu hỏi này ở các quốc gia khác nhau 
cũng rất khác nhau. Ở những nền kinh tế giàu có và phát triển, chúng 
ta dễ dàng nhận thấy sự đa dạng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, cơ 
sở vật chất, phương tiện sống và làm việc... bên cạnh đó là sự phát 
triển của hệ thống thị trường, các định chế, vai trò chính phủ. Trong 
khi ở các nước nghèo và chậm phát triển, tất cả những gì mà chúng ta 
_ liệt kẽ bên trên cho các nước giàu đưa vào đây có vẻ như còn rất 
nhiều vấn để phải bàn đến. Không chỉ là sự thấp hơn về thu nhập hay 
sản lượng bình quân đầu người mà còn là các vấn để của mức sống 
vật chất và tinh thần, chất lượng hàng hoá và dịch vụ, tuổi thọ, sức 
_ khoẻ, chăm sóc y tế, giáo dục, an toần và an sinh xã hội, cơ hội nghề 
nghiệp, hệ thống luật pháp, khả năng điều hành của chính phủ, môi 
trường và cơ hội kinh doanh, dầu tư, trình độ và mức độ phát triển của 
thị trường ... 


Như vậy, liệu rằng câu trả lời cho sự khác biệt giữa quốc 
gia giàu và nghèo là do nước này tăng trưởng nhanh hơn nước 
khác? Nếu vậy, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để có tăng 
trưởng và tăng trưởng diễn ra như thế nào? Kinh tế học phát triển 
sẽ có khả năng cung cấp các khung lý thuyết và các bằng chứng 
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thực nghiệm nhằm cung cấp những lập luận và thông tin nhất định 
_ cho các nhà hoạch định chính sách có khả năng trả lời các câu hỏi 
này một cách hệ thống 


1.5 Xu hướng nghiên cứu của lý thuyết tăng trưởng và phát 
triển kinh tế 


Cùng với kết quả tăng trưởng và phát triển nhanh chóng 
của kinh tế thế giới trong hơn 200 năm qua, đối tượng nghiên cứu 
kinh tế học và kinh tế phát triển ngày càng tiến lại gần nhau hơn. 
Ngày nay, cả hai lĩnh vực nghiên cứu này đều có xu hướng tìm 
hiểu về quá trình tăng trưởng, chú ý nhiều hơn vào vai trò của 
công nghệ và sự tích luỹ các yếu tố sản xuất. Sau đây chúng ta sẽ 
tìm hiểu tổng quan về lịch sử các lý thuyết tăng trưởng kinh tế. 


Hầu hết các nhà kinh tế cuối thế kỷ 17 như Adam Smith và 
ngay những năm đầu thế kỷ 19 với David Ricardo, Lohn Stuard 
Mill, Thomas Malthus, Joseph Schumpeter và Karl Marx... đều 
hướng sự chú ý vào tăng trưởng kinh tế và vai trò của tăng trưởng 
kinh tế đối với phúc lợi xã hội. Trong khi đó từ khoảng cuối thập 
niên 1800 cho đến đầu thập niên 1900, hầu như các mô hình kinh 
tế đều dựa vào khung phân tích tĩnh, với giả định “Các yếu tố khác 
không đổi” (ceteris paribus), tập trung phân tích hiệu quả kinh tế 
và sự phân bổ tối ưu các nguồn lực khan hiếm cho trước. Các 
nghiên cứu về khả năng gia tăng các nguồn lực khan hiếm và cải 
tiến công nghệ (liên quan đến các phân tích động) nhằm tăng sản 
lượng, và vấn để phúc lợi gần như bị bỏ qua. 


Cuối thế kỷ 19, xuất hiện nhiều nước đạt được quá trình 
tăng trưởng và tính ổn định và bền vững của quá trình này, Alfred 
Marshall và các nhà kinh tế học vi mô hướng sự tập trung nghiên 
cứu vào hiệu quả kinh tế và phân bổ nguồn lực. Cho đến Đại 
khủng hoảng những năm 1929-1933, John Maynard Keyncs nổi 
tiếng với mô hình kinh tế vĩ mô nhằm vào ổn định hoá kinh tế, giải 
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quyết tình trạng năng lực sản xuất thừa, vấn để toàn dụng lao động 
và sản lượng, chú trọng tới những xử lý nên kinh tế trong “ngắn 
hạn” chứ không phải khái niệm “dài hạn”, bởi lẽ theo Keynes: 
“Trong dài hạn tất cả chúng ta đều chết”. 


Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, nhất là giai đoạn những 
năm 1950, 1960, nhiều nước ở Châu Á, Châu Phi giành được độc 
lập và các nước này quan tâm nhiều hơn đến cách thức làm thế 
nào để nền kinh tế phát triển từ sự lạc hậu và tình trạng nghèo 
nàn, mức sống rất thấp, hầu hết lại có chung xuất phát điểm của 
nền kinh tế truyền thống, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, năng suất 
thấp, chưa có mô hình trải nghiệm thực tế về tăng trưởng, phát 
triển để có thể học hỏi và làm theo. Ngoài ra, sự đối đầu giữa hai 
hệ thống kinh tế trên thế giới lúc bấy giờ luôn thúc đẩy cho việc 
tìm ra giải pháp và trả lời cho câu hỏi: liệu hệ thống kinh tế nào có 
thể tạo ra và có thể mang lại mức sống tốt hơn cho người dân. Hai 
lĩnh vực nghiên cứu ra đời trong giai đoạn này với phương pháp 
tiếp cận khác nhau, kinh tế học phát triển (tập trung vào nhiều vấn 
để khác nhau, rộng lớn hơn và có liên quan nhiều với khoa học xã 
hội) và lý thuyết tăng trưởng. Dù vậy, cả hai lĩnh vực nghiên cứu : 
đều hướng vào một tâm điểm chung là làm thế nào để cải thiện và 
gia tăng thu nhập cho người dân. 


Robert Solow với mô hình tăng trưởng tân cổ điển 1956, 
mà các lý thuyết bàn về tăng trưởng ngày nay thường mở rộng dựa 
vào mô hình này là một dẫn chứng về mô hình tăng trưởng kinhtế. - 
Tuy mô hình này không phù hợp lắm trong việc giải thích xu... 
hướng thay đổi của các nước đang phát triển, và không giải thích 
một cách thoả đáng về sự khác biệt den các nước phát triển và 
kém phát triển, ví dụ như sự khác biệt về thu nhập bình quân dầu 
người. Mô hình Solow cũng tạo ra một sự xung đột mạnh. mnế so với 
kết luận của mô hình Keynes về vai trò của đâu tư và vai trò của: 
các nhà hoạch định chính sách đối với nền kinh tế và uấ. trình 


20 


tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn thập niên 1960 và 1970, các lý 
thuyết tăng trưởng bị xem là khô khan và thiếu sự hấp dẫn. Trong 
khi đó, nhánh kinh tế học phát triển cố gắng giải quyết các vấn để 
kinh tế trong một tập hợp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và 
thường bị ảnh hưởng bởi các ý thức hệ chính trị, họ cho rằng các 
nhánh kinh tế học chính thống không phù hợp và không đúng với 
tình hình các nước kém phát triển và không thể giải quyết các vấn 
để mà các quốc gia này đang phải đối dầu. Và rõ ràng là các nhà 
kinh tế phát triển có quá nhiều việc phải làm với quá nhiều mô 
hình và rất nhiều vấn để thuộc về chính sách, đôi lúc dẫn đến mâu 
thuẫn về logic và thiếu sự nhất quán. 


Cuối cùng thì hai lĩnh vực nghiên cứu kinh tế học phát triển 
và tăng trưởng kinh tế cũng đã hợp nhất dựa trên cơ sở kết hợp 
giữa lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm về tăng trưởng và phát 
triển hướng vào việc giải quyết các vấn để của nhau. Ngoài ra, với 
nhu cầu cần phải nắm vững hệ thống lý thuyết và biến những lý 
thuyết này có tính ứng dụng cao, khác với các lý thuyết tăng 
trưởng được cho là “khô khan” của thập niên 1950-1960, các nhà 
lý thuyết tăng trưởng hiện nay chú ý kết hợp và bao hàm nhiều 
hơn về những gì đang diễn ra của thế giới thực. Ngược lại, các lý 
thuyết kinh tế học phát triển cũng kết hợp cách tiếp cận từ các mô 
hình tăng trưởng và lý thuyết kinh tế học để có lập luận logic, nhất 
quán và phân tích chính sách. Cả hai lĩnh vực này ngày nay còn 
hướng sự nghiên cứu của mình vào vai trò của các định chế kinh tế ° 
nhằm điều chỉnh hành vi kinh tế của cá nhân, tổ chức và cộng đồng. 
Ví dụ các mô hình tăng trưởng và lý thuyết phát triển đều đồng ý 
vai trò của đầu tư và thay đổi công nghệ đối với tăng trưởng sản 
lượng và sản lượng bình quân đầu người. Tuy nhiên, sẽ thực sự có 
ý nghĩa nếu các nhóm lý thuyết này giải thích và tìm ra các định 


'=s ị ế kính +sế-là các quy tắc, tập quán, luật lệ, truyền thống gỗm cả 
ị (AI 241/9 TH + v \ X 
TM Đhây: MB!pfifchính thức nhằm điều chỉnh hành vi kinh tế và tạo ra các 
t4 thiệh.của từng cá nhân, tổ chức và xã hội. 
Rẻ 
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chế thích hợp và tư vấn chính sách nhằm tăng đầu tư, thu hút tiết 
kiệm, tăng sản lượng, thay đổi công nghệ và phân bổ nguồn lực 
sản xuất. Điều mà các mô hình tăng trưởng mới hay các mô hình 
tăng trưởng nội sinh đang nắm giữ vai trò quan trọng trong việc 
ảnh hưởng không chỉ về mặt học thuật mà còn là các khả năng 
thực hiện chính sách phát triỂn này. 


Mặc dù tăng trưởng và phát triỂn kinh tế sẽ luôn luôn là 
một kỳ vọng lớn lao của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, 
bằng chứng tăng trưởng từ thế kỷ thứ 19 cho đến thời đại toàn cầu 
hóa hiện nay đã và đang phân chia thế giới thành các nước đang 
phát triển và phát triển, hoặc các nước nghèo và các nước giàu. 
Mục tiêu giảm hố cách giữa các quốc gia này đã thúc đẩy các nhà 
kinh tế học và kinh tế phát triển tìm ra các khung lý thuyết nhằm 
giải thích các nguồn gốc thúc đẩy tăng trưởng một nền kinh tế 
trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Qua phân tích 
tóm lược quá trình phát triển của các lý thuyết kinh tế phát triển 
trong chương này, chúng ta nhận thấy rằng mỗi mô hình hay mỗi lý 
- thuyết, dù là vấn để của tăng trưởng kinh tế hay phát triỂn kinh tế, 
đều có vai trò và hướng đến nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau. 
Không có mô hình nào hay lý thuyết nào tốt nhất cho mọi quốc 
gia, phù hợp nhất cho mọi thời kỳ. Chính những bất đồng và tranh 
luận đang tiếp diễn đã và đang góp phần tạo ra sự hấp dẫn riêng 
có của các nghiên cứu về kinh tế học phát triển. Việc diễn giải ở 
một mức độ chỉ tiết hơn từng lý thuyết hoặc trường phái tăng 
trưởng và phát triển sẽ được trình bày ở chương thứ ba trong cuốn 
sách này. h 


22 


Các thuật ngữ chính: 
Tăng trưởng kinh tế 
Phát triển kinh tế 
Phát triển bển vững 
Sản lượng/thu nhập bình quân đầu người 
Tiến bộ công nghệ 
Công nghiệp hoá 
Chính sách công nghiệp 
Câu hỏi thảo luận: 
1. Hãy phân biệt giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, 


và phát triển kinh tế bên vững? 


2. Câu chuyện “Bước ngoặt” về tăng trưởng kinh tế thế giới 
từ 1820 đến nay là gì? 


3. Hãy trình bày những thay đổi quan trọng về tăng trưởng và 
phát triển kinh tế thế giới trong thời kỳ công nghiệp hoá thế kỷ 19 
và giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? 


4. Những thay đổi môi trường toàn cầu nào đã ảnh hưởng đến 
sự phát triển kinh tế của các quốc gia? 


5. Xu hướng hợp nhất giữa các lý thuyết tăng trưởng kinh tế 
và kinh tế học phát triển diễn ra như thế nào? 


6. Hãy tóm tắt ý tưởng chính của các nhóm lý thuyết tăng 
trưởng và phát triển đã và đang chi phối qua các thập niên? 
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Chương 2 


Các chỉ tiêu đo lường 
tăng trưởng và phát triển 


Nội dung: 

2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế. 

2.2. Nhóm chỉ tiêu xã hội. 

2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tiến bộ 
môi trường. 
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Giới thiệu 


Để đánh giá hiện trạng phát triển của một quốc gia hoặc 
một vùng và để ra các chính sách phù hợp, chúng ta cần phải có 
một hệ thống thông tin chính xác, khoa học và khách quan phản 
ánh các mặt khác nhau của sự phát triển. Chúng ta cần phải biết 
mức độ nghèo đói ở địa phương đó như thế nào, hoặc địa phương 
đó đang ở đâu trong quá trình phổ cập giáo dục, .v.v. Do đó, các 
nhà kinh tế đã nghiên cứu xây dựng nên các chỉ tiêu đo lường tăng 
trưởng và phát triển. Đây là một hệ thống thống kê kinh tế phục vụ 
cho việc nghiên cứu, giám sát quá trình phát triển kinh tế và xây 
dựng các chính sách phát triển. 


Mục tiêu chương này là nhằm giới thiệu một số chỉ tiêu cơ 
bản đo lường sự tăng trưởng kinh tế và phát triỂn kinh tế - xã hội. 
Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các nhóm chỉ tiêu phản ánh ba khía 
cạnh phát triển của một quốc gia (hoặc một vùng) gồm: 


e Nhóm chỉ tiêu kinh tế 
e Nhóm chỉ tiêu xã hội 
e Nhóm chỉ tiêu môi trường 


2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế 
2.I.I. Các chỉ iêu đánh giá tăng trưởng 
a. Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product) 


Tổng sản phẩm trong nước là chỉ tiêu phổ biến được dùng 
để phản ánh tình hình hoạt động của nền kinh tế. GDP được định 
nghĩa là giá trị thị trường của toàn bộ hàng hoá và dịch vụ cuối 
cùng được tạo ra hay sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc 
gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). 
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GDP có thể tính bằng 3 cách: 


Phương pháp giá trị gia tăng (phương pháp sản xuất): GDP 
bằng tổng giá trị gia tăng của các ngành trong nên kinh tế. 


GDP = AVA + IVA +SVA 


với: AVA, IVA, SVA lần lượt là giá trị gia tăng của 
ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 


Giá trị gia tăng là lượng gia tăng trong giá trị của hàng hoá 
do kết quả của quá trình sản xuất. Giá trị gia tăng được tính bằng 
cách lấy giá trị sản lượng của hãng trừ đi chỉ phí cho hàng hoá đầu 
vào đã được dùng hết trong việc sản xuất ra sản lượng đó. 


Phương pháp chỉ tiêu: GDP bằng tổng tất cả các khoản 
chỉ tiêu hàng hoá và dịch vụ cuốt cùng. 


GDP=C+lI+G+NX 
Trong đó: 

- C là chi mua hàng hoá tiêu dùng (lâu bền và không lâu 
bền) và dịch vụ của khu vực hộ gia đình (không bao gồm xây dựng 
nhà mới). 

- I1là đầu tư gộp bao gồm đầu tư tài sản cố định (mua máy 
móc thiết bị, xây dựng nhà ở) và đầu tư vào tài sản lưu động (hàng 
tổn kho). 


- G là chỉ mua hàng hoá và dịch vụ của chính phủ. 


- NX là giá trị hàng hoá và dịch vụ được xuất khẩu sang các 
nước khác trừ giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài. 
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Bảng 2.1. GDP Việt Nam năm 1990 và 2004 tính theo hai phương pháp 


1990 
131.968 362.435 
Theo phương pháp sản xuất: 


- Nông nghiệp 42.003 (32%) | 73.917 (20%) 
- Công nghiệp 33.221 (25%) | 142.621 (40%) 
- Dịch vụ 56.744 (43%) | 145.897 (40%) 
* Tổng cộng 131.968 362.435 


Theo phương pháp chỉ tiêu: 

-C 110.853 (84%) | 235.583 (65%) 

-] 17.156 (13%) | 130.477 (36%): 

- G : 15.836 (12%) 21.746 (6%): 
: -11.877 (-9%) 25.370 (-7%) 


Bank, 2006. 

Phương pháp thu nhập: GDP bằng thu nhập gộp của các 
yếu tố sản xuất trong nên kinh tế được huy động cho quá trình sản 
xuất. Nếu tính theo giá thị trường, GDP cũng bao gồm thuế gián thu. 

GDP=w+i+r+II+ Te + De 
Trong đó: 


- w là tiền lương và các khoản tiển thưởng người lao động 
nhận được. 


- là thu nhập của người cho vay. 


- r là thu nhập của chủ đất, chủ nhà (kể cả tiền quy đổi mà 
người có nhà trả cho chính họ) và chủ các tài sản cho thuê khác. 
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- JIlà thu nhập của chủ sở hữu doanh nghiệp. 
- Te là thuế thu nhập và De là khấu hao. 


GDP có thể tính theo giá tại năm hiện hành hoặc giá cố định (giá 
của năm gốc). Nếu tính theo giá tại năm hiện hành, chúng ta sẽ được GDP 
danh nghĩa và nếu tính theo giá cố định, chúng ta sẽ được GDP thực. 


Nhược điểm của GDP là không phần ánh đây đủ và chính 
xác các hoạt động sản xuất do: (1) một số sản phẩm không qua 
mua bán trên thị trường dịch vụ, (2) có các hoạt động không khai 
báo, hoạt động kinh tế ngầm, hoạt động buôn bán nhỏ, và (3.) chất 
lượng hàng hoá không được phản ánh đầy đủ trong GDP. Ngoài ra, 
do giá cả sinh hoạt giữa các quốc gia khác nhau nên việc so sánh 
GDP giữa các quốc gia có nhược điểm. 


b. Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product) 


GDP phản ánh giá trị thị trường của toàn bộ hàng hoá dịch 
vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ một quốc gia nhưng đó 
không hẳn là toàn bộ thu nhập mà công dân một nước kiếm được. 
Khi có một luồng chu chuyển ròng thu nhập tài sản giữa một nước 
với thế giới bên ngoài, hai đại lượng trên sẽ không bằng nhau. 
Chúng ta sử dụng thuật ngữ tổng sản phẩm quốc dân (GNP) để đo 
lường tổng thu nhập do công dân một nước kiếm được bất kể dịch 
vụ yếu tố của họ được cung cấp ở nước nào. GNP bằng GDP cộng 
với thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài. 


Bảng 2.2. GNP Việt Nam tính theo giá thực tế qua các năm 
Tổng thu 


Tổng sản phẩm | Thu nhập thuần tuý 
quốc gia trong nước từ nước ngoài 


(Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) 


2002 527.056 535.762 HN 
2003 603.688 613.443 :9.755 |: 
701.906 715.307 


Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 2005 


GNP và GNP thực tế tính theo đâu người (bằng GNP thực 
tế chia cho tổng số dân) là hai chỉ số sơ lược phản ánh phúc lợi của 
người dân ở một quốc gia. Khi GNP thực tính theo đầu người tăng 
lên, chúng ta có thể kỳ vọng phúc lợi của người dân tăng lên. Tuy 
nhiên, GNP và GNP thực tế tính theo đầu người cũng có những 
nhược điểm. Thứ nhất, một số đầu ra, như tiếng ổn, ô nhiễm và tắc 
nghẽn giao thông gây giảm phúc lợi nhưng không thể hạch toán 
vào GNP. Thứ hai, GNP không bao gồm thời gian nhàn rỗi, trong 
khi thực tế con người không chỉ hưởng thụ hàng hoá dịch vụ mà 
còn hưởng thụ thời gian nhàn rỗi. Thứ ba, GNP tính theo đầu người 
chỉ là con số trung bình, trong khi phân phối thu nhập mới là yếu tố 
quyết định mức sống của một cá nhân cụ thể trong quốc gia. 
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c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Tốc độ tăng sản lượng hàng năm và tốc độ tăng sản lượng 
bình quân đầu người là các chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng kinh 
tế. Các chỉ tiêu này được tính theo công thức: 


„ Xtãm() ÿ Xnăm(t—D) 
Sấc cốc” 
năm(t-l) 


Trong đó: 
- ø là tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu X 


- X có thể là GDP thực, GNP thực, GDP thực tế bình quân đẫu 
người, hoặc GNP thực tế bình quân đầu người. 


Bảng 2.3. GDP bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng 
của Việt Nam trong 2 năm 2002, 2004 


GDP bình quân đầu 
người (USD) 


Tốc độ tăng GDP 
bình quân đầu người 
tính theo USD (%) 


Nguồn. UNDP, 2006 
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2.1.2. Các chỉ têu đánh giá năng lực cạnh tranh 


a. Chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng (GCI —- Growth 
Competitiveness Index) 


Chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng hay chỉ số năng lực 
cạnh tranh quốc gia là một hệ thống chỉ số được Diễn đàn Kinh tế thế 
giới (WEF) công bố lần đầu tiên trong Báo cáo năng lực cạnh tranh 
toàn cầu năm 2004 — 2005. Các chỉ số này được phân làm chín nhóm 
thể hiện năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia gồm: (1) thể chế, 

-_ (2) kết cấu hạ tầng, (3) kinh tế vĩ mô; (4) y tế và giáo dục; (5) đào tạo 
và giáo dục bậc cao; (6) hiệu quả thị trường; (7) mức độ sẵn sàng về 
công nghệ; (8) trình độ kinh doanh; (9) đổi mới và sáng tạo. Từ 9 
nhóm chỉ số trên, WEF đã tính toán đưa ra 1 chỉ số tổng Xin đánh giá 
chung năng lực cạnh tranh của một quốc gia. 


Bảng 2.4. Điểm và xếp hạng chỉ số năng bì tiết tranh 


Quốc gia 


Tứ WEF, 20( 


§Í. 
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b. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI - Province 
Competitiveness Index) 


Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC]) và Dự án Nâng cao 
Năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCT) hợp tác xây dựng từ năm 
2005 nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chính 
sách phát triển tư nhân của 42 tỉnh, thành phố trên cả nước có tính 
đến những điều kiện khác biệt về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, quy 
mô thị trường giữa các tỉnh. Chỉ số PCI năm 2006 là sự tổng hợp 10 
chỉ số thành phần phản ánh những khía cạnh quan trọng khác nhau 
của môi trường kinh doanh cấp tỉnh. | 


Sử dụng dữ liệu điểu tra doanh nghiệp, là đánh giá và cảm 
nhận của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh địa phương, 
kết hợp với các dữ liệu tin cậy và có thể so sánh được thu thập từ 
các nguồn chính thức và các nguồn khác về địa phương, chỉ số PCI 
xếp hạng năng lực cạnh tranh các tỉnh trên thang điểm 100. Chỉ số 
tổng hợp PCI năm 2006 bao gồm 10 chỉ số thành phân phản ánh 
những khía cạnh quan trọng khác nhau của môi trường kinh doanh 
cấp tỉnh, những khía cạnh này chịu tác động trực tiếp từ thái độ và 
hành động của cơ quan chính quyền địa phương gồm: 


e© Chi phí gia nhập thị trường (chi phí thành lập doanh 


nghiệp): Chỉ số thành phần này đo thời gian một doanh nghiệp cần 
để đăng ký kinh doanh, xin cấp đất và nhận được mọi loại giấy 
phép, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để bắt đầu tiến hành 
hoạt động kinh doanh. 
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e Khả năng tiếp cận đất đai và sự Ổn định trong sử dụng 
đất: Chỉ số thành phần này được tính toán dựa trên hai khía cạnh 
về đất đai mà doanh nghiệp phải đối mặt - việc tiếp cận đất đai có 
dễ dàng hay không và khi có đất rồi thì doanh nghiệp có được đảm 
bảo về sự ổn định, an toàn trong sử dụng đất hay không? Khía cạnh 
thứ nhất phản ánh tình trạng doanh nghiệp có giấy chứng nhận 
quyển sử dụng đất hay không, có đủ mặt bằng thực hiện những yêu 
cầu mở rộng kinh doanh hay không, doanh nghiệp có đang thuê lại 
đất của doanh nghiệp nhà nước không và đánh giá việc thực hiện 
chuyển đổi đất tại địa phương. Khía cạnh thứ hai bao gồm đánh giá 
cảm nhận của doanh nghiệp về những rủi ro trong quá trình sử 
dụng đất (ví dụ như rủi ro từ việc bị thu hồi, định giá không đúng, 
thay đổi hợp đồng thuê đất) cũng như thời hạn sử dụng đất. 


e Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Chỉ số thành. 
phân này đánh giá khả năng mà doanh nghiệp có thể tiếp cận 
những kế hoạch của tỉnh và văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt 
động kinh doanh, tính sẵn có của các loại tài liệu, văn bản này; 
liệu chúng có được đưa ra tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước 
khi ban hành và tính có thể dự đoán được trong quá trình triển khai 
thực hiện các văn bản đó, mức độ tiện dụng của trang web của tỉnh 
đối với doanh nghiệp. 


e Chỉ phí thời gian để thực hiện các qui định của Nhà 
nước: Chỉ số thành phần này đo lường thời gian mà các doanh 
nghiệp phải tốn kém khi chấp hành các thủ tục hành chính, cũng 
như mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp phải tạm 
dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của tỉnh thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra. 
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e Chỉ phí không chính thức: Chỉ số thành phần này đo 
lường mức chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả và 
những trở ngại do những chi phí này gây nên đối với hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, việc trả những chi phí không chính 
thức như vậy có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi 
không và liệu có phải các cán bộ nhà nước sử dụng các quy định 
pháp luật của địa phương để trục lợi không? 


e Ưu đãi của chính quyên đối với doanh nghiệp nhà nước: 
Chỉ số thành phần này đánh giá tính cạnh tranh của các doanh 
nghiệp tư nhân do ảnh hưởng từ sự ưu đãi các doanh nghiệp nhà 
nước và các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá của chính 
quyền cấp tỉnh, thể hiện dưới dạng các ưu đãi cụ thể, phân biệt về _ 
chính sách và khả năng tiếp cận nguồn vốn. 


e© Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh: 
Chỉ số thành phần này đo lường tính sáng tạo, sáng suốt của tỉnh 
trong quá trình thực thi chính sách Trung ương, cũng như trong việc 
đưa ra những sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư 
nhân, đồng thời đánh giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính 
sách đôi khi chưa rõ ràng của Trung ương theo hướng có lợi cho 
doanh nghiệp. 


e Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân: Chỉ số 
thành phần này phản ánh chất lượng và tính hữu ích của các chính 
sách cấp tỉnh để phát triển khu vực kinh tế tư nhân như xúc tiến 
thương mại, cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ 
tìm kiếm đối tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ công nghệ cũng như 
phát triển các khu và cụm công nghiệp tại địa phương. 
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e Thiết chế pháp lý: Chỉ số thành phần này phản ánh 
lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với các thiết chế pháp lý của 
địa phương, việc doanh nghiệp có xem các thiết chế tại địa phương 
này như là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi 
mà doanh nghiệp có thể khiếu nại những hành vi nhũng nhiễu của 
cán bộ công quyển tại địa phương hay không. 


e_ Đào tạo lao động: Chỉ số thành phần này phản ánh mức 
độ và chất lượng những hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ 
năng do tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ cho lao động địa phương. 


2.1.3. Các chỉ tiêu về liên kết - hội nhập kinh tế 


Mức độ liên kết hội nhập của một quốc gia vào nền kinh tế 
toàn cầu được thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 


e Tỷ trọng tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá (so với GDP) 

e© Tỷ trọng tổng giá trị xuất nhập khẩu dịch vụ (so với GDP) 

e Tổng đầu tư tư nhân từ nước ngoài (so với GDP). Tổng 
đầu tư tư nhân gồm các luồng đầu tư trực tiếp và gián tiếp được ghi 


nhận trên bảng cán cân thanh toán. 


e Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP. 
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Bảng 2.5. Các chỉ tiêu về liên kết quốc tế của một số nước 


Trung 
Quốc : : 
79,7 | 125,4 


Nguồn. WDI, World Bank, 2006 


Đầu tưtư | Đầu tư trực 


Xuất nhập 


Xuất nhập 


khẩuhàng | khẩu dịch nhân từ tiếp nước 
hoá so với VỤ SO VỚI nước ngoài ngoài so 
so với GDP với GDP 


2.2... Nhóm chỉ tiêu xã hội 
2.2.1. Các chỉ tiêu đo lường lao động và việc làm 


Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu thống kê nói lên tỷ lệ 
phần trăm số người muốn làm việc nhưng không có việc làm: 


 .. ố người thất nghiệ 
Lực lượng lao động 

Một chỉ tiêu thống kê khác có liên quan là tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động tính bằng tỷ lệ phần trăm dân số trưởng thành 
tham gia vào lực lượng lao động: 


Lực lượng lao động 
Dân số trưởng thành (>16 tuổi) 
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = 


Bảng 2.6. Một số chỉ số về lao động ở Việt Nam 


Tỷ lệ lao động 
trên tổng dân 


Nguồn. Tổng cục thống kê, 2006 


2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường nghèo đói và bất bình đẳng 


Do việc đo lường nghèo đói và bất bình đẳng gắn liên với 
các khái niệm về nghèo đói và bất bình đẳng, nên các chỉ tiêu 
trong phần này sẽ được trình bày chỉ tiết ở chương Nghèo đói và 
bất bình đẳng trong cuốn sách này. 


2.2.3. Các chỉ iêu đánh giá phát triển con người 


a. Chỉ số phát triển con người (HDI-Hưman Developmemt Index) 


Chỉ số HDI là thước đo tổng hợp về sự phát triển của con 
người trên phương diện sức khoẻ, tri thức và thu nhập. Ba chỉ tiêu 
thành phần của HDI phản ánh các khía cạnh khác nhau gồm: 


e . Một cuộc sống dài lâu và khoẻ mạnh, được đo bằng tuổi thọ 
trung bình tính từ lúc sinh. 


e Kiến thức, được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ (với quyền 
số 2/3) và tỷ lệ đi học các cấp giáo dục (với quyền số 1⁄3). . 


e Mức sống đo bằng GDP thực tế đầu người theo sức mua 
tươệi đương tính bằng đôia Mỹ (USD PPP). 
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Trước khi tính HDI, cần phải tính từng chỉ số thành phần 
trên. Quy tắc chung để tính các chỉ số thành phần này là sử dụng 
các giá trị tối thiểu và tối đa (còn gọi là các giới hạn đích hay 
các giá trị biên) cho từng chỉ số và áp dụng công thức sau: 

Giá trị thực tế — Giá trị tối thiểu 
Chỉ số thành phần = 
Giá trị tối đa - Giá trị tối thiểu 

HDI là giá trị trung bình chung của 3 chỉ số thành phần về 

sức khoẻ, tri thức và thu nhập. 


Bảng 2.6. Chỉ số HDI của một số quốc gia năm 2004 


Chỉ số Chỉ số vn số HDI 
tuổi thọ | giáo dục 2004 | nhóm có 
bình 2004 
quân 
2004 


— ng 


ET TRE 0,91 ___ co| 


= 0/78 0,84 068| 0/768 
[Nigeia | 031| 061, 041] 0448| - tp| 


Nguôn. Báo cáo của UNDP về HDI năm 2006 
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b. Chỉ số phát triển giới (GDI - Gender Development Index) 


Trong khi chỉ số phát triển con người HDI đo thành tựu 
trung bình, chỉ số phát triển giới GDI lại điểu chỉnh các thành tựu 
trung bình đó để phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ theo 
các thước đo sau: 


e _ Một cuộc sống dài lâu và khoẻ mạnh, được đo bằng tuổi thọ 
trung bình tính từ khi sinh. 


e Một cuộc sống giàu tri thức, được đo bằng tỷ lệ người lớn 
biết chữ và tỷ lệ đi học các cấp giáo dục. 


e _ Một cuộc sống vật chất đầy đủ, được đo bằng thu nhập ước _ 
tính (USD PPP). : 


Thông tin cơ sở để tính GDI cũng tương tự như đối với HDI 
nhưng mỗi chỉ tiêu đòi hỏi phải có các số liệu chỉ tiết cho phụ nữ 
và nam giới. Cụ thể là: 

e _ Tuổi thọ bình quân tính từ khi sinh (cho riêng nam và nữ) 

e _ Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (cho riêng nam và nữ) 

e _ Tỷ lệ đi học các cấp (cho riêng nam và nữ) 

e _ Thu nhập bình quân đầu người (cho riêng nam và nữ) 


e Tỷ lệ phụ nữtrong dân số 
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Việc tính toán GDI được thực hiện với:ba bước: 


e Bước 1: Tính riêng các chỉ số thành phần cho nữ và nam 
theo công thức chung: 
Giá trị thực tế — Giá trị tối thiểu 
Chỉ số thành phần = 
Giá trị tối đa - Giá trị tối thiểu 


e Bước 2: Xác định các chỉ số phân bổ công bằng thành phần 
trên cơ sở các chỉ số thành phần tính riêng cho nam và nữ ở Bước 1 để 
phản ánh sự chênh lệch giữa nam và nữ. Các chỉ số phân bổ công bằng 
được tính theo công thức chung sau: : 


Chỉ số phân bổ công bằng = {[tỷ lệ dân số nữ x (chỉ số nữ” ®)] 
+ [tỷ lệ dân số nam x (chỉ số namt®)]}!'€ 
Trong đó, € là hệ số phản ánh mức độ thiệt hại mà xã hội 


phải gánh chịu do sự bất bình đẳng. Giá trị này càng lớn, xã hội 
càng phải gánh chịu thiệt hại lớn vì có sự bất bình đẳng. 


—® Bước 3: Tính GDI bằng cách tính trung bình các chỉ số phân 
bổ công bằng. 


__ Xếphạng. 
_—__—_ 61/40 
| _ 25/140 


__ 73/140 


708| — — _— 109440) 
TnngQuố _ | — 076 81/104 | 


Nguồn. Báo cáo phát triển con người, UNDP, 2006 
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2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tiến bộ môi trường 


2.3.1. Các chỉ số đánh giá chất lượng môi trường theo hệ 
thống Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs — Millennium 
Developmen( Goals) 


Theo Vietnam Agenda 2l (www.va2l.org), tháng 9/2000, 
189 nước đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hiệp 
Quốc, cam kết thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” (MDG) 
chống đói nghèo và đảm bảo phát triển bển vững. MDGs bao gôm 
8 mục tiêu, 18 chỉ tiêu phấn đấu và 48 chỉ số đo lường. Trong 8. - 
mục tiêu đó, mục tiêu thứ 7 là nhằm đảm bảo sự bền vững môi . 
trường, gồm 3 chỉ tiêu và 8 chỉ số. Cụ thể là: 


e Chỉ số đo lường tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ 
bằng diện tích rừng chia cho tổng diện tích của một quốc gia. Chỉ _ 
số này đo lường mức độ quan trọng tương đối của rừng ở quốc gia. 
Sự thay đổi diện tích rừng qua thời gian phản ánh nhu cầu sử dụng 
đất rừng cho các mục đích sử dụng khác. 


e Chỉ số đo lường tỷ lệ diện tích bảo tổn đa dạng sinh học 
bằng tổng diện tích các khu bảo tổn (mặt đất lẫn dưới mặt nước), chia 
cho tổng diện tích quốc gia (diện tích mặt đất và diện tích vùng biển). 
Chỉ số này đo lưỡng mức độ phát triển của hoạt động bảo tồn đa dạng 
sinh học ở một quốc gia vì các khu bảo tổn là công cụ quan trọng 
hàng đầu để thực hiện việc bảo tổn đa dạng sinh học. 


e Năng lượng sử dụng trên 1 $ (PPP) GDP bằng tổng 
năng lượng (các dạng năng lượng khác nhau được quy đổi về dầu) 
chia cho GDP được điều chỉnh theo phương pháp ngang bằng sức . 
mua. Chỉ số này đo lường mức độ sử dụng năng lượng, chỉ tiêu này 
càng cao thì mức độ sử dụng năng lượng càng lớn và do đó hiệu ' 
quả sử dụng năng lượng càng thấp. ; 
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e _ Lượng khí thải CO2 bình quân đầu người và lượng tiêu thụ 
hợp chất làm suy giảm tầng ozon. Hai chỉ số này được đo lường nhằm 
đảm bảo các quốc gia thực hiện việc cắt giảm khí CO2 và hạn chế 
việc tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozon. 


e _ Tỷ lệ dân số sử dụng nhiên liệu rắn bằng số dân sử dụng 
các nhiên liệu rắn như củi, than đá, .. như nguồn nhiên liệu chủ yếu 
cho việc nấu và sưởi chia cho tổng dân số. Chỉ số này phản ánh sự ô 
nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính gây ra do việc đốt cháy không 
hoàn toàn và không hiệu quả các nhiên liệu rắn. 

e Tỷ lệ dân số được tiếp cận một cách bển vững với. 
nguồn nước sạch được tính bằng tỷ lệ dân số người được sử dụng 
một trong những nguồn cung cấp nước sạch sau: nước do các dịch 
vụ cấp nước cung cấp, nước giếng hoặc nước mưa, nước suối được 
bảo quản tốt. 


e Tỷ lệ dân số được tiếp cận một cách bển vững với điều 
kiện vệ sinh môi trường bằng tỷ số giữa số người tiếp cận với các điều 
kiện hạ tầng về vệ sinh môi trường với tổng dân số. 


se Hai chỉ số trên phản ánh vai trò của tiến bộ môi trường 
trong việc nâng cao đời sống cho người dân. 


e _ Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ nhà ở an toàn. Chỉ 
số này được tính bằng cách lấy 1 trừ đi tỷ lệ dân số thành thị sống 
trong khu ổ chuột. Những hộ gia đình vô gia cư, không có hợp đồng 
thuê nhà chính thức. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ người dân thành thị 
sống trong điều kiện nghèo đói và không đảm bảo về mặt môi trường. 


Các chỉ số trên được các tổ chức quốc tế phối hợp với các quốc 
gia tính toán để thông qua đó, đánh giá thành tựu tiến bộ môi trường. 
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2.3.2. Chỉ số Môi trường bên vững (Enviữonmenial 
Sustainability Index) : 


Chỉ số Môi trường bển vững là một chỉ số tổng hợp, do các . 
chuyên gia của Đại học Yale và Columbia, Mỹ xây dựng. Dựa vào 
các phương pháp thống kê, các chuyên gia đã tính điểm của 21 chỉ 
số như mức phát thải SO2, tỷ lệ rừng, mức tiêu thụ than đá, ... và từ 
đó tính ra chỉ số bển vững môi trường. (tham khảo tại website 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/es1/). 
quốc gia 


Bảng 2.8. Chỉ số ESI và xếp hạng của một số. 


Nguân: http:/sedac.ciesin.columbida.eduesesU 


Kết luận 


Ba nhóm chỉ tiêu trình bày trong chương này lượng hóa kết 
quả tăng trưởng và phát triển của một quốc gia trên cả ba khía 
cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường. Các nhà kinh tế và các nhà 
hoạch định chính sách sử dụng các chỉ tiêu này để phân tích và 
đánh giá tình trạng phát triển của vùng hoặc quốc gia, từ đó để ra 
các chính sách phát triển phù hợp. 


Các chỉ tiêu được trình bày trong chương này chỉ là các chỉ 
tiêu cơ bản và thông dụng. Ngoài các chỉ tiêu nên trên, còn có rất 
nhiều chỉ tiêu khác được phát triển bởi nhiều nhà nghiên cứu để đo 
lường kết quả tăng trưởng và phát triển của một quốc gia. Vấn để 
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đặt ra khi sử dụng chỉ tiêu này hay chỉ tiêu khác để đo lường cùng 
một khía cạnh, chúng ta cần phải hiểu rõ nội dung, cách tính toán 
cũng như ưu, nhược điểm của từng chỉ tiêu để có thể lựa chọn chỉ 
tiêu phù hợp nhất với mục đích của việc đo lường. 


Các thuật ngữ 

Environmental Sustamability Index Chỉ số Môi trường bển vững 

Province Competitiveness Index Chỉ số năng lực cạnh tranh tấp 
tỉnh 

Millennium Development Goals Mục tiêu thiên niên kỷ 

Human Development Index Chỉ số phát triển con người 

Growth Competitiveness Index Chỉ số năng lực cạnh tranh 
tăng trưởng 

Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân 

Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước - 

Gender Developmert Index Chỉ số phát triển giới 


Câu hỏi thảo luận: 


1. Theo anh chị, để đánh giá tăng trưởng thu nhập bình 
quân đầu người của nên kinh tế, chúng ta nên sử dụng chỉ tiêu 
nào? Nguồn gốc của chỉ tiêu này được tính toán từ các chỉ tiêu vĩ 
mô nào? 


2. Trình bày các thành phần của GCI và PCI. Theo anh chị, 
hai chỉ số này phản ánh điều gì? 


3. Anh chị có những nhận định gì về thành tựu tiến bộ xã 
hội của Việt Nam thông qua các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và 
phát triển được trình bày trong chương này về các khía cạnh kinh 
tế - xã hội - môi trường. 
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Chương 3 


Tổng quan các lý thuyết phát triển 


Nội dung: 
3.1. Nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính. 


3.2. Lý thuyết về thay đổi cơ cấu. 
3.3. Lý thuyết về quan hệ phụ thuộc quốc tế. 
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Giới thiệu 


Quá trình hình thành các lý thuyết phát triển theo thời gian là 
một quá trình tìm kiếm câu trả lời nguồn gốc của sự giàu có của một 
quốc gia. Adam Smith là người đặt ra câu hỏi đó sớm nhất, vào nửa 
cuối thế kỷ 18. Từ đó đến nay, nhiễu nhà kinh tế đã có những câu trả 
lời cho cùng một mục đích, song dường như chưa có một lý giải nào 
trọn vẹn. Trong chương này sẽ trình bày bốn trường phái chính trong 
lý thuyết kinh tế phát triỂn: 


1. Trường phái mô hình tuyến tính về các giai đoạn phát 
triển. Hai mô hình tiêu biểu cho truờng phái này là Rostow và 
Harrod — Domar. Đặc điểm chung của nhóm lý thuyết này là nhấn 
mạnh đến quá trình phát triển kinh tế phải đi qua từng giai đoạn 
nhất định và nhấn mạnh đến quá trình tích luỹ vốn. Xem tích luỹ 
vốn như là một điều kiện để một quốc gia phát triển. 


2. Trường phái về lý thuyết thay đổi cơ cấu. Trong trường 
phái này, hai mô hình đại diện đó là mô hình của Lewis và 
Chenecry. Các mô hình này đặc biệt xem sự chuyển dịch cơ cấu 
trong nền kinh tế là quan trọng và điểu này có thể tạo ra tăng 
trưởng cho nên kinh tế. Chính vì thế, sự chuyển dịch cơ cấu giữa 
thành thị và nông thôn, giữa các ngành công nghiệp, cơ cấu tiêu 
dùng ..là những chủ đề chính mà các tác giả trên đã phân tích. 


3. Trường phái Quan hệ phụ thuộc quốc tế. Khác với hai 
trường phái ở trên, họ đều tập trung phân tích nguyên nhân cũng 
như chính sách phát triển từ chính nội địa của quốc gia. Trường 
phái quan hệ phụ thuộc quốc tế nhấn mạnh đến các yếu tố bên 
ngoài quốc gia, chẳng hạn như viện trợ, đầu tư nước ngoài..là 
những tiển để cân phải có để thúc đẩy phát triển một đất nước, đặc 
biệt là các nước đang có trình độ phát triển thấp. 
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4. Trường phái Tân cổ điển cải cách. Trường phái này cho 
rằng sự đình trệ phát triển của các nước đang phát triển bắt nguồn 
từ nguyên nhân chính bên trong quốc gia, cụ thể, sự can thiệp quá 
mức của chính phủ làm biến dạng thị trường, và vì thế nguồn lực 
không được phân bổ hiệu quả. Trường phái tân cổ điển ủng hộ cho 
thị trường tự do với một chính phủ “nhỏ ”. 


3.1 Nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính: 
3.1.1 Các giai đoạn tăng trưởng của Ros(ow : 


Walt Witman Rostow (1016-2003) là một nhà sử học, kinh 
tế chính trị học người MỹÌ, đã xuất bản quyển sách “Các giai đoạn 
tăng trưởng kinh tế” (Stages of Economic Growth) vào năm 1960 
và được xem như là một người mở đầu trong trào lưu cho nhóm lý 
thuyết tăng trưởng tuyến tính trong kinh tế phát triển. 


Rostow cho rằng quá trình phát triển kinh tế xã hội của 
một quốc gia bất kỳ đều phải trải qua những giai đoạn căn bản. 
Những giai đoạn này xuất phát trừ mối quan hệ giữa tích luỹ, đầu 
tư, tiến bộ kỹ thuật và lực lượng lao động. Cụ thể, Rostow phân 
chia lịch sử tăng trưởng của các nước tuần tự theo năm giai đoạn 
như sau : 


- Giai đoạn “xã hội truyền thống” (the traditional society). 
Ở giai đoạn xã hội này năng suất lao động thấp, vật chất thiếu 
thốn, xã hội kém linh hoạt, nông nghiệp giữ vị trí thống trị trong 
nền kinh tế. 


° Ông cũng là một trong những người đóng góp rất nhiều cho chính sách 
ngoại giao của Mỹ và cũng là người đứng đầu tự vấn cho chiến lược 
McNamara trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. 
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- Giai đoạn “chuẩn bị các điểu kiện tiển để cho cất cánh” 
(preconditions for take-off stage). Trong giai đoạn này có những 
đặc điểm là sự xuất hiện của tầng lớp doanh nhân sắn sàng mạo 
hiểm, tích tụ các nguồn lực và đâu tư chúng vào các kỹ thuật nhằm 
tạo ra năng suất cao hơn. Điều này đòi hỏi tầng lớp doanh nhân 
phải làm việc tốt hơn, vừa có khả năng tái tạo cũng như tiết kiệm. 
Nền kinh tế trong giai đoạn này đòi hỏi tăng cường cơ sở hạ tâng 
cứng như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục và y 
tế. Ngoài ra, để tạo tiền để phát triển công nghiệp đòi hỏi khu vực 
nông nghiệp phải gia tăng năng suất khu để cung cấp đủ lương 
thực thực phẩm cho nền kinh tế, tạo thặng dư lao động phục vụ cho 
khu vực công nghiệp, nhất là trong các khu vực dẫn đầu. Những 
khu vực này của nền kinh tế theo Rostow phải được tiến hành công 
nghiệp hoá sớm. 


- Giai đoạn “cất cánh” (the take-off stage). Đặc điểm của 
kinh tế trong giai đoạn này chủ yếu là sự gia tăng tỉ phần đâu tư từ 
dưới 5% lên trên 10% GDP và làm gia tăng tốc độ tăng trưởng 
GDP của nên kinh tế. Các khu vực dẫn đâu trong nên kinh tế sẽ 
không nhất thiết giống nhau cho tất cả các nền kinh tế, và các khu 
vực dẫn đầu này sẽ tăng trưởng nhanh chóng và tạo điều kiện thúc 
đẩy các khu vực khác phát triển kéo theo. Tăng trưởng từ phía câu 
của nền kinh tế trong giai đoạn cất cánh cần được tạo ra để hỗ trợ 
cho việc phát triển các sản phẩm mới. Ngoài ra, cải tiến công nghệ 
trong nền kinh tế ở giai đoạn này sẽ tạo ra năng suất cao hơn với 
sản lượng vật chất đạt được lớn hơn. Các doanh nghiệp trong giai 
đoạn này sản xuất với năng suất cao hơn và lợi nhuận của họ cũng 
được tái đầu tư. Chính điều ấy cho phép nền kinh tế tích lũy và 
thúc đẩy tăng trưởng các khu vực mới, các định chế tài chính mới. 
Hệ quả là việc huy động tiết kiệm phục vụ cho đầu tư các khu vực 
của nên kinh tế sẽ trở nên tốt hơn. Các nên kinh tế phương Tây, 
theo đánh giá của Rostow, đã đạt được giai đoạn cất cánh khoảng 
đầu thế kỷ 20: Anh Quốc giữa 1783 và 1802, Hoa Kỳ giữa 1843 và 
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1860, Nhật Bản từ 1878 đến 1900, và Nga khoảng thời gian từ 
1890 đến 1914. Như vậy, về bằng chứng, trung bình các quốc gia 
sau khi có đầu đủ điều kiện tiền cất cánh, để hoàn tất giai đoạn cất 
cánh thì các quốc gia này phải mất khoảng từ 20 đến 30 năm. 


- Giai đoạn tiến tới trưởng thành về mặt công nghệ (the 
drive to technological maturity stage). Sau giai đoạn cất cánh, một 
giai đoạn kế tiếp được đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng tương đối 
ổn định. Lúc này tỉ phần tiết kiệm và đầu tư so với GDP ở mức 
trung bình từ 10% đến 20%. GDP bình quân đầu người gia cũng 
tăng nhanh chóng, và điều này diễn ra liên tục giữa các khu vực 
dẫn đầu trong nên kinh tế. Theo Rostow, Anh đã đạt được nền kinh 
tế trưởng thành vào khoảng những năm 1850, Hoa Kỳ là những 
năm 1900, Nhật Bản khoảng 1940, và Liên Xô là khoảng 1950. 


- Giai đoạn “thời đại tiêu dùng khối lượng lớn” (the age of 
high mass consumption). Biểu hiện của giai đoạn này là các hoạt 
động của giai đoạn trưởng thành được duy trì một cách bền vững và 
tạo cho nên kinh tế có một năng suất cao hơn nhiều so với tốc độ 
tăng dân số. Chính vì điểu này đã đảm bảo cho nền kinh tế có khả 
năng tiêu dùng khối lượng lớn. 


Rostow đã cho rằng tất cả các nước đều trải qua các giai 
đoạn nói trên. Tuy nhiên, Rostow cũng đã nhận rất nhiều sự phê 
phán từ các nhà kinh tế phát triển. Nhiễu nhà kinh tế cho rằng, lý 
thuyết của Rostow là một lý thuyết quá đơn giản cho quá trình phát 
triển, lý thuyết này đã bỏ qua các vấn để quan trọng như là làm 
cách nào để sự chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, | 
chỉ chú trọng đến khía cạnh tăng trưởng, coi trọng chủ yếu vốn đầu 
tư và bỏ qua các yếu tố thể chế, vai trò chính phủ, quan hệ quốc 
tế... Tuy nhiên dù sao đi nữa lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng 
của Rostow vẫn là một mẫu hình hữu ích đã nêu bật được tầm quan 
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trọng về một số đặc trưng chủ yếu của các giai đoạn khác nhau 
trong quá trình phát triển. 


3.1.2 Mô hình tăng trưởng Harrod-Domar: 


Một cách tình cờ thú vị, Sir Roy Forbes Harrod (1900-1978) 
là một nhà kinh tế học người Anh, và Evsey David Domar (1914- 
1997) là nhà kinh tế học người Ba Lan 2, đã độc lập phát triển một 
mô hình lý thuyết kinh tế phát triển quan trọng trong nhóm lý 
thuyết phát triển tuyến tính. Harrod xây dựng mô hình này vào 
năm 1939 và Domar cũng xây dựng một mô hình tương tự như vậy 
vào năm 1946. Cả hai mô hình này đều bàn về tăng trưởng trong 
mối quan hệ giữa tiết kiệm và đâu tư. Chính vì điều này, mô hình 
được gọi với tên chung của hai tác giả “Harrod — Domar”. 


Theo mô hình này thì mọi nền kinh tế đều phải dành một tỉ 
lệ thu nhập nhất định để bà đắp những hao mòn của trữ lượng vốn 
đã đầu tư, còn gọi là khấu hao trữ lượng vốn của nền kinh tế (nhà 
cửa, thiết bị, vật liệu..). Ngoài ra, nến nền kinh tế muốn thúc đẩy 
tăng trưởng thì tất yếu phải có đầu tư mới, hay còn gọi là đầu tư 
thuần (net investment). 


Giả thuyết rằng có một mối quan hệ kinh tế trực tiếp giữa 
quy mô trữ lượng vốn (capital) gọi là K, lao động gọi là L và tổng 
sản lượng quốc gia GNP (Gross National Product) được ký hiệu là 
Y. Điều này giúp chúng ta xây dựng một hàm sản xuất theo dạng 
Y =f(K,L). Với giả thuyết là năng suất không đổi theo qui mô thì 
hàm số sản xuất này có thể viết lại Y/L = f(K/L, 1) hay còn gọi là 
hàm số sản xuất trên mỗi lao động. Mô hình Harrod — Domar giả 
định là tỷ phần giữa vốn và lao động, nghĩa là K/L là không đổi. 


? Domar sinh ra ở Ba Lan (lác đó Ba Lan vẫn thuộc Liên ban Nga) nhưng sau 
đó định cứ ở Mỹ vào năm 1936. 
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Giả sử chúng ta gọi tỷ lệ vốn và sản lượng là k; hay 
[3.1] k= Y/K hay Y = (1⁄)K từ đây chúng ta có thể viết lại: 
[3.2] AY =(1/k)AK hay AY/Y =(1/k) AK/Y hay k= AK/AY 
Tỷ phần này gọi là chỉ số ICOR (Incremental Capital — 


Output Ratio) là số vốn đầu tư cần thiết để t tạo thêm một đơn vị 
tăng trưởng trong thu nhập. 


Gọi g là là tốc độ tăng trưởng của tổng sản lượng quốc gia thì: 
[34] g= AY/Y =(1“&)( AK/Y) 

Gọi s là tỷ lệ tiết kiệm (0<s<1), S là tổng số tiết kiệm trong 
nền kinh tế và giả sử rằng toàn bộ tiết kiệm này được chuyển sang 
đầu tư, ký hiệu là I, thì: 

[35] S=sY=I 

Hàng năm, sự thay đổi của trữ lượng vốn tuỳ thuộc vào lượng 
vốn đầu tư mới và khấu hao vốn của nền kinh tế. Gọi d là tỉ lệ khấu 
hao (0<d<1) thì sự thay đổi của trữ lượng vốn hàng năm sẽ là: 

[3.6] AK=1I- dK hay kết hợp với [3.5] ta có thể viết lại: 

AK=S-~ dK =sY - dK 


Kết hợp [3.6] và [3.2] và biến đổi, chúng ta được 


[37] -g=s⁄-d 
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Công thức [3.7] là một diễn tả đơn giản của công thức 
Harrod-Domar nổi tiếng trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế, phản 
ánh cho thấy tốc độ tăng trưởng GNP, (AY/Y), được xác định bởi: 


- Tỷ lệ tiết kiệm của quốc gia, S; 
- Hệ số k (gọi là ICOR); và 
- Tỷ lệ khấu hao, d.” 


Nghĩa là, với một tỷ lệ khấu hao cho trước, nền kinh tế 
càng có khả năng tiết kiệm cao (điều này đồng nghĩa với đầu tư 
cao) thì sự tăng trưởng của GNP sẽ càng lớn. Ngoài tỷ lệ tiết kiệm, 
chỉ số k, hay còn gọi là ICOR càng thấp (điểu này có nghĩa là hiệu 
suất đâu tư cao) cũng ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng thu nhập 
trong nền kinh tế. 


Ví dụ: Nếu giả thuyết rằng hệ số ICOR của một quốc gia 
kém phát triển là 5 và tỉ lệ tiết kiệm chung là 30% so với GNP. 
Nếu khấu hao trong nền kinh tế là 2% thì theo công thức [2.7] quốc 
gia này có thể tăng trưởng với tốc độ 4% một năm. 


Bây giờ nếu tỷ suất tiết kiệm quốc gia này bằng cách nào 
đó có thể tăng từ 30% lên cao hơn chẳng hạn là 40%. Lúc này tăng 
trưởng từ 4% sẽ lên đến 6%. Bảng 3.1 bên dưới cho chúng ta biết 
tỷ lệ tiết kiệm tốc độ tăng trưởng và ICOR của Việt Nam trong giai 
đoạn từ năm 1996 đến 2005. 


‡ Lưu ý trong một số trường hợp, để đơn giản, d giả định là bằng không. Khi 
đó g = s⁄k. 
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Bảng 3.1: Tỷ lệ tiết kiệm, tốc độ tăng trưởng và ICOR của 
Việt Nam 


3.1.3 Những hạn chế của nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính 


Mặc dù các mô hình trong nhóm lý thuyết tăng trưởng 
tuyến tính đã lý giải được một số nguyên nhân gây ra chậm phát 
tirển ở một số quốc gia và từ đó có những gợi ý về mặt chính sách 
song mô hình cũng chưa thể toàn diện. 


Thứ nhất, Những kết luận rút ra trong mô hình các giai đoạn 
tăng trưởng kinh tế của Rostow hoàn toàn không được kiểm nghiệm 
trong thực tế. Trước tiên, không phải cứ tiết kiệm và đầu tư càng 
nhiều là điều kiện duy nhất để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Để đạt 
được tăng trưởng kinh tế nhanh, cân hội đủ nhiều điểu kiện hỗ trợ 
tương tác khác nhau chứ không phải đơn thuần là vốn hoặc là tăng 
cường tiết kiệm. Kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ viện trợ cho Châu 
Âu sau thế chiến thứ II có hiệu quả vì viện trợ đưa vào các quốc gia 
này được sử dụng trong môi trường thuận lợi về kiến thức, thể chế, 
quản trị, giao thông, giáo dục... đã phát triển cao, do vậy vốn viện trợ 
đã tạo ra sản lượng cao hơn cho nên kinh tế. Nếu mô hình Rostow, 
Harrod-Domar áp dụng vào nước đang phát triển mà thông thường các 
nước này thiếu khả năng quản trị, thiếu lao động tay có nghề cao cHHE 
các điểu kiện khác... thì sẽ không có câu trả lời vì sao nhiều nước vẫn 
nghèo, ví dụ như các nước ở Châu Phi, trong khi viện trợ với số lượng: 
lớn trong thời gian dài. Do đó, các lý thuyết phát triển khác về sau này 
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đã cố gắng kết hợp các yếu tố kinh tế với các yếu tố thể chế xã hội và 
đặt nó trong mối quan hệ với cộng đồng thế giới chung trong quá trình 
phát triển. 


Thứ hai, mô hình Harrod-Domar bỏ qua hoàn cảnh khả năng 
thay đổi công nghệ. Với một hàm sản xuất quá đơn giản và giả định 
rằng công nghệ là không thay đổi theo thời gian, Harrod-Domar đã đi 
quá xa so với thực tế. Trên thực tế, công nghệ của các nước, mà cụ thể 
hơn là các nước kém phát triển cũng có thể thay đổi và bắt:kịp được 
các nước phát triển. Nhiều nước ở Đông Á như Hàn Quốc, Singapore, 
Đài Loan, Hồng Kông là những ví dụ điển hình về khả năng thay đổi 
công nghệ để tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. 


Thứ ba, mô hình Harrod-Domar không đủ cơ sở thực chứng. 
Giả định của mô hình này là tỷ lệ vốn trên mỗi lao động là luôn 
luôn cố định. Thực tế có thể xảy ra trường hợp tốc độ tăng vốn 
nhanh hơn tốc độ tăng của lao động và dẫn đến tình trạng thiếu hụt 
lao động, và ngược lại. 


Thứ tư, giới hạn chính yếu là giả định rằng tiết kiệm được 
chuyển sang đầu tư một cách dễ dàng, điều này chỉ xảy ra khi quốc 
gia có một hệ thống tài chính tốt. Đối với đầu tư, mô hình không 
phân biệt giữa các loại khác nhau: mô hình mặc định tổng quát tất 
cả loại hình đầu tư là giống nhau, cùng loại và ảnh hưởng đến tăng 
trưởng là không đổi. Trong mô hình này vấn để chính là tỉ trọng 
của phần thu nhập được tiết kiệm và ảnh hưởng của đầu tư trên 
xuất lượng. Không chỉ bỏ qua các vấn để về văn hoá, và giả định 
là thị trường hoạt động, nhưng không có giả định nào cho tiền tệ và __„ 
giá cả, coi đây là một nền kinh tế đóng, có đẩy đủ việc làm là điều 
kiện khởi đầu. Cuối cùng, các giả định cứng nhắc dẫn đến một kết 
luận cứng nhắc: dù cho có sự khác biệt nào cũng sẽ dẫn đến hoặc 
lạm phát hoặc giảm phát. Kết luận này có giới hạn rất lớn ngay cả 

_cho.nước đã công nghiệphoá. _ 
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3.2 Lý thuyết về thay đổi cơ cấu : 
3.2.1 Lý thuyết phát triển của Lewis: 


Một trong những lý thuyết nổi tiếng ra đời sớm trong lĩnh vực 
phát triển về sự thay đổi cơ cấu do W. Arthur Lewis (1915-1991) * đưa 
ra vào giữa thập niên 1950, sau đó đựơc John Fei và Gustav Ranis bổ 
sung, khai triển thêm. Mô hình hai khu vực của Lewis trở thành lý 
thuyết “tổng quát” về quá trình phát triển, vận động của lực lượng lao 
động ở các nước quốc gia đang phát triển suốt thập niên 1960 và đầu 
những năm 1970. Mô hình của Lewis có thể tóm tắt như sau: 


Trong mô hình Lewis, nền kinh tế chậm phát triển luôn có 
hai khu vực cơ bản: 

Thứ nhất, khu vực nông thôn truyển thống (traditional 
sector). Khu vực này tập trung phần lớn dân số và đang trong tình : 
trạng dư thừa lao động, vì thế sản phẩm biên của lao động bằng 
không. Nghĩa là, cho dù lực lượng lao động trong khu vực này mà 
tăng lên thì cũng không làm tăng sản lượng nông nghiệp. Do đó, 
Lewis xếp lao động này như là “dư thừa”, tức là lượng lao động 
này mà có rút ra khỏi khu vực nông nghiệp thì vẫn không làm 
giảm sản lượng của nông nghiệp. 


Thứ hai, khu vực thành thị công nghiệp hiện đại (modcrn 
sector) với đặc trưng là năng suất cao. Trong khu vực này, nếu có 
lao động tăng thêm sẽ làm tăng sản lượng. Do vậy, mô hình này 
gợi ý về sự di chuyển lao động trong khu vực nông thôn, nơi mà có 
năng suất lao động bằng không, sang khu vực thành thị công 
nghiệp hiện đại, nơi có năng suất lao động biên cao hơn nhiều so 
với khu vực truyền thống. 


* Lewis càng với Theodore Schultz nhận giải thưởng Nobel kinh tế năm 1979. 
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Tỷ số đầu tư công nghiệp và tích luỹ tư bản trong khu vực 
hiện đại quyết định sự mở rộng sản xuất trong khu vực này. Khả 
năng đầu tư có thể thực hiện trên cơ sở lợi nhuận thu được của khu 
vực hiện đại được giả định đem đi tái đầu tư. Cuối cùng là mức 
tiền lương trong khu vực công nghiệp thành thị được giả định 
không đổi và được xác định như là mức trung bình cố định của tiền 
công trong khu vực nông nghiệp truyền thống cộng thêm một 
khoảng vượt trội. Lewis giả định tiễn lương ở thành thị tối thiểu 
phải cao hơn 30% thu nhập trung bình ở nông thôn thì mới có thể 
làm cho nông dân (lao động) rời nơi ở của họ đi nơi khác làm việc. 


Hình 3.1: Mô hình tăng trưởng Lewis 


TPN=fULa,Kạut) 


Km+>Euiz>KM¡ TPA=f(LA,KAdA) 


bu 


'Tổng sản phẩm (tưưng thực) 


Tổng sản phẩm (sản xuất) 


Qia 


> 


Sản phẩm trưng bình 


Tiền lướng thực tế (MP w) 


“Â Lao độngdư thừa 
Số lượng lao động (Qy wị) (Ngbìn người) Số lượng lao động (Qy 2) (Triệu người) 
{a) Khu vực hiện đại (công nghiệp) (b) Khu vực truyền thống (nông nghiệp) 
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Hình 3.1 trình bày mô hình tăng trưởng Lewis. Trước hết 
hãy xem khu vực nông nghiệp truyển thống ở bên phải của hình 
3.1b. Hình phía dưới cho thấy sản lượng lương thực biến đổi như 
thế nào khi yếu tố lao động tăng lên. Bởi vì sản phẩm biên của lao 
động (MPa¿) trong khu vực này bằng không, do vậy phần lao động 
tăng thêm không tạo làm tăng sản phẩm (TP). Điều đó có nghĩa, 
phần lao động này trong khu vực nông thôn truyền thống trở nên 
dư thừa. Tiền lương trong khu vực truyền thống (WA) đang thấp 
hơn tiền lương trong khu vực hiện đại (Ww), điểu này sẽ thu hút 
lao động trong khu vực truyền thống chuyển sang. Đường cung lao 
động trong ngành hiện đại do vậy co dãn hoàn toàn (nằm ngang) 
như Sự ở hình trên. Do vậy, nếu nhu cầu lao động trong ngành công 
nghiệp hiện đại có tăng lên (ở hình trên thể hiện từ D¡ sang D; và 
Dạ) thì không làm tăng tiễn lương trong khu vực này. Chính điểu 
này làm sản lượng trong ngành hiện đại tăng lên (từ TP¡ sang 
TP¿ và TPM). 


Quá trình tăng trưởng và mở rộng nhân dụng của khu vực 
hiện đại trên đây được giả định tiếp tục cho đến khi tất cả số thăng 
dư lao động ở nông thôn được thu nhận hết vào các ngành công 
nghiệp mới. Sau đó, những nhân công chỉ có thể rút thêm ra khỏi 
khu vực nông nghiệp với cái giá phải trả là giảm đi một phần 
lương thực sản xuất, vì sự giảm tỷ số lao động trên đất đai có nghĩa 
là năng suất biên của lao động nông nghiệp không còn bằng không 
nữa.Vì thế, đường cung lao động trở thành có độ dốc dương khi 
tiền công và nhân dụng ở khu vực hiện đại tiếp tục tăng lên. Sự 
chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế được thực hiện,với hoạt động 
cân bằng nền kinh tế bằng cách chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp 
truyền thống sang nền công nghiệp thành thị hiện đại. 


Mặc dù mô hình phát triển của Lewis vừa đơn giản và cung 
cấp một ý nghĩa thực tế trong ý tưởng chính sách về chuyển dịch cơ 
cấu ở các nước đang phát triển. Thế nhưng, chính sự đơn giản hoá, 
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bằng các giả định của mô hình, tự nó đã kéo mô hình ra quá xa với 
thực tế. Cụ thể, ba giả định chủ chốt của mô hình lại không gắn 
được với thực tế kinh tế và thể chế hầu hết các quốc gia đang phát 
triển đương thời. 


Trước hết mô hình ngầm giả định rằng tỷ suất lao động 
chuyển dịch và số công việc làm được tạo ra ở khu vực hiện đại tỉ 
lệ thuận với tích luỹ càng cao. Nghĩa là, tỉ lệ tăng trưởng của khu 
vực hiện đại càng cao thì tỉỈ lệ tạo ra công việc làm mới ở khu vực 
này càng nhanh. Nhưng điều gì xảy ra nếu lợi nhuận của các nhà 
tư bản được tái đầu tư vào loại thiết bị phức tạp có tính chất tiết 
kiệm lao động hơn là chỉ tăng thêm một cách đơn thuần số tư bản 
hiện có như đã ngầm giả định trong mô hình Lewis? 


Hình 3.2 bên dưới minh hoạ cho giả định rằng nhà tư bản đã 
tái đâu tư bằng cách thay đổi công nghệ theo hướng không tạo ra nhu 
cầu lao động mới. Điều này có nghĩa là đường cầu lao động vẫn thay 
đổi như ở một dạng đặc biệt khác, họ vẫn cân dùng một lượng lao 
động như cũ là L¡ (thay vì theo giả thuyết của Lewis là L¿). 


Tiển lương thực tế (MP4 „ạ) 


Số lượng lao động 
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Giả định thứ hai của mô hình cho rằng luôn có dư thừa lao 
động ở khu vực nông thôn và toàn dụng nhân công ở khu vực thành 
thị. Thực tế quan sát ở nhiều nước đang phát triển cho thấy có thất 
nghiệp đồng thời ở thành thị và nông thôn. 


Giả định thứ ba không thực tế là khái niệm thị trường cạnh 
tranh về lao động ở khu vực hiện đại bảo đảm tiền công ở khu vực 
này vẫn cố định cho đến thời điểm mà số cung lao động nông thôn 
dư thừa cạn kiệt. Trên thực tế, tiền công của khu vực thành thị vẫn 
tăng trong khi lao động ở nông thôn vẫn đang dư thừa. Ví dụ, trước 
những năm 1980, với sự đình công của lao động thành thị, tiền 
công ở khu vực này ở hầu hết các nước đang phát triển có xu 
hướng tăng lên. 


Một điều quan trọng khác mà mô hình cũng đã đơn giản 
hoá, đó là lao động là đồng nhất. Nghĩa là lao động ở nông thôn có 
thể di chuyển lên thành thị và hoà nhập một cách nhanh chóng. 
Điều này trên thực tế rất khó có thể xảy ra. Mọi sự chuyển dịch 
lao động từ khu vực này sang khu vực khác, từ ngành này sang 
ngành khác đều phải cần thời gian thích nghi, đào to. 


3.2.2 Kiểu hình chuyển đổi cơ cấu thực nghiệm của Chenery 

Hollis B. Chenery (1918-1994) là một trong những nhà kinh tế 
thực nghiệm có ảnh hưởng vào những thập niên 60 và 70. Một trong 
những đóng góp được phổ biến nhất của ông và đồng sự là khảo sát là 
sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất của nhiều quốc gia. Từ nghiên cứu thực 
nghiệm đa quốc gia về cơ cấu kinh tế và thu nhập, Chenery đã có 
những kết luận quan trọng về mẫu hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
cho các nước. 


Khi thu nhập đầu người tăng lên, người ta thấy có sự dịch 
chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp. Sự thay 
đổi cơ cấu nguyên thủy này được trình bảy ở hình 3.3 cho ta thấy tỷ 
trọng của sản lượng công nghiệp trong GNP tăng lên và tỷ trọng của 
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sản lượng nông nghiệp giảm xuống khi thu nhập quốc dân đầu người 
tăng lên. Thí dụ: Chenery thấy rằng những quốc gia với thu nhập đầu 
người 200 đôla vào năm 1976 cơ cấu nông nghiệp trung bình là 45% 
của GDP (tổng sản phẩm trong nước) và sản phẩm công nghiệp vào 
khoảng 15% (xem điểm A và B ở hình 3.3).Tuy nhiên ở mức thu nhập 
1000 đôla, xuất lượng nông nghiệp giảm xuống còn 20% và xuất 
lượng công nghiệp tăng lên 28% của GDP (điểm C và D), chú ý rằng 
tỷ trọng sản lượng nông nghiệp trong GDP giảm đi không nhất thiết là 
mức tuyệt đối của sản lượng nông nghiệp giảm.Thay vào đó là sự 
giảm tương đối của sản xuất nông nghiệp. 


® = Y (Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm chuyển tiếp) 


Dịch vụ 
50 ———_ 
- ”- kế _ 

40 <” Côngnghiệp 
30 

Nông nghiệp 
20 ~——_~— 
10 Dịch vụ công cộng 


? 140 200 400 600 1000 1600 3.000 
Nguồn: Chenery 1960 


Những thay đổi cơ cấu trong sản xuất có thể chia thành 2 
giai đoạn. Cột mốc thay đổi của hai giai đoạn này là điểm ở đó tỷ 
trọng của nông nghiệp và công nghiệp gần bằng nhau. 


Trong hình 3.3 điều này xuất hiện ở mức thu nhập bình 
quân (Y) là 600 đôla Mỹ. Những quốc gia ở dưới mức thu nhập này 
được Chenery xếp vào giai đoạn trước của phát triển hay ”kém 
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phát triển”. Trong khi những nước ở trên 600 đôla nhưng dưới 3000 
đôla được xem ở giai đoạn sau hay giai đoạn “chuyển tiếp của phát 
triển”. Giai đoạn trước của phát triển mang tính chất phụ thuộc 
(mặc dù giảm dần) vào sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp được 
xem là nguồn của thu nhập và tăng trưởng. Trong giai đoạn sau 
liên quan đến sự phụ thuộc vào sản xuất công nghiệp. Trong ý 
nghĩa đó, kiểu cách của mô hình phát triển tương đồng với tư tưởng 
của mô hình Lewis. 


Cùng với gia tăng tỷ trọng của sản lượng công nghiệp trong 
GDP, Chenery cũng phân tích sự tích lũy vốn vật chất, vốn con 
người và những thay đổi trong kết cấu cầu trong nước. Phần lớn sự 
thay đổi chung ở các nước là sự giảm tiêu thụ lương thực từ trên 
40% xuống còn 17% tổng nhu cầu trong nước. Điều này cho phép 
các yếu tố khác của cầu - tiêu dùng sản phẩm phi lương thực, tiêu 
dùng của chính phủ và đầu tư - gia tăng tỈ trọng của chúng trong 
tổng cầu. 


Về tổng quát, Chenery tìm thấy có sự gia tăng của tổng 
nhập khẩu và xuất khẩu trong suốt quá trình chuyển tiếp,với sự gia 
tăng tương đối về tỉ trọng sản phẩm công nghiệp trong tổng xuất 
khẩu và giảm tương đối tỉ trọng của nó trong tổng nhập khẩu. 


Về thay đổi sử dụng các yếu tố sản xuất, có sự dịch chuyển 
lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch 
vụ, mặc dù sự dịch chuyển lao động đi chậm sau sự thay đổi cơ cấu 
sản xuất. Do kết quả của sự đi chậm theo sau này, khu vực nông 
nghiệp đóng vai trò rộng lớn trong việc tạo ra công việc làm trong 
cả hai giai đoạn trước và sau của diễn trình phát triển. Năng suất 
lao động trong khu vực nông nghiệp tăng chậm ở giai đoạn đầu và 
bằng với năng suất trong công nghiệp chỉ vào lúc hoàn tất trong 
giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên tổng năng suất lao động tăng lên 
trong toàn nền kinh tế. 
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Trong quá trình chuyển tiếp, có những thay đổi trong sự 
chuyển hóa kinh tế xã hội. Xu hướng chung lớn nhất giữa các nước là 
hiện tượng gia tăng thành thị hóa tạo ra bởi sự phát triển công nghiệp 
và luồng di dân nông thôn ra thành thị. Chenery thấy rằng dân số ở 
thành thị vượt dân số nông thôn ở mức trên 1000 đôla thu nhập đầu 
người. Nhưng công nghiệp hóa và thành thị hóa đồng thời cũng tạo ra 
những vấn để không tốt biểu hiện trong sự phân phối thu nhập, với sự 
gìa tăng thu nhập tập trung ở khu vực thành thị. 


Điều này đòi hỏi các quốc gia trong quá trình công nghiệp 
hóa cần theo đuổi chính sách điều hòa lợi ích cho công bằng hơn. 
Chenery thấy rằng ở giai đoạn chuyển tiếp của nền kinh tế nông 
nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại tỉ suất tử và sinh 
sản giảm xuống khi thu nhập quốc dân tăng lên. 


Những thay đổi cơ cấu và trình bày trên đây là những kiểu 
mẫu phát triển “bình quân” mà Chenery và đồng nghiệp của ông 
quan sát qua các nước dựa trên phân tích số liệu theo chuỗi thời 
gìan và theo thời điểm. Giả thuyết chủ yếu mô hình thay đổi cơ 
cấu và phát triển là một quá trình phát triển, thay đổi có thể nhận 
dạng được (identifiable) mà những đặc điểm chủ yếu là tương 
đông cho tất cả các quốc gia. 


Bởi vì mô hình của Chenery và cộng sự là một mô hình 
mang tính bình quân từ quá trình nghiên cứu thực nghiệm nhiều 
quốc gia, chính vì điều này nên nó đã đơn giản hoá và loại bỏ đi 
những: yếu tố khác biệt quan trọng của từng quốc gia, mà đôi lúc 
chính sự khác biệt này đã tạo ra cho họ những kiểu hình phát triển 
khác nhau. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển bao 
gồm quy mô và sở hữu tài nguyên lê quốc gia, chính sách và mục 
tiêu của chính phủ, khả năng tiếp nhận nguồn vốn và kỹ thuật từ 
bên ngoài và môi trường quốc tế. Một vài mô tả đặc biệt bên dưới 
có thể chứng minh hữu ích đặc điểm này. 


éí i 


Về tổng quát, các nước rộng lớn, chẳng hạn Ấn Độ, Trung 
Quốc và Brazil, có nhiều cơ sở tài nguyên đa dạng và nhu cầu nội địa 
lớn. Nhu cầu nội địa lớn do quy mô dân số lớn, điều đó làm cho những 
nước này công nghiệp hóa sớm hơn, và khai thác mặt lợi thế về kinh 
tế qui mô mà không cần phải thâm nhập vào những thị trường xuất 
khẩu. Những quốc gia nhỏ hơn, chẳng hạn Đài Loan, Hàn Quốc hay 
Singapore, thường có nhu cầu nội địa nhỏ hơn. Vì vậy phải phụ thuộc 
nhu cầu bên ngoài và thị trường ngoại quốc để kích thích sự tăng 
trưởng nền kinh tế của họ. 


Những nước nhỏ và thiếu tài nguyên thiên nhiên để mở 
rộng sản phẩm xuất khẩu, có xu hướng thực hiện công nghiệp hóa 
ở một giai đoạn sớm hơn, trong khi đó các nước nhỏ có tài nguyên 
dổi dào có xu hướng công nghiệp hóa chậm và dựa vào sản phẩm 
sơ cấp dù đã đạt được mức thu nhập đâu người cao hơn. 


Tóm lại những nghiên cứu thực nghiệm về quá trình của sự 
thay đổi cơ cấu dẫn đến kết luận là bước đi và kiểu hình phát triển 
có thể biến đổi tùy vào cả các yếu tố trong nước và quốc tế, nhiều 
yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của một nước đang phát triển. Như 
thế, bất chấp sự biến thiên đó, các kinh tế gia thuộc trường phái thay 
đổi cơ cấu chỉ ra rằng người ta có thể kiểm chứng và công nhận một 
số kiểu mẫu xuất hiện trong hầu hết tất cả các nước suốt quá trình 
phát triển. Những mô hình phát triển này có thể bị tác động bởi sự 
lựa chọn chính sách của chính phủ các nước đang phát triển, chẳng 
hạn chính sách ngoại thương và viện trợ từ các nước phát triển. Do 
đó, các nhà phân tích thay đổi cơ cấu về căn bản là lạc quan khi cho 
rằng hỗn hợp các chính sách kinh tế, “hợp lí, chính xác” sẽ tạo ra 
những kiểu mẫu tăng trưởng tự cân bằng có lợi. 


3.3. Lý thuyết về quan hệ phụ thuộc quốc,tế 


Theo Todaro, trong những năm 1970 các mô hình về quan 
hệ phụ thuộc quốc tế đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhất là 
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trong các học giả thuộc thế giới thứ ba. Đây là kết quả của việc 
thôi không còn bị mê hoặc bởi mô hình phát triển qua sự thay đổi 
cơ cấu. Mô hình quan hệ phụ thuộc quốc tế xem các nước thuộc 
thế giới thứ 3 nằm trong tình trạng thường khó khăn do sự cứng 
nhắc trong cơ chế, trong chính trị và trong kinh tế. 


Sự cứng nhắc thể hiện cả trong nước, ở nội địa lẫn ở bình 
diện quốc tế. Các nước nghèo bị dịnh chặt vào mối quan hệ phụ 
thuộc và bị các nước giàu thống =r Trong khảo hướng này có 3 
luồng tư tưởng chính: 


e Mô hình phụ thuộc tân thuộc địa 
e Mô hình “mô hình mẫu sai” 


e Giả định về sự phát triển đối ngẫu 


3.3.1 Mô hình phụ thuộc tân thuộc địa (neocolonial 
dependence theory) 


Trong lịch sử, sự mất cân đối trong mối quan hệ giữa các 
nước giàu và các nước nghèo là nguồn cảm hứng của mô hình phụ 
thuộc tân thuộc địa phát triển. Phải chăng vì các nước giàu đã bóc 
lột một cách có ý thức hoặc đã bỏ mặc các nước nghèo một cách vô 
ý thức. Sự cùng tổn tại của các quốc gia giàu và các quốc gia nghèo 
trong cùng một hệ thống quốc tế, mà hệ thống này bị thống trị bởi 
các mối quan hệ thế lực bất bình đẳng giữa một trung tâm (gồm các 
nước phát triển) và vùng ven (gồm các nước kém phát triển) 


Trong mối quan hệ bất bình đẳng như thế làm cho các nỗ 
lực cố gắng của các nước nghèo vươn lên độc lập, tự chủ, phát 
triển gặp nhiều khó khăn và đôi khi trở nên không thể thực hiện 
được. Trong khi đó một số nhóm người nhất định nằm trong các 
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nước đang phát triển (như các chủ đất, các nhà doanh nghiệp, các 
nhà chỉ huy quân sự, các thương gia, viên chức nhà nước và các 
lãnh đạo các hiệp hội thương mại), những người này có thu nhập 
cao, có địa vị xã hội, sức mạnh chính trị, họ đã tạo nên một tầng 
lớp tuy nhỏ nhưng giàu có và mang tính chất thống trị. Lợi ích 
chính yếu của tầng lớp này phụ thuộc vào sự hiện diện dài lâu của 
một hệ thống tư bản quốc tế bất bình đẳng nhự đã nêu trên hoặc 
tương tự thế qua hệ thống này họ đã được ưu đãi. Trực tiếp hoặc 
gián tiếp họ đã phục vụ (hay nói khác hơn là bị thống trị) và được 
ưu đãi (do đó bị phụ thuộc vào) bởi các nhóm thế lực quốc tế có lợi 
ích đặc biệt bao gồm các công ty đa quốc gia, các cơ quan viện trợ 
song phương, các tổ chức đa phương như là ngân hàng thế giới 
hoặc quỹ tiền tệ quốc tế. Các tổ chức này bị ràng buộc bởi sự trung 
thành hoặc bởi sự tài trợ của các nước tư bản giàu có. Các hoạt 
động và quan điểm của các nhóm thiểu số thống trị thường ngăn 
cản bất cứ cố gắng cải thiện thật sự nào nhằm đem lại lợi ích rộng 
rãi cho quần chúng. Trong một số trường hợp các hoạt động này - 
đưa đến việc hạ thấp mức sống và ngay cả việc duy trì tình trạng 
không phát triển. 


Tóm lại quan điểm tân Mác-xít, tân thuộc địa về việc kém 
phát triển, việc tiếp tục ngày càng tổi tệ hơn tình trạng nghèo khổ 
của các nước thuộc thế giới thứ 3 là do sự hiện diện và do các 
chính sách của các nước tư bản công nghiệp bắc bán cầu, sự bành 
trướng qua các hình thức các nhóm thiểu số thống trị ở các nước 
kém phát triển.Tình trạng dưới mức phát triển được xem như hiện 
tượng chịu sự tác động bên ngoài. Điều này khác với các lý thuyết 
về sự thay đổi cơ cấu và lý thuyết các giai đoạn phát triển tuyến 
tính. Các lý thuyết này nhấn mạnh đến các hạn chế nội tại như là 
tình trạng để dành tiển tiết kiệm và đâu tư không hiệu quả, hoặc. 
việc thiếu sự giáo dục, thiếu kĩ năng lao động. Các đấu tranh mang 
tính chất cấp tiến hay ít nhất để xây dựng lại cơ cấu chính yếu của 
hệ thống tư bản thế giới đòi hỏi phải để cho các nước nằm trong 
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thế giới thứ 3 bị phụ thuộc thoát khỏi sự kiểm soát kinh tế hoặc 
trực tiếp hoặc gián tiếp của các nhóm thiểu số áp bức trong nước 
hoặc các nước thuộc thế giới thứ nhất. 


Lý thuyết “Quan hệ phụ thuộc" bị một số các nhà Mác-xít 
phê Pháp khi quá nhấn mạnh vào đấu tranh | nen cấp và xem nhẹ 
các yếu tố kinh tế trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, các ý 
tưởng của mô hình phụ thuộc lại có tác dụng làm nền tảng cho 
những nghiên cứu quan trọng về bản chất của các mối quan hệ 
tương tác giữa các nước giàu và các nước nghèo trong nền kinh tế 
thế giới và dẫn đến sự hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất toàn cầu 
của quá trình phát triển. 


3.3.2 Mô hình “Mẫu sai ” ( The False - Paradigm Model) 


Mô hình “Mẫu sai” cho rằng một trong những nguyên nhân 
của sự kém phát triển ở các quốc |gia thế giới thứ ba là do sự cố 
vấn sai, không phù hợp của các chuyên gia nước ngoài. Những cố 
vấn, CHUCN gia này đến từ các nước đã phát triển, từ các công ty 
đa quốc gia, từ các tổ chức viện trợ quốc tế. Họ thường đưa ra 
những quan niệm rối rắm, những lý thuyết đẹp đế và những mô 
hình kinh tế lượng phức tạp về phát triển nhưng lại thường dẫn dắt 
đến những chính sách sai lạc không phù hợp. 


Todaro (1989) còn đưa ra thí dụ về những người trí thức, 
các nhà kinh tế, viên chức chính phủ của các nước đang phát triển 
được đưa đi du họé, đào tạo ở các nước tiên tiến. Những người này 
được trang bị những kiến thức hay, phù hợp với hoàn cảnh của 
nước phát triển nhưng họ đã không tìm ra được cách thức hiệu quả 
để giải quyết những vấn để phát triển của nước họ. 
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3.3.3 Luận để phát triển đối ngẫu (The Dualisic- 
Development thesis) 


“Đối ngẫu” (dualism) là một khái niệm được sử dụng rộng 
rãi trong kinh tế học phát triển. Đây là hình ảnh của các quốc gia 
giàu và các quốc gia nghèo. Trong các quốc gia đang phát triển, 
“đối ngẫu” được hiểu là hình ảnh của các cụm giàu có, trù phú 
nằm chen giữa những vùng nghèo khó. | 


Tính chất đối ngẫu còn thể hiện ở sự có mặt dai dẳng của 
quá trình phân hoá ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và 
nghèo, người giàu và người nghèo trên các mức độ khác nhau. Ý 
niệm về “đối ngẫu” bao gồm những yếu tố sau đây : 


e_ Tập hợp những nhóm có điều kiện khác nhau, trong đó 
gồm một số thuộc nhóm “cao cấp” và số khác thuộc “thứ cấp” có 
thể cùng tổn tại ở một khu vực nào đó. Thí dụ sự cùng tôn tại các 
phương pháp sản xuất hiện đại, cổ truyền ở khu vực thành thị và 
nông thôn sự cùng tồn tại của một thiểu số giàu có, học thức cao 
với đại đa số dân nghèo ít học, sự hiện hữu của nhóm các nước 
công nghiệp giàu có với các nước nông nghiệp nghèo trong nền 
kinh tế thế giới. | 


e Sự cùng tổn tại này là hiện tượng dai dẳng chứ không 
chỉ có tính chất chuyển giai đoạn. Trên bình diện thế giới, sự đồng 
hiện hữu của một phía là thế giới các nước giàu có sung túc và một 
bên là nghèo khổ không chỉ đơn giản là hiện tượng lịch sử có thể 
khắc phục, điểu chỉnh qua thời gian. Mặc dù cả lý thuyết các giai 
đoạn tăng trưởng và mô hình thay đổi cơ cấu ngụ ý sự phát triển tất 
yếu xảy ra đến giai đoạn, thế nhưng những sự kiện tăng thêm sự 
bất bình đẳng quốc tế lại phủ nhận điều này. 


e Không có gì cho thấy khoảng cách giàu nghèo giảm đi, 
mà lại có xu hướng tăng lên. Thí dụ, năng suất công nhận ở các 
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nước phát triển và hầu hết các nước kém phát triển ngày càng cách 
xa nhau. 


e Tình hình cho thấy như là các nước giàu có làm rất ít 
thậm chí chẳng làm gì cả để nâng đỡ các nước nghèo lên. Trường 
phái phát triển đối ngẫu cho rằng có hiện tượng gọi là “phát triển 
sự kém phát triển” của các nước nghèo. 


Tuy có những ý kiến khác nhau, những người ủng hộ mô 
hình “phụ thuộc tân thuộc địa”, “mô hình mẫu sai” và “đối ngẫu” 
bác bỏ sự nhấn mạnh quá mức vào chỉ tiêu GNP, coi đây là một 
chỉ số chủ yếu của tăng trưởng và phát triển của các lý thuyết kinh 
tế phương Tây truyền thống. Họ hoài nghỉ mô hình hai khu vực của 
Lewis về canh tân hóa và công nghiệp hoá căn cứ vào các giả định 
đặt ra trong mô hình và tình hình thực tế gần đây ở các nước đang 
phát triển. Xa hơn nữa, họ còn bác bỏ những phát hiện Chenery về ' 

_kiểu mẫu phát triển của các nước đang phát triển theo phân tích số 
liệu thống kê qua một thời gian dài, Thay vào đó các nhà lý thuyết 
theo trường phái “phụ thuộc tân thuộc địa”, ”mô hình mẫu sai” và 
“đối ngẫu” đã nhấn mạnh vào sự bất bình đẳng trong quyền lực 
thế giới và sự cần thiết phải có những cải cách căn bản về kinh tế, 
chính trị và thể chế trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Thậm 
chí họ còn cho rằng sự kiểm soát của chính phủ dựa trên sở hữu tài 
sản công cộng sẽ là những phương thuốc hữu hiệu hơn để đẩy lui 
đói nghèo, giảm bất công, tạo ra nhiều công ăn việc làm và nâng 
cao đời sống (bao gồm cả giáo dục, y tế, văn hoá) cho đại đa số 
quần chúng. | 

| 
3.4. Lý thuyết Tân cổ điển cải cách (The Neoclassical Counter 
Revolution) 


Vào thập niên 1980, xuất hiện trào lưu Tân cổ điển cải 
cách trong lý thuyết kinh tế và chính sách ở các nước phát triển 
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phương Tây (Hoa Kỳ, Anh, Canada, Tây Đức). Trào lưu này mang 
sắc thái chú trọng phía cung trong kinh tế vĩ mô và tư nhân hoá các 
công ty quốc doanh ở các nước phát triển. Họ còn kêu gọi giảm sở 
hữu công cộng, kế hoạch hoá và các hàng rào thuế quan, bảo hộ 
trong hoạt động kinh tế ở các nước đang phát triển. 


Lý lẽ chủ yếu của trường phái Tân cổ điển cải cách rằng sự 
kém phát triển là hậu quả của sự phân bố tài nguyên không hiệu qủa 
do chính sách giá cả không đúng đắn và sự can thiệp quá đáng của 
chính phủ ở các nước đang phát triển. Họ cho rằng sự can thiệp quá 
nhiều ấy làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Họ cho rằng hiệu quả 
kinh tế và tăng trưởng kinh tế sẽ tăng lên khi thị trường vận hành 
một cách tự do. Theo đó, tư nhân hoá xí nghiệp quốc doanh, đẩy 
mạnh xuất khẩu và hội nhập quốc tế, chào đón các nhà đầu tư nước 
ngoài (từ các nước phát triển) và loại trừ các qui định quá phức tạp 
làm sai lệch quá đáng giá cả trên thị trường của chính phủ (giá đầu 
vào, giá đầu ra và thị trường tài chính). Khác với các nhà lý thuyết 
về sự phụ thuộc, trường phái Tân cổ điển cho rằng các nước đang 
phát triển phát triển kém không phải vì các nước giàu và các định 
chế quốc tế kiểm soát họ, mà chính vì sự can thiệp quá sâu của 
chính phủ, vì sự tham nhũng kém hiệu quả và thiếu những khuyến 
khích kinh tế để thúc đây hoạt động kinh doanh tại các quốc gia này. 
Họ đưa ra dẫn chứnễ của một số quốc gia thành công như Hàn Quốc, 
Đài Loan, Hồng Kông và Singapore là những điển hình về mô hình 
“thị trường tự do”, đối chọi với sự thất bại của sự can thiệp kinh tế 
nặng nề ở các quốc gia Châu Phi và Châu Mỹ LaTinh. 


Kết luận 


Mô hình đơn giản nhất của lý thuyết tân cổ điển với các giả 
định hoàn hảo cho rằng chỉ cân vốn và lao động là nền kinh tế có 
thể tăng trưởng và đạt trạng thái toàn dụng dài hạn. Sau đó, bốn 
trường phái kinh tế giải thích tại sao nền kinh tế tăng trưởng, hoặc 
chậm phát triển bao gồm tăng trưởng tuyến tính, thay đổi cơ cấu 
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kinh tế, quan hệ phụ thuộc quốc tế, và tân cổ điển cải cách. Mỗi 
trường phái đều có những tiếp cận khác nhau và cho đến bây giờ 
chưa có một mô hình hoặc lý thuyết phát triển nào có thể giải thích 
một cách hoàn chỉnh câu hỏi nghiên cứu là tại sao trên thế giới lại 
vẫn tổn tại tình trạng lưỡng thể, đó là tại sao một số quốc gia lại 
rất giàu có và chiếm phần lớn của cải toàn thế giới, trái lại rất 
nhiều các quốc gia vẫn còn ở trong tình trạng nghèo đói, lạc hậu, 
chậm phát triển. Nỗ lực hội nhập và cố gắng đuổi kịp các nước đã 
phát triển tưởng chừng như không thể nhưng lại là những kỳ vọng 
cháy bỏng của các quốc gia nghèo. Bằng chứng các nước Đông Á 
như Nhật, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan đã và đang 
ủng hộ cho những nỗ lực và kỳ vọng mà những quốc gia nghèo đã 
và đang làm. Điều mà các lý thuyết làm được là cung cấp cho các 
nhà nghiên cứu một khung phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến 
quá trình tăng trưởng và phát triển, vấn để còn lại của bài toán 
tăng trưởng còn tùy thuộc rất nhiều nỗ lực cộng đồng và đặc biệt là 
vai trò của chính phủ. | 

| 


Câu hỏi thảo luận 

1. Hãy bình luận các giai đoạn tăng trưởng của mô hình 
Rostow. Theo bạn, Việt Nam hiện nay đang nằm ở giai đoạn nào 
của các giai đoạn tăng trưởng trên? : 


2. Hãy trình bày những hạn chế của mô hình Harrod —- Domar. 


3. Dựa vào bảng số liệu bên dưới, bạn hãy bình luận về chất 
lượng tăng trưởng của Việt Nam. 
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giảm nghèo của một số quốc gỉ 


Bảng: Tỷ lệ đầu tư, hệ số ICOR và độ co dẫn giữa tăng trưởng và 
a trên thế giới ở một số giai đoạn. 


Chỉ số Hệ số co 
TY giá trị giãn của 
z đ : E R : 
Quốc gia Giai đoạn xóa An sản phẩm nghèo với 
- 70 + 
R gia tăng phát triển 
DP, - 
MUDXODE) |ÌÌ ` CĐR) kinh tế 


1996-2000 
1998-2000 
20.7 -0.15 
26.7 
19961998 | _ 2712 | _ 68 | 
[TmngQuốc | 19961998 | 385 | _ 48 | L1 
19921998 | _ 217 | 44 | :050 _| 
[AICẬp — | 19962000 | 189 | 44 | 145 _ 
[Hondum | 1992193 | 297 | - 46 | 100 -| 
_ —142 |- M60. | 
| 14 | :060 —-| 
__ 399 —| 


1994-2000 
1991-1997 114. 
[CHKymy | 19971999 | 184 | 38 | 39 


[Mauitana | 1996-2000 | 209 | 60 | -090 | 
1993190 | 185 | 76 | 060 —| 
1994197 | 2345 | _ 46 | :060 | 
jmmx.mn⁄khx 

1991-1996 _— 52 | 087 | 

190-1992 | _ 414 | _ 49 | 20 | 


Tunisia 1990-1995 


Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Báo cáo Phát triển Việt Nam 
năm 2005 - Quản trị quốc gia. Báo cáo số 30462 VN. 


4. Hãy bình luận những điểm hạn chế của lý thuyết chuyển 


đổi cơ cấu của Lewis. Theo bạn, lý thuyết của Lewis có thể giải 
thích cho hiện trạng lao động của nông thôn lên thành thị ở Việt 
Nam hiện nay không? 
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5. Theo bạn, lý thuyết phụ thuộc quốc tế trong quá trình phát 
triển còn đúng trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay hay không? 


Thuật ngữ 


Linear- stages — of - growth 
model 
Structural- change theory 


International dependence 
theory 

Neoclassical theory 

The traditional society 
Precondiions for take-off 
stage. 


The take-off stage 

The drive to technological 
maturity stage. 

The age of hiph mass 
consumption. 

Incremental Capital - Output 
Ratio 


Tài liệu tham khảo 


Mô hình tăng trưởng tuyến tính 


Lý thuyết về thay đổi cơ cấu 

Lý thuyết quan hệ phụ thuộc 
quốc tế 

Lý thuyết Tân cổ điển 

Xã hội truyền thống 

Giai đoạn “chuẩn bị các điều 
kiện tiền đề cho cất cánh” 

Giai đoạn “cất cánh” 

Giai đoạn tiến tới trưởng thành về 
mặt công nghệ 

Giai đoạn “thời đại tiêu dùng 
khối lượng lớn” 

Chỉ số ICOR 
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Chương 4 


Nguôn gốc tăng trưởng kinh tế 
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Nội dung: 


4.1 Sự kiện tăng trưởng kinh tế 

4.2 _ Mô hình tăng trưởng Solow 

4.3 Hạch toán tăng trưởng kinh tế 

4.4 Vấn đề hội tụ trong các mô hình 
tăng trưởng _ 

4.5 Quay lại với các sự kiện tăng trưởng 
kinh tế 
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Giới thiệu 


Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu nguồn gốc tăng 
trưởng kinh tế trong dài hạn bằng các mô hình tăng trưởng. Chúng ta 
xem xét các sự kiện tăng trưởng kinh tế và tìm hiểu xem điểu gì gây 
ra sự khác biệt về thu nhập giữa các nước trên thế giới. Tại sao một 
vài nước như Mỹ, Anh, Đức và Nhật trở nên giàu có trong khi đó 
nhiều nước khác (đang phát triển) thì nghèo khổ. Tại sao Achentina 
giàu có hơn Thụy Điển trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhưng 
hiện nay mức sống vật chất của Thụy Điển gấp 4 lần Achentina. 
Chúng ta bắt đầu bằng cách trình bày các sự kiện tăng trưởng kinh tế 
và sau đó đi vào nghiên cứu các nguồn gốc tăng trưởng. 


4.1. Sự kiện tăng trưởng kinh tế 


Để phản ánh tăng trưởng kinh tế, các nhà kinh tế thường sử - 


dụng số liệu về GDP thực mà nó phản ánh thu nhập thực của người 


dân trong nền kinh tế trong một chuỗi thời gian dài. Thí dụ như GDP - 
thực hiện nay của Mỹ cao gấp 3 lần so với chính đất nước này vào 
năm 1950. Người ta cũng hay sử dụng thu nhập bình quân trên đầu | 
người để thể hiện tăng trưởng thực sự của một nền kinh tế. Điều này : 
cho thấy tăng trưởng kinh tế thực sự bao hàm ý nghĩa là tổng thu nhập _ 
trong nền kinh tế phải gia tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số và tăng - 
trưởng kinh tế gắn liền với sự gia tăng mức sống vật chất của người „ 


dân. Việc sử dụng chỉ tiêu này phản ánh được sự tiến triển trong mức 
sống vật chất qua các thời kỳ và nó cũng thuận tiên hơn khi so sánh 
mức sống dân cư giữa các nước có quy mô dân số khác nhau. 


Để có một bức tranh sinh động về tăng trưởng kinh tế, trước 


hết chúng ta tập trung vào phân tích tăng trưởng của những nước ' 


giàu từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và xem xét sự hội tụ về 
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mức sống vật chất của những nước này. Sau đó chúng ta có cái nhìn 

rộng hơn kể cả về không gian và thời gian để nhận ra rằng tăng. 
trưởng dài hạn là điểu không dễ dàng xảy ra ở tất cả các quốc gia, 

và sự hội tụ về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia là 

điểu mà mọi người kỳ vọng nhưng cũng rất khó thực hiện. 


Những nước giàu được kể ra ở đây bao gồm Anh, Pháp, Nhật, 
Đức và Mỹ. Nếu lấy mốc thời gian từ 1950 cho đến nay thì các quốc 
gia này có điểm xuất phát với mức thu nhập bình quân đầu người 
khá cao. Cả 5 nước này đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ 
và cải thiện được mức sống dân cư rất nhiều. Trong thời kỳ này, Mỹ 
đã tăng thu nhập bình quân đầu người 2,3 lần, ở Đức tăng 4,6 lần và 
ở Nhật tăng 10,9 lần. 


Trong số những nước giàu, những nước đi sau đã tăng trưởng 
nhanh hơn, có dấu hiệu Pháp, Đức, Anh và Nhật Bản đang đuối kịp 
Mỹ. Vào những năm 1950, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ 
cao gấp 2 lân so với bốn nước lớn ở Châu Âu và gấp 6 lần so với 
Nhật Bản. Vào năm 1998, khoảng cách này đã giảm xuống, thu 
nhập bình quân đầu người của Mỹ chỉ còn cao hơn bốn nước Châu 

. Âu khoảng 30% và Nhật Bản trên đà tăng trưởng nhanh đã đuổi kịp 
các nước trong tốp đầu (tính dựa vào phương pháp ngang bằng sức 
mua). Một số nước khác có mức thu nhập bình quân đầu người thấp 
vào những năm 1960 nhưng hiện nay đã đuổi kịp Mỹ một cách 
ngoạn mục. Đó là Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. 
Vào những năm 1960, thu nhập bình quân của của bốn nước vừa nói 
trên chỉ bằng 1/10 cuả Mỹ. Gần đây, thu nhập của Trung Quốc cũng 
đang đuổi theo với tốc độ rất nhanh. „ 


Nhìn vào không gian rộng hơn, chúng ta nhận ra mặc dù có sự 
hội tụ về mức sống ở một số nước giàu, nhưng khoảng cách về mức 
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sống giữa Mỹ và các nước nghèo không khép lại. Cụ thể là Châu Phi - 
và khu vực Trung Nam Mỹ đình trệ và đường như không tăng trưởng 
trong suốt giai đoạn những năm 1980 làm cho khoảng cách giữa họ 
và Mỹ trở nên lớn hơn. Thu nhập bình quân đầu người của năm nước 
nghèo nhất thế giới chỉ bằng khoảng 3% so với thu nhập bình quân 
đầu người của Mỹ. Một số nước Tây Âu khác (ngoài bốn nước lớn 
vừa kể trên) và các nước Trung Âu theo chủ nghĩa xã hội đã tăng 
trưởng suốt trong những thập niên 1970 nhưng tốc độ tăng trưởng 
gần như bằng tốc độ tăng trưởng của Mỹ nên không khép lại khoảng 
cách chênh lệch về thu nhập. Sau năm 1990, thu nhập bình quân đâu. 
người ở các nước Đông Âu giảm sút khi họ trải qua quá trình chuyển 
đổi sang nên kinh tế thị trường với nhiều khó khăn về chính trị làm 
cho khoảng cách thu nhập gia tăng. 


_ Xét về thời gian, đường như tăng trưởng bền vững chỉ là một 
hiện tượng gần đây. Suốt trong một chuỗi dài thời gian từ năm 1500 
đến 1950, nhìn chung là không có făng thu nhập bình quân trên đầu 
người ở khu vực Châu Âu. Ngay cả trong thời kỳ Cánh mạng công 
nghiệp nổ ra, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cũng không 
_- cao. Ví dụ như tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Mỹ 
trong giai đoạn 1820-1550 là 1,5%. 


Qua sự kiện tăng trưởng vừa nêu, chúng ta nhận ra sự hội tụ 
về mức thu nhập l bình quân đầu người không phải là một hiện tượng 
mang tính toàn câu. Chỉ có những nước với rất nhiều nỗ lực về chính 
sách mới có khả năng đuổi kịp Mỹ, trong khi khoảng cách về mức 
sống ở những nước nghèo vẫn chưa được khép lại. Chẳng hạn như 
hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Mỹ gấp hơn 35 lần so 
với Nigeria. Một người công nhân trung bình ở Mỹ chỉ cân 10 ngày 
sẽ tạo ra giá trị bằng một người công nhân ở Nigeria sản xuất trong 
một năm. Một vài câu hỏi được đặt ra là: 
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Tại sao không có sự hội tụ về thu nhập trong phạm vi toàn cầu? 


Tại sao các nước Châu Phi không tăng trưởng mà thậm chí còn 
đình trệ và suy thoái dài hạn? 


Tại sao một số nước như Nhật Bản và sau đó là bốn con hổ Đông 
Á lại có tốc độ tăng trưởng thần kỳ trong suốt một thời gian dài? 


Tại sao tốc độ tăng trưởng của các nước giàu như Mỹ có dấu 
hiệu chậm lại trong giai đọan 1970-1995? 


Trả lời những câu hỏi này là một thách thức lớn đối với các 
nhà nghiên cứu kinh tế phát triển. Trong chương này sẽ khảo sát 
những lý thuyết tân cổ điển và một số lý thuyết tăng trưởng mới phát 
triển gân đây nhằm tìm ra một phân câu trả lời cho vấn để này. 


4.2. Mô hình tăng trưởng Solow 


Mô hình tăng trưởng Solow được phát triển bởi nhà kinh tế 
học Robert Solow vào năm 1956 (Solow, 1956) và từ đó đến nay nó 
được xem như là một mô tăng trưởng Tân cổ điển chuẩn trong hệ 
thống lý thuyết tăng trưởng trong đài hạn. Trước mô hình của Solow, 
hầu hết những tăng trưởng kinh tế đều được phân tích dựa vào mô 
hình của Harrod - Domar mà chúng ta đã nói đến trong chương 3. 
Với những giả thiết cơ bản, mô hình này chứng minh rằng trong dài 
hạn nền kinh tế có xu hướng tiến đến trạng thái cân bằng với mức 
tăng trưởng liên tục và đều. Trạng thái cân bằng này được đặc trưng 
bởi mức tích lũy vốn trên mỗi lao động và mức sản lượng trên một 
lao động không đổi. - 


Trong phần này, chúng tôi lần lượt trình bày những giả định và 
những kết quả có được từ phân tích mô hình của Solow. Tăng trưởng 
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và phát triển kinh tế là một tiến trình mang tính động, nó tập trung 
giải thích điểu gì làm sản lượng, tiêu dùng, vốn và dân số thay đổi 
theo thời gian. Vì thế, hình Solow là một mô hình cân bằng động 
(dynamic gerneral equilibnum model). Mô hình Solow có thể được 
xây dựng trên khu thời gian rời rạc (dicrecte trne) hoặc là trong 
khung thời gian liên tục (continous time). Trong chương này, chúng 
tôi sẽ trình bày mô hình theo khung thời gian rời rạc. 


4.2.1. Hàm sản xuất 


Trong mô hình Solow, không chỉ có vốn mà cả lao động và sự 
thay đổi công nghệ đều có tương quan hàm số với sản lượng. Mô 
hình cho phép có trạng thái cân bằng toàn dụng liên tục bằng cách 
giả định rằng vốn và lao động có thể thay thế cho nhau trong quá 
trình sản xuất. 


Điểm xuất phát của mô hình tăng trưởng Solow là hàm sản 
xuất Tân cổ điển đồng nhất bậc một đặc trưng cho sinh lợi không đổi 
theo quy mô. Giả thiết này hàm ý rằng với phần trăm gia tăng đồng 
thời trong lao động và vốn cũng sẽ dẫn đến cùng phần trăm gia tăng 
trong sản lượng. Chẳng hạn, chúng ta tăng gấp đôi lao động và vốn 
được sử dụng cho quá trình sản xuất thì kết quả là sản lượng cũng 
tăng lên gấp đôi. 


Hàm sản xuất này cũng đặc trưng bởi sản phẩm biên của các 
yếu tố sản suất đương và giảm dần. Điều này hàm ý là khi tăng thêm 
một đơn vị lao động hoặc vốn (giữ yếu tố khác không đổi) thì phần sản 
phẩm tăng thêm sẽ thấp hơn so với sự gia tăng trước đó. Một khi mà 
đầu tư vào vốn vật thể được giả thiết là sinh lợi giảm dần, thì lượng 
đầu tư tăng thêm sẽ làm cho sản lượng và thu nhập thực giảm dẫn. 
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Một giả thiết khác liên quan đến sản xuất là thị trường hàng hóa 
và nhập lượng khá hoàn hảo. Giả thiết này hàm ý là cạnh tranh sẽ định 
giá sản phẩm bằng với chỉ phí biên, tiền lương thực sẽ bằng với sản 
phẩm biên của lao động và suất thuê vốn thực sẽ bằng với sẵn phẩm 
biên của vốn. Với giả thiết này các nhà nghiên cứu có thể tính toán 
mức độ đóng góp của mỗi nhập lượng vào quá trình tăng trưởng. 


Gọi Y là tổng thu nhập trong nền kinh tế. Về mặt thực nghiệp, 
Y này có thể là đại diện cho tổng sản phẩm nội địa (GDP) hoặc là 
tổng thu nhập quốc dân (GNJ). K và L là tổng số vốn và lao động 
trong nên kinh tế. Vốn ở mô hình này được hiệu là vốn vật thể (phis- 
cal capital). Từ như mô tả ở trên, chúng ta có thể có hàm sản xuất. 
đơn giản như sau: 


[4.1] Y=F(KLL) 

Trong đó, một số giả định cụ thể là: 

[4.2] % >0; kê <0 

(4.3] “..... 
ôL  `ô 


Phương trình [4.2] cho chúng ta biến sản phẩm biên của vốn là 
tăng (nếu chúng ta tăng thêm vốn cho quá trình sản xuất) nhưng giá 
trị sản phẩm biên đó là giảm dẫn giảm dần. Tương tự như vậy, 
phương trình [4.3] cho biết sản phẩm biên của lao động sẽ tăng nếu 
chúng ta tăng thêm lao động nhưng sự tăng thêm đó (của sản phẩm. 
biên) là giảm dẫn. Ví dụ, nếu chúng ta tăng thêm l lao lao động thì 
người này sẽ tạo ra thêm 10 sản phẩm mới (trong 1 ngày chẳng hạn); 
và nếu chúng ta lại tăng thêm 1 lao động nữa (với giả định các yếu 
tố về vốn và công nghệ là không đổi) thì 1 lao động tăng thêm này 
sẽ tạo ra số sản phẩm mới chắc chắn là ít hơn 10. Ví dụ tương tự như 
vậy đối với vốn. 

§1 


Dựa vào điều kiện sinh lợi không đổi theo quy mô, chúng ta 
có thể chỉ hai vế của [4.1] trên cho L; sau đó chúng ta gọi y = Í(là 
mức tích luỹ vốn cho mỗi lao động) và k =(à sản lượng bình quân 
trên mỗi lao động) thì [4.1] có thể viết lại: 


Y K 
[4.4] —= (—.l) hay y=f(Œ) 
| Ÿ h2 _ 
Với hàm sản xuất mới y = f(k) thì các giả định [4.2] và [4.3] 
vẫn đúng và chúng ta có 


2 
% >0; cơ <0 
L2 4 %k 

Với các giả thuyết trên, hàm sản xuất [4.4] có thể được vẽ như 


Hình 4.1 bên dưới 
Hình 4.1: Đồ thị hàm sản xuất trên mỗi lao động 


y=f(k) 


Một sưnÀ9009990194999440004905494094090 0099979099003 0s9s06 
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Hàm số này chỉ ra sản lượng bình quân trên mỗi lao động phụ 
thuộc vào mức tích luỹ vốn trên mỗi lao động. Sản lượng trên mỗi lao 
động (y) được thể hiện trên trục tung, tích luỹ vốn cho mỗi lao động 
(k) được thể hiện trên trục hoành. Dường biểu diễn của hàm số là 
đường cong dốc lên. Khi tỷ lệ vốn trên mỗi lao động tăng, sản lượng 
trên đâu mỗi lao động cũng tăng theo, song vì sinh lợi giảm dân theo 
vốn nên mức tăng sản lương ngày càng giảm khi có sự gia tăng của 
vốn trên mỗi lao động. | 


4.2.2. Quan hệ giữa tăng trưởng và vốn 


Khi mức tích luỹ vốn bình quân trên mỗi lao động tăng, thì sản 
lượng bình quân trên mỗi lao động cũng tăng. Song do sinh lợi vốn 
giảm dần nên muốn duy trì tăng sản lượng bình quân trên mỗi lao 
động đòi hỏi sự gia tăng mức tích luỹ vốn trên đầu mỗi lao động 
ngày càng nhiều hơn. Đến một mức nào đó việc tích luỹ vốn trên 
mỗi lao động không làm tăng sản lượng bình quân trên mỗi lao động - 
nữa. Điều này có nghĩa là chỉ có sự tích luỹ vốn không thể duy trì 
tăng trưởng bền vững, song tích luỹ vốn có thể duy trì mức sản lượng 
bình quân cao hơn, nhưng mức tăng sản lượng bình quân này cũng 
giảm dân khi tăng mức tích lũy vốn bình quân cho một lao động. 


Tăng trưởng được duy trì bển vững đòi hỏi phải có tiến bộ 
công nghệ. Với hai yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng là tích luỹ vốn 
và tiến bộ công nghệ, nếu tích luỹ vốn không thể duy trì tăng trưởng 
bển vững, thì tiến bộ công nghệ là yếu tố chính quyết định tăng 
trưởng kinh tế trong dài hạn. Điều này nói lên ý nghĩa là một nền 
kinh tế duy trì được tốc độ cải thiện công nghệ cao hơn cuối cùng sẽ 
vượt qua các nền kinh tế khác. Vấn để được đặt ra ra là yếu tố nào 
quyết định tiến bộ công nghệ? Đây là nội dung cốt lõi được để cập 
trong nhiều phần sau của chương này. 
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a) Tiết kiệm và tích luỹ cho vốn cho tăng trưởng 
.Tích luỹ vốn và sản lượng 


Mô hình Solow giả thiết thêm rằng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia (3), 
tốc độ tăng lao động (g¡) và tiến bộ công nghệ (ga) là ngoại sinh 
được cho trước. Lúc này đường như chỉ có khối lượng vốn thay đổi 
theo thời gian. Trong phần phân tích này để chỉ ra vai trò của tiết 
kiệm đối với tăng trưởng, ta có thể giả thiết là không có sự thay đổi 
trong lao động và tiến bộ công nghệ. Với giả thiết tiến bộ công nghệ 
không thay đổi theo thời gian, điều ngày có nghĩa là hàm sản xuất 
y = fŒ) không đổi theo thời gian. 


Tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng 


Nền kinh tế mà chúng ta nghiên cứu khởi đầu trong mô hình 
Solow được giả định là nền kinh tế đóng và không có chính phủ. Thu 
nhập trong nền kinh tế được sử dụng với hai mục đích là chi tiêu tiêu 
dùng (C) và tiết kiệm (S). Tiết kiệm (S) bằng với đầu tư (I). Chúng 
ta gọi s là tỷ lệ tiết kiệm và nhớ rằng rằng tỷ lệ tiết kiệm này là được 
cho trước. Thêm nữa, chúng ta gọi là tỷ lệ khấu hao vốn trong sản 
xuất (0< <1). Sự gia tăng trữ lượng vốn ( K ) đến một thời điểm nào 
đó được xác định bằng đâu tư gộp trừ đi khấu hao, chúng ta viết lại 
như sau: 


5] AK = I-ồK =sY-ŠK 
Chia hai vế của phương trình [4.5] ở trên cho L chúng ta được: 


A46]— = ='.#ÿ Ệ 


§4 


Vi.k= T với L không đổi, chúng ta có thể suy ra tốc 


độ tăng của k, K và L như sau 


A SA, 


AK 
=“`:Àt >=— 
[4.7] TT 


k K 
Từ [4.6] và [4.7] chúng ta viết lại: 


[4.3] k=s.fŒ) -đk 


Phương trình [4.8] là phương trình cơ bản, phương trình này 
phát biểu rằng tích luỹ vốn trên một đơn vị lao động (k) tăng khi đâu 
tư thực tế trên một đơn vị lao động (sy = sf(k)) lớn hơn phần đầu tư 
bù đấp vốn hao mòn bình quân mỗi lao động trong quá trình sản 
xuất. Cơ chế điều chỉnh này diễn ra liên tục cho tới khi nào mà đầu 
tư thực tế trên một đơn vị lao động (sy = sf(k)) vừa đủ bù đắp vốn 
hao mòn (bình quân mỗi lao động) trong quá trình sản xuất. Do đó, 
ta suy ra rằng trong dài hạn, k sẽ hội tụ về một giá trị nào đó, gọi là 
k* ổn định. Giá trị này được gọi là trạng thái cân bằng hay còn gọi 
là trạng thái “dừng” (steady state) trong tăng truởng. Hình 4.2 bên 


dưới sẽ mô tả nền kinh tế ở trạng thái dừng. 


Hình 4.2: Nền kinh tế ở trạng thái dừng. 


§5 


Tại trạng thái dừng, đầu tư trên mỗi lao động (i) trong nên kinh 
tế đúng bằng khấu hao vốn trên mỗi lao động (ôk). Do vậy, không có 
sự gia tăng vốn trên mỗi lao động hay k = s.f[k)- ôk = 0. 


b) Tăng trưởng đều 


Tăng trưởng đều là tình trạng tăng trưởng khi mà nền kinh tế 
đạt được cân bằng (nghữa là ở trạng thái dừng). Lúc này mức độ thâm 
dụng vốn (k) không còn có động cơ thay đổi nữa. Trong mô hình này 
tốc độ tăng trưởng đều đạt được ở trạng thái đừng khi k= O0. Đó chính 
là điểm giao nhau giữa hai đường sf(k) và k (như ở Hình 4.2). Lúc này 
giá trị k là k* thỏa mãn điều kiện: 


(4.99]- sy* =ðk` 


Vì khi đạt được mức tăng trưởng đều, k* không đổi nên y* và 
c* cũng không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là Y, K, và C không 
tăng trong dài hạn. 


c) Thay đổi tỷ lệ tiết kiệm trong nên kinh tế 


Mô hình Solow cho thấy tiết kiệm là yếu tố quyết định mức 
tích luỹ vốn ở trạng thái dừng. Trong một chừng mực nào đó, nếu tiết 
kiệm cao thì mức tích luỹ vốn sẽ cao và đóng vai trò quyết định mức 
sản lượng hay thu nhập bình quân đầu người. Song cần phải chú ý - 
rằng tiết kiệm cao không dẫn đến tăng trưởng trong dài hạn, nó chỉ _ 
làm tăng sản lượng bình quân trên đầu người trong quá trình đạt đến 
điểm dừng mới. Nếu vẫn tiếp tục duy trì mức tiết kiệm cao, nó sẽ 
làm tăng mức thu nhập bình quân đầu người nhưng không thể duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao trong một thời gian dài. Điều này được thể 
hiện ở Hình 4.3: 
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Hình 4.3: Thay đổi tỷ lệ tiết kiệm 
v.* 


. 


0 k* k** k 

Tỷ lệ tiết kiệm thay đổi từ s1 tăng lên s2 đã làm thay đổi trạng 
thái dừng từ k* sang k** và mức thu nhập trên mỗi lao động cũng 
tăng lên từ y* sang y**. 


đ) Qui tắc vàng của tích luỹ vốn 


Chúng ta nhận ra rằng ban đầu với một mức thu nhập cho 
trước, khi tăng tiết kiệm thì tiêu dùng hiện tại sẽ giảm. Song có một 
vấn để là liệu tăng tiết kiệm có làm tăng tiêu dùng trong dài hạn 
(tiêu dùng tại trạng thái dừng) hay không? Nếu có, mức tiết kiệm 
nào là tối ưu cho nền kinh tế? Điều này được thể hiện qua phân tích 
sau đây. 


Với hàm sản xuất và giá trị cho trước, chúng ta có mối tương 
quan 1-1 giữa k và s tại trạng thái dừng. Mối quan hệ này được thể 
hiện thông qua hàm số [4.9], chúng ta viết lại: 


[4.9] sự* =õk` 


§7 


Ở trạng thái dừng, tiêu dùng bình quân trên đầu người được 
xác định là phần còn lại của thu nhập sau khi trừ tiết kiệm, hay 


4.10} | c* =(1-s).y* 


Kết hợp với [4.9] chúng ta có thể viết hàm số tiêu đùng trên 
mỗi công nhân như sau, lưy ý rằng, bài toán của chúng ta giờ đây là 
tìm một mức tiết kiệm nào đó, s, sao cho tiêu dùng là tốt đa, vì thế 
hàm tiêu dùng được viết dưới dạng hàm số theo biến s 


[4.11] c'(s)= ƒ#`(s)}—ðŠ.k @) 
Để giá trị c* ở trên đạt cực đại, thì giá trị s phải thoả mãn: 


ốc * ôk * 
[4.12] ——=[7'Œ*)-(8]“— = 0 
a* ôs ôs 
Vì ý ĐỀG 0 nên điều kiện tối đa hoá tiêu dùng sẽ là 
[4.13] f(k*) -ổ= 0 hay f(k*) =ổ 


hay năng suất biên của vốn sẽ bằng với tỷ lệ khấu hao. Tại mức tiết .. 
kiệm thoả mãn [4.13] gọi là tỷ lệ tiết kiệm vàng (sợ). Khi s < sẹ thì 
việc tăng tiết kiệm sẽ làm tăng tiêu dùng trong dài hạn nhưng giảm. 
tiêu dùng trong quá trình dịch chuyển đến trạng thái đừng. Trong 
trường hợp này có sự mâu thuẫn giữa lợi ích của thế hệ hiện tại và 
thế hệ tương lai. Ngược lại, khi s > sẹ việc giảm tiết kiệm sẽ làm 
tăng tiêu dùng bình quân đầu người trong dài hạn và cũng tăng tiêu 
dùng trong quá trình dịch chuyển. Vấn để lựa chọn phụ thuộc vào sự 
đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng trong tương lai. 
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4.2.3. Quan hệ giữa tăng trưởng và dân số 


Mô hình vừa trình bày ở trên chỉ mới để cập đến quá trình tích 
luỹ vốn, song chỉ dừng lại ở đây thì chưa đủ sức để lý giải hiện tượng 
tăng trưởng bển vững mà chúng ta thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Để 
lý giải sự tăng trưởng bền vững, chúng ta phải mở rộng mô hình 
bằng cách đưa thêm vào hai nguồn khác là (1) sự gia tăng dân số và 
(2) thay đối công nghệ. Trong phần này mô hình giả thiết rằng tốc 
độ tăng đân số và lao động là như nhau nhằm chỉ ra vai trò của tăng 
dân số đối với tăng trưởng. Phần sau sẽ đưa thêm vào mô hình sự 
thay đổi công nghệ. 


a) Trạng thái dừng và tăng dân số 
Với k= T như trên, nhưng lúc này có sự gia tăng lượng lao 


động, chúng ta có thể suy ra tốc độ tăng của k, K và L như sau: 


[4.14] BH c2 i hoặc là Ak = Ca 
k K_ L LG. 


Từ [4.14] và [4.6] chúng ta có thể viết lại: 
[4.15] k= sf(Œ) - (6+g¡)k 


Phương trình [4.15] phát biểu rằng tích luỹ vốn trên một đơn vị 
lao động tăng khi đầu tư thực tế trên một đơn vị lao động (sy = sí&)) 
'- lớn hơn cầu đầu tư vừa đủ [(¡, +ổ)k] để duy trì mức tích lũy vốn trên 
mỗi lao động như trước. Mức đầu tư vừa đủ trong trường hợp này bao 
gồm một phần để bù đắp cho vốn hao mòn trong quá trình sản xuất 
và một phần trang bị vốn cho lượng lao động tăng thêm. Khi đầu tư 
thực tế bằng với đầu tư vừa đủ nền kinh tế sẽ đạt được ở trạng thái. 
đừng. Trạng thái dừng trong điều kiện có lượng lao động tăng thêm 
được mô tả trong Hình 4.4. 
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Hình 4.4 Trạng thái đừng trong trường hợp có tăng dân số 


(tổ*guJko 


0 | k* k 
Tại trạng thái dừng, để mức trang bị vốn trên mỗi lao động 


không đổi thì đầu tư mới phải đảm dán, vừa đủ bù đắp khấu hao vốn 
và dân số tăng thêm. 


b) Trạng thái dừng với sự gia tăng dân số 


Tốc độ tăng trưởng đều đạt được ở trạng thái đừng khi k = 0. 
Đó chính là điểm giao nhau giữa hai đường sf(Œk) và ( ö+ gị )k. Lúc 
này giá trị k là k* thỏa mãn điều kiện 


[4.16] s*=(ð+g,)k 


Cũng như trường hợp đã phân tích đối với phần 4.2.2, khi đạt được 
mức tăng trưởng đều, k* không đổi nên y* và c* (là tiêu dùng trên mỗi 
công nhân) cũng không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là Y, và C 
tăng với tốc độ tăng của dân số là g¡ trong dài hạn. 
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c) Tốc độ tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 


Tốc độ tăng dân số tăng lên, về mặt đồ thị, làm cho đường 
(8+g¡ )k dịch lên phía trên như Hình 4.5. Trạng thái đừng mới có mức 
tích luỹ vốn trên mỗi đơn vị lao động và thu nhập bình quân đầu 
người thấp hơn. Mô hình này đưa ra dự báo rằng các nền kinh tế có 
tỷ lệ tăng dân số cao sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp. 


Hình 4.5: Tác động của tăng dân số 
(tồ+g L)k 


(ð+g”r)k 
\ 
v* TK) 
v* * 
, sfk) 
Ũ k** k* k 


Nếu không tăng vốn và cải thiện công nghệ, tăng dân số sẽ làm 
cho thu nhập bình quân đầu người giảm từ y* xuống còn y**, 


đ) Quy tắc vàng của tích lãy vốn khi có sự gia tăng dân số 


Với hàm sản xuất và các giá trị g¡ và ổ cho trước, có mối tương 
quan 1-1 giữa k và s tại trạng thái dừng. Mối quan hệ này được thể 
hiện thông qua hàm số sau đây 


[4.17] sŒ*)=(ỗ+g,)k* 
' 9] 


Ở trạng thái dừng, tiêu dùng bình quân trên đầu người được 
xác định c*=(1-s).f(k*). Từ [4.17] chúng ta có 


Vì vậy chúng ta có thể viết phương trình cho tiêu dùng bình quân 
trên mỗi lao động (c) theo biến tỷ lệ tiết kiểm (s) như sau: 


418] -  c()=/I#)]-(6+g,)kG) 


Ở trạng thái dừng mức tiết kiệm cân thiết để tối đa hoá tiêu 
dùng phải thoả mãn điều kiện: 
Qc * 


MAg — U"0*9)~(6+ø,)|— =Ũ 


Vì nên điều kiện tối đa hoá tiêu dùng sẽ là 
[4.19] f(k*) - (ö +gụ,) = 0 hay f(k*) = (õ+g) 


Phương trình [4.19] được hiểu là, sản phẩm biên của vốn phải 
bằng với tổng của khấu hao và tăng trưởng đân số thì sẽ đạt được 
mức tiêu dùng tới ưu. Tỷ lệ tiết kiệm đạt điều kiện này, giống như 
trên, gọi là tỷ lệ tiết kiệm vàng (sơ) và nên kinh tế đạt được điều : 
này gọi là nền kinh tế đạt được quy tắc vàng (golden rule). 


4.2.4.Tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế 


Cho tới bây giờ chúng ta giả thiết là công nghệ không đổi theo 
thời gian và rút ra kết luận từ mô hình là thu nhập và tiêu dùng bình 
quân đầu người sẽ không thay đổi trong dài hạn. Điều này là không 
thực tế bởi lẽ có rất nhiều quốc gia có mức thu nhập bình quân trên 
đầu người tăng liên tục trong một thời gian dài. Rõ ràng là với giả 
thiết công nghệ không đổi, mô hình với sinh lợi giảm dẫn không thể 
duy trì tốc độ tăng thu nhập bình quân trên đầu người trong một thời 
gian dài chỉ bằng tích luỹ vốn. Các nhà kinh tế tân cổ điển những 


92 


năm 1950 và 1960 đã nhận ra điều này nên đã bổ sung vào mô hình 
của họ yếu tố công nghệ thay đổi theo thời gian và hy vọng rằng nó 
sẽ là lối thoát cho mô hình. 


e) Tiến bộ công nghệ và hàm sẵn xuất 


Thuật ngữ “công nghệ” có thể được hiểu như là sử dụng tri 
thức để đạt được kết quả thực tiễn. Gần đây người ta xem công nghệ 
như “bí quyết sản xuất” bao gồm cả cơ sở tri thức, năng lực nghiên 
cứu và triển khai (R&D). “Tiến bộ công nghệ” thể hiện sản xuất 
tăng nhiều hơn ứng với lượng vốn và lao động như trước. Nó cũng 
có thể là sản xuất ra được sản phẩm tốt hơn, sản phẩm đa dạng hơn 
hoặc là tạo ra những sản phẩm mới tham gia thị trường. 


Nếu chúng ta nghĩ rằng tiến bộ công nghệ là yếu tố quyết định 
sự gia tăng sản lượng với lượng vốn và lao động không đổi, lúc này 
trong hàm sản xuất, sự thay đổi công nghệ có thể là một biến số; nó 
cho biết có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất ra từ vốn và lao động 
vào mỗi thời điểm. Hàm sản xuất với yếu tố công nghệ thay đổi, A, 
được thể hiện như sau: 


{4.20] Y=F(K,AL)= K“(AL)**) 


Trong đó L là lượng lao động và A là tình trạng công nghệ. 
Giá trị tích số của A và L được gọi là lượng lao động "hiệu quả" hay 
lao động tính bằng đơn vị hiệu quả. Cách thể hiện hàm số như trên . 
có ngụ ý là tăng số công nhân và tiến bộ công nghệ đều có những 
ảnh hưởng như nhau đối với sản lượng. Ở đây ta giả định hàm sản 
xuất có dạng Cobb-Douglas, ngụ ý rằng các độ co giãn của sản 
lượng theo vốn và theo lao động hiệu dụng lần lượt là tỷ trọng thu 
nhập của vốn và lao động trong thu nhập. ˆ 
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Chia hai vế của phương trình [4.20] cho lao động hiệu quả AL 
và chúng ta đặt 7 SA EPTS _ Ti š=^- khi đó [4.20] được viết lại: 
[4.21] y= f) = , 


Chúng ta vẫn sử dụng lại phương trình [4.5] để thể hiện đầu tư 
và tiết kiệm. Chia hai vế của [4.5] và biến đổi chúng ta được: 
AK 
= —+# 
4-2] sÿ= Pn 
VE =mên ta có thể xác lập mối quan hệ tốc độ tăng giữa 


k, K, A,L như sau: 
Ak _ AK _ A4 _A” bác có thể viết lại 
KT 7N Á ï 


~ AK. ~ ~ ~ ~ "mm AK 
[4.23] Ak =r keuTE8, hay Ak+k.g„ +È.Ø, “AE 


Kết hợp giữa [4.22] và [4.23] ta có thể xác định mức tích luỹ 
vốn trên một đơn vị lao động hiệu dụng là: 


[4.24] Ak = S⁄-(8,+8„+ ð)* 
ƒ) Trạng thái dừng với thay đổi công nghệ 


Ở trạng thái đừng, vì không đổi, nên tốc độ tăng trưởng của K 
là g= ¡+gẠ. Ngoài ra, nếu không đổi thì cũng không đổi, điểu 
này ngụ ý rằng tốc độ tăng trưởng của Y cũng là gy = ø_ + gẠ. Do 
đó, thu nhập trên đầu người tăng trưởng theo tỷ lệ gøy : ø¡ = ga. đây 
cũng là tỷ lệ tích luỹ tri thức (hay thay đổi công nghệ). 


Các kết quả trên cho thấy rằng tỷ lệ tiết kiệm không ảnh 
hưởng đến tốc độ tăng trưởng dài hạn. Tất cả những yếu tố có ý 
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nghĩa quan trọng trong dài hạn là các tốc độ tăng trưởng của lao 
động và công nghệ được cho trước một cách ngoại sinh. Song chỉ có 
tiến bộ công nghệ mới giải thích được sự gia tăng không ngừng của 
mức sống. Kết quả này được khẳng định thông qua xem xét tác động 
của việc gia tăng tỷ lệ tiết kiệm đối với mức độ và tỷ lệ tăng trưởng 
thu nhập trên đầu người trong bối cảnh có xem xét sự thay đổi công 
nghệ, được minh họa trong Hình 4.6 


Hình 4.6 Trạng thái đừng khi có tiến bộ công nghệ 


(ĐL + 8^ + õ)k 


~ 


Khi có tiến bộ công nghệ, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu 
người tại điểm dừng cao hơn trong trường hợp không có tiến bộ 
công nghệ. 


4.3. Hạch toán tăng trưởng kinh tế 


Một ý nghĩa thực nghiệm khác của mô hình Solow là nó cũng có _ 
thể giúp chúng ta tính toán thực nghiệm nguồn của tăng trưởng. Chúng 
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ta sử dụng lại hàm sản xuất dưới dạng Cobb-Douglas của [4.20]. Để 
đơn giản, cho giá trị A như là một hằng số của hàm sản xuất. 


[4.25] Y=AK1i(-9 
Lấy logarit hoá (In) hàm sản xuất [4.20] và biến đổi ta được: 
[4.26] * = "=  S— 5|) hay có thể viết lại 

8y =Ø„ +0 +(Ì—0)g, 


_ Phương trình [4.21] là phương trình hạch toán tăng trưởng tiêu 
chuẩn, phương trình này phát biểu rằng tăng trưởng sản lượng là - 
bình quân có trọng số của tăng trưởng các nhập lượng vấn và lao 
động hiệu dụng. 


Vì không thể đo lưỡng được những tiến bộ công nghệ nên 
đóng góp của tiến bộ công nghệ suy ra như một số dư, nghĩa là phần _ 
tăng trưởng sản lượng (g) mà không thể giải thích được bằng sự tăng 
trưởng của các yếu tố vốn và lao động: 


[4.27] S8a~Bðy -(0gr +q-9)8,, ) 


Vì vế phải của phương trình [4.27] là tỷ lệ thay đổi của tỷ số _ 
giữa sản lượng trên bình quân có trọng số của các nhập lượng lao 
_ động và vốn, rên nó thường được gọi là số dư Solow thể hiện tăng 
trưởng năng suất của tổng các yếu tố sản xuất (TFPG), một đại 
lượng nắm bắt toàn bộ sự thay đổi kỹ thuật và tất cả những, yếu tố 
sản xuất khác làm gia tăng năng suất. 


Khung hạch toán trong phương trình [4.27] đã được áp dụng 
cho nhiều quốc gia và nhiều thời đoạn. Chẳng hạn như với Hoa Kỳ, 
Edward Dennison (1985) đã nhận thấy rằng chỉ khoảng 25 phần 


96 


trăm tăng trưởng thu nhập trên đầu người ở Hoa Kỳ từ năm 1929 đến 
1982 là do gia tăng tỷ số vốn-lao động. Phần còn lại chủ yếu là do 
"tiến bộ công nghệ". : 


Dựa vào phương trình hạch toán này, Young (1995) và sau đó 
là Jong II Kim và Lawrence (1996) đã đưa ra lập luận đây tranh cải 
rằng mức tích luỹ vốn nhanh là tất cả những gì mà người ta nói về 
thần kỳ Đông Á, chứ không phải là công nghệ. Theo ước lượng của 
họ, tổng tăng trưởng năng suất của các yếu tố được thể hiện bởi 
phần sản lượng tăng thêm mà không được giải thích bởi sự gia tăng 
của vốn hoặc lao động thì không đáng kể ở các nước Hàn Quốc, 
Hồng Kông, Đài Loan. 


Krugman (1994) tiếp theo đã lý giải các kết quả này nhằm cho 
thấy rằng tăng trưởng của Sin-ga-po và Liên Xô thực chất là như 
nhau trong đó cả hai cùng dựa trên lượng đầu tư khổng lỗ mà rất ít 
dựa vào thay đối công nghệ. Thật khó có thể tin được là tăng trưởng 
của Đông Á chủ yếu chỉ dựa vào đầu tư mà kéo dài trong một 
khoảng thời gian lâu như vậy, những kết quả của Young và 
Lawrence thực ra quá cường điệu. Khi một quốc gia tích luỹ vốn 
nhanh, một sự thay đối nhỏ trong ước lượng tỷ phần vốn cũng làm 
thay đổi ước lượng về sự đóng góp của tổng tăng trưởng năng suất 
các yếu tố sản xuất. Ước lượng các tỷ phần này khó có thể chính xác 
ở các nước Đông Á khi mà giả thiết về cạnh tranh hoàn hảo trên thị 
trường lao động và thị trường vốn không thích hợp. Còn có một vấn 
để nữa là đo lường vốn nhân lực và vốn vật thể trong các quốc gia 
này. Thêm nữa, chúng ta cũng phải nhận ra là công nghệ vừa là 
nguyên nhân vừa là kết quả của đầu tư. Không có sự cải thiện công 
nghệ, chúng ta khó có thể tin rằng các nước này có thể duy trì tốc độ 
đầu tư cao trong một thời gian dài trong bối cảnh suất sinh lợi vốn 
giảm do tăng đầu tư . 
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4.4. Vấn để hội tụ trong các mô hình tăng trưởng 


Mô hình tăng trưởng của Solow và mô hình tăng trưởng nội 
sinh có đự đoán khác nhau về chiều hướng tăng trưởng giữa các 
nước. Dựa trên giả thiết là sinh lợi của vốn giảm dân, mô hình Solow 
dự đoán rằng sản lượng bình quân đầu người nước nghèo sẽ tăng 
trưởng nhanh hơn và bắt kịp các nước giàu, ngụ ý có sự hội tụ quốc . 
tế về tốc độ tăng trưởng và mức thu nhập bình quân đầu người. Mô 
hình cũng dự đoán rằng suất sinh lợi của vốn ở các nước giàu sẽ thấp 
hơn so với ở các nước nghèo, ngụ ý rằng có những động lực mạnh. 
mẽ thôi thúc vốn chảy từ nước giàu sang nước nghèo, thúc đẩu 
nhanh quá trình hội tụ. 


__ Ngược lại với mô hình Solow, hầu hết các mô hình tăng trưởng 
nội sinh không dự đoán khuynh hướng hội tụ giữa các nước mà có 
mức tích lũy vốn trên mỗi lao động ban đầu khác nhau. Các mô hình 
này cho rằng các nước giàu vẫn có thể duy trì sự giàu có của mình 
lâu đài so với các nước nghèo ngay cả những nước nghèo có tỷ lệ 
tiết kiệm, công nghệ đông nhất. Yếu tố quan trọng trong những mô 
hình này cho phép duy trì sự tăng trưởng lâu dài là do sự vắng mặt 

_ của giả thiết sinh lợi vốn giảm dân. Điều này có nghĩa là đầu tư 
trong những nước giàu và những nước nghèo có thể mang lại lợi 
nhuận như nhau. Nếu như mức đầu tư và tăng trưởng như nhau giữa 
các nước thì chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa nước 
giàu và nước nghèo có thể không bao giờ khép lại. Mô hình này có 
thể mở rộng bao hàm các tác động kinh tế của chiến tranh, nạn đói 
kém và suy thoái mà nó làm giảm thu nhập quốc gia có thể không 
bao giờ được xóa bỏ. 


“Trong thực tế mới nhìn thì hội tụ dường như là hiển nhiên vì 
hâu hết các nước trong thế giới phát triển ngày nay có mức sống vật 
chất gần như nhau. Trong suốt những năm 1980 các nhà kinh tế như 
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W. Baumol, A. Maddision và M. Abramovitz đưa ra bằng chứng hội 
tụ về năng suất lao động giữa các nước. Chẳng hạn như Bamol : 
(1986) sử dụng mô hình hồi quy đơn giản để chứng minh sự hội tụ 
giữa nước giàu và nước nghèo trong l6 nước công nghiệp từ năm 
1870 đến 1979. Kết quả những nghiên cứu này ủng hộ cho giả 
thuyết hội tụ của mô hình Solow. Tuy nhiên, những chứng cứ của 
Baumol về sự hội tụ trong đã bị De Long (1988) phê phán vì độ thiên 
lệch chọn mẫu. Chỉ có những nước nghèo trong mẫu của ông là 
những nước tăng trưởng nhanh chóng từ năm 1870, vì chỉ có những 
quốc gia thành công này mới có số liệu trở lui về năm 1870. Ngoài 
ra còn có một độ thiên lệch sai số đo lường: Nếu thu nhập năm 1870 
bị phóng đại, thì tăng trưởng sẽ bị báo cáo thấp đi, còn nếu thu nhập 
năm 1870 bị báo cáo thấp thì tăng trưởng sẽ bị phóng đại, kết quả là 
sẽ có một độ thiên lệch hướng tới việc tìm thấy sự hội tụ. Nếu chúng 
ta bao gồm toàn bộ các quốc gia vào trong mẫu và hạn chế phép 
phân tích cho những thập niên gần đây thôi (từ 1960 đến 1985), thì 
sẽ không có chứng cứ gì về sự hội tụ. Một số các nhà kinh tế như 
Mankiw, D. Romer và D. Weil (1992) sử dụng hổi quy đơn giản và 
tìm thấy hội tụ trong một mẫu nhỏ chỉ bao gồm những nước giàu 
nhưng không hội tụ trong một mẫu mà nó thêm vào những nước 
đang phát triển. Sau đó họ thêm vào những biến số mà nó quyết định 
sự khác nhau tại điểm cân bằng giữa các nước trong mô hình Solow: 
tăng dân số, tỷ phần thu nhập đầu tư vào vốn vật thể và vốn nhân 
lực. Điều chỉnh các biến số này sẽ tạo sự hội tụ mạnh mẽ cho cả hai 
mẫu. Họ gọi hiện tượng này là " hội tụ có điểu kiện" và cho rằng nó 
hoàn toàn phù hợp với dự đoán của mô hình tân cổ điển. 


Việc thiếu bằng chứng cho sự hội tụ lan rộng về thu nhập giữa 
các nước trên thế giới đã dẫn tới trào lưu từ bỏ mô hình Solow và 


| thiên về một loại mô hình tăng trưởng mới phù hợp với sự kiện thực 


tiễn là không có hội tụ trong phạm vi toàn cầu. Các mô hình mới này 
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được gọi là "mô hình tăng trưởng nội sinh". Thuật ngữ "nội sinh” 
được sử dụng để mô tả một loại mô hình tăng trưởng mới, vì sự tăng 
trưởng không phụ thuộc vào các tỷ lệ tăng trưởng lao động và tích 
luỹ kiến thức được cho trước một cách ngoại sinh, mà thay vì thế, nó 
phụ thuộc vào những yếu tố bên trong mô hình như tỷ lệ tiết kiệm 
và hiệu quả đâu tư. Trong chương sau chúng tôi sẽ trình bày một mô 
hình tăng trưởng nội sinh tiêu biểu dựa và ý niệm vốn nhân lực. 


4.5.Quay lại với các sự kiện tăng trưởng kinh tế 


Bây giờ chúng ta quay lại với sự kiện tăng trưởng kinh tế. Tại 
sao các nước giàu có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người mạnh - 
mẽ từ năm 1950 đến năm 1970 và tại sao tốc độ giảm dần từ năm 
1973 -1995. Trong khuôn khổ lý thuyết cho rằng có hai nguyên nhân 
là (1) tiến bộ công nghệ và (2) vốn trên lao động hiệu quả cao hơn. 


Làm sao chúng ta nhận ra được yếu tố nào đóng vai trò quyết 
định. Như phần trình bày trong phần hạch toán tăng trưởng, người ta 
tính tốc độ tăng sản lượng trên mỗi công nhân và tốc độ thay đổi 
công nghệ của các quốc gia này. Người ta thấy rằng tốc độ tăng sản 
lượng bình quân trên đầu người xấp xỉ với tốc độ thay đổi công nghệ. 
Nếu như tốc độ tăng dân số và tốc độ tăng lao động là như nhau thì 
chúng ta nhận ra sự tăng trưởng của các nước giàu trong giai đoạn 
này là do sự đóng góp của tiến bộ công nghệ, chứ không phải là do 
quá trình tích luỹ vốn cao. Những chúng cứ này bác bỏ lập luận cho 
rằng tăng trưởng của những nước này là kết quả của sự huỷ hoại vốn 
trong chiến tranh thế giới lần thứ II. 


Cũng dựa trên những chứng cứ này người ta cho rằng tốc độ 


tăng sản lượng bình quân đầu người giảm từ năm 1973 là do sự giảm 
sút tốc độ cải thiện công nghệ chứ không phải do mức tiết kiệm 
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giảm xuống. Vấn để được đặt ra tiếp là tại sao công nghệ lại chậm 
cải thiện vào giữa những năm 1970? Một vài giả thiết cho hiện 
tượng này là: 


Giả thiết thứ nhất cho rằng sự chậm cải thiện này thực ra 
chỉ là do sự sai sót trong tính toán năng suất. Mặc dù có nhiều nổ lực 
nhưng khó có thể đo lường được năng suất, nhất là các ngành địch 
vụ. Thực ra mức sống của chúng ta cao hơn những gì mà con số 
thống kê cho thấy. 


Giả thiết thứ hai cho rằng công nghệ chậm cải thiện là do tỷ 


-_- trọng các ngành dịch vụ được mở rộng trong các quốc gia này. Họ 


cũng lập luận rằng tiến bộ công nghệ trong các ngành dịch vụ thấp hơn 
- nhiễu so với các ngành công nghệ chế tạo mà họ đã trải qua trước đó. 


Giả thiết thứ ba cho rằng sự chậm cải thiện này là do chi tiêu 
cho nghiên cứu và triển khai (R&D) giảm. Bằng chứng thực tế đã phủ 
nhận giả thiết này. Dựa vào các sự kiện thực tế người ta cho rằng cách 
giải thích đúng hơn là do sự lan truyền của R&D chậm chứ không phải 
do chi tiêu cho R&D. 


Một sự kiện kinh tế nữa là tại sao có khoảng cách gia tăng 
giữa các nước giàu và các nước nghèo về mức sống. Tại sao các 
nước Châu Phi ngày càng tụt hậu về mức sống? Một vấn đề được đặt 
ra là có phải do họ ít vốn vật chất và lao động hay do tình trạng công 
nghệ của họ quá lạc hậu? Tại sao các nước Đông Âu lại có dấu hiệu 
chựng lại trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang 
nên kinh tế thị trường? Câu trả lời thường thiên về là do sự chênh 
lệch về tình trạng công nghệ và tích lũy tri thức 


Nếu giả thuyết này đúng thì tại sao có sự khác biệt công nghệ 
trong bối cảnh những nước nghèo được tiếp cận với hầu hết công 
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nghệ trên thế giới? Câu trả lời cho vấn đề này tập trung vào cơ cấu 
lợi ích bên trong của những nên kinh tế liên quan đến quyền sở hữu 
tài sản chưa được xác lập một cách rõ ràng và sự yếu kém của các 
biện pháp cưỡng chế việc thực thi quyền sở hữu tài sản mà nó thủ 
tiêu nỗ lực của cá nhân, sự bất ổn về chính trị, sự bất ổn về kinh tế 
vĩ mô, và thiếu vắng các thị trường tài chính phát triển nhằm phân 
bổ nguồn vốn có hiệu quả hơn. 


Kết luận 

Trước đây tăng trưởng cao và dài hạn là mục tiêu mong đợi 
của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây nhiều nhà kinh tế 
mà đại biểu là Amartya Sen (1999) cho rằng mục tiêu trên sẽ là 
không hòan chỉnh. Tăng trưởng số lượng phải gắn liên chất lượng 
mới là mục tiêu mong đợi trong bối cảnh hiện nay. Điều này bao 
hàm ý nghĩa là tăng trưởng phải dựa vào tăng TFP thông qua đầu tư 
cho R&D và phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng phải có sự hỗ trợ 
của thể chế dân chủ và phúc lợi xã hội được nâng cao và cuối cùng 
tăng trưởng phải gắn liển với việc bảo vệ môi trường. Thực ra, các 
tiêu chuẩn tăng trưởng được liệt kê như trên là vấn để khó khăn đối 
với các nước đang phát triển. Các nước Đông Á đã phải chịu tổn thất 
về môi trường và ít dân chủ trong các hoạt động kinh tế để đối lấy 
tăng trưởng cao trong 3-4 thập kỷ qua. Một số nước này cho rằng 


tăng trưởng sẽ làm tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm được tỷ . 


lệ nghèo đói và thoát khỏi lạc hậu trong bối cảnh hội nhập. Do vậy, 
các vấn để môi trường và dân chủ trong hoạt động kinh tế sẽ là 


những quan tâm đi sau quá trình tăng trưởng kinh tế, vì chỉ sau khi _ 


có tăng trưởng kinh tế mới có khả năng quan tâm đến các nội dung 
như vậy. Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc quá nhấn mạnh tăng 
trưởng theo số lượng ở các nước Đông Á về môi trường, thể chế, xã 
hội, và chính trị sẽ là bài học rất có giá trị cho các quốc gia đang ở 
giai đoạn đầu của quá trình phát triển.. 
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. Thuật ngữ 


Convergence Sự hội tụ 
Continous time Khung thời gian liên tục 
Dicrecte time Khung thời gian rời rạc 
Dynamic Gerneral : Mô hình cân bằng động 
Equilibrium Model tổng thể 
Technological Progresss Tiến bộ công nghệ 
Steady State Trạng thái dừng 
Golden Rule Quy tắc vàng 

- Growth Accounting Hạch toán tăng trưởng 
Câu hỏi thảo luận 


1. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình Solow và 


| mô hình.-Harrod - Domar? 


2. Hai nền kinh tế được mô tả theo mô hình tăng trưởng của 
Solow có đạng hàm sản xuất bình quân đầu người như sau: 


y=f{Œ) =k1⁄2 


A là nước phát triển và có tỷ lệ tiết kiệm là 30%, tốc độ tăng 
dân số 1,5% năm. B là nước đang phát triển có tỷ lệ tiết kiệm là 10% 
và tốc độ tăng dân số đến 4% năm. Cả A và B có cùng tỷ lệ khấu 
hao là 4% và tốc độ thay đổi công nghệ là 2%. Tìm giá trị của k và 
y ở trạng thái dừng ở mỗi quốc gia? 


3. Giả sử một nền kinh tế được mô tả theo mô hình Solow đang 


_ ở trạng thái dừng với mức tăng dân số n bằng 1,5%/năm, tiến bộ 


công nghệ ø bằng 1,5%/năm. Tổng sản lượng và tổng vốn tăng ở 
mức 3,0%/năm. Giả sử thêm rằng tỉ trọng thu nhập của vốn trên 
tổng thu nhập bằng 0,3. Nếu sử dụng phương trình hạch toán tăng 
trưởng để chia mức tăng trưởng sản lượng thành ba nguồn - vốn, lao 
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động, và tổng năng suất các yếu tố - thì mỗi nguồn đóng góp bao , 
nhiêu vào mức tăng trưởng sản lượng này? 


4. Nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy không có sự hội tụ 
về thu nhập như tiên đoán của mô hình Solow. Tuy vậy, một số ít 
nước ở Đông Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore lại 
có mức thu nhập tăng rất nhanh và dường như đạt được sự hội tu. 
Hãy thảo luận sự hội tụ thu nhập của nhóm nước này trong khuôn 
khổ của mô hình tăng trưởng Solow. 
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Chương 5 


Nghèo đói và bất bình đẳng 
trong quá trình phát triển 


- Nội dung: 


5.1. Sự nghèo đói 
5.2. Bất bình đẳng 
5.3. Các lý thuyết về-sự nghèo đói và 
bất bình đẳng ` 
5.4 Chiến lược tăng trưởng và sự bình đẳng 
3.5 Nỗ lực xóa đói giảm nghèo và hạn 
chế bất bình đắng của các quốc gia 


Không một xã hội nào thịnh vượng và hạnh phúc ˆ 
khi mà phân lớn thành viên của nó lại nghèo và khổ 
_ Adam Smith (1723-1790) 
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Giới thiệu 


Ngày nay, việc giảm bớt nghèo đói đã trở thành vấn để trọng 
tâm ở các nước đang phát triển. Tuy tăng trưởng có thể đem lại lợi 
ích cho tất cả các thành viên trong xã hội, nhưng người nghèo bao 
giờ cũng nhận được phân ít hơn trong thành quả tăng trưởng của nền 
kinh tế. Nạn đói, bệnh tật và những bất công vẫn đang thường xuyên 
đe dọa sự sống của người nghèo. Do đó, trong mọi xã hội, người 
nghèo lúc nào cũng cần được được quan tâm nhiều hơn, cả trong lý ' 
luận nghiên cứu lẫn hiện thực cuộc sống. Và như thế, việc cải thiện. 
đời sống của người nghèo đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các 
nghiên cứu và chiến lược phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, nếu : 
không nói là toàn cầu. 


Vậy nghèo đói là gì? Vì sao nghèo đói tổn tại? Bất bình đẳng | 
có quan hệ như thế nào với nghèo đói? Kinh tế học phát triển đã nói 
gì về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và tăng trưởng? Và 
các quốc gia đã làm gì để hạn chế nghèo đói và bất bình đẳng trong - 
suốt thời gian qua? Chương này sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi này. . 
Đâu tiên là khái nệm, nguyên nhân và phương pháp đo lường nghèo 
đói và bất bình đẳng. Kế đến là lý luận của các trường phái về mối 
quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và tăng trưởng. Cuối cùng là 
nỗ lực điển hình của một số quốc gia trên con đường tiến đến loại 
bỏ đói nghèo, trong đó có Việt Nam. 


%1. Sự nghèo đói 
5.1.1. Khái niệm 


Nghèo! là một khái niệm có nhiều mặt. Cho nên không có một 
khái niệm duy nhất về nghèo. Có thể hiểu nghèo là tình trạng thiếu 
thốn ở nhiều phương diện. Chẳng hạn như thu nhập hạn chế, hoặc 
thiếu cơ hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để bảo đảm tiêu dùng trong 
những lúc khó khăn, và dễ bị tổn thương trước những đột biến bất 
lợi, ít có khả năng truyền đạt nhu câu và những khó khăn tới người 
có khả năng giải quyết, ít được tham gia vào quá trình ra quyết định, 
cảm giác bị dễ bị tổn thương trong các mối quan hệ xã hội do không 
được người khác tôn trọng... Do có quá nhiều khía cạnh như vậy mà 
khái niệm nghèo chưa bao giờ đổng nhất. Các tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu nghèo đói thường sử dụng khái niệm riêng của mình về 
¡_ nghèo tùy theo góc quan sát, yếu tố thời gian cũng như quan điểm 
của riêng họ. 


Là người đầu tiên đi tìm thước đo nghèo đói và trong những 
hoàn cảnh cụ thể ở thành phố York nước Anh vào đầu thế kỷ 20, 
Benjamin Seebohn Rowntree cho rằng nghèo đói là tình trạng thiếu 
một số lượng tiền cần để "có được những thứ tối thiểu cần thiết cho 
việc duy trì thể chất thuần túy" (Rowntree, 1910). 


Sau này, một khái niệm tương tự nhưng cụ thể hơn được đưa 
ra tại hội nghị Thượng đỉnh thế giới và phát triển xã hội tổ chức tại 
Copenhagen, Đan Mạch năm 1995: "Người nghèo là tất cả những 


| !Trong chương này, chúng tôi sử dụng hai khái niệm nghèo và nghèo 
đói với nghĩa như nhau 


lữ? 


ai mà thu nhập thấp hơn đưới 1 đô la (USD) một ngày cho mỗi 
người, số tiền được coi như đủ để mua những sản phẩm thiết yếu 
để tồn tại." 


Ở Việt Nam, một khái niệm về đói nghèo thường được sử 
dụng là khái niệm được đưa ra tại hội nghị về chống nghèo đói do 
Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở 
Thái Lan năm 1993 và được các quốc gia trong khu vực thống nhất. . 
Khái niệm này cho rằng: "Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân 
cư không có khả năng thỏa mãn những nhu câu cơ bản của con người „ 
mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã - 
hội, phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được. 
xã hội thừa nhận." : 


Riêng Ngân hàng thế giới, qua thời gian cũng có những cách 
tiếp cận khác nhau về nghèo trong các báo cáo của mình. Trong Báo - 
cáo năm 1990, định nghĩa nghèo đói của tổ chức này bao gồm tình . 
trạng thiếu thốn các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y 
tế, dinh đưỡng. Đến năm 2000/2001, Báo cáo đã thêm vào khái 
niệm những nét mới như tình trạng bị gạt ra bên lễ xã hội hay tình 
đễ bị tổn thường: "Xét về mặt phúc lợi, nghèo có nghĩa là khốn 
cùng. Nghèo cớ nghĩa là đói, không có nhà cửa, quân áo, ốm đau và 
không có ai chăm sóc, mù chữ và không được đến trường. Nhưng đối 
với người nghèo, sống trong cảnh bần hàn còn mang nhiều ý nghĩa 
hơn thế. Người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương trước những sự kiện 
bất thường nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Họ thường bị các 
thể chế của nhà nước và xã hội đối xử tần tệ, bị gạt ra bên lễ xã hội 
nên không có tiếng nói và quyền lực trong các thể chế đó." 


Tuy nhiên, quan niệm của chính người nghèo về nghèo đói thì - 
lại đơn giản hơn, trực điện hơn rất nhiều. Những đoạn trích từ Báo 
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cáo phát triển thế giới 2001 của Ngân hàng Thế giới dưới đây cho 
thấy cái mà người nghèo nhận thức về cuộc sống trong cảnh đói 
nghèo của mình: 


“Đừng hỏi tôi đói nghèo là gì vì ông đã thấy nó ngay từ bên 
ngoài nhà tôi. Hãy quan sát ngôi nhà và xem nó có bao nhiêu lỗ 
thẳng trên đó. Hãy nhìn những đô đạc trong nhà và những quân áo 
tôi đang mang trên người. Hãy quan sát tất cả và ghỉ lại những gì ông 
thấy. Cái mà ông thấy chính là đói nghèo đó. " 


Một người nghèo ở Kênia 


“Nghèo đói là sự hổ thẹn, cảm giác phải phụ thuộc vào người 
khác và buộc phải chấp nhận sự bạo hành, sỉ nhục, thái độ thờ ơ khi 
tìm kiếm sự giúp đỡ." 


Một người nghèo ở Laểvia 


“Nghèo đói đông nghĩa với nhà ở bằng tranh, tre, nứa, lá tạm bợ, 
xiêu veo, dột nát; không đủ đất đai sản xuất, không có trâu bò, không có 
tivi, con cái thất học, ốm đau không có tiền đi khám chữa bệnh... " 


Một người nghèo ở Việt Nam 


Từ những khái niệm trên, có thể thấy khái niệm nghèo đói tuy 
đa dạng nhưng luôn chứa đựng ba khía cạnh cơ bản và quan trọng: 
Thứ nhất, người nghèo có mức sống thấp hơn mức sống trung bình 
của cộng đồng dân cư. Thứ hai, người nghèo không được thụ hưởng 
những nhu câu cơ bản ở mức tối thiểu dành cho con người. Và cuối 
cùng là người nghèo thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình 
phát triển của cộng đồng. 
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5.1.2. Nguyên nhân của sự nghèo đói: 


Nguyên nhân của nghèo đói rất đa dạng. Chúng có thể bao 
gồm các yếu tố khách quan đối với người nghèo như điều kiện tự 
nhiên, cơ sở hạ tầng vật chất hay quản lý nhà nước. Ngoài ra, chúng 
cũng có thể là những yếu tố nội tại của bản thân người nghèo như 
thiếu học vấn, thiếu sức khỏe, đông con, không có việc làm. Thường 
thì các nguyên nhân này thể hiện ra bên ngoài như là đặc điểm của 
hộ gia đình và người ta dùng chúng để xác định một hộ hay một cá 
nhân là nghèo hay không. Một cách khái quát, có thể chia các 
nguyên nhân này thành nhóm các yếu tố thuộc vùng địa lý, cộng 
đồng, hộ gia đình và cá nhân. 


a. Các nguyên nhân theo vùng địa lý: 
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt 


Mức độ nghèo đói thường có quan hệ mật thiết với điều kiện _ 
địa lý tự nhiên. Nhìn chung thì nghèo đói cao ở các vùng địa lý cách 
biệt, có rất ít tài nguyên cơ bản như đất, nước, ít mưa cùng với các 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt khác. Chẳng hạn, nhiều người đã cho 
rằng tăng trưởng kinh tế ở Bangladesh bị chậm lại là do nước này 
phải chịu nhiều thiệt hại bởi nhiễu cơn lũ hàng năm. Còn ở 
_ Campuchia, sự cách biệt của các vùng nông thôn đã khiến nhiều 
người ngày càng nghèo hơn. Ở những vùng như vậy, mọi thứ đều 
thiếu thốn hoặc ở trong tình trạng rất tệ, từ các dịch vụ công thiết 
yếu như điện, nước, bệnh xá, trường học, các phương tiện giao tiếp 
như điện thoại đến các cơ sở hạ tầng giúp phát triển sản xuất và tiếp 
cận thị trường. Tất cả những đặc điểm này đã phần nào đóng góp 
vào tình trạng nghèo khổ triển miên của người dân nông thôn. 
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Khả năng quản lý của chính phủ và chính quyền địa phương 


Một yếu tố quan trọng nữa trong yếu tố vùng có ảnh hưởng 
đến nghèo đói là khả năng quản lý nhà nước của chính phủ và chính 
quyển địa phương. Điều này tùy thuộc vào môi trường chính sách, 
tăng trưởng kinh tế, khả năng ổn định thị trường cũng như ổn định 
chính trị, mức độ hội nhập, hệ thống luật pháp công bằng và hiệu 
quả, an ninh trong khu vực và toàn cầu. Các cải cách thị trường có 
thể thúc đẩy tăng trưởng và trợ giúp người nghèo nhưng đáng lưu ý 
là chúng cũng có thể gây nên những sai lệch không mong đợi. Ảnh 
hưởng của cải cách thị trường rất phức tạp và có quan hệ chặt chẽ 
với định chế, với cấu trúc xã hội và chính trị. Kinh nghiệm ở các 
quốc gia chuyển đổi, chẳng hạn như các nước Xô Viết trước đây, đã 
minh họa một cách sống động rằng những cải cách thị trường trong 
khuôn khổ định chế không phù hợp đã ngăn cản phân phối tăng 
trưởng và giảm nghèo. 


Khả năng của chính phủ và chính quyển địa phương còn thể 
hiện ở khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công. Cơ sở 
hạ tầng càng tốt thì người dân trong vùng có nhiều cơ hội làm ăn hơn 
do điều kiện sản xuất kinh doanh thuận tiện hơn đồng thời khả năng 
tiếp cận thị trường tốt hơn. Từ đây, người dân trong vùng có điểu 
kiện để cải thiện mức sống gia đình mình. Vì vậy có thể xem cơ sở 
hạ tầng là một yếu tố chính quyết định mức độ nghèo đói của các hộ 
dân trong vùng. Các chỉ số về hạ tầng thường được sử dụng nhất 
trong các nghiên cứu đánh giá nghèo là khoảng cách đến các con 
đường giao thông, có điện hay không, khoảng cách tới các chợ lớn, 
số lượng trường học và trung tâm y tế có trong vùng và khoảng cách 
tới trung tâm quản lý hành chính địa phương. 


b. Các nguyên nhân từ cộng đông: 
Định chế và các quan hệ xã hội 


Nhiều nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cũng đã nhấn mạnh 
tâm quan trọng của mạng lưới xã hội và các định chế, cũng như 
nguồn vốn xã hội trong cộng đồng. Cùng với việc dỡ bỏ các rào cản 
xã hội, những nỗ lực giảm nghèo hiệu quả cần những nỗ lực bổ sung 
để hình thành và mở rộng các định chế xã hội cho người nghèo. Đó 
là các mối quan hệ họ hàng, các tổ chức địa phương và mạng lưới 
của người nghèo. Tất cả có thể xem như là một dạng của vốn xã hội. 
Nghiên cứu về vai trò của nhiều loại mạng lưới xã hội khác nhau 
trong cộng đồng người nghèo đã xác nhận lại điều này. Chẳng hạn 
như một nghiên cứu ở một làng nghèo phía Bắc Ấn Độ đã cho thấy 
các nhóm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm những 
nhu cầu thiết yếu cho người nghèo và giúp họ đối phó với các rủi ro. 
Tương tự, các nghiên cứu về các nhà buôn nông sản ở Madagascar 
đã cho thấy các mối quan hệ xã hội thì quan trọng hơn cả giá đầu 
vào. Các mối quan hệ gần gũi với những nhà buôn khác có thể làm 
giảm chi phí giao dịch trong khi trao đổi, đồng thời các mối ràng 
buộc với người cho vay và những người khác có thể giúp họ vượt qua 
những lúc gặp khó khăn về tài chính: : 


Sự cách ớnt với xã Hới ' 


Cách biệt với xã hội thiÐngÌ thể hiện. ở hai mặt là quan hệ xã 
hội và khoảng cách địa lý. Trong mối quan hệ xã hội, hộ nào có 
được mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh thì có thể 
được giúp đỡ, hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn. Điều này càng 
có ý nghĩa đặc biệt đối với những hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, 
nơi mà những hỗ trợ chính thức từ chính quyển thường đến rất chậm. 
Ở vùng trung du và đồng bằng, những hộ quan hệ tốt và gần gũi với 
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Tỷ lệ phụ thuộc: 


Tỷ lệ phụ thuộc là tỷ lệ số người không tham gia lao động 
trong hộ với số người có tham gia lao động (bất kể là già hay trẻ). _ 
Tỷ lệ phụ thuộc càng cao đồng nghĩa với việc có nhiễu người ăn 
theo hơn nhưng lại có ít lao động hơn. Điều này khiến các thành viên 
có lao động phải chịu gánh nặng ngân sách gia đình lớn hơn. Trong 
trường hợp thu nhập từ lao động không bù đắp được chi phí, các hộ 
gia đình có khả năng rơi vào vòng đói nghèo. Do đó, người ta thường 
cho rằng rằng tỷ lệ phụ thuộc trong một hộ tỷ lệ thuận với khả năng 
và mức độ đói nghèo của chính hộ đó 


Giới tính: 


Ở các nước đang phát triển, nơi mà những thành kiến về vai 
trò của người phụ nữ còn tương đối khắc khe thì giới tính của chủ hộ 
cũng có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng đói nghèo của một hộ. 
Chính xác là những hộ có chủ hộ là nữ giới sẽ có nhiều khả năng rơi 
vào cảnh nghèo hơn so với một hộ có chủ hộ là nam giới. Phụ nữ ở 
đây đóng một vai trò quan trọng trong lực lượng lao động và cả trong 
việc quản lý tài chính gia đình nhưng họ thường phải đối mặt sự phân. 
biệt đối xử. Trẻ em gái thì ít được đi học hơn, mà nếu có cũng hiếm 
khi được học cao. Phụ nữ trong gia đình thì phải lo công việc nhà và 
chăm sóc con cái, chỉ phục tùng và không có quyển ra quyết định. 
Đối diện với xã hội, phụ nữ thường phải nhận mức lương thấp hơn 
nam giới2 ở cùng một công việc và ít được tham gia vào các vị trí 
điều hành quan trọng. Các nghiên cứu thường cho thấy trung bình 
tiền lương của phụ nữ chỉ bằng 70-85% tiền lương của nam giới . 
Đặc biệt phụ nữ phải gặp rất nhiều khó khăn trong những vấn để 


2Sharp ( 2003), Kinh tế học trong các vấn đề xã hội, tr 292-295 
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mang tính pháp lý như việc sang tên sử dụng đất sau khi chồng mất 
và bị hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức. Vì 
thế mà người phụ nữ dẫn trở nên thụ động và lệ thuộc rất nhiều vào 
người chồng. Chẳng may trong trường hợp hộ mất đi người chồng, 
tức cũng là lao động chính của gia đình, người phụ nữ thường thiếu 
khả năng chống chọi nên dễ rơi vào đói nghèo. 


d. Các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ gia đình: 
Tình trạng việc làm của hộ 


Việc làm đem lại nguồn thu của hộ cho nên có quan hệ trực 
tiếp đến mức sống của hộ. Chính vì thế mà người nghiên cứu cũng 
như người làm chính sách thường ưu tiên xem xét vấn để việc làm 
của hộ khi đánh giá tình trạng đói nghèo. Có nhiều dấu hiệu thể hiện 
tình trạng việc làm của hộ gia đình. Trong số đó, các nhà kinh tế học 
thường quan tâm đến yếu tố như tỷ lệ tham gia lao động, tỷ lệ thất 
nghiệp thực tế, tỷ lệ làm việc bắn thời gian và sự thay đổi việc làm. 
Nếu tỷ lệ lao động là thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao và hộ khó thay đổi 
việc làm thì nhiều khả năng sống trong vòng đói nghèo. 


Bên cạnh đó, ảnh hưởng của việc làm đến nghèo đói có thể dự 
đoán qua tính ốn định và liên tục của nguồn thu. Những hộ có nguồn 
thu thất thường luôn phải chịu áp lực của cảnh nghèo cũng như luôn 
cảm thấy thiếu an toàn về mặt kinh tế. Chẳng hạn như ở Việt Nam, 
thu nhập của các hộ làm việc trong khu vực nông nghiệp thường 
không ổn định do phải chịu nhiều rủi ro không lường trước được như 
__ thiên tai, dịch bệnh, sâu bọ hay giá nông sản thấp. Kết quả là tỷ lệ 
nghèo của các hộ làm việc trong nông nghiệp là cao nhất so với các 
loại hình việc làm phi nông nghiệp”. Ngược lại, những hộ mà có một 


3Theo báo cáo của văn phòng xóa đói giảm nghèo của Vụ Bảo trợ xã hội thì vào.năm 
2002 có đến 87,9% hộ nghèo. ở nông thôn. kết quả nghiên cứu của DTMSDC98 còn cho 
thấy những hộ có nghề chính là nông nghiệp có tỉ lệ nghèo cao nhất (48%), chiếm 79% 
tổng số người nghèo 
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nguồn thu nhập ổn định nào đó (chẳng hạn như tiền lương từ công 
ăn việc làm thường xuyên hay từ các khoản chuyển nhượng phúc lợi 
của xã hội) thường được xếp vào nhóm các hộ sung túc hơn. Có thể 
các nguồn thu này không lớn nhưng điều chan trọng nhất của nó là 
tính ổn định và liên tục. 


Học vấn 


Trình độ học vấn có tương quan nghịch với tỷ lệ đói nghèo. 
Thường thì người nghèo không có đủ tiền để trang trải cho chi phí 
học tập cho nên thường bỏ học rất sớm hay thậm chí là KhönE đi học. 
Hậu quả là trình độ học vấn thấp, thiếu các kỹ năng cần thiết và 
không có khả năng nắm bắt thông tin. Điều này thường dẫn đến thất 
bại trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc hoặc thủy sản và đẩy nông 
dân đến đói nghèo. Công nhân cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn 
trong việc học hỏi những kỹ năng và kỹ thuật mới để đáp ứng nhu 
câu công việc nếu không có một trình độ học vấn nhất định. Ngoài 
ra, trình độ học vấn của chủ hộ còn có ảnh hưởng đến các quyết định 
có liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng hay cho con cái ởi học. 
Tỷ lệ suy đinh dưỡng ở trẻ em và trẻ sơ sinh cao, 'khả năng đến 
trường của trẻ em gia đình nghèo thấp sẽ làm cho các giải pháp 
thoát nghèo thông qua giáo dục trở nên khó khăn hơn. 


Các chỉ số giáo dục thường dùng để đánh giá mức sống của 
một hộ gia đình bao gồm số năm đi học của các thành viên có trong 
hộ (những hộ nghèo có tỷ lệ biết chữ thấp hơn), khả năng cung cấp 
dịch vụ giáo dục (số lượng trường tiểu học và trung học) và việc sử 
dụng địch vụ giáo dục của các thành viên trong gia đình hộ DEHeO 
và hộ không nghèo (tỷ lệ trẻ em được đến trường, bỏ học theo tuổi 
và giới tính và lý do của việc bỏ học, tỷ lệ học sinh quá tuổi và chị 
tiêu giáo dực bình quân cho một trẻ em đi học) 
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Khả năng tiếp cận các nguôn lực để sản xuất như đất đai và vốn 


Các nguồn lực cơ bản và cần thiết có thể kể ra bao gêm đất 
đai canh tác và vốn. Người nghèo thường thiếu nguồn lực đồng thời 
cũng có ít khả năng tiếp cận nguồn lực. Không có nguồn lực để đầu 
tư, người nghèo lại càng nghèo hơn. Do đó, họ thường rơi vào vòng 
luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu nguồn lực. 


Diện tích và chất lượng đất đóng vai trò quyết định đến mức 
sống của những hộ sống bằng nông nghiệp. Không có đất, thiếu đất, 
đất đai xấu hoặc không có quyền canh tác trên đất sẽ ngăn các hộ 
phát triển các hoạt động nông nghiệp và đó là lý do khiến cho nhiều 
hộ nông dân rơi vào hoàn cảnh không thể sản xuất đủ lương thực 
hoặc tạo ra thu nhập đủ để nuôi sống gia đình họ. 


Thêm vào đó, người nghèo chưa có nhiễu cơ hội tiếp cận với 
các dịch vụ sản xuất như khuyến nông, khuyến ngư nên vẫn thường 
sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp mà không có một phương án sản 
xuất nào có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Do vẫn theo phương 
pháp truyền thống nên năng suất và giá trị cây trồng, vật nuôi thấp, 
không đủ sức cạnh tranh trên thị trường và kết quả là họ dễ rơi vào 
nghèo khổ hơn. 


Quan trọng không kém đất đai là vai trò của nguôn vốn. Thiếu 
vốn đầu tư dẫn đến năng suất thấp, kéo theo thu nhập hộ gia đình 
thấp. Thu nhập thấp dẫn đến tiết kiệm thấp. Tiết kiệm thấp lại là 
nguyên nhân của sự thiếu hụt vốn đầu tư, và lại dẫn đến thu nhập 
thấp. Không đủ vốn, người nghèo không thể làm gì được; từ việc cơ 
bản nhất là mua giống cây trồng vật nuôi hay phân thuốc chứ đừng 
nói đến việc cải tiến sản xuất hay Anh đụng khoa học kỹ thuật mới. 
Muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này cân phải có nguồn vốn từ 
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. bên ngoài, trong trường hợp này là nguồn vốn vay hay vốn tín dụng 
từ các tổ chức tín dụng chính thức và phi chính thức, hay từ các dự 
án cấp tín dụng cho người nghèo của chính phủ. 


Các nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy người nghèo thường bị 
hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức của chính 
phủ trong lúc các nguồn phi chính thức có ít khả nóng giúp hộ gia 
đình thoát nghèo. Mặc đù hiện nay có rất nhiều nguồn, nhiều dự án 
cung cấp tín dụng cho người nghèo HộNg qua các chương trình quốc 
gia về xóa đói giảm nghèo nhưng vẫn còn rất nhiễu người rất nghèo 
không thể tiếp cận được các nguồn tín dụng này. Có nhiều nguyên 
nhân, loại trừ sự nhũng nhiễu của người có quyền quyết định thì 
nguyên nhân còn lại là do người nghèo thiếu hiểu biết, không có khả 
năng thế chấp, không biết cách làm ăn dẫn đến không có khả năng 

trả nợ. Và rồi họ tiếp tục nghèo hơn. 


"Nợ nân làm cho chúng tôi thức trắng đêm - cắm giác nợ nắn 
thật là khủng khiếp. Tôi cảm thấy khiếp sợ mỗi khi có chủ nợ đến súp 
đòi tiền còn bản thân thì không thể trả được. Tôi cảm thấy xấu hổ v 
lúc đó họ rất coi thường tôi." (PPA tại Trà Vinh, Oxfam Anh). 


Thiếu ý chí vươn lên và thái độ tiêu cực với cuộc sống 


Đây có thể xem như là nguyên nhân đặc biệt nhất, liên quan 
đến thái độ riêng từng cá nhân. Nó tổn tại rõ ràng nhưng khó mà 
định lượng được. Có thể thấy nguyên nhân này xuất phát từ tính 
cách, lối sống của cá nhân (nhất là chủ hộ) nhưng đôi khi cũng là do 
l những tác SẺ E tổng hợp từ các yếu tố đã kể ở trên. Tham \ vấn người 


4Tham khảo Phạm Vã Lửa Hạ (2003) trong Làm gì cho nông thôn Việt Nam), 
Trân Văn Bích (1999) trong Hộ gia đình Việt Nam nhìn qua phân tích đinh 
lượng và Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của Việt 


_ Nam 11/2003 
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nghèo ở Ninh Thuận, Việt Nam do Ngân hàng thế giới thực hiện . 
năm 2003 cho thấy có nhiều người không thật sự muốn làm ăn, 
quanh năm họ chỉ trông chờ vào sự cứu trợ của chính quyền, thậm 
chí khi chưa đến mức bần cùng họ cũng không hề thể hiện một chút 
nỗ lực nào, ngược lại là tìm mọi cách để có tên trong sổ nghèo với 
hy vọng được thụ hưởng một số quyền lợi cho không. Một số cá nhân 
khác do có vấn để về tâm lý (làm ăn thất bại, gia đình đổ vỡ...) nên 
không thiết tha với cuộc sống và trở nên rất tiêu cực (nghiện rượu, 
bài bạc..). Đây là những trường hợp rất khó để thoát nghèo cho dù 
các biện pháp chính sách có tốt đến đâu chăng nữa. 


3.1.3. Xác định đối tượng nghèo và đo lường mức độ nghèo: 


Theo khái niệm, thường thì các nghiên cứu chia nghèo đói 
thành hai dạng nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Để cập đến . 
nghèo tuyệt đối tức người nghiên cứu muốn nhấn mạnh khả năng - 
đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cá nhân hay của một hộ. Người ˆ 
nghèo theo dạng này có mức chỉ tiêu hoặc thu nhập thấp hơn một 
mức cụ thể nào đó được tính toán theo quan điểm của người nghiên 
cứu. Trong khi đó, nghèo tương đối có hên quan nhiều hơn đến mức 
sống trung bình của cộng đồng. Điều đó có nghĩa nếu mức sống của 
cá nhân hay hộ gia đình thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng 
thì họ được xem là nghèo. 


Để đo lường mức độ nghèo đói, điểu đâu tiên là người nghiên 
cứu phải chọn một tiêu chí có thể đại diện cho phúc lợi của hộ (có 
thể là chỉ tiêu, thu nhập hay tài sản...). Bước kế tiếp là xác định các 
tiêu chuẩn nghèo (còn gọi là đường nghèo đói hay ngưỡng nghèo) .. 
để phân loại các hộ gia đình trong mẫu nghiên cứu. Do có nhiều - 
cách tiếp cận khác nhau nên các chuẩn đói nghèo có thể khác nhau, 
một hộ có thể là Bàn theo tiêu ¡chuẩn bèi nhưng lại TÊN 26C? 
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theo một tiêu chuẩn khác. Trong giới hạn của một chương sách, 
chúng tôi chỉ trình bày một số phương pháp thường dùng để xác định 
và đo lường nghèo đói ở Việt Nam. 


a.Các phương pháp xác định đối tượng nghèo ở Việt Nam: 
Chỉ tiêu của hộ 


Phương pháp này đã được áp dụng trong các cuộc Điều tra 
Mức sống ở Việt Nam (VLSS) do Tổng cục Thống kê tiến hành 
trong các năm 1992/1993, 1997/1998 và 2002. Hai cuộc điều tra đầu 
đã được UNDP, Ngân hàng thế giới và Cơ quan phát triển quốc tế 
của Thụy Điển (SIDA) tài trợ. Chuẩn nghèo bao gồm tiêu dùng tối 


_ thiểu về lương thực (70%) và phi lương thực (30%), và được xác định 


theo một trình tự gồm hai bước. Bước thứ nhất xác định giá của một 
số hàng hóa lương thực đặc thù của người Việt Nam đủ để cung cấp 
dinh dưỡng cân thiết. Định lượng tuyệt đối của số hàng hóa đó dựa 
trên chuẩn quốc tế để đảm bảo đủ 2100 Kcalo mỗi ngày mỗi người. 
Mức tiêu thụ thực tế của nhóm 20% hộ gia đình thứ ba là tương đối 
gần định mức lương thực tối thiểu đó. Bước thứ hai là bổ sung thêm 
các chi phí cho các mặt hàng phi lương thực khác. Chị phí này được 
xác định bằng mức tiêu thụ hàng phi lương thực của nhóm 20% hộ 
gia đình thứ ba. Tổng hợp kết quả đó cho kết quả chuẩn nghèo. 
Những hộ có chỉ tiêu đầu người dưới chuẩn nghèo được xếp vào điện 


_ nghèo. Tỷ lệ nghèo được tính bằng tỷ lệ dân số có mức chỉ tiêu đưới 


chuẩn nghèo. 


Phương pháp tiếp cận này của Tổng cục Thống kê thường 
được xem như chuẩn nghèo quốc tế vì nó dựa trên phương pháp luận 
được quốc tế chấp nhận. Tuy nhiên cần lưu ý rằng là chuẩn nghèo 
này không thể so sánh trực tiếp với thước đo 1USD mỗi ngày mỗi 
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người (tính theo sức mua tương đương-PPP). Và phương pháp này 
cũng có mặt hạn chế. Để có thể khai thác đầy đủ số liệu về chỉ tiêu, 
người ta phải sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp mà đây lại 
là việc làm tốn nhiều thời gian và chỉ phí nhất. Cho nên đòi hỏi mẫu 
điểu tra lớn một cách đây đủ là yêu cầu tương đối khó và do đó 
phương pháp này chỉ phát huy thế mạnh khi đánh giá nghèo ở cấp 
tỉnh trở lên. 


Vẽ bản đồ nghèo (Pover(y mapping) 


Đây là phương pháp được nhóm tác chiến bản đồ nghèo đói liên 
bộ sử dụng để ước lượng các chỉ số đói nghèo ở các cấp xã, huyện và 


tỉnh ở Việt Nam, còn gọi là "Phương pháp ước lượng diện tích nhỏ" „ 
(Nhóm tác chiến bản đổ đói nghèo liên bộ, 2003). Phương pháp này - 


kết hợp giữa phỏng vấn sâu của điều tra hộ với phạm vi rộng của tổng 


điểu tra dân số. Những cuộc điều tra hộ như Điều tra mức sống hộ gia - 


đình (ÐTMSHGD) sẽ thu thập thông tin không chỉ về chỉ tiêu của hộ, 
mà còn cả một loạt các biến khác như quy mô, thành phần của hộ, 
trình độ học vấn của các thành viên trong hộ, nghề nghiệp và tài sản 
của họ... Còn tổng điều tra dân số không hỏi về chi tiêu, nhưng lại bao 
gồm những thông tin về nhiều biến số kể trên. 


Phương pháp vẽ bản đổ nghèo gắn hai cuộc điều tra trên thông 
qua ba giai đoạn cụ thể. Giai đoạn thứ nhất liên quan đến việc xác 
định các biến mô tả các đặc điểm của hộ có thể liên quan tới chi tiêu 
và đói nghèo có trong cả điều tra hộ gia đình và tổng điều tra dân số 


cùng thời kỳ. Giai đoạn thứ hai là đo lường phúc lợi. Chỉ tiêu bình ˆ 


quân đâu người được ước lượng bằng hàm hổi quy của các đặc điểm 
hộ theo số liệu điều tra hộ gia đình. Giai đoạn thứ ba, dùng kết quả 
hổi quy để ước tính (hay dự báo) chi tiêu của mỗi hộ gia đình trong 
tổng điều tra dân số. Và mức chỉ tiêu dự báo này được dùng để đánh 
giá xem một hộ có nghèo hay không. Về mặt này, vẽ bản đồ vẫn là 
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một phương pháp dựa vào chi tiêu, nhưng nó dựa vào mức chi tiêu 
dự báo, chứ không phải là chi tiêu thực tế của hộ. Phương pháp vẽ 
bản đồ nghèo cho phép tính được tỷ lệ nghèo ở cấp vi mô, được đo 
bằng tỷ lệ hộ nghèo trong tổng điều tra dân số của mỗi tỉnh, huyện, 
thậm chí cả xã. 


Dù được xem như là một phương pháp đo lường đói nghèo tốt 
nhất thì phương pháp này cũng không thể. cho các kết quả hoàn toàn 
chính xác. Trong giai đoạn thứ hai, những đặc điểm của hộ không 
thể ước tính giá trị chi tiêu một cách hoàn hảo được. Thậm chí ngay 
cả khi điều đó có thực hiện được thì vẫn có sự khác nhau giữa các 
hộ trong điều tra mức sống và các hộ trong tổng điều tra dân số. Do 
đó chi tiêu dự báo chỉ có thể ước tính với sai số. 


Phương pháp dựa vào thu nhập 


Việc áp dụng nghiêm ngặt phương pháp tính theo thu nhập do 
Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) đưa ra để đo mức 
nghèo có thể xếp vào loại này. Trên nguyên tắc, phương pháp của 
Bộ LĐTBXH dựa trên điều tra gồm những câu hỏi về tài sản và về 
thu nhập từ các nguồn khác nhau. Thu nhập từ tất cả các nguồn này 
được cộng lại, chia cho số người trong hộ, và so sánh với một trong 
ba chuẩn nghèo tùy theo xã đó thuộc vùng nào. Ở thành thị, chuẩn 
nghèo hiện nay là 150.000 đồng một tháng. Ở nông thôn vùng đồng 
bằng, chuẩn nghèo là 100.000 đồng, ở miền núi, vùng sâu và hải đảo 
là 80.000. Những hộ có thu nhập hàng tháng thấp hơn 50.000 đồng 


.. được xếp vào hộ đói ở mọi vùng. Tỷ lệ nghèo có thể được tính bằng 


tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo trong xã, huyện, hoặc tỉnh. 
(Quyết định số 1 143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2000, áp dụng 
từ năm 2001) 
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Phương pháp này bị phê phán vì hai lý do: Thứ nhất, về mặt lý 
luận, các mốc thu nhập dùng để phân loại hộ nghèo ở những loại xã 
khác nhau có tính chủ quan, và chưa chắc đã so sánh được. Một hộ 
thành thị có thu nhập đầu người 150.000 đồng một tháng có thể nghèo 
hơn hoặc giàu hơn một hộ có thu nhập là 80.000 đồng một tháng ở 
vùng sâu hay miễn núi. Nhưng trên thực tế, phương pháp của Bộ 
LĐTBXH không được áp dụng đồng nhất ở các địa phương. Điển 
hình là chỉ một phần trong số các hộ được điều tra, chủ yếu là những 
hộ đã nhận giấy chứng nhận hộ nghèo, và một số hộ khác được coi 
là ở sát mức nghèo. Kết quả điều tra thường không được chính quyền 
địa phương tính đến khi phân bổ những khoản trợ giúp như miễn giảm 
học phí hoặc thẻ khám bệnh. Và chính quyền địa phương thường đặt 
ra tỷ lệ nghèo mà không xem xét phương pháp của Bộ LĐTBXH, rất 
giống với kiểu giao chỉ tiêu vào thời kế hoạch hóa tập trung. 


Phân loại của địa phương 


Ưu điểm chính trong cách làm của Bộ LĐTBXH ở địa phương 
trên thực tế lại là do các địa phương không tuân thủ một cách cứng 
nhắc phương pháp dựa vào thu nhập nêu trong tài liệu hướng dẫn. 
Điểm căn bản trong việc xác định đối tượng nghèo và phân bổ các 
khoản trợ giúp trên thực tế ở cấp địa phương là có sự chi phối của 
một thiết chế theo tập tục truyền thống, đó là thôn. Mỗi thôn sẽ lên 
danh sách những hộ nghèo và đói. Danh sách này được cập nhật một 
hoặc hai lần trong một năm, khi mà những lợi ích như miễn học phí 
và thẻ khám chữa bệnh được phát. Những hộ được coi là không 
nghèo thường không tham gia hội đồng này vì họ ít có khả năng 
nhận được lợi ích gì. Nhiều khi, số kinh phí có được không cho phép 
phân bổ những khoản trợ giúp cho tất cả những hộ được xếp vào 
diện nghèo. Do đó, vấn để là bàn xem ai sẽ nhận được những khoản 
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trợ giúp đó, cộng thêm những đánh giá chủ quan của hộ khác, ngoài 
những con số về thu nhập. Phương pháp của Bộ LĐTBXH chỉ được 
sử dụng mỗi khi không đạt được sự nhất trí liệu một hộ này hay một 
hộ khác sẽ được nhận trợ giúp. 


Nhược điểm của phương pháp này là thiếu một quy tắc chặt 
chẽ để xác định hộ nghèo và liệu việc thảo luận ở cấp thôn có thực 
sự thành công trong việc xác định ai là người cần trợ giúp nhất hay 
không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Một nhược điểm nữa là nó 
hoàn toàn loại bỏ một số hộ ra khỏi việc xem xét phân loại. Những 
hộ bị coi là không chịu chăm chỉ lao động hoặc không có trách 
nhiệm xã hội hiếm khi nhận được trợ giúp, và thậm chí còn không 
được liệt vào danh sách các hộ nghèo. Trên thực tế, việc không trợ 
giúp những hộ này có thể gây thiệt thòi cho con cái của họ, những 
người hoàn toàn không có lỗi trong việc cha mẹ chúng nghiện rượu 
_ hay không chịu làm việc. 


Xếp hạng giàu nghèo 


Phương pháp này thường được sử dụng nhiều nhất trong các 
PPA (Participatory Poverty Assessment), bao gồm một tập hợp 
những nhận xét về hiện trạng của tất cả các hộ trong một cộng đồng. 
Ở Việt Nam, cộng đồng tiêu biểu nhất là thôn: Một tỷ lệ đáng kể 
các hộ trong cộng đồng sẽ tập hợp nhau lại để xếp thứ tự, hoặc 
thường là phân loại các hộ trong số đó. Trong những PPA được thực 
hiện, những người tham dự được chọn sao cho có đủ nam, nữ, người 
già, trẻ em, người nghèo và không nghèo. Đại diện của chính quyền 
địa phương, thường có cả trưởng thôn cũng tham gia. Những cán bộ 
xã hội từ những tổ chức phi chính phủ, hoặc các tổ chức nghiên cứu 
trong nước, đã làm quen với xã và những vấn đề chính ảnh hưởng 
đến đời sống của các hộ trong đó, đứng ra làm đầu mối liên hệ. 
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Việc phân loại hộ thường được thực hiện thông qua thảo luận 
nhóm nhằm chỉ ra những đặc tính của người nghèo. Sau đó, những 
tờ phiếu có ghi tên tất cả các hộ trong thôn được phân phát cho các 
đại biểu tham dự để họ phân loại hộ vào các nhóm. Cuối cùng, 
trường hợp những hộ được phân loại khác nhau bởi ít nhất hai thành 
viên sẽ được đem ra thảo luận trong cả nhóm. Việc thảo luận nhằm 
tìm hiểu nguyên nhân của việc khác nhau, và tìm kiếm sự nhất trí 
liên quan đến phân loại phù hợp cho mỗi trường hợp. Do vậy, công 
tác xếp hạng giàu nghèo mang tính toàn diện hơn những phương 
pháp chỉ dựa vào chỉ tiêu hay thu nhập không thôi, và khách quan 
hơn phương pháp tự đánh giá hoặc phân loại bởi chính quyển địa 
phương. Tuy nhiên, phương pháp này có chỉ phí cao nhất. 


b. Đo lường quy mô, độ sâu và tính nghiêm trọng của đói nghèo: 


Để đo lường nghèo đói, các nhà nghiên cứu có thể tính toán _ 
một số chỉ tiêu thống kê mô tả quy mô, mức độ và tính nghiêm trọng _ 
của đói nghèo. Những thống kê này bao gồm chỉ số đếm đầu người 
(xác định tỷ lệ đói nghèo theo số lượng trong dân số), khoảng cách 
đói nghèo (xác định mức độ sâu của đói nghèo) và bình phương 
khoảng cách đói nghèo (xác định tính nghiêm trọng, của đói nghèo). 


Foster, Greer và Thorbecke (1984) đã chỉ ra TP 3 thước đo . 
này có thể được tính bằng công thức sau: 


1L [z—y, Ƒ 
P=.S| 
KUng 


y¡ là đại lượng xác định phúc lợi (chi tiêu, thu nhập hay tài 
sản) cho người thứ ¡. 


Trong đó:: 
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z là ngưỡng nghèo 
N là số người có trong mẫu dân cư 
M là số người nghèo 


œ là đại lượng đo mức độ quan tâm đến sự bất bình đẳng giữa 
những người nghèo 


Khi œ = 0, đẳng thức trên tương đương M/N, tức bằng số người 
nghèo chia cho tổng số người ở trong mẫu. Thước đo này được gọi 
là tỷ số đếm trên đầu người (Headcount ratio) hay chỉ số đếm đầu 
(Headcount index). Chỉ số này phổ biến nhất và dễ tính nhưng cũng 
có một vài khuyết điểm. Đầu tiên là nó không phản ảnh mức độ 
nghiêm trọng từ chi tiêu (thu nhập) của người nghèo so với ngưỡng 
nghèo. Chính vì vậy mà chỉ số này cũng không cho thấy sự thay đổi 
nếu người nghèo trở nên nghèo hơn. Đồng thời chỉ số này có thể là 
lời gợi ý khiến các chính sách tập trung nhiều hơn vào những người 
gần sát ngưỡng nghèo nhằm giảm nghèo nhanh cho dù thực tế là 
những người này cần ít sự trợ giúp hơn. 


Khi œ= l, ta có chỉ số khoảng cách nghèo đói (Poverty gap 
__ Index). Chỉ số này cho biết sự thiếu hụt trung bình trong chi tiêu (thu 
¡_ nhập) của các hộ nghèo so với chi tiêu ở ngưỡng nghèo và nó biểu 
hiện như mức phúc lợi trung bình trong tổng thể. Có thể xem đây là 
chi phí tối thiểu để xóa bỏ nghèo đói (hỗ trợ cho người nghèo tùy theo 
_ khoảng cách đến ngưỡng nghèo) trong giả định mọi khoản chỉ chuyển 
¡-_ nhượng đều đến đúng đối tượng. Tuy nhiên trong thực tế việc chuyển 
giao thường có hao hụt và chi phí hành chính cho nên chi phí thực tế 
để xóa bỏ nghèo đói thường là bội số của khoảng cách nghèo đói 
trung bình. Trong trường hợp người làm chính sách không có thông tin 
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về người nghèo thì đây có thể được mức chỉ phí tối đa để giảm wïeõ 
(hỗ trợ người nghèo bằng nhau `với mức đảm bảo mọi người đều ở - 
trên ngưỡng nghèo, mức tối đa có thể chính là ngưỡng nghèo). Cho 
nên chỉ số này còn có thể được xem là tỷ lệ giữa chi phí giảm nghèo 
có mục tiêu với chi phí giảm nghèo không mục tiêu. 


Khi œ= 2, ta có chỉ số khoảng cách đói nghèo bình phương 
(Squared poverty gap index) hay chỉ số nhạy cảm nghèo (Sensitive 
gap ratio of poverty). Chỉ số này thể hiện mức độ nghiêm trọng (hay 
cường độ) của nghèo đói và làm tăng thêm trọng số › cho nhóm người 
nghèo nhất trong số những người nghèo. Điều này giải quyết được 
nhược điểm của hai chỉ số trên đó là không phản ánh được sự khác 
biệt giữa các người nghèo. 


Sen (1976) đã đưa ra một chỉ số nhằm liên kết những ưu điểm 
của ba loại chỉ số trên. Chỉ số này được tính theo công thức: 


» ” 
P 

!; = Rqd~q~G _ 
Trong đó: 
Pọ là chỉ số đếm đầu 
HP là thu nhập (chỉ tiêu) trung bình của người nghèo 
CP làhệ số Gini cho thấy sự bất bình đẳng giữa những người nghèo 
z là ngưỡng nghèo > : "ah 


® “A“ 


- Chỉ số Sen còn được viết dưới dạng trung bình của chỉ số đếm 
đầu và chỉ khoảng cách nghèo theo trọng số của hệ số Gini của 


người nghèo: - - 
P,= RG"+ñ.a=G”) 
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Chỉ số Sen có ưu điểm là có tính đến sự khác biệt giữa các 
người nghèo và đã từng được thảo luận một cách rộng rãi. Tuy nhiên 
chỉ số này hầu như chỉ được sử dụng trong nghiên cứu hơn là ứng 
dụng trong thực tế. Lý do quan trọng nhất là bởi vì nó thiếu một sự 
hấp dẫn về mặt trực giác mà các phương pháp đo lường đơn giản 
khác có. 


5.2. Bất bình đẳng 
5.2.1. Bất bình đẳng - Nghèo khổ trên phương diện phân phối: 


Một khái niệm có liên quan chặt chẽ đến nghèo đói là sự phân 
hóa trong phân phối, hay thường gọi là bất bình đẳng. Các nhà kinh 
_ tế học quan tâm đến bất bình đẳng không chỉ vì vấn để công bằng 
mà còn vì tác động của nó đến khả năng phát triển của một quốc gia: 


Về mặt công bằng xã hội, bất bình đẳng có thể được xem như 
là một dạng của nghèo trên phương diện phân phối. Ở một số nước, 
trong khi kinh tế càng tăng trưởng nhanh thì bất bình đẳng trong 
phân phối thu nhập càng lớn khiến tình trạng đói nghèo của một bộ 
phận dân cư lại càng trở nên gay gắt. Điều này có nghĩa phân phối 
thu nhập công bằng hơn có thể làm giảm nhẹ vấn để nghèo đói và 
tránh được những xung đột giai cấp có thể xảy ra. Chính vì vậy mà 
việc đo lường và hạn chế bất bình đẳng có ý nghĩa quan trọng đối 
với bất kỳ một quốc gia nào. - 


Về mặt tăng trưởng kinh tế, quan điểm về bất bình đẳng phức 
tạp hơn. Simon Kuznets cho rằng bất bình đẳng ở một quốc gia sẽ 
tăng dân trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế và chỉ 
giảm dần khi quốc gia ấy đạt đến một mức phát triển nhất định. 
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Luận điểm này thường được trình bày bằng hình vẽ dưới dạng chữ U 
ngược (Xem hình 5.2). Theo hình vẽ này, bất bình đẳng có khuynh 
hướng gia tăng theo sự gia tăng của thu nhập bình quân trong giai 
đoạn đầu nhưng sau đó giảm dân khi thu nhập tăng cao hơn. Theo 
quan điểm của mình, Kuznet cho rằng bất bình đẳng là cần thiết cho 
phép người giàu có thể tiết kiệm để đâu tư nhiều hơn và có thể làm ˆ 
tăng trưởng nhanh hơn. 


Hình 5.2: Đường cong Kuznets dưới dạng chữ U ngược 


bất 
bình 
đẳng 
thu 
nhập 


thu nhập 

Tuy nhiên, quan điểm của Kuznets vẫn đang gây rất nhiều 
tranh cãi trên thực tế. Trong khi một số nghiên cứu đã chứng minh 
quan điểm này thì một số khác lại không đồng ý. Do mức thu nhập 
mà tại đó bất bình đẳng bắt đầu giảm xuống chưa được xác định nên 
các người ta có thể nhìn thấy nhiều mức bất bình đẳng khác nhau ở 
cùng một mức thu nhập bình quân đầu người. Vì thế, các nhà nghiên 
cứu cho rằng định chế và chính sách phát triển của chính phủ có vai 
trò quan trọng trong việc giảm bình đẳng hơn là một giai đoạn phát 
triển hay một mức thu nhập bình quân nào đó. Thậm chí nếu quá 
trình tập trung vốn ban đầu làm gia tăng bất bình đẳng thì chính phủ 
có thể hạn chế nó bằng các chính sách hợp lý của mình. 
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5.2.2 Đo lường bất bình đẳng 


Một cách đơn giản để đo được mức độ bất bình đẳng là chia 
dân số ra thành những nhóm có quy mô bằng nhau, từ nhóm nghèo 
nhất đến nhóm giàu nhất, và tính tỷ trọng của từng nhóm trong tổng 
chỉ tiêu. Một ví dụ điển hình cho cách chia 5 nhóm hay còn gọi là 
ngũ phân vị được thể hiện trong Bảng 5.1. Con số thống kê cho thấy 
20% nhóm hộ nghèo nhất chiếm 7,8% tổng chỉ tiêu, trong khi 20% 
nhóm giàu nhất chiếm 45,9% tổng chi tiêu vào năm 2002. 


Bảng 5.1: Chỉ tiêu theo các ngũ phân vị trong dân số ở Việt Nam 


Phần trăm hoặc tỷ lệ 

Nghèo nhất 

Gần nghèo nhất 

Trung bình 

Gần giàu nhất 

Giàu nhất 

Tổng cộng 

Giàu nhất/Nghèo nhất 
Nguôn: Tổng cục thống kê, 2004 


Bảng 5.1 còn cho thấy xu hướng gia tăng bất bình đẳng liên tục 
ở Việt Nam, cho dù ở tốc độ thấp. Tỷ trọng chi tiêu của 80% nghèo 
nhất trong dân số giảm dẫn qua các năm, trong khi tỷ trọng đó của 
nhóm giàu nhất lại tăng lên. Sự phân hóa này được đánh giá là trùng 
khớp với phân hóa thành thị và nông thôn vì gần 80% dân số vẫn 
sống ở nông thôn, trong khi 20% vẫn sống ở thành thị (Báo cáo phát 
triển Việt Nam 2004, tr.13). 
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Một cách thường được sử dụng rộng rãi nhất để đo lường mức 
độ bất bình đẳng là hệ số Gini2. Hệ số Gini được tính dựa trên 
đường cong Lorenz5, một đường tỷ lệ cộng dồn so sánh sự phân phối 
của một biến cụ thể (chẳng hạn như chỉ tiêu, thu nhập...) với sự phân 
phối đại diện cho sự bình đẳng. Để tính hệ số Gini, vẽ phần trăm 
cộng dồn của các hộ gia đình (từ nghèo đến giàu) trên trục hoành và 
phân trăm cộng dồn của chỉ tiêu (hoặc thu nhập) lên trục tung (Xem 
Hình 5.1). Đường 450 đại diện cho sự bình đẳng hoàn hảo. Khi đó, 


hệ số Gini được xác định bằng cách lấy diện tích giới hạn bởi đường - 


450 và đường cong Lorenz (diện tích A) chia cho diện tích nằm dưới 
đường 450 (diện tích A+B). 


Hình 5.1: Đường cong Lorenz 
Tỷ lệ thu nhập 


0 2 “` 40 60 ˆ 80 100 
Tỷ lệ gia đình (%) 


Š Hệ số Gini được đặt theo tên một nhà thống kê người Ý CGini, người đầu tiên 
phát minh ra hệ số này vào năm 1912 


Ố Đường cong Lorenx được lấy theo tên của Conrad Lorenz, một nhà thống kê 
người My năm 1905 đã nghĩ ra biểu đồ thuận tiện và sử dung rộng rãi này để 
biểu thị quan hệ giữa các nhóm dân số và tỷ lệ thu nhập của họ 
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Có thể thấy đường cong Lorenz bắt nguồn từ các số liệu thực 
về phân chia chi tiêu (thu nhập) sẽ thường nằm phía bên phải của 
đường bình đẳng hoàn hảo. Đường Lorenz càng nằm xa về bên phải 
của đường 450 thì mức độ bất bình đẳng sẽ càng lớn. Khi ấy, hệ số 
Gini sẽ càng tiến gần về giá trị 1. 

Ngoài ra, hệ số Gini còn có thể được tính theo công thức sau 
(Sen, 1973): 


G = 


Trong đó: 

n là số hộ mẫu | 

Y, là mức chi tiêu (thu nhập) bình quân đầu người tương ứng 
hạng thứ 1 


M là chỉ tiêu (thu nhập mẫu bình quân 


R; là thứ tự thứ ¡ của hộ gia đình có mức chi tiêu (thu nhập) 
bình quân đầu người Y; xếp theo thứ tự giảm dẫn 


Hạn chế của hệ số Gini là ở chỗ nó chỉ là một thước đo về quy 
mô tương đối, cho nên trong nhiều trường hợp có cùng một giá trị G 
nhưng trên thực tế thì mức độ công bằng trong xã hội không giống 
nhau. Cùng một cách phân phối nhưng nó có thể là khá bình đẳng 
trong một phạm vi nào đó, nhưng lại là bất bình đẳng hơn trong một 
phạm vi khác do còn phụ thuộc vào cộng đồng người, kẻ quán xã 
hội, văn hóa... 


Phần lớn các quốc gia đang phát triển có hệ số Gini tính theo 
mức chỉ tiêu hay thu nhập đều dao động trong khoảng 0,3 đến 0,6. 
Ở Việt Nam, hệ số Gini năm 1993 là 0,34, tăng lên 0,35 vào năm 
1998 và 0,37 vào năm 2002. Như thế Việt Nam được xếp vào hàng 
tương đối bình đẳng nhưng hệ số Gini tăng qua thời gian cho thấy bất 


bình đẳng trong phân phối đang gia tăng (Xem thêm Bảng 5.2). 
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Bảng 5.2: Hệ số Gini theo chỉ tiêu ở Việt Nam 


Thành thị 
Nông thôn 


Vũng núi phía Rắc 


Dông bằng sông [lồng 
Bắc Tnng bộ 

Duyên hải miễn trung 

8y Nguyên 

Đông Nam bộ 

Dồng bằng sông Cửu Long 


Nguồn: Tổng cục thống kê, 2004 


5.3. Các lý thuyết về sự nghèo đói và bất bình đẳng 


Nghèo đói và bất bình đẳng thường gắn liền với nhau trong 
suốt quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Do đó, không có gì 
ngạc nhiên khi mối quan hệ của chúng với tăng trưởng kinh tế đã trở 
thành mối quan tâm chính của nhiễu nhà lý luận lỗi lạc. Đầu tiên 
phải kể đến là tư tưởng của David Ricardo, người đã có các công 
trình nổi tiếng ngay từ đầu những năm 1800, khi nước Anh còn là 
một nước đang phát triỂn. 


Mô hình hai khu vực của Ricardo 


Trước khi khái niệm GNP được tìm ra và sử dụng rộng rãi, các 
nhà kinh tế học đã nhận ra mối quan hệ quan trọng giữa công nghiệp 
và nông nghiệp. Để hiểu biết vể mối quan hệ này, họ đã xây dựng 
những mô hình đơn giản để giải thích những mối liên hệ chủ yếu 
giữa hai khu vực này. Nổi tiếng nhất trong số họ là mô hình hai khu 
vực của David Ricardo được trình bày trong tác phẩm “Những 
nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế”, xuất bản 1817. Trong mô 
hình của Ricardo có hai giả định đóng vai trò quan trọng trong những 
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._ mô hình hai khu vực sau này: Thứ nhất, khu vực nông nghiệp phải 
| chịu quy luật lợi tức giảm dần theo quy mô. Điều này có nghĩa việc 
_ gia tăng các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp sẽ chỉ làm tăng thêm 
ít hơn sản lượng tương ứng. Đó là do người nông dân phải canh tác 
- trên những mảnh đất kém màu mỡ. Thứ hai, Ricardo đã sử dụng một 
khái niệm mà ngày nay gọi là thặng dư lao động. Theo ông, do lao 
động trong nông nghiệp nên có thể rút bớt lao động sang khu vực 
công nghiệp mà không làm tăng lương trong cả hai khu vực này. 


Là người Anh nên những nghiên cứu của Ricardo chủ yếu dựa 
trên những thực tế ở nước Anh. Trong mô hình hai khu vực mà ông 
là người tiên phong, Ricardo cho rằng nếu nước Anh không bãi bỏ 
luật ngũ cốc, vốn bảo vệ người nông dân khỏi những kẻ cạnh tranh 
ở nước ngoài và cho phép nhập khẩu thực phẩm để khuyến khích 
công nghiệp phát triển thì thu nhập sẽ được tái phân phối từ những 
người sở hữu vốn sang những người sở hữu đất. Vì Ricardo xem 
những người sở hữu đất như là những kẻ hoang phí và tin rằng tăng 
trưởng kinh tế được tài trợ bởi tầng lớp tư bản tần tiện nên ông kết 
luận rằng sự tái phân phối kiểu như vậy sẽ làm tổn hại đến tăng 
trưởng kinh tế. 


Mặc dù lý thuyết của ông mang tính sáng tạo và nhất quán, tất 
cả những tiên đoán của Ricardo về phân phối thu nhập và tăng 
trưởng kinh tế là sai lầm. Tiền thuê đất (thu nhập của những người 
sở hữu đất) chỉ chiếm một phần nhỏ trong tăng trưởng thu nhập quốc 
gia ở các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa. Tỷ suất lợi 
nhuận (thu nhập của những người sở hữu vốn) không bị hạn chế. Còn 
tiễn lương không cố định mà thường tăng lên, ít ra là trong giai đoạn 
của sự phát triển công nghiệp; tỷ trọng của tiễn lương trong thu nhập 
quốc gia, nếu có, thường có khuynh hướng gia tăng. Có nhiều lý do 
giải thích vì sao những chiều hướng xảy ra trong thực tế lại không 
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giống như những gì mà mô hình của Ricardo đã mô tả. Một trong số 


đó là nước Anh đã thừa nhận tự do thương mại như Ricardo mong - 


muốn. Nhưng ngay cả khi không thừa nhận, lợi tức giảm dần cũng 
sẽ được bù đắp bởi những tiến bộ trong công nghệ, vốn làm gia tăng 
sản lượng thực phẩm trên các mảnh đất với số lượng và chất lượng 
như cũ. Đồng thời, Ricardo cũng đã đánh giá quá cao sức mạnh của 
cơ chế dân số trong, mô hình Malthus mà ông tin rằng nó có thể giữ 
tiền lương ở mức cố định. 


Quan niệm của K. Mark về phân phối bất bình đẳng trong xã ` 


hội tư bản 


Karl Marx tin rằng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sẽ làm 


gia tăng sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Ông cho rằng - 


những nhà tư bản có động cơ để tạo nên "đội quân thất nghiệp dự 


trữ” mà sự có mặt của những người này sẽ giữ cho mức lương không - 
đổi. Marx bác bỏ lý thuyết của Malthus cho rằng sự gia tăng dân số' 


quá nhanh làm cho lao động thặng dư và ông gọi lối suy nghĩ như 
vậy là một sự xúc phạm đến tầng lớp lao động. Trong tư tưởng của 


Marx, những người sở hữu vốn thống trị cả nền kinh tế và nhà nước ' 


tư sản. Tuy vậy, khi chủ nghĩa tư bản phát triỂn, tỷ suất lợi nhuận sẽ 


giảm và khủng hoảng xảy ra làm cho các doanh nghiệp phá sản và ' 
sự tập trung công nghiệp gia tăng. Cuối cùng, trong một cuộc khủng ` 
hoảng mang tính hủy diệt, chủ nghĩa tư bản sẽ tự sụp đổ và được : 


thay thế bởi chủ nghĩa xã hội. Theo Karl Marx, chỉ khi đó những 
người lao động mới có thể vườn lên. 


Mặc dù Marx là một nhà phê bình chủ nghĩa tư bản và một nhà 


tiên tri cách mạng có ảnh hưởng vĩ đại, những tiên đoán của ông về 


cách mà phân phối thu nhập tiến hóa qua thời gian cũng không chính - 


xác hơn Ricardo bao nhiêu. 
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Lý thuyết tân cổ điển 


Lý thuyết chi phối mà ngày nay sử dụng để giải thích phân 
phối thu nhập trong các nước phát triển đã được trình Jy từ những 
năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Lý thuyết tân cổ điển (hay lý 
thuyết năng suất biên tế) cho rằng tất cả các nhân tố sản xuất đều 
trong tình trạng cung khan hiếm và tỷ suất lợi tức của chúng được 
xác định ngang bằng với sản phẩm biên của chúng trong những thị 
trường các yếu tố sản xuất có tính cạnh tranh. Lý thuyết này cũng có 
ý nghĩa tương tự ở các nước đang phát triển, nhưng tính ứng dụng của 
nó ở các nước này vẫn còn gây khá nhiều tranh luận. Đó là bởi vì 
giả định rằng thị trường sản phẩm và các yếu tố sản xuất là cạnh 
tranh hoàn hảo đã không còn đúng trong điều kiện của các nước này. 


Mô hình thặng dư lao động của Athur Lewis 


Một lựa chọn khác thay thế cho mô hình Tân cổ điển khi phân l 
tích phân phối thu nhập ở các nước phát triển là mô hình thăng dư 
lao động của W. Arthur Lewis. Chính Lewis là hàng đầu tiên nhận 
ra rằng những điều kiện ở các nước kém phát triển có nhiều điểm 
tương đồng với các điều kiện đang thịnh hành ở các nước công 
nghiệp hóa trước cuộc Cách mạng công nghiệp hơn là điều kiện hiện 
này của các nước này. Chính vì thế, một lý thuyết hữu dụng để phân 
tích sự vận hành của các nước có thu nhập thấp + sẽ phải dựa vào 
những giả định Cổ điển chứ không phải là Tân cổ điển. Hiểu biết 
này của Lewis đã đưa ông đến mô hình "phát triển kinh tế với nguồn 
cung lao động không giới hạn". Mô hình này sử dụng giả định của 
Ricardo và Marx rằng lao động luôn có sẵn với số lượng không giới 
hạn ở một mức tiền lương thực cố định, chứ không phải khan hiếm 
đến độ phải đánh đổi bằng những lợi ích khác như trong lý thuyết 
Tân cổ điển. 
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nhị cân Tao đông ơia †šnơ nhiều hơn sẽ đồi hỏi môi sư gia tăng trong 


Mô hình thặng dư lao động cho rằng bất bình đẳng sẽ gia tăng 
và sau đó giảm dân theo tiến trình phát triển. Điều này phù hợp với 
phát hiện của Kuznets về những điều đã xảy ra trong thực tế. Lewis 
đưa ra hai lý do giải thích tại sao việc gia tăng bất bình đẳng trong 
giai đoạn đầu của sự phát triển là cần thiết. Đầu tiên là tỷ trọng của 
những người sở hữu vốn tăng lên khi khu vực tư bản gia tăng. Lý do 
thứ hai là vì bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của người lao 
động cũng gia tăng trong suốt giai đoạn đầu, khi mà một lượng lao 
động tương đối nhỏ nhưng tăng dân chuyển từ mức tiền lương vừa đủ 
sống sang mức lương khu vực tư bản. Theo Lewis thì khoản chênh 
lệch giữa hai mức lương vào khoảng 30% trong những điều kiện thực. 


Nếu điểu này có vẻ khác thường, hãy tưởng tượng rằng 
không có sự chênh lệch về lương nào ở trong cả hai khu vực của nên 
kinh tế nhưng có một sự chênh lệch khoảng 30% giữa hai khu vực 
- này, như điều mà Lewis đã giả định. Trong trường hợp này, bất bình 
đẳng trong phân phối thu nhập của người lao động là bằng không 
vào lúc khởi đầu của tiến trình phát triển, khi mà tất cả những người 
lao động đều làm việc trong khu vực có mức lương thấp. Cuối tiến 
trình, bất bình đẳng một lần nữa lại bằng không khi mà tất cả những 
người lao động đều làm việc trong khu vực có mức lương cao. Tại 
tất cả những điểm nằm giữa hai thái cực này, bất bình đẳng trong 
phân phối thu nhập hẳn phải xảy ra. Trong mô hình đơn giản này, 
bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của lao động sẽ tăng dần đến 
điểm mà một nửa lực lượng lao động làm việc trong khu vực lương 
cao và sau đó sẽ giảm dân. 


Khuynh hướng bất bình đẳng tăng dân trong giai đoạn đầu 
của sự phát triển bị đảo ngược mạnh mẽ khi tất cả lao động thặng đư 
cuối cùng được hấp thu vào những công việc ở khu vực hiện đại. Tại 
điểm đó, lao động trở thành yếu tố sản xuất khan hiếm, cho nên khi 
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bao pồm: môi sư gia tăng trone øiá tương đối của thực phẩm so với 


tập trung. Việc sung công tài sản đã gây nên hai tác động lên phân 
phối thu nhập. Tác động tức thời là làm thay đổi phân phối thu nhập. 
Trong dài hạn, tác động thứ hai quan trọng hơn nhiều. Điều này phụ 
thuộc vào năng suất của các tài sản bị sung công dưới sự quản lý 
mới. Nếu sự quản lý này hiệu quả ít nhất là như trước thì việc phân 
phối lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu tài 
sản được sử dụng kém hiệu quả hơn trước, việc phân phối lại sẽ mất 
ý nghĩa. Những gì mà người nghèo nhận được không tương xứng với 
những øì đã lấy từ các ông chủ trước kia. 


Những nước theo đuổi một mô hình phát triển toàn điện cũng 
không thể bỏ quên nhu cầu tích lũy thặng dư và tái đầu tư nó một 
cách hiệu quả nếu họ muốn tăng trưởng. Ở Liên Xô cũ, quá trình 
phát triển (vốn theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp nặng) 
đã kéo theo nỗ lực kiểm giữ tiêu dùng và vắt cạn thặng dư của 
người dân nói chung, đặc biệt là những người nông dân. Bất bình 
đẳng được kiểm chế bởi vì hầu hết thu nhập đều đổ dồn cho nhà 
nước, tuy vậy hệ thống này luôn có xung đột và cuối cùng đã sụp 
đổ vì cơ bản nó đã không cải thiện được mức tiêu dùng của người 
dân Xô Viết. 


_ Trung Quốc thì theo đuổi một mô hình phát triển cân bằng 
hơn. Cùng VỚI VIỆC phát | triển công nghiệp nặng, nước này còn chú 
ý đến các đơn vị sản xuất có quy mô nhỏ, phi tập trung hóa và sử 
dụng nhiều lao động. Bằng việc "đứng trên hai chân” này và VIỆC 
không ngừng cung cấp các dịch vụ an sinh cơ bản, Trung Quốc đã có 
thể đạt được sự tăng trưởng công bằng hơn so với Liên Xô cũ cho dù 
nghèo hơn nhiều. 


Tuy nhiên, đến cuối những năm 1980 thì sự bất mãn với cách 
tiếp cận toàn điện trong phát triển kinh tế đã trở nên phổ biến. 
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Mikhal Gorbachev đã thất bại khi áp dụng các nguyên lý thị trường 
vào nền kinh tế Xô Viết và đến năm 1991 thì Liên bang này tự sụp 
đổ. Các nước cộng hòa sau sau đó đã phải hủy bỏ cấu trúc kinh tế 
cũ và thành lập các hệ thống kinh tế hướng thị trường. Chính phủ 
Trung Quốc cũng đã thực hiện tự do hóa thị trường và tránh các xung 
đột chính trị. Chính phủ để cho các hộ gia đình tự quyết định sản 
xuất trong các trang trại và cho phép các nhà đầu tư nước ngoài 
thành lập nhà máy ở một số vùng. Những cải cách này đã thúc đẩy 
tăng trưởng sản xuất nhanh đến nỗi Trung Quốc đã trở thành nước 
có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng chính chúng 
cũng đã làm cho tình trạng bất bình đẳng gia tăng giữa các hộ gia 
đình và giữa các vùng. 


Mặc dù mô hình phân phối lại trước-tăng trưởng sau chỉ có thể 
thực hiện trong một chế độ mà quyền lực có được thông qua cách 
mạng bằng vũ lực, một phiên bản của nó cũng đã được sử dụng ở 
Đài Loan và Hàn Quốc. Ở đó, những ông chủ đất lớn ở nông thôn bị_ 
phá sản ngay sau cuộc chiến tranh thế giới lần II và sau đó quá trình 
phát triển được thúc đẩy cực nhanh và tương đối bình đẳng. 


Chiến lược phân phối lại cùng với tăng trưởng 


Để tránh sự thái quá trong mô hình tập trung phát triển công 
nghiệp của Lewis cũng như trong mô hình phân phối lại trước rồi 
tăng trưởng sau, một nghiên cứu được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới 
đã tìm ra đường lối dung hòa, gọi là chiến lược "phân phối lại đồng 
thời với tăng trưởng" (Redistribution With Growth - RWG). Điều này 
có nghĩa những thành quả đạt được từ tăng trưởng có thể được phân 
phối lại để dẫn dẫn làm cho sự phân phối thu nhập trở nên công 
bằng hơn, hay ít ra là không tệ hơn trước. 
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Ý tưởng căn bản của chiến lược này là các chính sách của 
chính phủ nên tìm cách định hướng sự phát triển sao cho những 
người sản xuất nhỏ có thể tìm thấy cơ hội nâng cao thu nhập và đồng 
thời nhận được các nguồn lực cần thiết để nắm bắt chúng. Theo 
nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới, có bảy loại công cụ chính 
sách có thể sử dụng để đạt được mục đích này là: 


1. Các biện pháp làm cho lao động trở nên rẻ một cách tương 
đối so với vốn và do đó khuyến khích sử dụng nhiều hơn những 
người lao động có kỹ năng thấp. 


2. Phân phối lại các loại tài sản một cách năng động bằng cách 
khuyến khích hình thành các loại tài sản mà người nghèo có thể sở 
hữu được, chẳng hạn như đất nông nghiệp đã được cải tạo và các cửa 
hàng nhỏ. 


3. Tăng cường giáo dục để nâng cao hiểu biết, kỹ năng và khả 
năng tiếp cận với nền kinh tế hiện đại. 


4. Hệ thống thuế lũy tiến cao hơn. 


5. Cung cấp công khai các loại hàng hóa tiêu dùng cho người 
nghèo, chẳng hạn như các loại lương thực cơ bản. 


6. Can thiệp vào thị trường hàng hóa và dịch vụ để hỗ trợ 
người sản xuất cũng như người tiêu dùng nghèo. 


7. Phát triển các loại công nghệ mới mà có thể giúp những 
người lao động có thu nhập thấp đạt năng suất cao hơn. 


Bằng cách nào những công cụ trên có thể hòa hợp tự nhiên 
trong chính sách của một nước còn tùy thuộc vào trường hợp cụ thể 
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của nước đó. Một chiến lược phát triển dựa trên nông nghiệp, nhắm 
đến sự bình đẳng thường được đặt ra ở các nước lớn, chủ yếu dựa 
vào nông nghiệp chẳng hạn như Ấn Độ. Ở các nước này, thời gian 
cần thiết để khu vực hiện đại hấp thu hết lao động thặng dư là quá 
lâu. Do đó, một chiến lược phát triỂn tập trung vào khu vực nông 
thôn hy vọng có thể đem lại sự bình đẳng trong phát triển nhiều hơn 
là nếu cứ tập trung vào khu vực công nghiệp thành thị. 


Mặt khác, những nước có khu vực hiện đại lớn hơn khu vực 
truyền thống đối mặt với việc cân bằng các yếu tố ít nghiêm trọng 
hơn. Những nước này có thể hy vọng tạo ra một nền kinh tế hiện đại, 
thống nhất trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, và đồng thời 
có thăng dư nhiều hơn để phân phối lại cho khu vực truyền thống 
thông qua các dịch vụ xã hội và các dự án phát triển nông thôn. 


Cách tiếp cận theo hướng phân phối lại đi cùng với tăng trưởng 
đã thu hút không ít mối quan tâm từ những người mong muốn nhìn 
thấy phúc lợi các nước nghèo được cải thiện mà không phải trải qua 
một cuộc cách mạng vũ lực nào. Do đó trong thực tế chiến lược này 
đã được sử dụng ở hầu hết các nước đang phát triển, nơi mà việc giảm 
nghèo được xem là mục tiêu chính sách vô cùng quan trọng. Tuy 
nhiên, có một điểu mà chúng ta phải chấp nhận rằng những thay đổi 
từ việc áp dụng chiến lược này xảy ra rất chậm ở hầu hết các nước. 


Chiến lược nhu cầu cơ bản 


Cách tiếp cận theo những nhu cầu cơ bản của con người (Basic 
Human Needs - BHN) có cùng mục tiêu với RWG nhưng khác ở chỗ 
cách làm để đạt mục tiêu. Trong khi RWG nhấn mạnh đến sự gia 
tăng khả năng sản xuất và trao đổi của người nghèo thì BNH nhấn 
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mạnh việc cung cấp các dịch vụ công, bên cạnh đó là việc trao 
quyền cho người nghèo để đảm bảo họ có thể tiếp cận được với các 
dịch vụ đã cung cấp. 


Chiến lược các nhu cầu cơ bản của con người nhằm vào việc 
cung cấp cho người nghèo nhiều hàng hóa và dịch vụ cơ bản: thực 
phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục cơ bản và nhà ở. Để 
thành công, chiến lược này cần hai điều. Thứ nhất, phải có đủ nguồn 
lực tài chính để có thể đảm bảo rằng người nghèo được cung cấp các 
hàng hóa và dịch vụ cần thiết ở mức giá mà họ có thể trả được. Thứ 
hai, cần có mạng lưới dịch vụ để có thể phân phối các dịch vụ tương 
thích cho người nghèo, đặc biệt là ở trong vùng người nghèo sinh sống. 


Việc tái phân phối thu nhập thông qua việc kết hợp hệ thống 
thuế lũy tiến với chỉ tiêu công vào các chương trình dịch vụ xã hội 
là một phần quan trọng của trào lưu cải cách ở các nước công nghiệp 
phương Tây. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng chiến lược này ở các nước 
kém phát triển bị giảm đi nhiều do khu vực công của các nước này 
thường nhỏ và vì thế mà kém khả năng tăng nguồn thu. Đồng thời, 
do chính phủ các nước này thường sử dụng thuế và chỉ tiêu công để 
theo đuổi nhiều mục tiêu khác nên không thể toàn tâm cho việc 
phân phối lại. Hơn nữa, quá nhiều khó khăn trong việc xác định, 
thiết kế và thực hiện các dự án công cũng làm ảnh hưởng xấu đến 
việc giảm nghèo. 


Vì các chương trình BNH là để tái phân phối thu nhập nên 
những dịch vụ cơ bản cần được trợ cấp. Nếu không, việc phân phối 
lại sẽ không hiệu quả vì người nghèo sẽ phải quá nhiều bằng đồng 
thu nhập nhỏ nhoi của mình hoặc bị nản lòng mà không dùng nó nữa. 
Và nếu người nghèo không thể sử dụng các dịch vụ, việc chuyển thu 
nhập thông qua trợ cấp sẽ mất tác dụng. Chẳng hạn, ở nhiều nước, 
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các trường đại học công chỉ chấp nhận có chọn lọc các học sinh tốt 
nghiệp trung học hạng giỏi, nhưng chỉ lấy phí rất thấp và do đó đã 
trợ cấp cho người giàu. Để người nghèo có thể tiếp cận được, các 
dạng dịch vụ thích hợp phải được nhấn mạnh: giáo dục tiểu học thì 
cần hơn giáo dục đại học, các trung tâm y tế làng quan trọng hơn các 
bệnh viện chuyên môn ở thành thị. Hơn nữa, hệ thống dịch vụ phải 
được mở rộng đến tận những người nghèo ở vùng xa cũng như trong 
các khu ổ chuột ở thành thị. Ở đó, phải có trường học và trạm y tế 
cũng như thầy giáo và nhân viên y tế để sắn sàng phục vụ người 
nghèo. Cho đến nay, hầu hết các nước chậm phát triển đều chưa đáp 
ứng được điều này, ngoại trừ một vài trường hợp đáng để học hỏi. 


Sự hấp dẫn của chiến lược BNH là ở quan điểm đầu tư vào vốn 
con người. Các nguồn chỉ tiêu đầu tư cho giáo dục, y tế và các hoạt 
động xã hội khác sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Khi những 
chi tiêu này nhằm trực tiếp vào người nghèo, chẳng hạn như các 
chương trình giáo dục tiểu học hay chương trình chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng nông thôn, chúng sẽ trở thành cách để giảm nghèo bằng 
cách tăng sức sản xuất của người nghèo. 


Ngân hàng thế giới đã trình bày vấn để nghèo đói ở các nước 
thế giới thứ ba trong Báo cáo phát triển thế giới năm 1990. Trong đó 
nhấn mạnh hai hành động cơ bản để giảm nghèo là: các chính sách 
làm tăng năng suất của các nguồn lực chính mà người nghèo có và 
việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản đến người nghèo. Điểu này 
xác nhận tầm quan trọng của việc thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của 
con người. Đây là một bổ sung cho mô hình RWG chứ không phải là 
sự thay thế. Những nước không thể đạt được sự tăng trưởng kinh tế 
cần thiết sẽ rất khó khăn để thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người. 
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Điều chỉnh cơ cấu và nghèo đói 


Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp vào những năm 
1980 đã phải thực hiện chương trình điều chỉnh cơ cấu khi hợp tác 
với Quỹ tiên tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới. Để đổi lại sự 
trợ giúp từ các tổ chức này, các nước đã đồng ý thực hiện các thay 
đổi chủ yếu trong chính sách bao gồm điều chỉnh sự mất cân đối kinh 
tế vĩ mô và cải cách các chính sách vĩ mô. Cái giá phải trả có thể là 
rất nặng nề và các nhà phê bình chính sách này cho rằng chính người 
nghèo phải chịu gánh nặng ấy. Tổ chức UNICEF đã từng thực hiện 
nghiên cứu về tác động của việc điều chỉnh cơ cấu lên trẻ em nghèo. 
Báo cáo của họ đã đòi hỏi "sự điều chỉnh với gương mặt người", đó 
là một chuỗi các chính sách cho phép tăng trưởng được phục hồi, 
thúc đẩy năng lực sản xuất của người nghèo, cải thiện sự bình đẳng 
và hiệu quả của các dịch vụ xã hội, bù đấp cho người nghèo những 
thiếu hụt trong vấn để đinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
trong suốt giai đoạn điều chỉnh và tăng cường giám sát tình trạng của 
các nhóm bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. "Sự điểu chỉnh với gương 
mặt người" có thể được xem như là sự thích nghỉ của các ý tưởng của 
BHN và RWG để phù hợp với các trường hợp cụ thể trong những 
năm 1980, đặc biệt là ở Châu Phi. 


Các vấn đề chính sách then chốt vê tăng trưởng và bình đẳng 


Theo cách tiếp cận của những nhà cải cách, một cách hứa hẹn 
nhất để cải thiện sự bình đẳng trong quá trình tăng trưởng là tập 
trung tạo ra việc làm. Bằng các biện pháp khuyến khích thông qua 
giá thích hợp và các biện pháp khác để thu hút thêm lao động vào 


- 


7Tham khảo Giovanni Andrea Cornia, Richard Jolly, Frances Sfewart 
cùng cộng sự Adjustmen! with a Human Face, ĐếP 2 (bản tiếng Anh),NXB 
đại học Oxford, New York, 1987 
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các loại việc làm có năng suất cao, bất bình đẳng phát sinh trong khi 
dịch chuyển việc làm theo kiểu Lewis có thể được làm địu bớt và lao 
động thặng dư có thể được loại trừ trong ngắn hạn. 


Một chuẩn mực khác của tăng trưởng bình đẳng là mối quan 
hệ giá cả giữa các sản phẩm của nông thôn với các sản phẩm của 
thành thị. Nếu giá nông phẩm được kiểm giữ để làm giảm mức lương 
ở khu vực thành thị và gia tăng những thặng dư có thể đầu tư được 
thì đa số người nghèo vốn thường sống ở nông thôn và lệ thuộc vào 
các sản phẩm nông nghiệp sẽ phải chịu thiệt thòi. Lẽ đĩ nhiên, nếu 
giá nông phẩm quá cao, tăng trưởng sẽ ngưng trệ. 


Sau cùng, người ta có thể hỏi rằng trên thực tế liệu các chính 
phủ ở các quốc gia chậm phát triển có thành công trong việc tận 
dụng các cơ hội để hạn chế bất bình đẳng xảy ra trong quá trình phát 
triển hay không. Đây là một câu hỏi quan trọng đối với kinh tế chính 
trị. Những người theo Marx cho rằng các chính phủ được kiểm soát 
bởi các giai cấp xã hội cụ thể và hành động vì lợi ích của giai cấp 
đó. Lẽ đĩ nhiên, nhiều chính phủ ở thế giới thứ ba bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi một nhóm người có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị cũng như 
dân sự. Vì vậy, họ có rất ít khả năng để thực hiện các cải cách theo 
chủ nghĩa bình quân được. Tuy vậy, động cơ chính trị có lẽ phức tạp 
hơn nhiều so với những gì mà những người theo Marx đã tin tưởng. 
Một vài chính phủ có khuynh hướng thực hiện cải cách một cách hạn 
chế vì các lý do bao thủ như ngăn chặn sự thay đổi chính sách hay 
chống lại các khát vọng thay đổi toàn điện. Một số khác thì hướng 
về cải cách nhiều hơn vì các động cơ chính trị khác. 


Ngày nay, giảm nghèo nhiều hơn đã trở thành mục tiêu trọng 
tâm của những nỗ lực phát triển thế giới. Liên hiệp quốc (UN) và Tổ 
chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đặt mục tiều giảm 
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những tác động của nghèo khổ trên thế giới xuống còn một nửa 
trong 20 năm, từ 1996 đến 2015. Để đạt được mục tiêu này, các nước 
có thu nhập thấp cần có biện pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 
nhanh hơn. Cùng với tăng trưởng kinh tế, chính phủ các nước cũng 
cân phải nỗ lực để đạt được những mục tiêu có liên quan chất lượng 
sống của người nghèo. Trong đó, quan trọng nhất là cải thiện dinh 
dưỡng trẻ em, phổ biến giáo dục tiểu học, cải thiện bình đẳng giới 
tính, giảm thiểu tỷ lệ tử vong trẻ em và mở rộng khả năng tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏc sinh sản. Tất cả những điều này là chủ 
để của các thảo luận khác, chi tiết hơn. 


5.5. Nỗ lực xóa đói giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng của các 
quốc gia 


Ngày 10-12-1948 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua 
Tuyên ngôn thế giới về quyển con người, trong đó Điều 25 có nêu: 


"Tất cả mọi người đều có quyển có mức sống đủ để đảm bảo 
sức khỏe, sự sung túc của mình và của gia đình, nhất là đủ về ăn, 
mặc, chỗ ở, chăm sóc y tế cũng như các dịch vụ cần thiết; mọi người 
có quyên được an toàn khi thất nghiệp, bị bệnh tật, mất khả năng lao 
động, góa bụa, tuổi già hay trong các trường hợp khác mất khả năng 
duy trì sự tổn tại xuất phát từ hoàn cảnh và nằm ngoài ý muốn” 


Và chính điểu nêu trên đã đặt ra một mục tiêu phát triển đầy 
tham vọng cho cộng đồng quốc tế cũng như cho mỗi quốc gia. Thế 
nhưng cho đến ngày nay, chúng ta đã có thể thấy rằng mục tiêu trên 
còn lâu mới đạt được ở khắp nơi trên thế giới. Trong tổng số 6 tỷ dân 
của hành tinh này, có 3 tỷ người đang sống với mức dưới 2USD/ngày 
và 1,2 tỷ đang sống dưới mức 1USD/ngày. Trong 25 năm tới, dân số 
thế giới sẽ tăng thêm 2 tỷ người, hầu hết trong số này là ở các nước 
đang phát triển. Và như vậy dân số của các nước này sẽ lên đến 6,8 
tỷ trong tổng số 8 tỷ. Trong số 6 tỷ người hiện nay, không tới 1⁄4 là 
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có thể hưởng các chương trình bảo trợ xã hội được thể chế hóa và 
chỉ gần 5% là có thể tự đối phó với rủi ro bằng chính của cải của họ? 
Có thể nói sự khốc liệt của đói nghèo vẫn đang tổn tại cho dù thế 
giới đã tiến một bước rất xa trong khoa học công nghệ, tìm ra những 
phát minh hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống loài người. 


Các biện pháp mà các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới 
(WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), 
chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) thường sử dụng 
là chu cấp các khoản vay theo các chương trình xóa đói giảm nghèo 
trực tiếp cùng các khoản viện trợ phát triển theo công ước Rio 1992. 
Đồng thời gian, các tổ chức này còn tập trung thương lượng để dãn 
nợ, giảm nợ đối với những quốc gia rơi vào cảnh nghèo đói đến mức 
mất khả năng trả nợ. Trong số các sự kiện liên quan đến sự việc này, 
trước hết phải kể đến các hội nghị thường niên của WB và IMF về 
xử lý nợ cho các nước nghèo, các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Pari, 
Câu lạc bộ Luân Đôn... Ngoài ra, còn có các hoạt động của những tổ 
chức nhân đạo, như Hội chữ thập đỏ quốc tế, UNICEE... cũng thường 
tổ chức các hỗ trợ nhân đạo, tiêm chủng mở rộng, cung cấp nước 
sạch, tóm lại là hướng vào các hoạt động hỗ trợ người nghèo, lấy 
người nghèo đói làm trung tâm, đối tượng để triển khai các dự án hỗ 
trợ và giúp đỡ. 


Tuy vậy trên thực tế, hiệu quả đích thực của các biện pháp mà 
các nước giàu, cũng như các tổ chức quốc tế đưa ra để giúp đỡ các 
nước nghèo thường rất hạn chế và rất không cơ bản. Các biện pháp 
đầu tư phát triển và hỗ trợ thương mại cho các nước nghèo rút cuộc 


8Số liệu được trích từ báo cáo cuộc chiến chống nghèo đói và sự phát 
triển của bảo trợ xã hội: các yếu tố khung tại Diễn đàn kinh tế tài chính _ 
Việt-Pháp của Claude Evin năm 2003 
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thường làm cho các nước nghèo chịu nhiều thua thiệt trong "các luật 


. chơi" của thị trường thế giới. Các lời hứa viện trợ, giảm nợ hay hỗ 
. trợ thương mại còn xa với những gì mà họ đã cam kết. Có thể nói 


rằng, việc xóa đói giảm nghèo có thành công hay không phụ thuộc 
vào chính sách của quốc gia đó chứ không phải từ các cam kết hỗ 
trợ từ bên ngoài. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt 
là các nước Đông Á đã chứng minh điều này. 

5.5.1.Kinh nghiệm giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng của 
một số quốc gia 


Tuymidi 


Trong 25 năm cuối cùng của thế kỷ 20, Tuynidi đã tăng được 


| gấp đôi GDP, chẳng những thế mà còn giảm được tỷ lệ tăng dân số 


xuống dưới 2%/năm, giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp. Người nghèo 
đói ở Tuynidi được hưởng trợ cấp lương thực của chính phủ. Theo 
quan điểm của chính phủ Tuynidi, việc duy trì chính sách trợ cấp 
lương thực cho người nghèo đói là mục tiêu lâu dài chưa thể xóa bổ 
ngay được. Điều đó xuất phát từ nhu cầu thiết thực nhằm ổn định 
chính trị và xã hội để phát triển kinh tế. Những chính sách cải cách 
kinh tế của chính phủ Tuynidi đều gắn liền với các chương trình xã 


hội, và chính sách xã hội đến lượt nó đã thực sự có tác động tích cực 
_ trở lại. Chẳng hạn, do phát triển y tế và giáo dục mà chất lượng 
. nguồn nhân lực được cải thiện; do chú ý đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
kinh tế-xã hội nên kinh tế có điều kiện phát triển khắp các vùng từ 
nông thôn đến thành thị; thực thi hiệu quả những chính sách nhằm 
hướng tới nâng cao mức sống của người nghèo; và cuối cùng nhờ sự 
kết hợp hài hòa giữa các chính sách phát triển kinh tế và phát triển 
: Xã hội mà lãnh đạo chính trị và bộ máy chính quyền nhận được sự 
_ ủng hộ của nhân dân, họ tích cực tham gia vào các chương trình hành 
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động của chính phủ. Nhờ đó, nhà nước truyền thống của Tuynidi vẫn 
duy trì ổn định, phát huy tốt hiệu lực, giảm tệ nạn tham nhũng... 


Có thể nói Tuynidi là điển hình của châu Phi, nhưng nếu so 
sánh với các "con hổ" châu Á thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, 


ví dụ như ở Hàn Quốc 
Hàn Quốc 


Trước những năm 60, Hàn Quốc có xuất phát điểm là rất ' 
nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, vốn và công nghệ khi thực . 
hiện chính sách và chiến lược phát triển kinh tế theo hướng xuất 
khẩu. Các chính sách và chiến lược ấy đã hứa hẹn rằng nghèo đói 
sẽ được loại bỏ trong quá trình tăng trưởng GNP. Kết quả là Hàn ' 
Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng GNP cao kỷ lục khoảng 9%/năm | 
trong suốt thời kỳ 1962-1988. Và nếu căn cứ vào chuẩn nghèo tuyệt 
đối của năm 1988 được áp dụng cho các hộ nông dân là 5525 ' 
USD/năm/hộ thì tỷ lệ số hộ nghèo đói năm đó đã giảm xuống còn _ 
6, X04 so với 33,7% năm 1967. : 

SxUÊ Ti vớt” -| 

- Thế nhưng do phát triển Kinh tế quá nhanh nên bức tranh 
nghèo đói tương đối lại hoàn toàn khác: Chuẩn nghèo đói tương đối 
áp dụng cho các hộ nông dân năm 1988 ở Hàn Quốc là 7324 
USD/năm/hộ. Tỷ lệ nghèo đói tương đối trong nông thôn tính cho 
năm 1988 là 17,9% so với 36,1% năm 1967 và 31,6% năm 1970. 
Điều đó chứng tỏ tăng trưởng kinh tế thực sự đã làm giảm tỷ lệ số 
hộ thuộc diện nghèo đói ở nông thôn. Tuy vậy, chuẩn nghèo ở Hàn , 
Quốc lại phân biệt khá rõ giữa các vùng thành phố lớn, thành phố . 
vừa, nhỏ và vùng nông thôn. Chuẩn nghèo ở vùng nông thôn chỉ | 
bằng 80% chuẩn nghèo ở thành phố lớn, bằng 90% chuẩn nghèo ở, 
thành phố vừa và nhỏ. Nhìn chung, tỷ lệ các hộ nghèo tương đối 
vùng nông thôn tuy có giảm nhưng vẫn còn chậm hơn so với tỷ lệ số 
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hộ nghèo tuyệt đối, hố ngăn cách giàu nghèo có dãn ra nhanh chóng 
nhưng nhìn chung cho đến năm 1993 hệ số Gini vẫn không quá lớn, 
chỉ khoảng trên 0,31. 


Trong những năm 90, Hàn Quốc đã đạt được những tiến bộ 
vượt bậc trong công cuộc giảm đói nghèo: tỷ lệ đói nghèo ở thành 
thị đã giảm trung bình xuống còn 20% một năm trong giai đoạn 
1990-1997 và không có sự gia tăng bất bình đẳng. Nhưng khi khủng 
hoảng nổ ra thì thất nghiệp và đói nghèo đã tăng lên nhanh chóng. 
Diện đói nghèo ở khu vực thành thị đã tăng gấp đôi từ 9% năm 1997 
lên đến 19,2% năm 1998. Thất nghiệp tăng từ 2,6% trong quý 2 năm 
1997 lên tới đỉnh điểm là 8,7% vào đầu năm 1999. Mức lương thực 
tế giảm 20,7%. Chính sách tài khóa mở rộng năm 1998 và 1999 
đóng vai trò thiết yếu để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Chi tiêu cho 
bảo trợ xã hội đã tăng ba lần - từ 0,6% năm 1997 lên 2,0% năm 
1999. Chính phủ đã sử dụng ba công cụ bảo trợ xã hội chính để giúp 
đỡ người thất nghiệp, người nghèo và người già. Đó là: Mở rộng 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp, tạo ra thêm việc làm công cộng 
và ban hành chương trình bảo đảm nguồn sống. Và những chương 
trình như vậy được đánh giá là đã có tác động tốt tới người nghèo. 
Tính đến cuối năm 2001, tỷ lệ nghèo đếm đầu ở Hàn Quốc chỉ có 
4% và GDP bình quân đầu người là 19.400 USD. 


Rõ ràng Hàn Quốc là nước tiêu biểu cho chính sách phát triển 
kinh tế bứt lên trước, xử lý nghèo đói theo sau và đã có những thành 
công nhất định. 

Bangladesh 


Là một nước nông nghiệp, dân số khoảng 120 triệu, trên 80% 
sinh sống tại nông thôn và bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu 
người chỉ khoảng 120-150 USD năm 1999, trên 50% số hộ nông dân 
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không có ruộng, cuộc sống của phần lớn trong số họ nằm dưới mức 
nghèo khổ. Nhưng từ khi xuất hiện hình thức cấp tín dụng cho người 
nghèo của Grameen Bank (năm 1976), mà người đặt nền móng là 
giáo sư Yunus, trường đại học Chittagong, người nghèo ở 
Bangladesh đã được hưởng một sự giúp đỡ thật sự hiệu quả. 


Theo thống kê đến tháng 10 năm 2003, hai mươi năm sau ngày . 


chính thức thành lập, Grameen Bank đã có 3,02 triệu người đến vay, 
trong đó 95% là phụ nữ. Tổng số khoản nợ còn lưu hành là 262,71 
triệu USD, tổng số vốn cho vay tính từ ngày thành lập là 4,12 tỷ 
USD trong đó 3,73 tỷ USD đã được hoàn trả lại. Tỷ số hoàn trả là 


99,08%. Grameen Bank cho vay theo nhóm “bạn nợ” mà không phải , 


thế chấp, áp dụng nhiều lãi suất khác nhau tùy theo mục đích vay và 
đối tượng. Làm như thế, ngân hàng này đã dựa trên hai nguyên tắc 
cơ bản là tín nhiệm nhau và liên đới chịu trách nhiệm tập thể giữa 
các người nghèo. Đồng thời, Grameen Bank cũng chứng minh được 
rằng người nghèo có khả năng chỉ trả và vi tín dụng cùng có hiệu 
quả ở hai phía người đi vay và người cho vay. 


Nhận xét chung của những người nghiên cứu ngân hàng này là 
nó rất kiên trì mục tiêu phục vụ người nghèo và khai thác triệt để 
những đặc điểm của người nghèo, khơi dậy mặt tích cực của họ. Nhờ 
đó số hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bằng các khoản vay nhỏ từ 
Grameen Bank đang tăng lên ngày một nhiều. 


Trung Quốc 


Trong số các nước chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế ˆ 


thị trường, Trung Quốc là một thành công điển hình. Từ những năm 
sau cuộc cải cách 1978, Trung Quốc đã giảm tỷ lệ nghèo một cách 


ngoạn mục thông qua những chính sách cải cách đặc biệt và tốc độ - 
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tăng trưởng kinh tế cao. Theo chuẩn nghèo của quốc gia thì số người 
' nghèo đã giảm từ 200 triệu vào năm 1981 xuống còn 28 triệu vào 
năm 2002. Mặt khác, dùng chuẩn nghèo theo thu nhập 1 USD/ngày 
của Ngân hàng thế giới, số người nghèo đã giảm từ khoảng 490 triệu 
người xuống còn 88 triệu ngườ: trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ nghèo 
¡ đã giảm từ 49% năm 1981 còn 6,9% năm 2002. 


Trung Quốc đã đạt được thành quả giảm nghèo thần tốc như 
._ vậy chủ yếu là nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. GDP thực 
tăng trung bình 9,4% trong giai đoạn 1979-2003. Sự tăng trưởng 
nhanh này là kết quả của những cải cách liên tục và sự thay đổi cơ 
cấu chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, từ 
nông nghiệp sang dịch vụ, mở cửa thương mại quốc tế và trao đổi 
công nghệ. Nghèo đói ở Trung Quốc là một hiện tượng ở nông thôn 
(vào đâu những năm 80, nghèo tuyệt đối ở thành thị chỉ có 0,3% 
trong khi nghèo tuyệt đối ở nông thôn là 28%). Do sự di cư nông thôn 
ra thành thị bị hạn chế cho nên việc phát triển nông thôn là yếu tố 
quan trọng nhất để giảm nghèo. Vào những năm đầu của thập niên 
80, khi mà tăng trưởng khu vực nông thôn nở rộ do những cải cách 
trong thể chế, bao gồm những thay đổi trong việc sở hữu đất, sản 
xuất và giá thu mua, tỷ lệ nghèo ở Trung Quốc đã giảm còn một nửa 
từ 49% xuống còn 24% theo chuẩn 1USD/ngày, số người nghèo ở 
nông thôn giảm từ 250 triệu vào năm 1978 còn 125 triệu trong năm 
1985 theo chuẩn nghèo quốc gia. 


Từ giữa những năm 80, tiến trình giảm nghèo chung của Trung 
Quốc chậm lại và thậm chí đảo ngược trong một vài năm, trùng khớp 
với sự tắc nghẽn kinh tế ở nông thôn. Tốc độ tăng trưởng thu nhập 
ròng trên đầu người giảm từ 12,2% trong giai đọan 1978-85 xuống 
' còn 2% trong giai đoạn 1986-93. Năm 1994, tỷ lệ nghèo theo chuẩn 
1USD/ngày là 18% và theo chuẩn nghèo quốc gia thì vẫn còn 80 
triệu người nghèo ở nông thôn. 
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Vào năm 1994, chính phủ Trung Quốc đưa ra "Chương trình 8- ` 
7" (Chương trình giảm nghèo quốc gia) với mong muốn đem phần . 


lớn của 80 triệu người nghèo còn lại lên trên đường nghèo của chính 
phủ trong 7 năm từ 1994-2000. Thực chất chương trình 8-7 nhằm vào 
các khu vực nghèo, nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo địa phương 
đối với hiệu quả giảm nghèo trong quyền hạn của họ. Những mục 
tiêu của chương trình này bao gồm: 1) trợ giúp những hộ gia đình 
nghèo tận dụng đất đai, cho vay để tăng vụ và sản xuất chăn nuôi, 
và kiếm việc làm phi nông nghiệp. 2) cung cấp cơ sở hạ tầng như 


đường, điện cho các quận huyện và nước sạch cho đa số các làng xã ` 
nghèo. 3) hoàn thành giáo dục cơ sở và chăm sóc sức khỏe. Từ 
năm1997, quỹ dành cho xóa đói giảm nghèo tăng vọt đến 50%, đảo 


ngược một thập niên suy giảm quỹ này. 


Chương trình 8-7 đã tác động lớn đến việc giảm nghèo ở 
Trung Quốc, đóng góp cho sự phát triển cả về kinh tế và xã hội của 
các khu vực nghèo ở Trung Quốc. Trong những năm 1994-2000, 
những vùng được chính thức xem như nghèo đã đạt được tốc độ tăng 
trưởng cao hơn tốc độ trung bình trong sản xuất nông nghiệp và trong 
thu nhập ròng của hộ gia đình. Tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp 
ở những vùng này là 7,5% so với tốc độ trung bình cả nước chỉ là 7%. 
Thu nhập ròng hộ gia đình bình quân tăng từ 648 Nhân dân tệ lên 
đến 1.337 Nhân dân tệ, tăng trung bình hàng năm 12,8%, cao hơn 2 
điểm phần trăm so với trung bình của các nước. Tuy nhiên, những 
người không nghèo lại được hưởng lợi nhiều hơn người nghèo từ 
chương trình này. 


Từ kế hoạch 8-7, chính phủ Trung Quốc đã phát động một : 


Chương trình Giảm nghèo Nông thôn Thế kỷ mới cho giai đoạn. 
2001-2010. Bên cạnh những khu vực nghèo trước đây, sẽ có thêm 
50.000 làng nghèo được đưa vào chương trình. Điều này sẽ đặc biệt 
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tác động lên những người nghèo nhưng nằm ngoài các khu vực 
nghèo trước đây trong kế hoạch 8-7. Chương trình mới cũng đặc biệt 
nhấn mạnh sự tham gia của người dân vào các chương trình giảm 
nghèo. Hơn nữa, bệnh tật cũng được xem như là một yếu tố gây 
nghèo ở nông thôn. Cho nên chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn 
nữa các chương trình chăm sóc sức khỏc và an sinh xã hội ở nông 
thôn. Quan trọng hơn là chương trình mới này còn được sự hỗ trợ bởi 
các chính sách giảm sự cản trở di dân nông thôn ra thành thị và tăng 
cường dịch vụ giáo dục ở nông thôn. . 


Có thể nói rằng Trung Quốc đạt được thành tựu giảm nghèo 
như trên là do những cải cách đúng đắn và sự phát triển mạnh của 
khu vực nông thôn. 


5.5.2. Chiến lược xoá đói giảm nghèo của Việt Nam 


Là một trong những quốc gia có thu nhập thấp nhất trong khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương nhưng thành tựu giảm nghèo của Việt 
Nam lại là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát 
triển kinh tế. Khoảng một thập kỷ trước đây, Việt Nam có hơn 58% 
dân số sống dưới mức chi tiêu cho một cuộc sống khỏe mạnh, tức chi 
tiêu không đủ cho nhu cầu lương thực và phi lương thực cơ bản nhất. 
Năm năm sau đó, tỷ lệ này giảm xuống còn 37%. Đến năm 2002, tỷ 
lệ này tiếp tục giảm còn 28% (Xem Bảng 5.3). Như vậy gần một 
phần ba dân số, tương đương với trên 20 triệu người đã thoát nghèo 
trong vòng chưa đẩy, mười năm. Tuy con số có thể khác đi khi sử 
dụng những tiêu chí khác nhau để định nghĩa và tính toán chuẩn 
nghèo thì dù sao đây cũng là một điều đáng khích lệ. 
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Bảng 5.3: Tỷ lệ nghèo và khoảng cách nghèo ở Việt Nam (%) 


"ahenmuam ] — THBỊT— THgỊT—— mm 


Tỷ lệ nghèo 38,1 37,4 28,9 
Thành thị 

Nông thôn 

Người Kinh và Hoa 
Dân tộc thiểu số... 
Nghèo lương thực 
Thành thị 

Nông thôn 

Ngưỡi Kinh và Hoa 
Dân tộc thiểu số 
Khoảng cách nghèo 
Thành thị 

Nông thôn 
Ngưỡi Kinh và Hoa 
Dân tộc thiểu số 


Nguồn: Báo cáo phát triển Việt Nam 2004 


Ghi chú: Tỷ lệ nghèo được tính bằng tỷ lệ phần trăm dân số. . 
Khoảng cách nghèo đo mức chênh lệch trung bình giữa chi tiêu „ 
của người nghèo với ngưỡng nghèo, tỉnh bằng phần trăm so với 
ngưỡng nghèo 


Tuy tăng trưởng kinh tế góp một phần quan trọng vào giảm 
nghèo ở thập niên vừa qua nhưng một trong những đặc tính nổi bật - 
có thể thấy trong hình thái tăng trưởng của Việt Nam là bản chất vì | 
người nghèo rõ rệt. Khi quy mô nền kinh tế tăng gấp hai trong giai 
đoạn từ 1993-2002, tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói đã giảm đi một 
nửa. Nếu tính theo năm, mức tăng sản lượng đầu người khoảng gần 
5,9% đi kèm với mức giảm nghèo khoảng 7%, có nghĩa là độ co dãn - 
của giảm nghèo đối với tăng trưởng kinh tế lớn hơn 1 (Báo cáo phát 
triển Việt Nam 2004). 
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Bảng 5.3 cũng cho thấy tỷ lệ nghèo đang giảm chậm hơn. Hơn ` 
nữa ngày càng có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn mà ở 
nông thôn thì tình trạng nghèo của các dân tộc thiểu số là điểu đáng 
lo ngại. Mặc dù tình trạng nghèo về lương thực gần như đã được xóa 
ở thành thị thì nó vẫn còn ảnh hưởng đến hơn 40% dân tộc thiểu số, 
và hầu như không đổi trong 4 năm qua. 


Sự thay đổi rất ít trong chỉ số khoảng cách nghèo đang quá lớn 
của nhóm dân tộc thiểu số cho thấy rằng phải còn lâu lắm họ mới có 
thể vượt ngưỡng nghèo. Ở nông thôn, khoảng cách nghèo hiện nay 
là 8,7%. Điều này có nghĩa là mức tăng thu nhập khoảng 2% một 
năm, tức gần bằng tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp có thể đưa 
một hộ nghèo trung bình thoát nghèo sau 4 năm. Nhưng để đạt được 
điều đó với một hộ nghèo trung bình thuộc nhóm các dân tộc thiểu 
có thể phải mất hơn 10 năm. 


Nghèo ở Việt Nam có đặc thù về mặt địa lý. Bảng 5.4 cho thấy 
xu hướng giảm nghèo ở mọi vùng nhưng tốc độ giảm nghèo và tỷ lệ 
nghèo thì khác nhau: 
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Bảng 5.4: Nghèo đói ở Việt Nam phân theo vùng (%) 


Tỷ lệ nghèo 

Miền núi phía Bắc 
Đềng bằng sông Hồng 
Bắc Trung bộ 

Duyên hải miền Trung 
Tây Nguyên 


Miễn núi phía BẮc 
Đồng bằng sông Hồng 
Bắc Trung bộ 
Duyên hải miền Trung 
Tây Nguyên 
Đông Nam bộ 
Đồng bằng sông Cửu Lơng 
Khoảng cách nghèo 
Miễn núi phía Bắc 
Đồng bằng sông Hồng 
Bắc Trung bộ 
Duyên hải miền Trung 
Tây Nguyên 
Đông Nam bộ 
Đồng bằng sông Cửu Lơng 


Nguôn: Báo cáo phát triển Việt Nam 2004 


Nhìn chung, Tây Nguyên là vùng nghèo nhất trong cả nước, 
tiếp đến là vùng núi phía Bắc và duyên hải Bắc Trung bộ. Tây 
Nguyên thể hiện sự hạn chế ở khả năng giảm nghèo trong những 
năm qua. Nghèo lương thực ở vùng này hâu như không thay đổi 
trong khoảng thời gian mười năm qua, hoàn toàn trái người với 
những kết quả giảm nghèo khả quan ở những vùng khác. 


Tuy nhiên, điều cân lưu ý là việc phân vùng thay đổi theo thời 
gian và có những tỉnh mới được tách ra trong thời gian này. Đặc biệt, 
ba tỉnh nghèo của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên là 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng được nhập vào vùng Đông 
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Nam bộ giữa các năm từ 1998 đến 2002. Lâm Đồng là tỉnh có tỷ lệ 
nghèo thấp nhất Tây Nguyên năm 1998. Cho nên việc phân lại đã 
làm giảm tốc độ giảm nghèo quan sát được ở cả hai vùng Tây 


Nguyên và Đông Nam bộ. 


Bảng 5.5: So sánh một số chỉ tiêu giữa Việt nam và các nước 


| 


Năm 2000 


ỷ ỷ Tỷ lệ tửi 
19 Tu ah J9 UẢ, Tỷ lệ 
dân số | ‹ jg xỉ Tn mù chữ dân s hư mù chữ 
Quốc gia tiếp cận| Tin trẻ "ẽ Binh của dân! tiếp cận) đưới 5 của dân 
các thiết "Euớn| trở em '|số từ 15| các thiết |số từ 15 
bị về nước| (trên tuổi tuổi t bị vệ nước tuổi tuổi t 
k 
_. sạch| 1000 } tới sạch (trên) 
h(% : lên (% h (% lên (% 
: Hà lào (®| là iu. 1000 ) ` 
Việt Nam 73 48| 9,49 3442| 6,61 
[ThaiLand 86 71 3316 45 
lSở Lanka s2 66 1127 86 §,36 
con 4, XÍ 
Ringapore 100 — 100 EN "1 L14| 100 n 57| 7,68 
Philippines h 


471 220 
38,31 


58 
Nguồn: World Developmemt Indicator 2002 


19,09| 


So sánh với các nước trong và ngoài khu vực cho thấy Việt Nam 
đặc biệt nổi bật trong công tác xóa mù chữ. Tỷ lệ dân số trên l5 tuổi 
không biết chữ rất thấp, khoảng 6,6%. Số năm đi học và chi phí cho việc 
đi học ngày càng tăng mặc dù phần nhận được thêm trong lương từ kết 
quả đầu tư vào giáo dục là không lớn, một đặc điểm của những nước 
đang phát triển vào những năm 80 (Nguyễn Nguyệt Nga, 2002). Ngoài 
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ra, Việt Nam cũng đạt được những kết quả khả quan trong việc làm giảm 
tỷ lệ tử vong ở trẻ em với tốc độ giảm tương đối cao. Chuyển đổi kinh tế 
ở Việt Nam đã đem lại sự thay đổi tích cực trong ngành y tế. Cũng giống 
như giáo dục, thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này nhìn chung cao 
hơn của: các nước có cùng trình độ phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam lại 
chậm thay đổi trong tỷ lệ người đân được tiếp cận với các thiết bị vệ sinh. 
Trong khoảng thời gian 10 năm từ 1990-2000, tỷ lệ này vẫn không đổi 
ở mức 73%. Thậm chí tỷ lệ được tiếp cận nước sạch cũng ở mức rất thấp, 
chỉ khoảng 56% vào năm 2002, cao hơn mỗi Cambodia. Tỷ lệ được dùng 
nước sạch ở nông thôn chỉ bằng một nửa so với thành thị, và lại càng thấp 
hơn ở dân tộc thiểu số (Báo cáo phát triển Việt Nam 2004). Điều này đã 
phần nào cho thấy của cuộc sống người dân Việt Nam vẫn còn trong khó 
khăn, chưa đạt chất lượng như mong muốn. 


Trong những năm sắp tới, việc xóa đói giảm nghèo ở Việt 
Nam sẽ không còn được hưởng những điều kiện thuận lợi như đã 
từng có nữa. Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền địa phương 
các cấp phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là: 


Nghèo đói ở nông thôn trong những năm tới sẽ chiếm đa số 
nhưng tập trung nhiều hơn vào các vùng sâu, vùng xa và ảnh hưởng 
nhiều hơn đến các dân tộc thiểu số. Tăng trưởng trên diện rộng sẽ 
tiếp tục làm giảm nghèo ở nông thôn nhưng chưa đủ để giải quyết 
những vấn đề của miễn núi, miễn sâu, miền xa cũng như những vấn 
để của các dân tộc thiểu số. 


Kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới nhưng 
sự tăng trưởng này sẽ ít có lợi cho người nghèo hơn. Những thành 
quả do việc phân phối lại đất nông nghiệp cho các hộ gia đình ở 
nông thôn sẽ không còn nữa vì đã tận dụng hết. 
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Chương 6 


Vốn nhân lực và phát triển 


Nội dung: 


6.1. Mô hình lý thuyết 
6.2. Nguồn gốc của vốn nhân lực 
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Giới thiệu 

Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển mà chúng ta đã phân tích 
trong chương 3 có giả định rằng, con người như là một yếu tố đầu 
vào, là lao động, của tăng trưởng. Để đơn giản, họ xem lao động như 
là một nhập lượng đồng nhất và nếu biến số này tăng lên về số 
lượng cùng với một tỷ lệ tăng nào đó của vốn thì chắc chắn đem lại 
tốc độ tăng trưởng cao hơn. Giả định lao động là đồng nhất như vậy 
không có trong thực tế và đó là một giới hạn cơ bản của các mô hình 
lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển. 

Thật dễ hình dung, chúng ta không thể tìm ra đựơc một tình 
huống nào để chứng minh rằng lao động là đồng nhất, nghĩa là các 


con người đều giống nhau ở mọi khía cạnh hữu hình, như chiều cao, | 


cân nặng, độ tuổi..hoặc vô hình như tâm lý, tính cách, thái độ làm 
việc ..Ngay cả một cặp song sinh được nuôi dưỡng và phát triển 
trong một một truờng hoàn toàn giống nhau thì cũng không thể xem 
_ họ là đồng nhất. 

Thực ra, những nhà kinh tế học đã nhận thấy điều này từ lâu 
và họ biết rằng đóng góp vào tăng truởng của con người không đơn 
giản ở khía cạnh là số luợng mà quan trọng hơn, có thể nói là quyết 
định, là chất lượng. Họ xem chất lượng này như là một loại vốn, 


cùng với vốn vật chất (phiscal capital), vốn xã hội (social capital). 


hay vốn văn hoá (culture capital)..., có vai trò quan trọng để tạo ra 
tăng trưởng trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Họ gọi đó là vốn nhân lực 
(human capital). Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD)! định 
nghĩa rằng, "vốn nhân lực là những gì có liên quan đến tri thức, kỹ 


“ ` ^ 2 .ˆ d.4 z ^ ra ^ ` z | 
năng và những thuộc tính tiêu biểu khác của của một cá nhân mà nó 


có ảnh hưởng đến những hoạt động kinh tế”. 


TOECD, 1998, Hưnan Capital lnvestmemt- An lermational Comparision, Paris: OECD ` 
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Vốn nhân lực là một khái niệm phức tạp hàm chứa rất tất cả 


- những kỹ năng, tri thức, khả năng lao động, những giá trị của con 


người. Cụm từ "vốn nhân lực" lần đầu tiên được biết qua bài nghiên 
cứu "Đâu tư vào vốn nhân lực"2 của nhà kinh tế Theodore Schultz 
năm 19613. Sau đó, năm 1964 Jacob Mincer và Gray Becker đã ứng 
dụng ý tưởng "vốn nhân lực" và phát triển thành một lý thuyết chuẩn 
mực được tham khảo cho đến ngày nay. Theo đó, vốn nhân lực cũng 
giống như vốn vật chất, nó có thể được đầu tư thông qua giáo dục, 
đào tạo, chăm sóc y tế...và thu nhập của loại vốn này cũng tuỳ thuộc 
vào "số lượng" vốn mà một cá nhân sở hữu. Vốn nhân lực là thứ vốn 


mà không thể thay thế hoàn toàn được bởi vốn vật chất, đất đai và 


lao động..mặc dù nó có thể thay thế với các loại vốn khác theö một 
tỷ lệ cho phép nào đó. Không giống như vốn vật chất, vốn nhân lực 
có một số đặc điểm quan trọng như sau: 


Có khả năng tăng lên và tự sinh ra khi sử dụng: chẳng hạn, 
một bác sĩ có thể có thêm nhiều kinh nghiệm khi làm việc, kiến thức 
cơ bản của họ sẽ tăng theo thời gian và như vậy vốn "nhân lực" cũng 
sẽ tăng lên. 

Có khả năng di chuyển và chia sẻ: tri thức rất dễ dàng di 
chuyển và chia sẻ, sự chuyển giao đó không làm giảm trị thức của. 
người sở hữu ban đầu. 


2Bài " Investment in Human Capital" đăng trên the American Economic Review 
số 51 năm 196lvà sau đó đăng lại trong sách của Gray 5. Becker, Human 


| Capital, New York: NBER 1964. 


3Ở một góc độ nào đó, khái niệm vốn nhân lực gần giống như khái niệm "sức 
lao động" (labor-power) của Karl Mark. Mark cho rằng trong chế độ tứ bản, 
người lao động bán "sức lao động " của mình để nhận thu nhập, tuy nhiên có sự 


`_ mất cân bằng giữa tỷ suất của tiền lương và tỷ suất từ công sức thật sự mà người 


lao động bỏ ra và điều này dẫn đến sự bóc lột. Tỷ suất đó ngày nay được hiểu 
như là suất sinh lợi của vốn nhân lực. 
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Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những vấn để lý 
thuyết lẫn thực tế có liên quan đến vốn nhân lực. Cụ thể: 


__ Chúng ta sẽ trình bày một mô hình vốn nhân lực kinh điển 
của Mankiw - Romer và Weil phát triển năm 1992; 


Chúng ta cũng xem xét các nghiên cứu thực nghiệm đã thực 
hiện trên thế giới trong chủ để này và nó mang lại bằng chứng gì 
giữa vốn nhân lực và tăng trưởng: và 


Phần cuối chương này chúng ta cũng phân tích thêm hai | 
nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến vốn nhân lực đó là giáo dục và y tế. 


6.1. Mô hình lý thuyết 

Mô hình lý thuyết về vốn nhân lực và tăng trưởng là một trong \ 
những nhánh triển khai của nhóm lý thuyết tăng trưởng mới hay còn 
gọi là tăng trưởng nội sinh (endogenous growth theory). Cũng nhằm ' 
mục đích giải thích sự chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia nhưng 
khác với mô hình Solow, nhóm lý thuyết này chứng minh được quá 
trình hội tụ về thu nhập của các nước là phải có điều kiện! . Một 
trong những nhược điểm cơ bản của mô hình Solow, hay nói rộng 
hơn là nhóm lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển (nco-classical growth 
theory) là giả thuyết tiến bộ kỹ thuật là biến ngoại sinh, hay nói 
cách khác là một hằng số cho trước nằm ngoài mô hình. Các nhóm 
lý thuyết tăng trưởng nội sinh sau này, bắt đâu phát triển từ những 


#Kết quả của mô hình tăng trưởng Solow cho thấy, tăng trưởng của các nước 
khác nhau theo thời gian đều đạt đến điểm dừng và thu nhập sẽ hội tụ. Thế 
nhưng trong thực tế, khoảng cách thu nhập giữa nhóm nước giàu và nghèo 
không có dấu hiệu khép lại. Theo số liệu của Maddison (2001) thu nhập bình 
quân đầu người của nhóm nước giàu gấp 11 lần thu nhập bình quân đầu người 
của nhóm nước nghèo vào năm 1950. Đến năm 1998, chênh lệch này đã tăng lên 
là 19 lần. 
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năm đầu của thập niên 1980, tìm cách lý giải sự tiến bộ công nghệ 
như là một biến nội sinh, hay nói cách khác là tiến bộ công nghệ là 
một biến số được giải thích bên trong mô hình tăng trưởng. Bằng 
cách này, lý thuyết tăng trưởng nội sinh không những nhấn mạnh 
tâm quan trọng của sự thay đối công nghệ mà họ còn chỉ ra được 
cách thức làm công nghệ đó thay đổi. Điều này đã giải thích được 
tại sao trên thực tế không có hoặc rất ít bằng chứng cho thấy thu 
nhập của các nước hội tụ. Ở khía cạnh chính sách, nhóm lý thuyết 
này cũng có những gợi ý rõ ràng về vai trò của chính phủ trong thúc 
đẩy công nghệ phát triển. 

Có hai khảo hướng chính trong dòng lý thuyết này, thứ nhất đó 
là mô hình tăng trưởng nội sinh nghiên cứu và phát triển được xây 
dựng bởi Nelson và Phelps năm 1966, Paul Romer năm 1990, 
Grossman và Helpman năm 1991 và Aghion và Hawitt năm 1992. 
Nhóm này xem vốn nhân lực như là một chất xúc tác để thúc đẩy cải 
tiến công nghệ và làm cho quốc gia chuyển giao công nghệ một cách 
dễ đàng. Nói cách khác, họ xem vốn nhân lực như là một điều kiện 
để thay đổi công nghệ. Thứ hai, là các mô hình về vốn nhân lực được 
phát triển bởi Lucas năm 1988, Azariadion và Drazen năm 1990, 
Rebelo năm 1991, Kremer và Thompson năm 1994, Mankiw, D. 
Romer và Weil năm 1992. Ngược lại với nhóm thứ nhất, các tác giả 
ở khảo hướng thứ hai nhìn nhận vốn nhân lực như là một yếu tố đầu 
vào trong quá trình sản xuất và tách biệt với công nghệ (chứ không 
phải là điều kiện để công nghệ phát triển). Trong chương này, chúng 
ta sẽ trình bày mô hình của Mankiw - Romer - Weil5. Lưu ý rằng, mô 
hình trình bày ở đây đã đơn giản hoá so với mô hình gốc của các tác 
giả trên, song nó vẫn giữ được kết luận chính của mô hình. 

ŠMankiw, N. Gregory, David Romer, David N. Wetl, "“A Contribition to the 
` Empirics oƑ_ Economic Growth", The Quarterly Journal oƒ Economics, 107 
(1992), 407-437, 419. 
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Mô hình của Mankiw - Romer - Weil là mô hình mở rộng từ 
mô hình tăng trưởng của Solow. Thay vì đơn gản như mô hình Solow, 
lao động (thô) và công nghệ quyết định tăng trưởng, các nhà kinh tế 
học trên đã đưa thêm biến số đại diện cho vốn nhân lực vào mô hình 
với hàm số tăng trưởng quen thuộc Cobb-Douglas với giả thiết hiệu 
suất không đổi theo qui mô (constant returns to scale) và sản phẩm 
biên đối với vốn, lao động và vốn nhân lực vẫn đúng theo giả thuyết 
là tăng nhưng giảm dân. Tất cả các thị trường (thị trường sản phẩm 
đầu ra lẫn nhập lượng đầu vào) đều là cạnh tranh hoàn hảo. 


[61]  Y@= Ko Hổ@) [A()L@)]l%8 


Trong đó 0<ơ, B <l; bởi vì giả thuyết là hiệu suất không đổi 
theo qui mô nên hàm sản xuất Cobb - Douglas trên phải thoả a+Ð= 1, 
t chỉ yếu tố thời gian khi quan sát các biến số trong hàm sản xuất 
và có tính rời rạt (discrete time)5; Y là là tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP), K lượng vốn vật chất, H là lượng vốn nhân lực và AL "lao 
động hiệu dụng" (productivity - augmented labor), và L. là lượng lao 
động thô. 


Gọi sự, sụ là tỷ lệ tiết kiệm của của K và H, giả sử rằng cả K 
và H đều có tỷ lệ khấu hao theo thời gian như nhau là và đây là 
những biến ngoại sinh (cho trước). Vì thế sự thay đổi của K và H 
theo thời gian có thể được viết: 


ỐKhi phân tích lý thuyết tăng trưởng, giả định về ằ yếu tố thời gian có thể là rời 
rạc (discrete từme) chẳng hạn như ngày, tuân, tháng...hoặc là liên tục (continu- 
ous từne). Các mô hình dựa trên giả dịnh là thời gian rời rạc hay liên tục đều 
là những mô hình căn bản trong lý thuyết kinh tế. Trong lý thuyết tăng trưởng 
kinh tế, giả thuyết thời gian liên tục thường được sử dụng vì nó có tính tổng quát 
hơn (yì nả cũng có thể lý giải được tình huống thời gian là rời rạc) và cũng phức ˆ 
tạp hơn. 
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[62] AK(Œ)=s„Y( - K@ 
[63] AH@ =suY@ - H@ 


Gọi n là tốc độ tăng trưởng của lao động thô, hay có thể hiệu 
là tốc độ tăng dân số và g là tốc độ tăng của gia số A., do vậy: ' 


[64] AL(0=nL(@) 
[6.5]  AA()= gA() 


Phương trình [6.1] có thể được viết lại bằng cách chia hai vế 
cho A()L(® như sau: 
Yq)__ K“H@B[A()L@J'.®P 
A@L(@ - [A(0L@)] 
nếu gọi?();&(0 và h() lần lượt là sản lượng trên mỗi lao động 
hiệu dụng: tỷ lệ vốn trên mỗi lao động hiệu dụng và vốn nhân lực 
trên mỗi lao động hiệu dụng thì [6.6] có thể viết lại: 


[6.6] 


[67] Z#@)=#@)#ñB 
Chúng ta có 


-_- AK@_ _ K@) 
168] ^*= A01 TAQ)L@ĐP 


Thay [6.2] vào [6.8] và biến đổi: 


[AA()L@ +A()AL@] 


s„Y( - ôK( K@ _ (AA@L@+A@AL@ \ 


A*=—*NgI@ [A@L@I L A@L@ 
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Thay [6.4] vào [6.5] và phương trình trên và biến đổi ta được: 
[6.9] A#= s„ÿ -ðÄ(-#([g+n] =s ÿ - #(0[g+n+ð] 


Tương tự, chúng ta cũng biến đổi cho #(© 


[6.10] A=- Ta) TA HỤP [AA()L()+A()AL(0Ì 
Thay [6.3] vào [6.10] và biến đổi: 
Aÿ--54Y( - öH@___ HQ) râ A()L@)+A()AL(@) | 
A@)L(@ [A()L@0] A(0L(Ò 
Thay [6.4] và [6.5] và phương trình trên và biến đổi trên ta được 


[6.11] A5= s„ð-8l(0- Ê([g+n] = s„ÿ-In+g+ð] ÿ() 


Tại trạng thái dừng (steady -state)7 , nghĩa là tại tỷ lệ vốn trên 
mỗi lao động hiệu dụng và tỷ lệ vốn nhân lực trên mỗi lao động hiệu 
dụng phải không đổi. Điều đó có nghĩa là œ È và œ phải bằng không. 
Có nghĩa là tổng đầu tư vừa đủ bù đắp vào khấu hao tăng trưởng dân 
số. Hay đồng nhất thức [6.9] và [6.11] phải bằng không, nghĩa là 


[6.12] sg?= In+g+ð] #() 


[6.13] suỹ= In+g+ð]( 


7Khái niệm trại thái đừng (steady - state) ở đây giống hệt như trạng thái dừng 
của mô hình kinh điển Solow (xem chương 4 của sách). Ở trạng thái dừng, là 
trạng thái mà tỷ lệ đầu tư (tương đương với tiết kiệm trong nền kinh tế) vừa đủ ` 
bù đắp cho khấu hao và lao động tăng thêm. Lao động ở đây được hiểu là lao 
động hiệu dụng. Nói một cách khác, tại trạng thái dừng không có sự gia tăng _ 
của mức vốn vật thể lẫn vốn nhân lực trên mỗi lao động hiệu quả, nghĩa là 


AR=ẳAh=o 
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Tại điểm dừng này, chúng ta có được thu nhập bình quân trên 
mỗi lao động năng suất, Tử), như sau (xem phụ lục để biết cách 
chứng minh): 


T#(t) — Tra Fan8 
[6.14] y*(Q= (nuzỡ, san) nh, mạng) 


Kết quả của phương trình [6.14] cho chúng ta biết được tầm 
quan trọng của tỷ lệ tích luỹ nguồn vốn nhân lực đối với thu nhập 
bình quân trên mỗi lao động hiệu dụng. Tại điểm dừng, cho dù hai 
quốc gia có cùng một tỷ lệ tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số thì thu nhập 
cũng có thể khác nhau do tỷ lệ tích luỹ vốn nhân lực là khác nhau. 
Điều này thể hiện qua hệ số của phương trình. Hệ số này cho biết 
mức tích luỹ của vốn nhân lực, nếu càng lớn thì thu nhập bình quân 
trên mỗi lao động hiệu dụng, hay mở rộng ra là thu nhập bình quân 
trên đầu người càng cao. Chúng ta nhớ lại, mô hình trên cũng có thể 
phân tích ngược lại mô hình căn bản của Solow bằng cách cho giá 
trị B= 0. 


Mô hình của Mankiw - Romer - Weil phát triển vào năm 1992 
là một trong những mô hình căn bản nhất chứng minh vai trò của vốn 
nhân lực. Và đây là mô hình có thể giải thích đầy đủ và gần với thực 
tế hơn so với mô hình của Solow. 


Ví dụ: 
Giả sử œ= 1/3 và B= 5/12 


Gọi tỷ lệ tiết kiệm sự; và sự của các nước giàu là sẦu và su 
và của các nước nghèo là sP;; và sP„ . Giả sử tỷ lệ này ở nước giàu 
cao hơn các nước nghèo là 50 phần trăm. Hay 


su; = 1.55Ph và sẦu = 1.5sPw 
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Những nước nghèo thường có tốc độ tăng tưởng dân số cao hơn 
các nước giàu. Do vậy, giả sử đơn giản tỷ lệ (n+g) của nướœgiàu là, 
(n+g)R, chỉ bằng 70 phần trăm của các nước nghèo, (n+g)P. 


(n+g)R = 0.7(n+g)P. 
Để đơn giản, giả sử không có khấu hao (ö=0). 


Với các thông số như trên (mà có lẽ nó cũng không xa thực tế 
cho lắm), chúng ta có thể tính mưc chênh lệch thu nhập bình quân 
đầu người giữa nước giàu và nước nghèo. Với ÿR và ÿP lần lượt là 
thu nhập bình quân tại điểm dừng của nước giàu và nước nghèo, khi đó 


sRự (n+g)P Ÿ rưn( sÂh (n+g)P "¬ ở 


SP (n+g)K 


yR/gP = — 


SPu (n+g)É 


1⁄5 5/12 
_<_l \1-U5-512/ «_| \1-15-512 _ 
=(-5 g) (5g) = 667 lần 


Như vậy thu nhập của nước giàu gấp 6.67 lần đối với nước 
nghèo. Nếu trong mô hình so Solow đơn giản, giả thuyết = 0 thì 
chênh lệch chỉ là 2.4 lần. Rõ ràng, mức chênh lệch này là quá thấp 
so với thế giới hiện thực. Ở chừng mực nào đó, mô hình vốn nhân 
lực gần với thực tế hơn. 


6.2. Nguồn gốc của vốn nhân lực 


Mô hình lý thuyết ở trên cho chúng ta biết tầm quan trọng của 
nguồn vốn nhân lực trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
Từ mô hình lý thuyết cũng gợi ý về mặt chính sách rằng chính phủ 
cần có chính sách sao cho tỷ lệ tích luỹ của vốn nhân lực ở mức cao. 
Điêu này cũng đông nghĩa với việc chúng ta phải trả lời được điều 
gì góp phân tạo ra nguồn vốn nhân lực theo thời gian và đo lường 


chúng như thế DAO” 
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Đây thật sự là một câu hỏi phức tạp bởi chính ngay trong định 
nghĩa thế nào là vốn nhân lực đã hàm chứa một tập hợp rất rộng nói 
đến năng lực (về thể chất lẫn tinh thần) của một cá nhân. Năng lực 
đó có thể được phát triển (và suy giảm) từ lúc một cá nhân sinh 
thành cho đến lúc qua đời. Kiến thức và kỹ năng của con người được 
tích luỹ trong suốt vòng đời của cá nhân ấy, đó là một quá trình học 
tập từ trường lớp chính thức đến không chính thức. Chính từ sự phức 
tạp của ý niệm vốn nhân lực ở trên đã đẩy những cuộc kiểm nghiệm 
thực tế của ý tưởng lý thuyết trong phần 2 thành những cuộc tranh 
luận chưa bao giờ chấm dứt. Thật khó để có một câu trả lời "cuối 
cùng" rằng vốn nhân lực của quốc gia này là lớn hơn quốc gia kia. 
Không có một chuẩn mực đo lường nào được mọi người chấp nhận, 
cho dù các nhà kinh tế vẫn bằng cách này hoặc cách khác xây dựng 
những biến đại điện để cố gắng lý giải một vài điều gì đó có liên 
quan đến vốn nhân lực (xem hộp 6.1). Một cách đơn giản, có ba 
phương pháp mà những nhà kinh tế hay sử dụng để đo lường "khối 
luợng" vốn nhân lực trong nghiên cứu của họ: Thứ nhất, là tính số 
năm học tập trung bình. Đây là cách lấy số liệu dễ dàng nhất và có 
thể phản tích cho bất cứ quốc gia điển hình nào hoặc so sánh giữa 
các quốc gia. Song, số năm học tập trung bình đã không thể biến đại 
diện đây đủ cho toàn bộ ý nghĩa khái nệm vốn nhân lực. Thứ hai, 
thực hiện những cuộc kiểm tra trực tiếp để biết được năng lực, kỹ 
năng và kiến thức có liên quan đến hoạt động kinh tế của một cá 
nhân tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, sự phức tạp ở đây là 
chúng ta sẽ phải đo lường yếu tố nào bởi vì vốn nhân lực bao hàm 
khá nhiều khía cạnh, có những thuộc tính mà chúng ta không thể đo 
lường thành một giá trỊ gỘp, chẳng hạn như thái độ và động cơ. Thứ 
ba, một cách gián tiếp khác, những nhà phân tích giả định rằng thu 
nhập mà cá nhân thu nhập được là một biến số thể hiện giá thị 
trường của vốn nhân lực. Một người có thu nhập cao điều đó có thể 
là họ đang sở hữu khối lượng vốn cao. Với cách này, những nhà 
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phân tích lượng hoá vốn nhân lực bằng tiễn. Song, điều này chỉ xảy 
ra với giả định rằng thu nhập khác nhau là bởi vì năng suất khác 
nhau, năng suất cao dẫn đến thu nhập cao, và năng suất khác nhau 
đó là do giáo dục hoặc là kỹ năng khác nhau. Trong thực tế, mối 
quan hệ này không phải lúc nào cũng đúng. 


Cho dù có những quan điểm nhau về kỹ thuật phân tích (hồi 
qui) và tìm kiếm biến đại điện giữa những nhà kinh tế nhưng ở khía 
cạnh chính sách có hai nhóm yếu tố quan trọng mà các chính phủ. 
thường nhắm đến như là một công cụ để tăng vốn nhân lực đó là 
giáo dục và y tế. Đây là hai yếu tố quyết định để hình thành nên 
vốn nhân lực. 


6.2.1. Giáo dục và đào tạo : chính sách phát triển vốn nhân lực 


Trong lịch sử phát triển của nhân loại, chưa bao giờ giáo dục 
(chính thức lẫn không chính thức) bị xem nhẹ. Mọi thể chế chính trị 
đều coi giáo dục có một tầm quan trọng nhất định đến sự phổn vinh 
kinh tế và ổn định chính trị trong ngắn lẫn dài hạn. Các chính phủ ở 
mọi nơi trên thế giới đều giả định và tin tưởng rằng có một hệ thống 
giáo dục tốt là nguồn gốc dẫn đến sự thịnh vượng cho quốc gia. 
Ngày nay, thông điệp "cung cấp giáo dục cho tất cả mọi người" là 
một trong những mục tiêu trụ cột của Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ (Millennium Development Goals) của Liên hiệp Quốc. Giáo dục 
thúc đẩy tăng vốn nhân lực phải được hiểu ở những cấp bật như sau 
(OECD, 2001): 

Học tập ở gia đình từ giai đoạn trẻ thơ 

Giáo dục và đào tạo chính thức ở trường ở mọi cấp học,chẳnghạn _„ 
như tiểu học, trung học, đại học, những khoá đạo tạo nghề nghiệp... 


8OECD, 2001, The Well-being oƒ. NaHons: The Role oƒ Human Capital and 
Social Capital, Paris: OECD 18. 
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Đào tạo không chính thức qua những hoạt động đặc biệt như 
nghiên cứu, sáng tạo, tham gia trong một trong một nhóm nghề nghiệp... 


Học tập không chính thức theo kiểu "nghề dạy nghề" (on- 
the-job) và những trải nghiệm trong cuộc sống. 


Giáo dục được hiểu là một tập hợp các yếu tố như trên thì rõ 
ràng ở khía cạnh chính sách, tức là vai trò của nhà nước chỉ có thể 
tham gia một phần nào đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp để phát 
triển vốn nhân lực. Chính phủ chỉ có thể góp phần quan trọng của 
mình để cải thiện giáo dục của một cá nhân thông qua hệ thống 
giáo dục và đào tạo chính thức; hoặc tạo ra một định chế, một môi 
trường tốt nhất để thúc đẩy một xã hội hướng đến và có điều kiện 
học tập suốt đời. 


Hộp 6.1: Giáo dục và tăng trưởng kinh tế 


Tuy rằng có một sự đồng thuận giáo dục là tốt và là một trong _ 
những cách để tăng thêm vốn nhân lực cho quốc gia, song dưới quan 
điểm kinh tế vấn đề trên chưa rõ ràng ở khía cạnh lợi ích và chỉ phí. 
Làm thế nào để nhận biết một quốc gia nào đó có "giáo -dục -tốt” 
hoặc làm thế nào để nhận biết "giáo dục” của quốc gia mình đang 
"tốt lên" hay "xấu đi"? 


Sự tranh luận tập trung ở chỗ là sử dụng thước đo nào để minh 
hoạ cho giáo đục quốc gia. Nhiều nghiên cứu xem số năm đi học như 
là một biến đại diện cho "chất lượng giáo dục". Theo đó, số năm đi 
học càng cao thì có lẽ vốn nhân lực sẽ tăng lên và về mặt lý thuyết 
điều này sẽ tạo ra tăng trưởng cao hơn. Hay nói cách khác, người ta 
kỳ vọng quan hệ giữa số năm đi học và tăng trưởng của một quốc 
:_ gia là chặc chẽ. Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã kiểm tra giả 

Mã TRẾ này. Thật Su yận tiếc, nhiều kết quả hổi qui cho thấy mối quan 
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hệ giữa giáo dục (thông qua biến đại điện là số năm đi học) với tăng 
trưởng là rất thấp và thậm chí không liên quan với nhau. Bảng bên 
dưới là trình bày tóm tắt các kết quả hồi qui của các tác giả khác 
nhau về quan hệ giữa tăng trưởng và giáo dục. 


Bảng 6.1 Phân tích tương quan giữa vốn nhân lực và 
tăng trưởng kinh tế 


lát lý Ko k6 ki k 
Kmeger & I.indahl 
(2001) 


Benhabid & Spiegel 
(1994) 


Bamo & Lee (1993) 


Cohcn & Sơto (2001) 


Kỹ thuật hổi 
qu 
Pooled OI S (dữ 
liệu theo năm) 
Pooled OLS (dữ 
liệu theo năm) 
Pooled OL§S 


Logarit trung bình số năm đi học 
(số liệu của Kyriacou) 

Logarit trung bình số năm đi học 
(số liệu của Kyriacou) 
Logarit trung bình số năm di học 
(số liệu của Barro & Lee) 

Tnmg hình số năm đi học (điển chỉnh 
lại từ số liệu của Barro & l.ee) 

Trung bình số năm đi học (điểu chỉnh 
lại từ số liệu của Barro & Lee) 


Nguôn: Bas van Leeuwen, 2004. 


Những kết quả thực nghiệm trên đã không những không trả lời 
được câu hỏi đặt ra ban đầu mà còn tạo ra sự nghi ngờ. Có phải số 
năm đi học không thể là biến đại diện tốt cho chất lượng giáo dục 
hay nói cách khác đi học chỉ làm tốn thời gian!°. Nếu thế, cái gì có 
thể đại điện cho chất lượng giáo dục? 


Poolcd OLS (dữ 
liệu theo năm) 
Pooled OLS (dữ 
liệu thco năm} 


Portela và cộng sự (2004) 


Rõ ràng là số năm đi học là một biến số dễ đo lường và so 
sánh liên thời gian hoặc giữa các quốc gia nhưng nó không thể cung 
cấp một gợi ý chính sách hữu hiệu. Robert Barro và Jong-Wha Lee10 
năm 1997 và sau đó Erk Hanushek và Dennis Kimko!l1 đã đưa ra một 


Tranh luận không chỉ dừng lại ở vấn để biến đại diện được lấy như thế nào, sự tin cậy của số liệu mà kỹ 
thuật hỖi qui mà các tác giả sử dụng cũng được phân tích. Xem thêm Bas van Lzeuwen, 2004, " Lilerdlur. 
ơn the Relatia belween Humnan Capial ad Eronomic Growth: Definitiơn And Problems ", l 
1GBaro, Roberi và Lee, Jơng-Wha, 1997, "Determinarus cý_ Schooling Qualiiy" Uxublished mammscripl, 
Hanvard University, Juúy 1997; Economica (fœthcoming) 

L1 Hanushek, Eric vÀ Kimko, Dennis D, 2000, “Schooling, Labor-Fore Quality, and the Grơwth d[` Naiion." 
American Ecaơric Review, December 2000, %5), pp. 1184- 1208. 
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giải pháp khác để đo lường chất lượng giáo dục. Các tác giả này đã 
dùng điểm thi quốc tế của sinh viên của 43 quốc gia để làm thước 
đo cho chất lượng giáo dục. Điểm thi này bao gồm điểm của phần 
thi về khoa học căn bản, toán và đọc hiểu. Với thang đo này, cho 
thấy chất lượng giáo dục có vai trò tích cực đốt với tăng trưởng. Xem 
hình bên dưới. 

Hình 6.1 Quan hệ giữa điểm thi quốc tế và tăng trưởng kinh tế 


0.05 


Tăng trưởng kinh tế 


0.00 


-0.05 


0.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 

Nguồn: Barro (1997) Điểm thi quốc tế 

Từ những phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng chất lượng giáo 
dục không phải là một điều gì đó được phát biểu một cách chung 
chung, là một biến số không phải dễ dàng đo lường một cách chính 
xác và đầy đủ. Những nghiên cứu trên chỉ gợi ý một phần nào đó 
của vai trò giáo dục, nhưng đù sao nó cho biết rằng về mặt chính 
sách, chính phủ cân nhắm đến khái niệm chất lượng ở khía cạnh đây 


_ đủ nhất của khái niệm chất lượng, nó không chỉ đơn giản dừng lại ở 


chỉ tiêu số năm tham gia học tập của sinh viên. Quan trọng hơn, thời 
181 


gian đi học đó sinh viên đã được học gì, học như thế nào và kiến thức 
được đào tạo đó có hữu ích như thế nào trong tương lai. Hơn nữa, 
khái niệm học tập trong bối cảnh ngày nay không chỉ dừng lại ở số 
năm đến trường, mà quan trọng hơn là khả năng tự học suốt đời của 
người dân. Hệ thống giáo dục hiện tại có đáp ứng nhu cầu này 
không, đó là vấn để đang đặt ra cho tất cả các quốc gia. 


6.2.2. Y tế và sức khoẻ 


Đầu tư vào sức khoẻ, cũng giống như đầu tư vào giáo dục, sẽ 
cải thiện vốn nhân lực - một đầu vào quan trọng của tăng trưởng 
kinh tế. Sức khoẻ tốt là một nhân tố hết sức quan trọng của vốn nhân 
lực, nó làm tăng năng suất lao động. Sức khoẻ tốt làm tăng khả năng 
làm việc vừa ở khía cạnh thể chất lẫn tinh thần. 


Ngược lại, một khi mất cân bằng dinh dưỡng, bệnh tật thường 


xuyên sẽ làm suy giảm khả năng học tập, sản xuất hàng hoá và dịch 


vụ không những cho chính một cá nhân mà nó còn có thể làm suy 
giảm năng suất cho những người xung quanh và thế hệ con cháu. 
Nhiều quốc gia, nhất là những nước ở châu Phi hậu Sahara đã rơi 
vào vòng luẩn quẩn rằng bệnh tật đã làm nghèo đói trở nên trầm 
trọng, và rồi nghèo đói lại làm cho bệnh tật tổi tệ hơn12 . 

Vào thập niên 1990, ở các nước thu nhập thấp trung bình một ngàn 
dân có một bác sĩ so với những nước thu nhập cao là 2,8 bác sĩ. Vào năm 
1999, số trẻ sơ sinh tử vong trên một nghìn dân ở các nước thu nhập thấp 
là 77, trong khi đó ở các nước thu nhập cao con số này là 6. 


Có hai số liệu cơ bản mà các nhà kinh tế thường sử dụng như 
là một thước đo cơ bản để xem xét tình trạng sức khoẻ của một quốc 


12Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước lượng rằng, tổn thất do HIV/AIDS gây ra 
cho các nước Châu phi hậu Sahara là vào khoảng 12% GNP hàng năm. 
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gia theo thời gian hoặc giữa nó và các quốc gia khác là tuổi thọ bình 
quân đầu người và tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh. Nếu quan sát trên 
toàn thế giới theo thời gian, chúng ta sẽ nhận thấy cả hai chỉ tiêu này 
đều tốt lên theo thời gian. Chẳng hạn, tuổi thọ bình quân của thế giới 
vào năm 1960 là 53.4 đã tăng lên 66.9 vào năm 1998 (xem bảng). 
Hoặc số trẻ em sơ sinh tử vong bình quân của thế giới vào năm 1970 
là 97 trẻ trên một nghìn dân thì con số này đã giảm xuống còn 58 trẻ 
vào năm 1998. 


Bảng 6.2 Tuổi thọ bình quân đầu người của một số nhóm 


nước và khu vực 

—— —— T1 [mg | 
mẻm | 54 %8 
Châu Mỹ La tinh 


Nguôn: UNDP, Báo cáo phát triển con người (nhiều năm) 


Sự tiến bộ về sức khoẻ của nhân loại theo thời gian là rõ ràng. 
ong, cũng giống như sự giàu nghèo, nó vẫn còn có một khoảng 
ách biệt rất lớn giữa các nhóm nước khác nhau. Một vài nước ở khu -' 
ức Đông Á đã cải thiện tuổi thọ bình quân đầu người cao hơn mức 
ình quân của thế giới, trong khi đó những nước ở khu vực Châu phi 
âu Sahara tuổi thọ hiện tại của họ chỉ bằng mức tuổi thọ bình quân 
ủa Đông Á vào năm 1960 cho dù tuổi thọ của người dân ở đây đã. 
ải thiện đáng kể trong vòng gần 40 năm qua. 


183 


Kết luận 


Vốn nhân lực là một loại vốn cùng với vốn vật chất, vốn xã 
hội, lao động, công nghệ ..quyết định đến sự thịnh vượng của một 
quốc gia trong dài hạn. Về mặt lý thuyết, mô hình đã chỉ ra rằng, 
nếu một quốc gia có mức độ tích luỹ vốn nhân lực cao thì sẽ duy trì 
được tăng trưởng thu nhập bình quân đâu người cao hơn và ngược lại.. 
Về mặt thực tế, giáo dục và sức khoẻ là hai biến đại điện quan trọng 
để nâng cao vốn nhân lực của một quốc gia, và dường như những 
nước thu nhập cao đều có một đội ngũ lao động chất lượng tốt về thể 
chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, không giống như vốn vật chất, mọi thứi 
có thể đo lường bằng tiền cụ thể, vốn nhân lực là một nhân tố đóng 
góp thực sự cho tăng trưởng nhưng lại khó có thể tìm ra một (hay 
nhiều) biến đại diện để đo lường và so sánh. Nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm vai trò của vốn nhân lực ở cấp độ vi mô lẫn vĩ mô vẫn còn 
có những kết luận khác nhau và nhiễu trường hợp là mâu thuẩn với 
nhau. Cho dù như thế nào, về khía cạnh chính sách, các chính phủ 
trên toàn thế giới đều cố gắng thúc đẩy vốn nhân lực của mình ở 
mức cao mà họ có thể. Giáo dục tốt và hệ thống y tế tốt để phục vụ 
cho quốc gia, không những cho người dân đang sống, mà còn ảnh 
hưởng đến các thế hệ mai sau là những gì mà các quốc gia đang nỗ 
lực từng ngày. 


Thuật ngữ: 
Sicady-State Trạng thái dừng 
Endogenous Growth Theory Lý thuyết tăng trưởng nội sinh 


Neoclassical Growth Theory Lý thuyết tăng trưởng Tân cổ điển 
Productivity-Augmented Labor Lao động hiệu quả : 


_ Phiscal Capital Vốn vật chất 
Social Capital Vốn xã hội 
Human Capital Vốn nhân lực 
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.Câu hồi thảo luận 

1. Giáo dục và sức khoẻ là hai nhóm yếu tố chủ yếu của vốn 
nhân lực. Tuy nhiên, hồi qui thực nghiệm mối quan hệ giữa các yếu 
tố này, đặc biệt là giáo dục (chẳng hạn như số năm đi học) thì lại cho 
thấy không có tương quan với tăng trưởng. Hãy thảo luận vấn đề này. 


2. Hãy so sánh những điểm khác biệt cơ bản trong mô hình tăng 
trưởng nội sinh (chẳng hạn như mô hình vốn nhân lực) và mô hình 
tăng trưởng tân cổ điển (chẳng hạn như mô hình tăng trưởng Solow). 


3.Tại trạng thái đừng của mô hình vốn nhân lực có gì khác biệt 
với mô hình tăng trưởng Solow? Vai trò của tiết kiệm giữa hai mô 
hình này như thế nào? 


Phụ lục: Tính toán các giá trị ?( ; #(0 và (0 tại điểm dừng 
Chúng ta có điểu kiện cân bằng tại điểm dừng 
(6.I2]_ s«y=In+g+8llQ 
[6.13] s„ÿ=[n+g+ð] #@) 


Và phương trình tăng trưởng của sản lượng bình quân trên mỗi 
lao động hiệu dụng. 

67] 7= #@”Ö@Ÿ 

Thay [6.7] vào [6.13] chúng ta được: 


su()“R(Ð° = [a+s+8JR0) 
họ" = |P*€t#Ïsey* 
ñ(@) = Sữaä| E92: 
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Thay kết t quả trên vào [6.12] chúng ta có được giá trị k@) tại 
điểm dừng là #*{) 


ề : #.....? l 
sxk (Đ)” le: Cai = In+ø+ð]JÈ( 


8 
1# - 
héc| kuyŠ* = .= 
n+g+ỗ 


kạ)°= 2+ 


k(9“1 


" [E3n| lợn 
R(P TY = 


s+og+ô 


| 
[km 
la _.š 
xÍ““...Í..ï 
bưn 


be 
R*@) = Tế „HN 


#*() = (: rxÌN THỊ) 
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Tương tự, chúng ta cũng tính được giá trị ñ (t) tại điểm đừng, 
ñ*(Ð, bằng cách thay các giá trị vừa tính trên vào [6.13] và kết hợp 
với [6.7] 


h*(£ = 


"¬=:. .... ho... 
32K .. 

8 1=a-Z)D s.  TIESEĐ 

B5 [:zzi| I2] 
1~a~8(1—m) : 

3H q-a-8)-Ø) 4K f1~a—Ø 
= Km la] 
= 8n 15~ I= #K t==a-m 
= [:zzä| [zzz4| 


Ä*(#) = ạn “sa 
tt+g+ỗ n"+oợ+ô 


Khi có &*(t) vả ñ*(t) chúng ta tính 7*(0 


ÿ#'() = K2 *@/ 


(zs)°"#a)^T ee) 62a) [ 
n sưng) an” 
` xi 1 


L.l 
._ = 3H 1-aø_8 
#9 = _— ÔN (cm) 
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Nghiên cứu tình huống 
Giáo dục ở Việt Nam: Chỉ phí và chất lượng!3. 


Việt Nam là một quốc gia chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch 
sang nền kinh tế thị trường. Giáo dục của Việt Nam cũng nằm trong 
sự chuyển đổi đó. Chính phủ đã dành ngân sách của mình cho giáo 
dục với một tỷ lệ cao đặc biệt và mong rằng sự đầu tư cao này cũng 
sẽ dẫn đến chất lượng cao hơn. Không có một phân tích cụ thể nào 
về chất lượng của giáo dục của Việt Nam nằm ở vị trí nào so với 
chất lượng giáo dục với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy 
nhiên, chất lượng giáo dục ngày càng xuống cấp là một cảm nhận 
chung cho nhiều người dân đang sống ở đất nước này. Chi phí cho 
giáo dục và đặc biệt là chỉ phí cho giảng viên là một trong những 
yếu tố then chốt cho giáo dục phát triển. Những số liệu cụ thể bên 
dưới cung cấp cho chúng ta một tình huống về chi phí cho giáo dục 
và chất lượng giáo dục ở Việt Nam. 


Chỉ phí cho giáo dục ở Việt Nam vượt xa các nước phát 
triển cao! 


Có thể thấy, chi phí cho giáo dục ở Việt Nam rất lớn (bảng 
1). Tỷ lệ chi phí cho giáo dục trên GDP là 8,3% vượt xa các nước 
phát triển cao thuộc khối OECD kể cả Mỹ, Pháp, Nhật và Hàn 
QuốcGảng 1 và 2). Có người cho rằng cần phải so sánh dựa trên 
chỉ phí tính bằng tiền đô la Mỹ, và như thế chỉ phí cho một học sinh 
ở Việt Nam rất thấp. Nhưng điều này không hợp lý vì các nước có 
trình độ phát triển khác nhau. Chỉ có so sánh dựa vào khả năng chi 
phí của nền kinh tế mới có giá trị phân tích: đó chính là tỷ lệ chi 
phí trên GDP. 


13 Phân này này được trích lại từ bài viết của Vũ Quang Việt đăng trên Vietnam 
Net ngày 13/02/2006 tại hHp:/vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/540758/ 
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thích hợp với thời đại mới và có thể cẩn trở công cuộc hiện đại hóa 
và phát triển đất nước, trên cơ sở đó xem xét lại nội dung, chương 
trình, phương pháp, tổ chứcvà quản lý cho phù hợp. Đó sẽ là một 
cuộc cải cách sâu rộng, cũng có thể gọi là cuộc cách mạng, tuy phải 
khẩn trương nhưng không thể vội vã, phải kiên quyết nhưng thận 
trọng, để tránh những xáo trộn căng thẳng không cần thiết. 

Muốn thế, cần xuất phát từ một quan niệm bao quát về các 
phương hướng chủ đạo của nền giáo dục hiện đại để thấy rõ con 
đường dài ta phải đi, trên cơ sở đó nghiên cứu một kế hoạch tổng thể 
cải cách toàn bộ hệ thống theo hướng hiện đại hóa. Việc nghiên cứu 
này phải nghiêm túc, đòi hỏi ít nhất vài ba năm, nhưng trong thời 
gian chuẩn bị kế hoạch đó, cần giải quyết dứt điểm một số vấn để 
cấp bách để trả lại cho giáo dục môi trường hoạt động bình thường, 
tạo điều kiện thuận lợi chuyển dẫn sang cải cách. 

Trong bản kiến nghị chúng tôi có nêu ra 3 vấn đề cấp bách cho 
giáo dục phổ thông: thi cử, dạy thêm, học thêm tràn lan, sách giáo 
khoa, và 7 vấn để cho giáo dục đại học: thi cử, chỉnh đốn việc đào 
tạo thạc sĩ và tiến sĩ, chấn chỉnh công tác chức danh GS, PGS, cải 
thiện chính sách sử dụng giảng viên đại học, đổi mới việc đào tạo 
giáo viên, xây dựng một đại học mới làm hoa tiêu, và tăng đầu tư thích 
đáng cho đại học. Với ý thức rằng hiện nay đại học ta tụt hậu so với 
khu vực còn xa hơn phổ thông. 
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Chương 7 


Nông nghiệp và phát triển 


Nội dung: 


7.1. 
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T55$ 


7.4 
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Đặc trưng và vai trò của sản xuất 
nông nghiệp 

Công nghệ và vấn để nâng cao 
năng suất trong nông nghiệp 

Huy động các nguồn đầu vào để 
phát triển sản xuất nông nghiệp 
Trợ giá và những tranh luận về tác 
động của trợ giá Ở các nước đang 
phát triển 

Vai trò của các chính sách công đối 


với sự phát triển nông nghiệp 


Gánh nặng chính của sự phát triển và vấn đề tạo công ăn việc làm sẽ 


phải phát sinh từ bộ phận của nên kinh tế mà nông nghiệp chiếm ưu 
thế hoạt động: đó là vàng nông thôn 


krancis Blanchard, Tổng giám đốc ILO 
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Giới thiệu 


Giai đoạn đâu của tiến trình phát triển của các quốc gia trên 
thế giới hâu hết gắn liền với khu vực nông nghiệp. Dần dần, theo 
khả năng phát triển mà một quốc gia trở nên ít lệ thuộc vào nông 
nghiệp hơn. Sản xuất công nghiệp và cung cấp dịch vụ trở thành 
những mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển của nhiễu nước. 
Tuy nhiên, cho đến nay nông nghiệp vẫn có vai trò quan trọng ở đa 
số các nước, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Thực tế cho thấy 
nông nghiệp vẫn còn đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến tuyệt đại đa số 
người dân ở các nước đang phát triỂn và cũng chính vì vậy mà nông 
nghiệp trở thành chủ để của các tranh chấp trong thương mại quốc 
tế cũng như trong việc đàm phán của WTO. Các chiến lược giảm 
nghèo ở các nước đang phát triển cũng là nhằm (nâng cao thu nhập) 
vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, mối quan hệ giữa nông 
nghiệp và tăng trưởng trổ thành chủ để nghiên cứu của các nhà kinh 
tế học phát triển. 


Chương này sẽ để cập đến những khía cạnh cơ bản mà một 
nước đang phát triển thường phải đương đầu khi muốn thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp của mình. Đầu tiên là những phân tích về đặc 
trưng, vai trò và những tác động của nông nghiệp đến tăng trưởng 
kinh tế nói chung. Kế đến là những phương thức mà các quốc gia 
theo đuổi để nâng cao năng suất trong nông nghiệp, trong đó đặc 
biệt nổi lên vai trò của việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, các cách thức để huy động đầu vào cho sản 
xuất nông nghiệp cũng là những nội dung quan trọng cần được đề 
cập. Cuối cùng là vấn đề trợ giá trong nông nghiệp và tác động của 
chính sách này đối với sự tăng trưởng của các nước đang phát triển. 
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7,1. Đặc trưng và vai trò của sản xuất nông nghiệp 


7.1.1. Những đặc trưng của sản xuất nông nghiệp: 


Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động nông nghiệp không 
những gắn liền với các yếu tố kinh tế, xã hội, mà còn gắn với các 
yếu tố tự nhiên. Nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm có: trồng trọt, 
chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. 


Điểm khác biệt đầu tiên của sản xuất nông nghiệp đối với các 
ngành khác là khả năng sản xuất ra lương thực, thứ sản phẩm mà 
loài người từ giàu sang đến nghèo hèn đều cần phải có, dù chỉ là 
mức tối thiểu cần thiết. Chính lương thực hay chính xác hơn là vấn 
để an ninh lương thực là một trong những vấn để quan trọng mà phần 
lớn các nước phải quan tâm. 


Lao động sử dụng trong nông nghiệp thường chiếm tỷ trọng 
lớn trong giai đoạn đầu phát triển của một nước (thường khoảng 60- 
70%), ngược lại với những nước có nên kinh tế phát triển (thường sử 
dụng đưới 10% lực lượng lao động). Đồng thời, trình độ cũng như kỹ 
năng của lao động trong nông nghiệp là thấp tương đối so với những 
ngành khác. 


Một đặc trưng khác của nông nghiệp là khu vực này phải gắn 
liền với nguồn lực đất đai và chịu ảnh hưởng của thời tiết. Rõ ràng 
những ngành khác cũng cần có đất đai nhưng có thể thấy trong nông 
nghiệp đất đai có vai trò quyết định. Bên cạnh những yêu câu về số 
lượng đủ để canh tác thì những đòi hỏi về chất lượng đất cũng hết 
sức quan trọng. Tương tự, không một ngành nào khác lại phải chịu 
những thay đổi bất thường của thời tiết như trong sản xuất nông 
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nghiệp. Mưa quá nhiều có thể gây ngập úng hay phát triển các mầm 
bệnh cho cây trồng nhưng thiếu nước cũng có thể làm cho cây chậm 
sinh trưởng hay thậm chí là chết khô. 


Công nghệ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp thường là 
những kiểu công nghệ truyễn thống, đã tổn tại hàng trăm hay hàng 
nghìn năm trước và rất khó thay đổi cho dù khoa học kỹ thuật đã 
thay đổi rất nhiễu trong khoảng thời gian đó. Thay đổi công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp chỉ diễn ra một cách chậm chạp dựa trên 
những cách thức cũ và thường là theo kinh nghiệm. Thêm vào đó, 
những khác biệt về chất lượng đất đai và thời tiết đã khiến cho kỹ 
thuật canh tác nông nghiệp không thể áp dụng ở nhiều nơi theo một 
cách giống nhau được, cho dù là ở cùng một quốc gia hay cùng một 
địa phương. 


7.L2. Những đóng góp của nông nghiệp đối với hy) trưởng 
và phát triển kinh tế 


Nguồn cung lương thực 


Ngoại trừ vài nước ngoại lệ có thể nhập khẩu lương thực, hầu 
hết các nước đang phát triển đều phải dựa vào nguồn cung lương 
thực trong nước. Tốc độ tăng dân số nhanh ở các nước này sẽ tạo ra 
nhu cầu lớn hơn đối với lương thực. Hơn nữa, do thu nhập thấp nên 
độ co dãn của cầu đối với lương thực ở các nước này thường là cao, 
có nghĩa sự gia tăng trong thu nhập thường dẫn đến nhu cầu nhiều 
hơn đối với lương thực, điều này khác hẳn với các nuớc hiện đã có 


mức thù nhập cao. Nông dân ở các nước đang phát triển phải sản . 


xuất đủ lương thực để không chỉ nuôi sống bản thân mà còn để nuôi 
dân thành thị. Nếu sản lượng lương thực không tăng lên (mà không 
có sự nhập khẩu lương thực) thì nhiều khả năng quan hệ thương mại 
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sẽ thay đổi theo hướng có hại cho khu vực công nghiệp, do đó ảnh 
hưởng xấu đến lợi nhuận và có thể làm trì trệ tăng trưởng. 


Cung lao động cho lĩnh vực công nghiệp 


Nông nghiệp trong quá trình phát triển cũng thường xuyên 
cung cấp lao động cho các khu vực sản xuất khác như công nghiệp 
và dịch vụ. Lịch sử phát triển kinh tế đã cho thấy khả năng đáp ứng 
nhu cầu lao động ở khu vực thành thị là không đủ thông qua viỆc gia 
tăng dân số. Ở các nước đang phát triển như hiện nay, với hơn 70% 
lao động sống bằng nghề nông nghiệp thì khu vực nông thôn thật sự 
là nguồn dự trữ nhân lực dổi dào cho nhu câu lâu dài của phát triển 
kinh tế. Một hành động hạn chế việc di chuyển lao động ra khỏi 
nông nghiệp có thể phải trả giá vì khả năng phát triển kinh tế sẽ suy 
giảm một cách rất nghiêm trọng. Bằng chứng điển hình là trường 
hợp của nước Nga vào giữa thế kỷ 19 khi mà pháp luật đã buộc chặt 
các nông nô với đất đai của chủ nô khiến cho kinh tế Nga không thể 
phát triển cho đến khi những người nông nô được tự do. 


Ngoài ra, nông nghiệp còn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho 
các ngành công nghiệp chế biến, một ngành có vị trí chủ đạo trong giai 
đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa ở nhiều nước đang phát triển. 
Số liệu thống kê thường cho thấy tỷ trọng của giá trị nông sản đối với 
tổng giá trị ngành công nghiệp chế biến là tương đối cao ở những nước 
có thu nhập thấp và giảm dân theo các bậc phát triển cao hơn. Chẳng 
hạn như theo Ngân hàng Thế giới thì trong nhóm 17 nước có thu nhập 
thấp (GNP < 390 USD/người) tỷ lệ này là 46% về trung bình, còn tỷ 
lệ cao nhất là 92%. Ở nhóm 43 nước có thu nhập trung bình (390< 
GNP <3500 USD) thì tỷ lệ này là 41% và 91%. Riêng ở nhóm 8 nước 
phát triển (GNP> 3500 USD), tỷ lệ này là 14% và 31% (Ghatak và 
Ingersent, 1984). Số liệu thống kê trên chỉ tính đến các ngành công 
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nghiệp chế biến thực phẩm, nước giải khát và thuốc lá, còn một số 
ngành khác như công nghiệp dệt, giày da là chưa được tính tới 


Tích lũy vốn 


Sự phát triển kinh tế của một nước luôn phải dựa vào khả năng 
nhập khẩu các loại hàng hóa mà nó không sản xuất được. Điều này 
càng đặc biệt hơn đối với các nước đang phát triển vốn rất cần nhập 
khẩu các loại máy móc, nguyên vật liệu để phục vụ cho nhu cầu 
công nghiệp hóa. Để có thể làm được điều này, cách tốt nhất là tìm 
được nguồn thu ngoại tệ thông qua xuất khẩu. Và trong nhiều trường 
hợp, nông nghiệp là nơi cung cấp các sản phẩm xuất khẩu quan 
trọng ở các nước đang phát triển khi mà các sản phẩm công nghiệp 
khác chưa đủ sức cạnh tranh ở thị trường thế giới. Chẳng hạn như 
Brazil phải dựa vào việc xuất khẩu cà phê để kiếm nguồn tài chính 
trang trải cho một lượng lớn các loại hàng công nghiệp cần nhập 
khẩu. Các nước Đông Nam Á hiện cũng đang xuất khẩu một lượng 
lớn các loại lương thực và sản phẩm thô để bù đắp nhu câu nhập 
khẩu phục vụ tiến trình công nghiệp hóa của mình. 


Khu vực nông nghiệp cũng có thể là nơi cung cấp vốn cho sự 
phát triển kinh tế của một quốc gia. Một số quan điểm nhấn mạnh 
vai trò của nông nghiệp còn cho rằng nguồn vốn từ nông nghiệp là 
nguồn vốn duy nhất trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp 
hóa. Vốn từ nông nghiệp được chuyỂn sang các ngành kinh tế khác 
trực tiếp thông qua việc thu thuế từ nông nghiệp hay gián tiếp thông 
qua chênh lệch "cánh kéo" giữa giá sản phẩm công nghiệp và giá 
sản phẩm nông nghiệp. Đó có thể là trường hợp của Nhật Bản, nơi 
mà thuế đất nông nghiệp chiếm 80% tổng giá trị thuế của nền kinh 
tế trong suốt 2 thập niên của thế kỷ 19. Ấn Độ thì áp dụng chính 
sách giữ giá nông sản thấp và ổn định. Trong khi đó, Nga áp dụng 
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hệ thống giao nộp sản phẩm và cung cấp đầu vào nhằm phục vụ cho 
phát triển công nghiệp nặng trong những năm 1920-1930. Tuy nhiên 
trong nhiều trường hợp khác, thậm chí ở những nước nghèo nhất, 
phân thu nhập từ nông nghiệp cũng chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP 
so với tỷ trọng của các ngành phi nông nghiệp. Ngoài ra, việc nhập 
khẩu vốn dù ở bất cứ dạng nào cũng đóng góp một phần đáng kể để 
hình thành vốn trong nước. Thực tế cho thấy một nước có thể đạt đến 
tỷ lệ tạo vốn cao mà không cần đến vốn của ngành nông nghiệp, 
chẳng hạn như Hàn Quốc trong giai đoạn đầu của quá trình phát 
triển. Chính vì vậy mà đóng góp của nông nghiệp trong việc hình 
thành vốn chỉ ở mức hạn chế. 


Thị trường tiêu thụ hàng hóa công nghiệp 


Thị trường rộng lớn ở nông thôn cũng có khả năng trở thành thị 
trường tiêu thụ các loại hàng hóa công nghiệp sản xuất trong nước. 
Người dân nông thôn có thể sẽ tiêu dùng các loại hàng hóa công 
nghiệp như quần áo, tivi, dụng cụ gia đình, vật liệu xây dựng... Ở 
những trường hợp khác, người nông dân có thể mua các loại hàng hóa 
công nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc 
trừ sâu, nông cụ, trang thiết bị, máy móc...Tuy nhiên, đóng góp về 
mặt thị trường tiêu thụ sẽ còn phụ thuộc vào kiểu hình phân phối thu 
nhập ở từng nước. Ở những nước có phân phối thu nhập bình đẳng 
hơn cho người nông dân, mức đóng góp lớn hơn do nông dân có khả 
năng tiêu dùng sản phẩm công nghiệp hiện đại nhiều hơn. Ngược lại, 
khi mà hâu hết nguồn thu nhập và phúc lợi rơi vào tay tầng lớp thị 
dân và địa chủ nông thôn thì thậm chí những hàng hóa công nghiệp 
rẻ tiền cũng trở thành thứ xa xỉ đối với người nông dân nghèo. Chính 
vì vậy, để có thể tận dụng một thị trường nội địa rộng lớn, các nước 
đang phát triển phải tập trung nhiều hơn vào vấn để bình đẳng trong 

phân phối giữa các khu vực nông thôn và thành thị. Chiến lược kiểm 
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soát tăng trưởng quá nóng ở Trung Quốc từ những năm 2000 cũng là 
nhằm mục đích này. Rõ ràng, một thị trường rộng lớn ở nông thôn như 
Trung Quốc có khả năng giúp công nghiệp có thể tiếp tục phát triển 
sau khi bão hòa nhu cầu của thành thị về các sản phẩm công nghiệp, 
trừ khi các sản phẩm này có chất lượng tốt hơn để có thể cạnh tranh 
với thị trường thế giới qua con đường xuất khẩu. 


Nông nghiệp làm giảm nghèo 


Liên quan đến việc cung lao động cho công nghiệp hay khả 
năng tiêu thụ sẵn phẩm của ngành công nghiệp, sự phát triển của , 
nông nghiệp tất nhiên là có ảnh hưởng quan trọng đến thu nhập và 
mức sống của người nông dân, do đó là động lực chính để giảm nghèo ' 
ở các nước đang phát triển nơi mà đa phần người nghèo sinh sống ở 
nông thôn. Khi đó, chiến lược giảm nghèo đơn giản nhất là tìm cách 
nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. Và điều này chỉ có thể 
là hiện thực khi sản lượng nông nghiệp gia tăng thông qua việc tăng 
năng suất hay tăng giá tương đối của nông sản (so với sản lượng nông. 
nghiệp hay so với giá sản phẩm công nghiệp). Chênh lệch giữa giá 
nông sản với giá các nguồn đầu vào cũng là một cách để tăng thu 
nhập khác. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố trên, đóng góp giảm 
nghèo của nông nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phân phối sản 
phẩm nông nghiệp, trong đó mức độ thâm dụng lao động và cơ cấu 
của hệ thống sở hữu ruộng đất có vai trò hết sức quan trọng. 


7.2. Công nghệ và năng suất nông nghiệp 


Công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp thay đổi rất 
chậm. Cho đến nay nhiều nông dân vẫn còn canh tác theo những 
phương pháp đã có cách đây hàng thế kỷ. Đối với đa số nông dân, _ 
việc áp dụng công nghệ đơn giản chỉ là tuân theo các phong tục tập 
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quán của nơi họ sinh sống. Mặc dù vẫn tổn tại một số kỹ thuật 
truyền thống mang lại hiệu quả cao nhưng đa phần là lạc hậu và 
cứng nhắc. Những phong tục này thậm chí còn gắn liển với tín 
ngưỡng tôn giáo cho nên việc cải tiến chúng là rất khó khăn. Chỉ có 
một cuộc cách mạng nhằm loại bỏ những tập quán truyền thống lạc 
hậu này mới mang lại hy vọng thực sự cho sự phát triển nông nghiệp. 


7.2.1. Phương pháp truyền thống 


Phương pháp canh tác nông nghiệp đầu tiên là trồng trọt theo 
phương pháp "chặt và đốt cây". Theo đó, người ta thường chặt cây 
và dùng lửa đốt để khai hoang. Tro tàn từ những cây bị đốt có thể 
cung cấp chất dinh dưỡng để trồng trọt trong một hay hai năm. Sau 
đó thì chất đinh dưỡng trong đất cạn kiệt, người ta chuyển sang chặt 
và đốt cây để trồng trọt ở vùng đất mới. Kiểu nông nghiệp này đòi 
hỏi một lượng đất lớn để nuôi một số ít người, hiện vẫn tổn tại ở một 
- số nơi hẻo lánh, ít dân cư như ở vùng núi của Lào và một vài nơi ở 
Châu Phi hay các vùng gần sông Amazon. Sau này áp lực dân số 
khiến người ta không thể để đất hoang tự cải tạo chất dinh đưỡng 
trong thời gian đài. Con người đã khám phá những phương pháp để 
phục hôi nhanh các chất dinh dưỡng trong đất bằng cách trồng luân 
phiên các loại cây và tăng cường bón các loại phân khác nhau. Khi 
đất bỏ hoang đã được khai phá, sản lượng nông nghiệp có thể gia 
tăng nhờ tăng năng suất cây trồng hoặc mở rộng diện tích trồng trọt. 


Phương pháp canh tác nông nghiệp truyền thống khác với nông 
nghiệp hiện đại ở nhịp độ tiến triển và nguồn gốc thay đổi. Trong 
khi nông nghiệp hiện đại nghiên cứu khoa học tạo ra hầu hết các kỹ 
thuật mới thì kỹ thuật mới trong nông nghiệp truyền thống đôi khi là 
kết quả chắp vá kinh nghiệm của một số nông dân đơn lẻ. Có lúc, 
chính những thảm họa của tự nhiên cũng là nguyên nhân tạo ra 
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những giống mới cho năng suất cao hơn, hay giúp cho rút ngắn thời 
gian thu hoạch. Do ít được cải tiến mà suốt cuộc đời người nông dân 
có thể chỉ gắn với một loại công nghệ. Vì thế họ thường dành toàn 
bộ nỗ lực của mình để nâng cao hiệu quả sử dụng loại công nghệ đó 
nhưng kết quả thu được vẫn rất hạn chế. 


7.2.2. Phương pháp hiện đại hóa công nghệ 
_ Nông nghiệp truyền thống có thể được hiện đại hóa theo hai 
hướng. Hướng thứ nhất là hiện đại hóa công nghệ trong nông nghiệp 
bằng cách kết hợp việc áp dụng các loại giống, phân bón mới và những 


phương tiện kỹ thuật để tạo ra năng suất nông nghiệp cao hơn. Hướng . 


thứ hai liên quan đến sự huy động của vốn và kỹ thuật nông nghiệp ở 


các nước đang phát triển. Thí dụ, một nước huy động nhân công như thế . 


nào để phục vụ cho những công trình phúc lợi nông thôn hoặc thành lập 
các Viện nghiên cứu như thế nào để phát triển những kỹ thuật mới phù 
hợp với điều kiện trong nước. Tất cả điều này nhằm nâng cao năng suất 
lao động (như trường hợp của nông nghiệp Mỹ) hoặc năng suất đất 
trồng (như trường hợp của nông nghiệp Nhật Bản). 


Các chiến lược phát triển nông nghiệp khác nhau chủ yếu là 
do sử dụng trình độ công nghệ khác nhau. Có thể chia sự khác nhau 
vào hai nhóm gọi là: kết hợp cơ học (của công nghệ) và kết hợp sinh 
học. Kết hợp cơ học là việc sử dụng máy kéo, máy liên hợp và các 
loại máy móc khác nhằm thay thế cho số lao động đã rời bỏ nông 
nghiệp. Kết hợp sinh học là nâng cao năng suất cây trồng bằng cách 
sử dụng những giống cây trồng được cải tiến như cây ngũ cốc lai 
hoặc những giống lúa mới ở Viện nghiên cứu lúa thế giới 


Philippine. Vì những kết quả ấn tượng của những loại giống mới này . 


mà hiện tượng này còn được xem là một cuộc Cách mạng xanh 
(Green Revolution). Nhưng những giống mới này chỉ tăng năng suất 
nếu chúng được kết hợp cung cấp đầy đủ và kịp thời về nước, phân 
bón hóa học. 
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LAO ĐỘNG 


Hình 7.1 a: Hàm sản xuất 
với sự kết hợp cơ học 


MÁY MÓC 


Những đường đẳng lượng cho 
thấy sự gia tăng sản lượng 
nông nghiệp là một đường kéo 
dài từ điểm 0. Sự dịch chuyển 
từ a đến b biểu thị việc chuyển 
sang sử dụng máy móc nhiễu 
hơn, điều này làm cho sản 
lượng nông sản tăng lên bởi vì 
thiết bị có thể thay thế rất tốt 
cho lao động. 


Hình 7.1 b: Hàm sản xuất 
với sự kết hợp sinh học. 


©_ CUNG CẤP NỨƠC TƯỚI 


PHÂN BÓN HÓA HỌC 


Những đường đẳng lượng cho 
thấy sự gia tăng sản lượng nông 
nghiệp cũng là một đường kéo 
dài từ điểm 0. Tuy nhiên dạng 
đẳng lượng chữ L cho thấy ở đây 
chỉ có sự thay thế rất ít ở các 
nhân tế đâu vào. Việc tăng. 
lượng phân hóa học từ điểm a 
đến b không dẫn đến tăng sản 
lượng nông sản vì phân bón 
không phát huy tác dụng đo 


thiếu nước. 

Các hàm sản xuất cơ bản mô tả hai kiểu kết hợp trên cũng 
khác nhau một cách cơ bản. Những đường đẳng lượng biểu diễn chơ 
sự kết hợp cơ học biểu thị một khả năng thay thế cao (hình 7.1a) 
trong khi đường đẳng lượng biểu diễn sự kết hợp sinh học biểu thị 
một khả năng bổ sung cao (hình 7.1b) Những đường đẳng lượng có 
dạng chữ L ở hình 7.1b biểu thị một sự bổ sung bởi vì chỉ khi có sự 
kết hợp hợp lý giữa phân bón và nước mới sản xuất thêm nhiều 
lương thực hơn. Nếu chỉ tăng cường bón phân hay tưới liên tục, tức 
chỉ tăng một yếu tố đâu vào, sẽ làm cho lợi nhuận bị giảm dẫn vì chi 
phí tăng còn sản lượng đâu ra không đổi. Sự kết hợp sinh học cũng 
có thể có khả năng sự thay thế nhưng thường là ít hơn sự thay thế 


trong kết hợp cơ học. 
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Cơ giới hóa 


Cơ giới hóa, tức việc sử dụng nhiều máy móc kéo hay máy gặt 
đập liên hợp, thường gặp ở những nước có nền nông nghiệp tiên tiến 
thiếu lao động và nhiều đất. Chỉ cần ít lao động với máy móc cũng 
có thể canh tác trên hàng trăm hecta đất, ví dụ ở Hà Lan một nông 
dân có thể canh tác trên 40 - 100 hecta đất với sự hỗ trợ của rôbốt. 
Khi đất trở nên hiếm hoi, việc áp dụng công nghệ sinh học nhiễu có 
lẽ sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, cơ giới hóa vẫn đóng vai trò quan trọng 
ở những nước có công nghệ lạc hậu, thừa lao động. Chẳng hạn như 
ở Trung Quốc và Ấn Độ, nơi mà việc cơ giới hóa sẽ có lợi về mặt 
kinh tế hơn rất nhiều so với việc tiếp tục sử dụng sức người, cho dù 
chi phí cho lao động cũng ở mức thấp. 


Nhiều loại máy móc đã được nhập khẩu, sản xuất, và đưa vào 
sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa ở các nước đang phát 
triển. Nhưng không phải trường hợp nào cũng tốt cho sự phát triển 
của toàn bộ nền kinh tế. Việc sử dụng máy móc nông nghiệp có thể 
gây ra sự bất công vì các loại máy nông nghiệp thường được miễn 
thuế nhập khẩu trong khi những loại máy khác thì không. Ngoài ra, 
nhiều khả năng các chủ trại lớn chỉ sử dụng máy móc mà không thuê 
lao động vì họ cũng thấy rằng việc sử dụng thêm máy móc sẽ kinh 
tế hơn là dùng thêm người. Một số quốc gia đang phát triển cố gắng 
ứng dụng các máy móc tiên tiến đã dẫn một số kết quả ngược với 
mong đợi do hiệu suất vận hành thực thấp khi mà đất đai bị phân bố 
manh mún do tính sở hữu nhỏ và địa hình phức tạp. Các dụng cụ cầm 
tay, máy móc nhỏ và các loại thú kéo sẽ hiệu quả hơn các loại máy 
kéo hay máy gặt đập tổng hợp khi diện tích đất nhỏ. Do vậy việc . 
chia sẻ hay cho thuê các loại máy móc có thể mang lại hiệu quả sử 
dụng cao hơn là mua sắm mới hàng loạt. 
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_ Kết hợp sinh học 


Sử dụng các biện pháp sinh học nhằm nâng cao năng suất 
đang là lựa chọn của nông nghiệp hiện đại. Các loại giống mới có 
năng suất cao sẽ được sử dụng hoặc kết hợp tăng cường với phân 
bón và thuốc trừ sâu. Ngày càng có nhiều viện nghiên cứu ra đời để 
tìm ra từng kết hợp tối ưu nhất cho từng vùng đất. Nhưng thực tế cho 
thấy rằng một phần những hạn chế trong nông nghiệp là việc cung 
cấp giống và phân cũng như là giá bán của những sản phẩm này. 


Một thành phần quan trọng không thể thay thế khi lựa chọn 
kết hợp sinh học để nâng cao năng suất là nước. Việc sử dụng các 
giống cây lai hay nhiễu phân bón hóa học hơn chỉ phát huy hiệu quả 
khi nước được cung cấp đầy đủ và kịp thời. Việc cung cấp nước các 
nước phát triển như Mỹ tương đối dễ dàng nhưng ở các nước đang 
phát triển thì sự khác nhau giữa các vụ mùa thành công hay thất bại 
phụ thuộc chủ yếu là thời gian mưa và lượng mưa hàng năm. Chính 
vì vậy, để nâng cao năng suất cây trồng, chính phủ các nước đang 
phát triển đang cố gắng mở rộng hệ thống tưới tiêu để tránh phụ 
thuộc nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên, trở ngại nằm ở vấn để về tài 
chính và kỹ thuật. Cho dù nhiễu con đập lớn đã được xây dựng 
nhưng việc xây dựng và bảo quản các kênh nhánh nước đến tận 
ruộng vẫn rất khó khăn. Nếu lao động địa phương được huy động 
cho những việc này thì câu hỏi phát sinh là kênh sẽ đi qua những nơi 
nào và ai mới là người được lợi. 


Dù gì đi nữa thì sự kết hợp sinh học có thể cho phép tăng 
cường sử dụng các yếu tố đầu vào và tạo khả năng gia tăng ốn định 
sản lượng nông nghiệp, duy trì cung cấp lương thực đều đặn cho dù 
có sự gia tăng dân số. Sắp tới, việc nhân rộng hơn nữa những giống 
được cải tiến, mở rộng hệ thống tưới tiêu và gia tăng sản xuất phân 
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bón hóa học sẽ tiếp tục góp phần làm tăng năng suất cây trồng! .Mặt 
khác, sự kết hợp cơ học sẽ duy trì sự giải phóng lao động sống, giúp 
con người thoát khỏi gánh nặng về sản xuất lương thực để có thể làm 
những công việc khác, hy vọng sẽ có năng suất cao hơn. 


7.3. Huy động các nguồn đầu vào để phát triển sản xuất nông nghiệp 


Người nông dân cần nhiều loại đầu vào để sản xuất ra các loại | 
nông sản. Những đầu vào này sẽ kết hợp với nhau qua nhiều giai 
đoạn sẽ trở thành sản phẩm được tiêu dùng hay lại trở thành đầu vào . 
cho các ngành sản xuất công nghiệp khác. Phát triển sản xuất nông 
nghiệp phải đi kèm với việc mở rộng các yếu tố đầu vào, trong đó 
cơ bản nhất có thể kể ra ở đây là đất, lao động và vốn tín dụng. Vấn 
để ở đây là làm thế nào để một nước nông nghiệp có thể tự bảo đảm 
cho mình những nguồn đầu vào đó trong dài hạn. 


7.3.1. Đất đai trong nông nghiệp 


Liên quan đến đất đai sử dụng cho mục đích nông nghiệp, ngoài 
những vấn để liên quan đến môi trường thì có hai khía cạnh quan trọng 
thường được quan tâm. Thứ nhất đó là sự hiểu biết đất đai vỀ mặt vật 
lý. Thứ hai là mối quan hệ giữa đất đai với người canh tác trên đất. 
Khía cạnh thứ hai sẽ dẫn đến việc thảo luận về cải cách ruộng đất. 


Đất canh tác 


Người nông dân phải có hiểu biết về loại đất họ đang có trước 
khi quyết định chọn cây trồng và kỹ thuật canh tác. Có trường hợp 


ÌLựu ý rằng phân tích này không cổ vũ cho việc sử dụng phân thuốc hóa học 
quá mức trong nông nghiệp hiện đại. Việc áp dụng quá đà các biện pháp hóa 
học có thể gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người, bên cạnh vấn đề môi 
trường và cân bằng sinh thái. Hơn lúc nào hết, các quốc gia đang phái triển. 
phải đối mặt với lựa chọn tăng năng suất và tính an toàn của nông phẩm. 
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một vùng đất nhỏ nhưng có sự đa dạng sinh thái đòi hỏi các kỹ thuật 
khác nhau nhưng cũng có thể có những vùng rộng lớn với điều kiện 
tương tự nhau. Sẽ rất nguy hiểm khi nông dân quyết định độc canh, 
tức chỉ trồng một loại cây trồng trên một vùng đất rộng lớn, như cách 
các nước Đông Á tập trung vào cây lúa nước. Thời tiết xấu, côn 
trùng, bệnh địch hay việc sụt giảm nhu cầu tiêu dùng có thể quét 
sạch những vùng chỉ dựa vào một loại cây trồng duy nhất. Việc duy 
trì sự đa dạng cây trồng một cách thích hợp có thể giúp đất giữ được 
nhiễu dinh dưỡng hơn, đồng thời người nông dân cũng giảm thiểu 
được trường hợp mất giá do dư cung một loại nông sản nào đó. Các 
nghiên cứu cũng rất cần thiết để giúp cho nông dân nắm bắt sự tương 
thích giữa các loại đất, cây trồng và kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây bao 
gồm việc lựa chọn và sử dụng đúng cách các loại phân bón, các loại 
máy móc thích hợp, tính toán thời điểm gieo trồng hay xoay vụ. 
Ngoài ra, nông dân cũng cần phải biết ảnh hưởng sinh học của một 
số cây trồng đối với khả năng xói mòn hay thoái hóa đất đai. Chẳng 
hạn như rau quả hiếm khi bảo vệ đất mà còn gây hại do sử đụng 
nhiều loại phân bón và thuốc trừ sâu. Những chất độc hại này có thể 
lan ra ảnh hưởng đến các vùng xung quanh do các kênh dẫn nước 
tưới. Hơn nữa, nếu những hạt giống rau được nhập khẩu thì có thêm 
khả năng đem theo về những loại côn trùng gây hại mới... 


Sở hữu đất nông nghiệp: 


Việc sở hữu ruộng đất ở bất kỳ nước nào đều có ý nghĩa quan 
trong đến phát triển kinh tế ở nước đó vì nó có tác động lớn đến 
quyền lợi của các gia đình nông dân. Chính những người không có 
đất sẽ là lực lượng nổi loạn hoặc nhẹ hơn là biểu tình chống đối 
chính phủ như đã thường thấy trong quá khứ và thậm chí đang diễn 
ra hiện nay. Điển hình là những trường hợp đã xảy ra ở Trung Quốc 
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và Mexico. Cũng có những nông dân có nhiều đất, điển hình như chủ 
các đồn điển ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, tuy nhiên đa phần 
nông dân là thiếu đất. Theo Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO - 
Food and Agricultural Organization) thì có hơn 1 tỷ người không có 
đất hoặc có rất ít đất so với nhu cầu tổn tại. Những người này đa 
phần phải chịu cảnh làm thuê. Các chủ đất thuê lao động bằng các 
hình thức trả lương hoặc người canh tác trên đất phải trả tiền thuê 
(phát canh thu tô) hay trả sản phẩm theo một tỷ lệ nào đó (lĩnh 
canh). Tuy nhiên, không phải người thuê lao động nào cũng là người 
sở hữu nhiều đất. Chủ đất có thể không có nhiều đất, trong khi đó 
một số người canh tác có thể vừa sở hữu đất đồng thời cũng làm thuê 
cho những người khác. 


Nông dân thường làm việc có năng suất cao hơn khi họ có 
quyển lợi trực tiếp trên đất canh tác. Họ biết rằng những cố gắng 
làm gia tăng sản lượng sẽ làm tăng thu nhập của họ. Nếu đất đai do 
người khác sở hữu thì kết quả trên không xảy ra và năng suất vì vậy 
mà giảm đi nhiều. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, việc lĩnh canh 
(mướn đất và trả bằng hoa lợi) cũng mang lại cho người nông dân 
hai thuận lợi: thứ nhất là họ được chia xẻ rủi ro, nhất là khi đối mặt 
với điều kiện thời tiết xấu hoặc thị trường biến động; thứ hai, người 
nông dân lĩnh canh nhiều khả năng được vay vốn từ những chủ đất 
hơn vì chủ đất hẳn sẽ quan tâm đến kết quả canh tác mà họ được 
chia phần. 


Chủ đất ở các nước công nghiệp thường cho thuê đất hoặc thuê 
lao động hơn là chấp nhận hình thức lĩnh canh. Khi thuê đất, người 
nông dân được hưởng toàn bộ sản phẩm và trả một khoản tiền thuê _ 
nhất định. Theo hình thức này, nông dân có thể phải chịu rủi ro do 
sụt giảm sản lượng hoặc doanh thu. Nông dân cũng không có khuyến. ; 
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khích để đâu tư phát triển sản xuất trong trường hợp mà họ chỉ được 
thuê đất ngắn hạn. Nếu người nông dân đơn thuần chỉ làm thuê thì 
rủi ro sẽ chuyển sang nbười chủ đất nhưng lúc này nông dân cũng 
không có động cơ để đẩy mạnh sản xuất ở một mức lương cố định. 


Cải cách ruộng đất: 


Mối quan hệ giữa người canh tác và đất đai đã dẫn đến một 
vấn để dễ bùng nổ về mặt chính trị trong phát triển kinh tế: cải cách 
ruộng đất hay những thay đối trong cấu trúc quyển sở hữu đất hợp 
pháp. Động lực chính của cải cách ruộng đất thường là động lực 
chính trị chứ không phải động lực kinh tế. Có hai dạng chính trị có _ 
thể dẫn đến cải cách. Thứ nhất, cải cách ruộng đất thường xảy ra khi 
cuộc cách mạng được sự ủng hộ của dân nghèo ở nông thôn thành 
công. Mục đích chính của cải cách ruộng đất lúc này là nhằm củng 
cố và duy trì sự ủng hộ của dân nghèo ở nông thôn đối với chính 
quyển mới, đồng thời triệt tiêu cơ sở kinh tế của giai cấp địa chủ, 
một giai cấp luôn luôn chống đối cách mạng. Thứ hai, một đất nước 
mất ổn định do sự hiện diện số đông người làm thuê mướn và không 
có ruộng đất sẽ buộc phải tiến hành cải cách ruộng đất. Mục đích 
của việc làm này là giảm bớt khó khăn của nông dân nghèo, cho họ 
quyền lợi để duy trì cuộc sống và quan trọng nhất là ngăn ngừa 
những chống đối có khả năng liên quan đến xã hội và chính trị.' 


Cải cách ruộng đất ở Trung Quốc trong những năm 1940 và 
đầu những năm 1950 là một điển hình tiêu biểu cho cải cách dạng 
thứ nhất. Cuộc cách mạng được thực hiện chủ yếu dựa vào những 
người dân nghèo ở nông thôn chống lại giai cấp địa chủ vốn ủng hộ 
bộ máy chính trị đương thời. Trước cải cách, 40% đất canh tác là do 
những người làm thuê và họ phải nộp đến một nửa sản lượng thu 
hoạch được cho chủ đất. Địa chủ chỉ đóng góp chút ít hoặc không 
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đóng góp gì vào việc canh tác trên đất đai của mình. Sau cải cách 
ruộng đất và trước tập khi tập thể hóa nông nghiệp từ năm 1955 đến 
1956, đất đai thuộc quyển sở hữu của nông dân. Địa chủ không 
những được nhận bồi thường mà còn bị xét xử Cộng khai ở các làng 
xã, bị tù hoặc xử tử. 


Cải cách ruộng đất ở Mexico đâu thế kỷ 20 là một điển hình _ 
của dạng động lực chính trị thứ hai. Trước cách mạng năm 1911 thì 
đất đai ở Mexico được tập trung thành những đồn điển lớn có diện 
tích từ 1.000 mẫu đến 400.000 mẫu. Cách mạng năm 1911 được lãnh : 
đạo bởi những người nông dân nhưng sau đó lại rơi vào tay những 
người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thu nhập cao. Tuy nhiên nhóm 
lãnh đạo này luôn phải đối mặt với những cuộc nổi loạn liên tiếp của 
nông dân do Emeliano Zapata lãnh đạo. Để đáp ứng đòi hỏi của 
Zapata, chính phủ Mexico đã phải chia lại ruộng đất cho nông dân 
theo định kỳ. Tuy nhiên, những chủ đổn điển lớn vẫn có thể tổn tại 
cạnh những người chủ đất nhỏ. Cải cách đã xóa bỏ những đòi hỏi sự 
đổi mới căn bản hơn nhưng nền nông nghiệp Mexico vẫn bao gồm 
một tầng lớp những nông dân nghèo với trình độ sản xuất thấp kém. 


Sự thành công của cải cách ruộng đất thể hiện qua năng suất 
nông nghiệp phụ thuộc vào hình thức sở hữu đất trước cải cách. Cải 
cách ruộng đất sẽ làm tăng năng suất nếu hệ thống nông nghiệp 
trước đó bao gồm những vùng canh tác nhỏ, được thuê với thời hạn 
ngắn dưới một năm hoặc hiếm khi có mặt chủ đất. Ngược lại, cải 
cách sẽ là giảm năng suất nếu phá bỏ những trang trại lớn, hiện đại, 
có năng suất cao để thay thế bằng những người sản xuất nhỏ, không 
có kinh nghiệm sản xuất cũng như kinh doanh. Vì vậy, cải cách 
ruộng đất chỉ có hiệu quả khi đồng thời có thêm những chính sách 
hỗ trợ, chẳng hạn như vốn, khuyến nông, cơ sở hạ tầng... 
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7.3.2. Lao động trong nông nghiệp 


Hoạt động nông nghiệp khá đa dạng: chuẩn bị đất và giống, 
gieo trồng, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, ngăn ngừa sự phá hoại của 
chim hoặc thú, chăm sóc thú kéo, thu hoạch, bảo quản nông sản, 
thậm chí là khâu chế biến, tiếp thị và tiêu thụ nông sản khi nông 
nghiệp đã phát triển ở một trình độ nhất định. Do các loại cây không 
phải lúc nào cũng được trồng và thu hoạch cùng lúc nên có thể các 
hoạt động kể trên kéo đài suốt cả năm, gối lên những vụ mùa khác. 
Bên cạnh những hoạt động trên, người nông dân còn phải tự tay bảo 
quản nhà cửa, chăm sóc con cái hoặc người già, tìm các khoản vay 
và tham gia các cuộc hội họp của chính quyển địa phương. Chính vì 
thế việc lập kế hoạch sử dụng lao động trong nông nghiệp cần phải 
tính đến nhu cầu lao động đa dạng theo mùa và khả năng phân chia 
lao động trong gia đình. Chẳng hạn những trẻ em có đi học phải được 
tách rời khỏi các công việc đồng áng quan trọng hay là buộc phải ưu 
tiên đáp ứng nhu cầu của đời sống kinh tế trước. Trẻ em có thể rất 
cần thiết để giúp việc, và do đó chi phí cơ hội của việc học hành có 
thể sẽ rất cao, đặc biệt lúc vào mùa thu hoạch. 


Một trong những khó khăn khi muốn năng cao năng suất trong 
nông nghiệp là việc phân chia lao động theo giới tính. Thường th 
phụ nữ làm tăng một nửa sản lượng nông nghiệp Ở các nước đang 
phát triển, khoảng ba phần tư ở các nước thuộc Châu Phi. Nhưng con 
số thống kê chính thức thường đánh giá thấp tỷ lệ phụ nữ trong lực 
lượng lao động nông thôn. Chẳng hạn theo một điều tra của Liên 
hiệp quốc (UN) cho biết ở Panama thống kê chính thức chỉ là 5% 
trong khi con số theo điều tra là 26%. Ở Peru, con số thống kê chính 
thức là 45% trong khi thống kê không chính thức là 70%. 
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Ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở Châu Phi, phụ nữ sở hữu phần lớn 
các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn. Phụ nữ và trẻ cm là những người 
phải chịu đựng những công việc nặng nhọc nhất, bao gồm ởi bộ thật 
xa để gánh nước hoặc lấy củi đốt, cuốc đất, nhổ cổ và thu hoạch. 
Ngoài ra, phụ nữ còn phải tự mình bán toàn bộ hoặc một phần nông - 
sản và làm việc nhà. Ở nhiều ngôi làng thuộc các quốc gia Châu Á 
và Châu Phi, đàn ông thường tham gia các hoạt động chính trị và các 
hoạt động ít nặng nhọc, nhưng lại hay đòi hỏi số tiền bán nông 
phẩm. Tổng kết 12 nghiên cứu chỉ tiết về thời gian làm việc hàng 
ngày ở nông thôn cho thấy chỉ có 2 trường hợp nam giới làm nhiều 
hơn nữ giới một chút (8,54 giờ so với 8,50 giờ một ngày ở phụ nữ), 
còn lại 10 trường hợp đều cho thấy nữ giới làm việc nhiều hơn (9,93 
gIỜ SO với 7,l3 g1Ờ trong trường hợp của nam g1ớ)). 


Tuy nhiên, chính nam giới mới là người có quyển quyết định 
đối với các nguồn lực sản xuất trong nông nghiệp. Luật pháp một số 
nước thậm chí không cho phép phụ nữ sở hữu đất, có tư cách để vay 
hoặc ký tên trong bất cứ một hợp đồng nào. Những chương trình hỗ 
trợ kỹ thuật, giới thiệu máy móc hay các dịch vụ mở rộng cũng 
thường nhắm vào đối tượng nam giới cho dù nữ giới mới chính là 
người canh tác thực sự. Khó mà tìm thấy những chương trình hỗ trợ 
cần thiết cho phụ nữ như chăm sóc sức khỏe, đào tạo hay tập huấn 
kỹ năng canh tác. Khi được kết hợp trong một chương trình trợ giúp 
chung thì chúng cũng sẽ có xu hướng nhằm vào nam giới nhiều hơn. 


Ở một khía cạnh khác, Trung Quốc đã nghĩ đến việc huy động 
lao động nông thôn để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nông 
nghiệp bằng cách thành lập các hợp tác xã sản xuất tập thể trong 
nông nghiệp. Đất đai sẽ thuộc sở hữu chung (chẳng hạn là sở hữu 
của một làng) và công sức của cá nhân sẽ được tính bằng cách cho 
điểm. Mô hình khá hiệu quả trong việc huy động được số lượng lớn 
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Các tổ chức tài chính cần phải quen thuộc với các kiểu hoạt 
động kinh tế ở nông thôn cũng như người dân địa phương. Nhân viên 
ngân hàng phải có cách tiếp cận bên ngoài khuôn khổ như khi ở văn 
phòng, phải theo sát người nông dân, hay nói khác đi là phải gắn bó 
với cuộc sống nông nghiệp của nông dân nhiều hơn. Họ phải cam 
kết đối với công việc và nỗ lực đơn giản hóa quá trình nhận tiền gửi 
cũng như cho vay. Thời gian đi lại cũng như việc trì hoãn cho vay 
quá lâu có thể sẽ khiến chi phí cơ hội gia tăng, đặc biệt là khi khoản 
vay có giá trị nhỏ. 


Khó có thể kết luận rằng liệu thị trường có khả năng đáp ứng 
nhu cầu tín dụng ở nông thôn ở một mức lãi suất hợp lý hay chính 
phủ nên hỗ trợ tín dụng tư nhân bằng các khoản cho vay chính thức 
để phát triển nông nghiệp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc hỗ 
trợ một phần lãi suất thị trường có thể là cách tốt nhất để phân bổ 
nguồn vốn khan hiếm. Nhưng quan trọng hơn, sự tồn tại các hợp tác 
xã tự chủ của nông dân bằng cách góp chung vốn hoặc kỹ năng canh 
tác có thể làm giảm rủi ro trong những khoản vay cá nhân và làm 
giảm lãi suất vay. 


7.3.4. Khuyến nông 


Nếu chúng ta đồng ý rằng sự phát triển của nông nghiệp - nông 
thôn phụ thuộc vào việc áp dụng các yếu tố đầu vào mới (như các 
loại cây trồng hay phân bón mới...) hay các trang thiết bị mới thì 
chúng ta cũng phải thấy rằng việc chuyển giao các kỹ thuật mới tới 
người nông dân cũng rất quan trọng. Việc làm này nối kết những 
thành công trong phòng thí nghiệm với thực tế sản xuất ở nông thôn 
mà nếu thành công sẽ cải thiện đời sống nông dân nhanh hơn, và từ 
đó có khả năng tác động đến tăng trưởng. Hạn chế ở đây là nông dân 
sẽ khó tin vào những kỹ thuật mới mà nếu áp dụng có khả năng dẫn 
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đến mất mùa và sụt giảm sản lượng. Uy tín của cán bộ khuyến nông 
hay của trung tâm nghiên cứu sẽ đóng vai trò quan trọng trong trường 
hợp này. Đồng thời, các kênh tiếp xúc cũng cần xem xét bởi vì tình 
huống sẽ khác đi nhiều nếu người tham gia khuyến nông biết chữ 
hoặc đồng giới với cán bộ khuyến nông so với trường hợp ngược lại. 


Sự thất bại của các chương trình khuyến nông cũng có thể là 
do những cán bộ khuyến nông. Nhiều người không xem công việc 
khuyến nông là một cách để hỗ trợ nông dân mà chỉ dùng nó để 
tham gia vào công việc của nhà nước và thoát khỏi khu vực nông 
thôn. Nhiều người khác sống ở thành thị nên cũng không muốn tay 
chân dính bùn. Họ làm việc với tư cách là người gia ơn cho nông 
dân. Họ biết rất ít về đời sống sản xuất của người nông dân nên họ 
cũng hiếm khi để xuất được phương pháp sản xuất mới nào thật sự 
hữu hiệu. Họ chỉ đến, khuyên bảo thế này thế kia, rồi đi mất khiến 
người nông dân càng khó tin ở họ hơn. Các hợp tác xã ở Trung Quốc 
trong những năm 1960 và 1970 đã có chính sách gửi thành viên của 
mình đi đào tạo sau đó về làm việc cho họ. Việc sống và làm việc 
gần gũi với nông dân sẽ giúp khuyến nông sâu sát hơn, công nghệ 
kỹ thuật được áp dụng nhanh hơn. Tuy nhiên, chính sách của chính 
phủ cần phải đảm bảo việc người được cử đi học quay về làm việc. 
Mà điều này vốn rất khó khi mà cộng đồng nông nghiệp đang ngày 
càng muốn từ bỏ nghề nghiệp truyền thống của mình và cố gắng 
thâm nhập vào các ngành hấp dẫn hơn như công nghiệp và dịch vụ. 


Một điểm đáng lưu ý là đại đa số kinh nghiệm canh tác được 
người nông dân học từ những người hàng xóm hay những người nông 
dân giỏi trong vùng. Tự họ cảm thấy rằng phương pháp của những 
người kia sẽ có hiệu quả đối với mình nếu điều kiện của hai người 
tương tự nhau. Công nghệ kỹ thuật nhiều khả năng được phổ biến 
nhanh ở những nơi có trang trại giống nhau về điều kiện và quy mô. 
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Ngược lại, sự chênh lệch lớn giữa các trang trại có thể làm tiến bộ 
công nghệ chậm lại. Tất cả những điểu đó cho thấy hiệu quả công 
tác khuyến nông không chỉ đơn thuần là vấn để khoa học kỹ thuật 
mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý của chính phủ ở cả cấp địa 
phương và trung ương. : 


7.3.5. Phát triển thị trường cho sản phẩm nông nghiệp 


Thay vì chỉ "tự cung tự cấp", đa phần nông dân ngày nay bán 
một phần sản phẩm của mình ra thị trường. Tỷ lệ sản phẩm bán ra 
phụ thuộc vào mức độ chuyên môn hóa của nông dân và quy mô của 
thị trường. Ngược lại, mạng lưới thị trường nếu được mở rộng sẽ có 
tác động quan trọng đối với năng suất nông nghiệp. 


Sự phát triển của thị trường có quan hệ chặt chẽ với sự chuyên 
môn hóa, trong khi đó sự chuyên môn hóa lại phụ thuộc vào quy mô 
của nền kinh tế, vào chi phí giao thông vận tải và khả năng chấp 
nhận mạo hiểm. Nhưng ở các nước đang phát triển thì những yêu cầu 
như vậy khá hạn chế. Nền kinh tế các nước này có quy mô nhỏ nên 
mỗi vùng hay thậm chí mỗi hộ đều muốn sản xuất mọi thứ cần thiết 
cho mình. Chi phí chuyên chở giữa các ở những nước này cao do 
không có đường sá tốt và phương tiện vận chuyển thô sơ. Các loại 
nông sản lại thường rất mau hỏng nếu chậm vận chuyển đến nơi tiêu 
thụ. Cho nên có khi chi phí chuyên chở còn cao hơn giá thành sản 
xuất khi hàng hóa chưa chuyên chở do sử dụng quá nhiều sức người. 
Những vùng trồng trọt xa thành phố thậm chí còn bị cô lập vào mùa 
mưa đo lầy lội. Thật khó chuyên môn hóa để có thể bán sản phẩm 


. vào thành phố hoặc xuất khẩu trong những vùng như vậy. Do đó, 


việc cải thiện hệ thống giao thông từ nông thôn ra thành thị có thể 


¡ giúp mở rộng mạng lưới thị trường và từ đó nâng cao năng suất nông 
- nghiệp. Chẳng hạn như việc xây dựng hệ thống đường sá có thể chịu 
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đựng thời tiết khắc nghiệt ở Hàn Quốc vào những năm 1970 đã tạo 
điểu kiện cho hàng triệu nông dân tăng nhanh việc trồng rau và 
những cây ngắn ngày phục vụ thị trường thành phố và xuất khẩu. 
Hay như trường hợp của Hồng Kông khi làm cho những con đường 
xe đạp trở nên bằng phẳng hơn đã giúp nông dân mở rộng diện tích 
đất trồng rau của mình. 


Sự mạo hiểm của người nông dân khi anh ta chuyên môn hóa 
việc canh tác của mình là sự phụ thuộc vào thị trường nhiều hơn. 
Ngoại trừ ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh có thể ảnh hưởng lên 
tất cả cây trồng của mình thì giá nông sản sụt giảm vào lúc bán sản 
phẩm có thể làm người nông dân giảm thu nhập đến mức không đủ 
sống cho dù là bội thu vì được mùa. Nông dân các nước phát triển _ 
có thể dựa vào tiền tiết kiệm hoặc dễ đàng vay ngân hàng để khắc ¡| 
phục khó khăn tạm thời nhưng nông dân ở các nước đang phát triển 
thì không, họ có thể trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. 
Vì vậy mà nông dân các nước đang phát triển tránh phụ thuộc vào ¡ 
độc nhất một loại sản phẩm, thay vào đó họ dành một phần đất để 
phục vụ nhu cầu lương thực của gia đình. 


Chính phủ có thể làm giảm chi phí vận chuyển (bằng cách xây 
dựng đường sá như đã để cập) và giảm rủi ro (bằng cách bảo đảm 
giá hoặc những biện pháp tương tự) và từ đó giúp thị trường hiệu quả 
hơn. Điển hình như trường hợp của nông dân Hà Lan, mặc đù họ có 
thể cung cấp lượng sữa bò tươi vượt mức cầu thị trường, nhưng qui 
định của chính phủ là chỉ thu mua với một số lượng sữa nhất định với _ 
mức giá đã hợp đồng, kết quả là giá thị trường luôn luôn ổn định có 
lợi cho nông dân. Tuy nhiên chính phủ cũng đã thường cản trở sự 
phát triển thị trường nông thôn bằng cách đảm nhận vai trò của 
những người mua bán trung gian. Đó là do có hiện tượng giá mua . 
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thấp ở nông thôn nhưng giá bán cao ở thành thị. Thực tế, những can 
thiệp này thường không tính đến chi phí vận chuyển cao như đã để 
cập, người trung gian không hẳn có lợi nhuận độc quyền. Cho nên 
việc can thiệp của chính phủ có thể cũng chẳng làm tình hình thay 
đổi bao nhiêu. 


7.4. Trợ giá trong nông nghiệp và tác động của nó ở các nước 
đang phát triển 


7.4.1. Trợ giá trong nông nghiệp 


Nhà kinh tế Peter Timmer đã viết "những người nông dân ở 
khắp nơi trên thế giới chỉ thường nói với nhau về hai chủ để là thời 
tiết và giá cả", chính sách giá cả đối với các loại nông sản có lẽ là 
một trong chính sách nông nghiệp nhất. Đó là bởi vì giá cả nông sản 
ảnh hưởng rất mạnh đối với thu nhập của hầu hết nông dân. Trong 
trường hợp đó nông dân cũng ứng phó như bất kỳ một nhà kinh 
doanh nào, tức sẽ tìm cách tối đa hóa lợi nhuận và hợp lý hóa sản 
xuất. Vì vậy, giá cả nông sản thay đổi sẽ kéo theo những thay đối 
khác trong nông nghiệp như cơ cấu cây trồng, kỹ thuật được áp dụng, 
sản lượng đầu ra và từ đó ảnh hưởng đến khu vực công nghiệp thông 
qua giá tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc nông nghiệp. Cho nên chính 
phủ hầu hết các nước đang phát triển đều thường xuyên can thiệp 
vào giá cả nông sản, vì lợi ích của cả người bán ở nông thôn (thông 
qua giá thu mua nông sản và giá mua các loại đầu vào như phân 
bón) và người mua ở thành thị (thông qua giá bán lẻ nông sản ở 
thành thị). 


Trong sản xuất nông nghiệp, mối quan hệ quan trọng nhất của 


giá cả là sự tương quan giữa các sản phẩm đầu ra với giá các nguồn 
đầu vào mà chủ yếu là phân-hóa học. Một trong những phương pháp 
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đơn giản nhất và hiệu quả nhất để nâng cao năng suất lúa là nâng 
cao giá bán lúa hoặc giảm giá phân hóa học, hoặc cùng một lúc cả 
hai biện pháp này. Những nghiên cứu về sản xuất lúa ở Châu Á cho 
thấy rõ có mối quan hệ rõ ràng giữa năng suất lúa trên một đơn vị 
đất đai và tương quan giữa lúa với giá phân bón? . Có nhiều yếu tố 
tác động đến vấn để này, song yếu tố giá giữ vai trò tác động đầu 
tiên. Điều đó được minh họa bằng đồ thị trong hình 7.2 


Hình 7.2: Tỷ lệ giữa sản lượng lúa và giá phân bón lúa. 
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Từ hình vẽ trên, với giá của cả phân bón và giá lúa cho trước, 
chúng ta có thể dễ dàng tính được chỉ phí biên, lợi nhuận cũng như 
sản lượng lúa được sản xuất. Nếu giá phân bón thấp hơn, đường cong 
chỉ phí biên sẽ hạ từ MC; xuống MC; và sản lượng lúa sẽ tăng từ q¡ 
đến q; do đó nông dân sẽ tối đa lợi nhuận của họ từ điểm a đến điểm 
b nhờ việc tăng cường sử dụng phân bón. Tương tự như vậy, nếu tăng 
giá lúa từ P, đến P; mà vẫn giữ nguyên giá phân bón thì sản lượng 
lúa sẽ tăng từ q¡ đến qạ. 


2 Walter Galcol và C. P. Timmer, "Kinh tế chính trị học về sản xuất và buôn bán lúa 
Châu Á" trong "Nông nghiệp trong thuyết phát triển" của L.Reynoldsed, New Haoent 
Yale University Press, 1975. 
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7.4.2. Tác động của trợ cấp giá nông nghiệp ở các nước đang 
_ phát triển 


Việc lựa chọn chính sách giá nông sản như thế nào còn phụ 
thuộc vào vai trò chính :rị của người tiêu dùng ở thành thị và người 
sản xuất ở nông thôn. Ở hâu hết các nước đang phát triển (như Nhật 
Bản vào những năm 1920 hay Ai Cập vào những năm 1970), do thu 
nhập phân lớn dành cho lương thực nên việc tăng giá lương thực sẽ 
làm thu nhập thực tế của đa số các gia đình giảm sút. Đồng thời, thị 
dân cũng có sức ép mạnh hơn so với nông dân đối với chính phủ. 
Cho nên các nước này thường cố gắng giữ giá lương thực thấp ngay 
cả trong thời kỳ có sức ép của lạm phát. Kết quả là thu nhập của 
nông dân thấp và sản lượng nông nghiệp của họ của dần bị giảm sút. 


Tuy vậy cũng có những nước mà dân thành thị lẫn đân nông 
thôn đều có ảnh hưởng chính trị như nhau. Do đó chính phủ đôi khi 
phải cố gắng giữ giá bán lương thực thấp ở thành thị và giá thu mua 
lương thực cao ở nông thôn (như Nhật Bài sau chiến tranh thế giới 
lần 2, Hàn Quốc và Mexico trong những năm 1970). Khi áp dụng 
chính sách này, chính phủ phải bù lỗ cho giá lương thực nên chỉ có 
những giàu tài nguyên hoặc có quyết tâm phát triển theo những mục 
tiêu đặt biệt ưu tiên mới có khả năng thực hiện. Cách chung nhất để 
bù lỗ là nhận lấy những chỉ phí vận chuyển từ trang trại tới thị trường 
bán lẻ ở thành phố. Tùy vào việc tiền trợ giá được sử dụng như thế 
nào mà đối tượng được lợi sẽ khác nhau. 


Hình 7.3 cho thấy rằng chi phí cho hoạt động thị trường được 
thể hiện bằng khoảng cách (theo chiều thẳng đứng) giữa đường biểu 
diễn khả,năng cung cấp ngũ cốc của những người sản xuất nông 
nghiệp và đường biểu diễn khả năng cung cấp theo kiểu bán lẻ cho 
dân cư thành phố. Những chi phí này được coi là một tổng không đổi 
¡ trên một đơn vị ngũ cốc được bán. Tại thị trường tự do không có 
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khoản trợ giá, do đó giá bán lẻ ngũ cốc tại thị trường bán lẻ của thành 
phố sẽ là Pạ và giá thu mua ngũ cốc của nông dân sẽ là P;. Theo đồ 
thị, nếu trợ giá dành cho nông dân, nông dân sẽ nhận được giá P nên 
sẽ tăng sản xuất từ q¡ lên q;, phần dư thừa sẽ được cất trữ hoặc xuất 
khẩu. Ngược lại, nếu trợ giá được dành cho những người tiêu dùng ở 
thành phố, giá phải trả sẽ là P„ và nhu cầu sẽ tăng từ q¡ lên qạ, lượng 
cầu vượt mức sẽ được đáp ứng bằng cách nhập khẩu hoặc chính phủ 
phải định khẩu phần cho người tiêu dùng thành thị. 


Hình 7.3: Hiệu ứng của trợ giá đối với cung và cầu về ngũ cốc 


Cung bán lẻ thành 


Cung ở nông thôn 
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k. 2 SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC 


m, Không chỉ có việc mua bán với nước ngoài chịu tác động do | 
những khoản trợ cấp này, chỉ tiêu ngân sách nhà nước cũng bị tác . 
động. Do đó hiệu ứng kinh tế ở tầm vĩ mô của những khoản trợ giá ˆ 


này có thể rất quan trọng, đặc biệt ở những nước có phần lớn nông ' 
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sản bán ở thị trường được nhà nước trợ giá. Thâm hụt ngân sách 
ngày càng tăng buộc các nhà chính sách tìm cách kiểm soát những 
chỉ phí dành cho trợ cấp kiểu này. Có một cách giải quyết cho phép 
trợ giá cho cả người tiêu dùng thành phố lẫn người sản xuất ở nông 
thôn, ảnh hưởng ít hơn đến ngân sách nhà nước, song lại có hiệu ứng 
sâu sắc đối với nên kinh tế. Đó là nâng giá nội tệ trong tỷ giá hối 
đoái. Ảnh hưởng của cách làm này đối với thị trường ngũ cốc đã 
được minh họa trên hình 7.4. Nếu tỷ giá hối đoái là tương đương, giá 
lương thực trên thế giới là P, thì nhu cầu nội địa được thể hiện bằng 
đường DD sẽ là q¿ và khả năng cung cấp ngũ cốc trong nước sẽ vượt 
nhu cầu trong khoảng qxqạ. Số dư cung này có thể đem dự trữ hoặc 
xuất khẩu. 


Hình 7.4: Tác động của việc đánh giá cao nội tệ đối với thị 
trường ngũ cốc. 
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Nhưng nếu giá trị của đồng tiền nước đó lại tăng lên, thì giá 
ngũ cốc thế giới (được thể hiện bằng tiển nội địa nước đó) sẽ giảm 
từ P„ đến P¡. Trong trường hợp này, khả năng cung cấp ngũ cốc đùng 
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làm lương thực nội địa sẽ giảm xuống đến q3 trong khi cầu nội địa 
sẽ là q¡, và phần dư cầu q;q¡ sẽ được nhập khẩu hoặc hạn chế nhu 
cầu về lương thực của dân thành phố thông qua việc quy định khẩu 
phần lương thực. Như vậy, phương pháp trợ giá kiểu này cho người 


tiêu dùng ở thành thị không thể hiện khoản lỗ đối với ngân sách nhà _. 


nước nhựng có ảnh hưởng rất lớn và rất tiêu cực đối với sản lượng 
nông nghiệp nội địa. Sản lượng nông nghiệp nội địa có thể giảm 
mạnh từ q; đến œ. 


Tất nhiên, việc định giá nội tệ thấp sẽ có ảnh hưởng tích cực 
đối với sân lượng nông nghiệp, nhưng dân nghèo thành phố và người 
mua lượng thực ở nông thôn có thể buộc giảm đáng kể mức lương 
thực tiệu thụ của mình do giá ngũ cốc quá cao, điều đó dẫn đến tình 
trạng thiếu ăn và túng quẫn. Ở những nước đang phát triỂn, người 
nghèo đành phần lớn ngân sách của họ (trên 50%) để mua lương 
thực. Giá lương thực tăng sẽ làm cho thu nhập giảm đột ngột. Họ 
thường cố gắng dụy trì khả năng tiêu dùng lương thực bằng cách cất 
giảm các khoản chị tiêu khác trong ngân sách gia đình, song đó 
thường lại là những khoản chi không thể thiếu được. 


Chính vì thế, chính sách giá cả trong nông nghiệp có ảnh 
hưởng trực tiếp đến cả ha phương diện là sản lượng nông nghiệp và 
mức sống, thậm chí cả sức khỏe ban đầu của tầng lớp dân nghèo. Do 
chính phủ các nước đang phát triển thường tự xác định giá nông sản 
và tỷ giá hối đoái nên việc thay đổi giá cả chỉ đơn thuần là vấn để 
kỹ thuật để thể hiện những mục tiêu của họ. Việc thay đổi giá cả ít 
khi liên quan đến việc xây dựng hệ thống khuyến nông hiệu quả, 
hay huy động nhân công cho các dự án công cộng. Tuy nhiên, những 
thay đổi giá làm cho một số người phải trả giá cao hơn, Nếu những 
người đó lại là những người có ảnh hưởng thì các rào cản chính trị 
đối với chính sách giá có thể là rất lớn đù nó mang lại hiệu quả. 
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7.5. Vai trò của các chính sách công đối với sự phát triển nông nghiệp: 


Sự can thiệp của chính phủ trong nông nghiệp đang là một hiện 
tượng phổ biến toàn cầu. Các hoạt động hỗ trợ và trợ cấp trong nông 
nghiệp ở các nước giàu không chỉ khuyến khích sự phân bổ nguồn lực 
kém hiệu quả cũng như tăng chỉ phí ngân sách mà còn làm hại các nước 
nghèo bằng cách bán lượng cung dư thừa ra thị trường thế giới với giá 
thấp hơn giá thị trường mà nước nghèo không thể cạnh tranh nổi. Điều đó 
khiến các nước đang phát triển càng muốn can thiệp sâu vào khu vực 
nông nghiệp, không chỉ bằng cách quy định giá nông sản hay cung cấp 
các khuyến cáo kỹ thuật mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản 
xuất và thương mại trong lĩnh vực này. Kết quả các chính sách này thường 
rất tệ (như trường hợp của Tanzania từ năm 1965 đến cuối những năm 
1980) và những cuộc cải cách đã mang lại nhiều thành công quan trọng 
(như trường hợp của Trung Quốc trong những năm từ 1978 đến 1995). Và 
cho dù vẫn còn nhiều tranh cãi thì chính phủ các nước vẫn đóng vai trò 
quan trọng thông qua các chính sách vĩ mô và vi mô của mình đối với sự 
phát triển nông nghiệp. 


7.5.I. Vai trò vỉ mô của chính phủ: 


Thường thì các doanh nghiệp tư nhân tự chủ có nhiều ưu điểm 
hơn so với các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện các chức 
năng thương mại như sản xuất, tiếp thị nông sản và phân phối 
nguyên liệu. Thế nhưng tại nhiều nước thì chính phủ vẫn duy trì vai 
trò chính trong nền kinh tế. Chẳng hạn như tại Tanzania, Zambia và 
một số nước Châu Phi, chính phủ đã nắm giữ các lĩnh vực như tài 
chính, hoạt động xuất nhập khẩu và các ngành công nghiệp quan 
trọng. Dưới danh nghĩa loại bỏ sự khai thác bóc lột do doanh nghiệp 
tư, chính phủ các nước đã điều hành luôn dịch vụ xe buýt, các doanh 
nghiệp bán lẻ nhỏ và khá nhiều các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hầu 


225 


hết những hành động đó đều nhanh chóng thất bại vì sự quản lý kém 
cỏi cũng như tham nhũng. Vậy thì khi nào chính phủ nên can thiệp? 
Câu trả lời nằm ở những hoạt động vượt quá tầm của những người 
nông dân hay của các doanh nghiệp tư nhỏ lẻ ở nông thôn. 


Chính phủ kể cả trung ương và địa phương điều có vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở những nơi có thể 
nhận tài trợ nước ngoài cho những dự án xây dựng cơ bản. Những dự 
án như xây dựng đường sá, điện, điện thoại, tưới tiêu thường là lĩnh 
vực công do chúng đòi hỏi nhiều vốn, dài hạn và tạo ra hiệu quả 
kinh tế nhờ các tác động theo mối liên kết trước và sau, hay còn gọi 
là tác động lan tỏa giữa các ngành trong nền kinh tế. Chúng giúp cho 
nông nghiệp có năng suất cao hơn và phá bỏ những rào cản đến với 
thị trường, do đó cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực trong toàn 
nên kinh tế, nếu làm tốt thì chính phủ có khả năng giảm thiểu chi 
phí giao dịch cho nông dân ở các khu vực nông thôn. 


Cung cấp thông tin là một công việc có nhiễu khía cạnh. Nông 
dân cần thông tin về điều kiện thị trường, kỹ thuật mới, hay thậm chí 
là ảnh hưởng của thời tiết. Chính vì vậy mà nghiên cứu và phát triển 
(R&D) trở thành mục tiêu hàng đầu của chi tiêu chính phủ, cũng như 
các dịch vụ khuyến nông để mang các kết quả nghiên cứu đến với 
nông dân. Đào tạo và dạy nghề sẽ giúp nông dân nâng cao năng suất 
và quản lý công việc của họ tốt hơn. 


Chính phủ có thể xây dựng và cải thiện thị trường bằng cách 
cung cấp những đánh giá về mùa màng, cung cấp bảo hiểm cho 
những vụ mùa thất bại và khuyến khích các hoạt động tín dụng nhỏ 
để người nông dân có thể dễ dàng cho vay và đi vay. Ở một số 
trường hợp, đặc biệt là những vùng cách trở, chính phủ phải là người 
khởi xướng việc cải tạo giao thông, kho chứa hàng, tiếp thị các 
phương tiện sẵn có mặc dù các hoạt động kể trên có thể được các 
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doanh nghiệp tư nhân và các cá nhân đảm trách sau khi các rào cản 
gia nhập thị trường bị đỡ bỏ. 


Chính phủ cũng nên duy trì hiểu biết về các tác động tích cực cũng 
như tiêu cực của các khoản trợ cấp, thuế và những dịch vụ hỗ trợ. Chẳng 
hạn, thuế là cần thiết nhưng không nên làm giảm động lực khuyến khích 
sản xuất. Chúng cũng không nên gây ra sự giảm sút trong điều kiện 
thương mại ở nông thôn hay thành thị. 


7.5.2. Vai trò vĩ mô của chính phủ 


Khi xem xét tác động của chính sách đến nông nghiệp, có thể 
thấy tầm quan trọng của các chính sách vĩ mô cho dù chúng có vẻ 
chẳng liên quan gì. Đó là những chính sách có liên quan đến năm 
loại giá vĩ mô là: tiền lương, lãi suất, giá thuê đất, điều kiện thương 
mại đối với nông nghiệp và tỷ giá hối đoái. Khi chính phủ hoạch 
định chỉ tiêu ngân sách và quyết định về chính sách tiền tệ, chúng 
sẽ ảnh hưởng lên những loại giá vừa nêu. Từ đây, chúng sẽ định ra 
những lĩnh vực cụ thể và số lượng nguồn lực sẽ đi vào nông nghiỆp. 
Tuy nhiên, các chính sách trung dung cũng có thể ảnh hưởng đến 
nông nghiệp, đặc biệt là khi chúng gây ra lạm phát. 


Lãi suất có tác động khá rõ ràng đến khu vực nông nghiệp. 
Chúng ảnh hưởng đến chỉ phí và sự tổn tại của các khoản vay cần 
thiết cho người nông dân. Khi lãi suất quá thấp, các khoản tín đụng 
dành cho nông dân trở nên hiếm hoi. Nếu lãi suất quá cao, chẳng hạn 
như để điểu chỉnh lạm phát, chi phí các khoản vay của người nông 
dân sẽ cao, thậm chí vượt quá khả năng sinh lợi trong nông nghiệp. 


__ Lạmphát có tác động tiêu cực đến sức mua thực. Tiền thuê đất 
có thể đắt hơn vì người sở hữu tài sản nhiều khả năng sẽ điều chỉnh 
giá trị tài sản của mình theo lạm phát khiến khiến nông dân càng 
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khó tiếp cận với đất đai hơn. Trong khi đó, những người sống ở thành 
thị có thể gây sức ép buộc chính phủ giữ giá thực phẩm thấp hơn giá 
thị trường. Điều kiện thương mại đối với nông nghiệp sẽ sụt giảm vì 


.giá hàng hóa công nghiệp mà người nông dân mua sẽ cao do lạm 


phát. Do đó, lạm phát sẽ làm giảm đầu tư và chậm cải tiến kỹ thuật 
và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. 


Thêm vào đó, chính phủ cũng có thể làm lệch các quyết định 
kinh tế bằng cách điều chỉnh tỷ giá hối đoái như đã phân tích ở trên. 
Trong trường hợp nội tệ được đánh giá cao so với giá thị trường, 
nông nghiệp có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng. Đâu tiên nó sẽ làm giảm 
xuất khẩu nông sẵn vì người nước ngoài lúc này phải trả giá cao hơn 
để mua một lượng như cũ. Thứ hai nó sẽ làm tăng nhập khẩu cũng 
vì lý do trên, nông sản nước ngoài sẽ có giá rẻ hơn trong nước. Khi 
nhập khẩu lương thực tăng mạnh, ngành nông nghiệp nội địa sẽ phải 
chịu áp lực lớn và nhiều khả năng làm giảm thu nhập của nông dân. 
Đó là chưa kể việc nhập khẩu hàng công nghiệp sẽ kích thích sản 


. xuất nội địa vào các lĩnh vực công nghiệp và xa rời nông nghiệp. 


Những vấn để trên thường làm cho nông nghiệp ở các nước 
đang phát triển trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, nhận thức về mối quan hệ 
giữa các chính sách vĩ mô và chính sách nông nghiệp đang ngày 
càng lớn dần. Nhiều nước đã cố gắng cải thiện tình hình bằng cách 
giảm lạm phát, tiến tới áp dụng lãi suất và tỷ giá hối đoái thực tế 
hơn. Có thể nói việc cải thiện những chính sách vĩ mô tự nó không 
làm phát triển nông nghiệp nhưng nó có thể "dọn đường" để chính 
phủ các nước đang phát triển toàn tâm hơn với khu vực nông nghiệp 
vô cùng quan trọng của mình. 
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Kết luận 


Giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp và phát triển kinh tế 
tại các quốc gia đang phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của quá trình công nghiệp hóa. Nông nghiệp đóng vai trò quan 
trọng khi nó cung cấp lao động, vốn tích lũy ban đầu, và đảm bảo an 
toàn lương thực cho nền kinh tế. Tuy nhiên đặc thù cố hữu của bản 
thân khu vực nông nghiệp là: năng suất trung bình của khu vực nông 
nghiệp thấp hơn rất nhiều so với khu vực công nghiệp và dịch vụ. 
Khi sự kiện này tổn tại dai dẳng ở các nước đang phát triển thì bản 
thân trường phái kinh tế học tân cổ điển hoàn toàn thất bại trước 
trường phái chuyển đổi cơ cấu. Kinh tế học tân cổ điển giả định thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo và các nhân tố sản xuất đều có năng 
suất như nhau ở các khu vực, còn trường phái cơ cấu cho rằng có sự 
chênh lệch rất lớn về năng suất giữa khu vực nông nghiệp và công 
nghiệp. Do vậy nhất thiết phải thực hiện một quá trình chuyển đổi 
cơ cấu cho các nền kinh tế đang phát triển. Mấu chốt của việc 
chuyển đổi cơ cấu là làm sao thay đổi cơ bản năng suất trong khu 
vực nông nghiệp. Việc thay đổi năng suất trong khu vực nông nghiệp 
đòi hỏi phải cải thiện đầu vào khu vực này và làm cho khu vực nông 
nghiệp có khả năng gắn liển với khu vực công nghiệp và dịch vụ, 
thậm chí với thị trường thế giới với một chi phí giao dịch thấp. Với 
yêu câu như vậy thì riêng bản thân khu vực nông nghiệp, hay cụ thể 
là các nông dân đơn phương sẽ khó thực hiện khi thiếu vắng các hỗ 
trợ cần thiết từ phía chính phủ. 


Thuật ngữ: 


Agricultura]l extension Khuyến nông 
Agricultural productIvity Năng suất nông nghiệp 


Cash crops Cây trồng để xuất khẩu ˆ 
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Collective farms Nông trường tập thể 


Food crops (staples) Cây trồng cho thực phẩm 
Land reform Cải cách ruộng đất 
Land tenure Sở hữu ruộng đất 
Monocropping Chuyên canh, độc canh 
Sharecropping Lĩnh canh 

Tenancy Sư lĩnh canh, đất lĩnh canh 
Câu hỏi thảo luận 


1. Hãy cho biết đặc trưng và vai trò của sản xuất nông nghiệp 
đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế? 


2. Có phải người nông dân không nên áp dụng các phương pháp 
sản xuất nông nghiệp truyền thống nữa? Vì sao? Hãy nêu những cách 
khả đĩ để nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp? 


3. Vì sao sở hữu đất trong sản xuất nông nghiệp lại quan 
trọng? Liệu cải cách ruộng đất có thực sự mang lại những hiệu quả 
như mong đợi? Bình luận và so sánh cải cách ruộng đất ở Việt Nam 
với một số nước đang phát triển trên thế giới? 


4. Những khó khăn trong việc huy động lao động như một đầu 
'vào trong sản xuất nông nghiệp? 


5. Những vấn để của việc huy động vốn trong nông nghiệp và 
nông thôn nói chung? Hãy chọn và phân tích một hình thức tín dụng 
mà theo các anh chị là khả thi nhất? 


6. Khuyến nông và thị trường nông sản có ý nghĩa như thế nào : 
đối với việc cải thiện năng suất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp? . 
230 


7. Vì sao chính phủ các nước đang phát triển lại muốn can 
thiệp vào giá nông sản? Tác động của những kiểu can thiệp này sẽ 


' như thế nào? 


8. Phân tích vai trò của các chính sách công đối với sự phát 
triển nông nghiệp? 
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Chương 8 


Công nghiệp và phát triển 


Nội dung: 


8.1 Cơ sở hình thành chính sách 

công nghiệp. 
8.2 Chiến lược phát triển công nghiệp. 
8.3 Chính sách công nghiệp cụ thể. 


Giới thiệu: 


Chính phủ ở các nước đang phát triển đóng vai trò tích cực . 
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiện nay, với điểm xuất phát 
thấp của những nước nghèo sẽ đòi hỏi tất yếu một quá trình công 
nghiệp hóa với những chính sách công nghiệp thích hợp. Chính sách 
công nghiệp là các tác động cần thiết của chính phủ nhằm thúc đẩy 
tăng trưởng khu vực công nghiệp, dựa vào đó những khu vực khác 
trong nên kinh tế sẽ được tác động tăng trưởng kéo theo một cách 
gián tiếp hay trực tiếp tùy theo mối liên kết cụ thể gắn với khu vực 
công nghiệp, khu vực này được xem là khu vực dẫn đâu trong nên 
kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa. 


Chương này sẽ trình bày ba nội dung cơ bản. Phần đầu sẽ giới 
thiệu những cơ sở cần thiết thực hiện chính sách công nghiệp, trong 
phần này sẽ lý giải vai trò cần thiết của chính phủ trong việc định 
hướng phát triển công nghiệp nhằm khắc phục những thất bại thị 
trường, giải quyết mối liên kết cơ bản giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, ngoài ra còn mô tả các tiếp cận chính sách và những tiêu 
chuẩn lựa chọn cân thiết của chính phủ đối với khu vực công nghiệp. 
Phần thứ hai sẽ để cập đến những chiến lược phát triển công nghiệp, 
phần này sẽ lý giải chủ yếu những chiến lược công nghiệp hóa thay 
thế nhập khẩu và chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. 
Phần cuối sẽ trình bày những chính sách công nghiệp cụ thể như 
kiểm soát những xí nghiệp sở hữu công qua cấp phép công nghiệp, 
lựa chọn quy mô công nghiệp, tập trung công nghiệp và chính sách 
cạnh tranh công nghiệp... 
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8.1 Cơ sở hình thành chính sách công nghiệp. 
8.I.I Vai trò chính phủ: 


Vai trò can thiệp của chính phủ sẽ tổn tại trong các trường hợp 
thị trường bị thất bại trong việc giải quyết bài toán tăng trưởng chung 
của nền kinh tế. Các trường hợp này bao gồm độc quyền (monopoly), 
hàng hoá công (public goods), ngoại tác (externalities), và quyền sở 
hữu tài sản (property rights)... Trong thực tế thì những thất bại thị 
trường càng trầm trọng hơn trong những nước đang phát triển, bởi vì 
những thông tin về thị trường của những nước này còn kém rất Xa SO 
với những nước đã phát triển. 


Những thất bại thị trường sẽ thể hiện rõ rệt nhất? Các lĩnh vực 
giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như phát triển thị trường vốn 
phục vụ cho khu vực công nghiệp. Giáo dục là một trong những 
biện pháp đầu tư hiệu quả để phát triển công nghiệp, tuy nhiên, về 
mặt cơ bản thì trong từng doanh nghiệp riêng lẻ sẽ không thể thấy 
có lợi khi tự mình làm công việc này vì họ cho rằng công nhân mà 
họ đã bỏ chỉ phí đào tạo sẽ chuyển đi nơi khác, và họ sẽ nhận lấy 
một sự bất lợi trong khi xí nghiệp khác tuyển dụng lại công nhân 
của họ, do đó đào tạo giáo dục hiện nay là quốc sách của các nước 
đang phát triển. Phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một lực đẩy phát 
triển công nghiệp, nhưng cơ sở hạ tầng là một thứ hàng hoá công 
và mang tính độc quyển mang lại lợi ích cho tất cả khu vực trong 
nền kinh tế và đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhằm hạn chế tính độc quyền 
cũng như đáp ứng một khả năng đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng thì sự 
can thiệp chính phủ ở lĩnh vực này sẽ hết sức cần thiết. Can thiệp 
của chính phủ vào thị trường vốn cũng là một trong những biện 
pháp huy động vốn phát triển công nghiệp trong thời kỳ đầu khi mà 
các ngân hàng thương mại tư nhân và thị trường chứng khoán còn. 
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yếu kém và vì vậy việc sẽ hạn chế cho việc tài trợ cho các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ và vừa, cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính 
dài hạn và có nhiều rủi ro, hoặc kích thích phát triển các ngành 
công nghiệp then chốt. 


8.1.2 Định hướng công nghiệp và hiệu quà định hướng công nghiệp: 
vã Chính sách công nghiệp 


Chính sách công nghiệp là các tác động cần thiết của chính phủ 
nhằm huy động các nguồn lực cho những khu vực công nghiệp cụ thể 
mà các ngành này được đánh giá là quan trọng đối với sự tăng trưởng 
kinh tế trong tương lai. Mặc dù, theo cơ chế thị trường cạnh tranh 
hoàn hảo thì việc tham gia và rời bỏ một ngành nào đó sẽ phụ thuộc 
vào tín hiệu giá cả thị trường, chính phủ vẫn có thể dự đoán được 
những ngành công nghiệp có lợi cho nền kinh tế, cho dù dự đoán này 
sẽ đôi khi thiếu chính xác và lúc đó hệ quả tất yếu là nền kinh tế sẽ 
tụt hậu hơn vì các sai lầm chính sách từ phía chính phủ. Tuy nhiên, 
các nước đang phát triển có thể học hỏi những thông tin và mô hình - 
của những nước đã phát triển như là một kiểu hình mẫu mang tính 
kinh nghiệm, và vì vậy trong chừng mực nào đó chính phủ các nước 
này có thể định hướng phát triển công nghiệp khá hiệu quả trong việc 
lựa chọn nên phát triển ngành nào thì có lợi cho nền kinh tế. 


b. Định hướng phát triển công nghiệp 


Định hướng phát triển công nghiệp là việc chính phủ đưa ra 
những quyết định bao gồm những yếu tố chính: 1) Nên phát triển 
ngành công nghiệp cụ thể nào trong tương lai; 2) Nên phát triển , 
những loại lao động kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ ngành công 
nghiệp tương lai; 3) Xác định những điều kiện kinh tế cần thiết để - 
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tạo ra những doanh nghiệp của ngành công nghiệp định hướng nhằm 
đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong tương lai Đa số những nước 
đang phát triển, những thông tin về những ngành công nghiệp mới 
còn rất hạn chế vì vậy những yếu tố cần thiết như đã nêu trên còn 
rất nghèo nàn, vì vậy khu vực kinh tế tư nhân khó có đủ điều kiện 
để định hướng và tập trung phát triển những ngành công nghiệp mới, 
do vậy vai trò chính phủ trong việc định hướng và hỗ trợ phát triển 
các ngành công nghiệp mới là điểu rất cần thiết. tụ 


c. Đánh giá hiệu quả định hướng phát. triển công nghiệp 


Đánh giá hiệu quả của định hướng phát triển công nghiệp sẽ 
dựa trên việc phân tích lợi ích và chi phí. Một dự án công nghiệp nếu 
thỏa mãn tiêu chuẩn của phân tích lợi ích - chi phí sẽ được gọi là dự 
án công nghiệp hướng đến thị trường, những dự án công nghiệp này 
sẽ có tính khả thi, có thể được triển khai và dự án đó phù hợp với lợi 
thế tương đối của nên kinh tế. Những dự án như vậy sẽ khuyến khích 
cả khu vực tư nhân và khu vực chính phủ cùng tham gia. Ngược lại, 
khi một dự án phát triển công nghiệp có suất sinh lợi kinh tế nhỏ hơn 
chỉ phí cơ hội của vốn nhưng lại nằm trong chính sách công nghiệp, 
thì đòi hỏi chính phủ có hỗ trợ về tài chính ít nhất vào giai đoạn đầu, 
bằng những biện pháp hỗ trợ chính phủ có thể làm cho ngành công 
nghiệp như vậy trở nên cạnh tranh so với thị trường quốc tế trong đài 
hạn. Tuy nhiên, chỉ có những ngành công nghiệp có những ưu điểm 
nổi bật như tạo ra những ảnh hưởng ngoại tác tích cực cho những 
ngành kinh tế khác, những ảnh hưởng này có tác dụng tăng năng 
suất và làm gia tăng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 


Việc sử dụng phương pháp phân tích lợi ích - chi phí đánh giá 
thành công của một ngành công nghiệp sẽ thể hiện trong một ma 
trận so sánh giữa suất sinh lợi kinh tế (ERR) và chỉ phí cơ hội của 
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vốn (PK) tính theo hai loại giá cơ sở và giá hiện hành. Trong từng ô 
của ma trận này sẽ mô tả hai giá trị của suất sinh lợi kinh tế tính theo 
giá cơ sở (theo dòng) và giá hiện hành (theo cột). Ở góc phần tư I sẽ 
biểu thị với ý nghĩa rằng suất sinh lợi của ngành công nghiệp lựa 
chọn theo hai loại giá đều thỏa mãn thị trường, hay nói khác đi dù 
cho giá cả đã thay đổi nhưng ngành công nghiệp đã phát triển vẫn 


sinh lợi. Góc phần tư II mô tả ý nghĩa rằng, ngay từ lúc quyết định - 


theo đuổi ngành công nghiệp định hướng, dự án coi như là phù hợp 


với thị trường lúc đó nhưng khi thời gian trôi qua, nhiều biến động , 
đã làm cho giá yếu tố đầu vào gia tăng hay giá sản phẩm của ngành - 


đã sút giảm vì sự xuất hiện công nghệ mới có hiệu quả hơn. Những 
ngành công nghiệp lựa chọn rơi vào góc phần tư III, ý nghĩa của nó 
nói lên rằng mặc dù dự án sẽ không có lợi ngay từ lúc lựa chọn và 
thậm chí cũng không có lợi khi các yếu tố bên ngòai thay đổi. Nếu 
các nước đang phát triển định hướng những ngành công nghiệp 
không rơi vào góc phần tư III này thì xác suất thành công cho chính 
sách công nghiệp tại các nước đã có lựa chọn như vậy sẽ có khả 
năng cao hơn. Góc phần tư IV mô tả những ngành có suất sinh lợi 
ban đầu không qua được thỏa mãn tiêu chuẩn phân tích lợi ích-chi 
phí ban đầu nhưng lại đạt hiệu quả khi thực hiện vì có những thay 
đổi giá đầu vào và đầu ra tạo ra suất sinh lợi kinh tế vượt quá chi phí 
cơ hội của vốn. 


Bảng 8.1 Phân tích hiệu quả dự án công nghiệp 


tàu đ.Ế Giá hiện hành 
1.7 

Chính phủ khi đã lựa chọn những ngành công nghiệp đạt các tiêu 
chuẩn ở phần tư I với quá nhiều ưu điểm và lợi thế đã làm cho chính sách 
công nghiệp có hiệu quả ngay cả lúc có biến động của các yếu tố bên 
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ngoài, các dự án kiểu này có khả năng huy động khu vực tư nhân và các 
nhà tài trợ quốc tế. Ở góc phân tư thứ IV, dự án phát triển ngành công 
nghiệp đã không thỏa mãn tiêu chí hiệu quả thị trường trong phân tích dự 
án, do vậy tác động của chính phủ được nêu lên hàng đầu, các dự án này 
chỉ có thể là dự án công; sau đó nếu dự án thành công do sự thay đổi yếu 
tố bên ngoài như giá thị trường, lợi thế theo qui mô, biến động thị trường 
quốc tế có lợi cho dự án công nghiệp... Tóm lại một chính sách định 
hướng công nghiệp thành công phải có ít nhất hai căn cứ: 1) khả thi từ thị 
trường, và 2) nếu không khả thi thị trường thì các yếu tố ngoại tác từ thị 
trường quốc tế hoặc tổng ngoại tác tác động của dự án công nghiệp đến 
các ngành khác phải có khả năng phát huy tác dụng trong tương lai. 


8.1.3 Vai trò công nghiệp trong nên kinh tế: 


Công nghiệp sẽ đóng vai trò là ngành dẫn đầu vào thời kỳ tiền 
cất cánh của các nước đang phát triển. Bởi vì các quốc gia này đa số 
đều xuất phát từ một nên nông nghiệp lạc hậu năng suất thấp với sự 
tham gia của phần lớn dân số ở khu vực nông thôn. Mối quan hệ 
công nghiệp và nông nghiệp cũng như vai trò dẫn đầu của khu vực 
công nghiệp sẽ được giải thích một cách tóm lược dưới đây. 


a. Quan hệ công nghiệp và nông nghiệp: 


Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa thì phần đóng góp của 
công nghiệp trong tổng sản lượng nội địa thấp hơn nhiều so với nông 
ịghiệp, tuy nhiên khi hoàn thành xong quá trình công nghiệp hóa thì 
cơ cấu này hoàn toàn thay đối ngược lại. ĐỂ giải thích tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế có thể đựa vào phương trình cơ bản đưới đây 
là tốc độ tăng trưởng chung phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của hai 
ngành chủ yếu nói trên và tỉ trọng của hai ngành này trong tổng sản 
lượng nội địa. 
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[8.1] _y E[YA/Y].yA+[Y1/Y ]y11 


Trong đó: Y, YA, Y1 lần lượt là giá trị sản lượng chung của 
nên kinh tế, ngành nông nghiệp, và công nghiệp. y, yA, yI lần lượt 
là tốc độ tăng trưởng chung của nên kinh tế, ngành nông nghiệp, và 
công nghIỆp. 


Phương trình 8.1 ngụ ý rằng: tăng trưởng chung của nền kinh 
tế phụ thuộc rất lớn vào tỉ trọng đóng góp của hai ngành kinh tế 
nông nghiệp và công nghiệp ở khai khía cạnh là qui mô và tốc độ 
tăng trưởng của hai ngành này. Ngoài ra, nếu xem công nghiệp là 
ngành dẫn đâu cho các nước đang phát triển trong bước khởi đầu 
công nghiệp hóa thì tốc độ tăng trưởng nên kinh tế càng có Ÿ nghĩa 
khi chính phủ xác định đúng đắn chính sách công nghiệp. 


Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao khu vực công nghiệp sẽ có thể 
đạt được vai trò dẫn đâu như vậy? Có ba lý lẽ quen thuộc và quan 
trọng lý giải cho điều này. Thứ nhất, sự gia tăng nhanh chóng của 
năng suất trong khu vực công nghiệp sẽ vượt qua năng suất của khu 
vực nông nghiệp do yếu tố tiến bộ kỹ thuật. Thứ hai, giá trị gia tăng” 
của khu vực công nghiệp sẽ gia tăng nhiều lần cao hơn khu vực nông 
nghiệp, và điều này làm cho sản lượng công nghiệp sẽ gia tăng 
nhanh hơn sản lượng nông nghiệp. Khi thu nhập của các nước đang 
phát triển gia tăng, hay nói một cách rộng hơn khi thu nhập của thế 
giới gia tăng thì hệ số co dãn giá cả theo thu nhập của sản phẩm 
công nghiệp sẽ gia tăng nhanh hơn hệ số co dãn theo thu nhập của 
sản phẩm nông nghiệp vì nhìn chung nhu cầu thiết yếu các sản phẩm 
nông nghiệp sẽ không gia tăng cùng với tốc độ gia tăng thu nhập. 
Sau cùng, sự hình thành mối liên kết giữa các ngành trong khu vực 


1 “Development Economics" của Pari Kasliwal năm 1995 chương 15 


2 
Giá trị gia tăng: "value added” 
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công nghiệp cũng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và gia tăng quy mô 
của khu vực này, hay nói khác đi phát triển một ngành công nghiệp 
cụ thể sẽ cần thiết phải kéo theo phát triển của những ngành công 
nghiệp khác và sản lượng nông nghiệp cũng phải gia tăng để đáp 
ứng nhu cầu đầu vào rất lớn cho khu vực công nghiệp. Ví dụ đơn 
giản mà chúng ta có thể thấy như muốn phát triển ngành công 
nghiệp chế biến thực phẩm thì đòi hỏi phải phát triển ngành cơ khí 
chế tạo máy móc, ngành công nghiệp luyện thép cung cấp nguyên 
vật liệu cho ngành chế tạo và phát triển hệ thống nguyên liệu nông 
nghiệp để cung cấp nguyên liệu nông nghiệp cho chế biến. Chính 
mối liên kết phức tạp này đã làm cho quy mô và tốc độ phát triển 
khu vực công nghiệp nhanh hơn khu vực nông nghiệp. 

Nói tóm lại phát triển công nghiệp với những ưu thế vốn có 
vừa nêu trên như ưu thế tiến bộ kỹ thuật, ưu thế giá tương đối khi 
thu nhập gia tăng và tác động ngoại tác tích cực của những mối liên 
kết qua lại trong ngành công nghiệp sẽ tạo ra một sự chuyển đổi cơ 
cấu nền kinh tế thuần nông sang nền kinh tế với công nghiệp trở 
thành khu vực dẫn đầu trong thời kỳ tiển cất cánh. Bằng chứng về 
các nước đã tiến hành công nghiệp hóa và số liệu về nền kinh tế 
Việt Nam sẽ minh họa cho kết luận này. 


Bảng 8.2: Thay đổi cơ cấu kinh tế theo thu nhập 


Các ngành kinh tế |__ Thu nhập bình quân đầu người (đô la) 
Nông nghiệp 


Dịch vụ 
Công nghiệp: 
Chế tạo 


Bảng 8.3: Cơ cấu ngành của Việt nam, giai đoạn 1985-2004, % 


Nông Nghiệp Công nghiệp 


Nguồn: Tổng cục Thống kê, và website: www.gso.org.vn 
tháng 2, 2006. . 


b. Các mối liên kết công nghiệp 


Có hai mối liên kết cơ bản trong khu vực công nghiệp là mối 
liên kết sau (backward linkage) và mối liên kết trước (forward link- 
885): Mối liên kết sau là những liên hệ của một ngành công nghiệp 
cần phát triển với những ngành công nghiệp khác liên quan đến đầu 
vào của ngành công nghiệp đó, có nghĩa là phát triển ngành công 
nghiệp cụ thể sẽ phát triển những TEEN công nghiệp khác cung cấp 
đầu vào cho ngành công nghiệp cần phát triển, thí dụ như ngành 
công nghiệp sản xuất ô tô sẽ đòi hỏi phải phát triển ngành sản xuất 
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Chỉ số liên kết trước trực tiếp của ngành công nghiệp ¡: 
| Lạ=3.X,/X, 
J 

Trong đó X là sản lượng của ngành công nghiệp ¡ được mua 
bởi các ngành công nghiệp j, X; là sản lượng của ngành công nghiệp 
¡. Ý nghĩa của chỉ số này nói lên khả năng phục vụ các ngành khác 
trong nền kinh tế của ngành công nghiệp cần phát triển, nếu chỉ tiêu 
này càng cao thì có ý nghĩa rằng ngành công nghiệp sẽ chỉ chủ yếu 
phục vụ cho nội bộ khu vực công nghiệp, những ngành như vậy đa 
số là những ngành công nghiệp nặng. 

Ví dụ: Nanto là một quốc gia đang phát triển vừa hoàn thành 
một mô hình UO với ba ngành: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

_ Từ bảng IO này, ma trận hệ số chỉ phí trực tiếp A và ma trận hệ số 

chỉ phí toàn phần có được như sau: - „1 


Bảng 8.4: Ma trận hệ số chỉ phí trực tiếp A 


Ý nghĩa của cột X; là để tạo ra $1 giá trị sản xuất của ngành 
công nghiệp thì ngành này cần mua đầu vào với giá trị như sau:. 
$0,20 từ ngành nông nghiệp, $0,30 từ ngành công nghiệp và 0,10 từ 
ngành dịch vụ. Ý nghĩa của các cột X; và X; cũng được giải thích 
tương tự. 


Chỉ số lên kết sau trực tiếp của các ngành: 
Nông nghiệp: Lọi =0,Ø7+0,03+0,00=0,10 
Công nghiệp: L„ = 0,20 + 030 +0,10= 0,60 
Dịchvụ: — IL„¿=0,35+0/25+0,15=0,75 
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Bảng 8.5: Ma trận hệ số chỉ phí toàn phần [I - A]-1 


Nông nghiệp Công nghiệp 
Œ&) œ&) 


1. Nông nghiệp 


Công nghiệ 


— 


Ý nghĩa của cột X¿ trong trường hợp này là để thỏa mãn $I 
cầu sử dụng cuối cùng đối với sản phẩm của ngành công nghiệp thì 
ngành này cần mua đầu vào với giá trị như sau: $0,39 từ ngành nông 
nghiệp, $1,51 từ ngành công nghiệp và $0,18 từ ngành dịch vụ. Ý 
nghĩa của các cột Xị và Xa cũng được giải thích tương tự. 


Chỉ số liên kết sau toàn phần của ngành công nghiệp: 
Nông nghiệp: Lạ¡ = 1,09 + 0,05 + 0,01 = 1,15 
Công nghiệp: Lụ = 0,39 + 1,51 + 0,18 = 2,08 
Dịch vụ: La = 0,56 + 0,46 + 1,23 = 2,25 


Chính sách công nghiệp có thể phân lọai thành chính sách công 
nghiệp dung hòa (neutral industrial policy), chính sách công nghiệp 
trì hoãn (decelerate industrial policy) và chính sách công nghiệp thúc 
đẩy (accelerate industrial policy). Các chính sách công nghiệp này là 
sẽ kéo theo ba phương thức tiếp cận chính sách khác nhau từ phía 
chính phủ là tiếp cận hỗ trợ (supportive approach), tiếp cận chủ động 
(active approach) và tiếp cận Kế hoạch hóa (planning approach). 
Bảng 8.6 sẽ mô tả mối quan hệ giữa các lọai chính sách công nghiệp _ 
kết hợp với các tiếp cận can thiệp chính sách từ chính phủ. 
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Bảng 8.6: Phân loại chính sách công nghiệp 
Tác động chính phủ 


Loại chính sách công nghiệp 


Tiếp cận hỗ trợ Chính sách dung hòa 
Tiếp cận chủ động Chính sách thúc đẩy / Chính sách trì hoãn 
Tiếp cận kế hoạch hóa Chính sách thức đẩy / Chính sách trì hoãn 


Nguồn: Gillis và cộng sự (1996) 


Tiếp cận hỗ trợ là những phương thức tác động của chính phủ - 


. bằng những chính sách dung hòa, các chính sách này liên quan đến 


việc tăng cường môi trường cạnh tranh giữa các ngành công nghiệp 
cũng như các khu vực khác trong nên kinh tế. Tiếp cận này đặc biệt 


.. quan tâm đến sự tổn tại và chất lượng của thông tin thị trường, tính rõ 


ràng của việc xác lập quyển sở hữu và hướng cắt giảm các lọai chỉ 
phí giao dịch. Tiếp cận hỗ trợ sẽ tạo những điều kiện làm cho cơ chế 
thị trường hoạt động tốt hơn vì dựa vào nay chính phủ có khả năng 
tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn và bình đẳng hơn cho các doanh 
nghiệp và các ngành khác nhau. Các chính sách can thiệp của chính 
phủ bao gồm loại trừ độc quyền, mở rộng quyền sở hữu, cải thiện tình 
trạng chất lượng thông tin thị trường, khuyến khích nghiên cứu và 
phát triển (research & development), xây dựng và cải thiện cơ sở hạ 
tầng phục vụ chung cho tất cả các ngành kinh tế. Tiếp cận này đa số 
xuất hiện ở những nước đã phát triển như Mỹ, Nhật, Hồng Kông... 


Tiếp cận chủ động sẽ thể hiện vai trò can thiệp mạnh hơn của 
chính phủ đối với khu vực công nghiệp. Những ngành công nghiệp 
được lựa chọn sẽ được chính phủ trực tiếp hỗ trợ tài chính để đủ sức 
phát triển và cạnh tranh với các ngành công nghiệp cùng loại ở các 
nước khác, thông thường những ngành công nghiệp này sẽ hướng về 
xuất khẩu hay thay thế nhập khẩu. Tiếp cận này được đại đa số các 
nước đang phát triỂn theo đuổi. Tiếp cận kế hoạch hoá là một trường 
hợp đặc biệt của tiếp cận chủ động, tiếp cận này sẽ thể hiện qua cơ 
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chế kế hoạch hoá tập trung, sự phát triển của tất cả các ngành trong 
khu vực công nghiệp và những khu vực khác sẽ hoàn toàn chỉ phối 
bởi các nhà họach định công, vai trò thị trường trong tiếp can này , 
hầu như rất mờ nhạt. Tiếp cận này đã được áp dụng ở các nước Đông 
- Âu vào trước thập niên 80, khi mà nên kinh tế các nước này chủ 
yếu theo mô hình kế họach hóa tập trung và chính phủ đóng vai trò 
phân bổ tòan bộ nguồn lực và kết quả sản xuất trong nền kinh tế. 


Chính sách thúc đẩy hoặc trì hoãn liên quan trực tiếp đến hai 
tiếp cận chủ động và tiếp cận kế hoạch hoá. Mục tiêu của chính sách 
thúc đẩy là nâng cao quá trình cải tiến kỹ thuật bằng các khoản tín . 
dụng chỉ định tới những doanh nghiệp hay những ngành công nghiệp | 
mà chính phủ cho rằng đó là những ngành hứa hẹn nhất có khả năng 
tác động rất mạnh đến tăng trưởng nền kinh tế trong tương lai, cho 
dù các nhận định như vậy chỉ mới dừng lại ở mức độ dự báo chính 
sách; quá trình cải tiến kỹ thuật sẽ liên quan đến những công nghệ 
và những thị trường triển vọng. Mặc dù chính sách thúc đẩy đã được 
áp dụng nhiều trong các nước đã phát triển cũng như các nước đang 
phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số lập luận nghi ngờ về khả năng 
thành công của chính sách này, ví dụ như khả năng dự báo không 
chắc chắn của công nghệ và thị trường mới, lãng phí nguồn lực khi 
tài trợ cho các doanh nghiệp non trẻ trong khu vực công nghiệp hứa 
hẹn nhưng có tỉ lệ thất bại thị trường cao, và sau cùng sự tài trợ cho 
các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hứa hẹn sẽ làm giảm 
nguồn lực để phát triển những khu vực khác. Khi chính sách thúc 
đẩy ủng hộ việc chính phủ tài trợ cho những ngành công nghiệp theo 
lựa chọn của chính phủ, chính sách trì hoãn sẽ tài trợ những doanh 
nghiệp trong khu vực công nghiệp đang gặp khó khăn (failing firms) . 
_ tài chính tạm thời, có nguy cơ phá sản vì công nghệ lạc hậu .... Vai 
trò chính phủ lúc này sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp như vậy 
thông qua những hỗ trợ vể vốn và công nghệ để thực hiện tái cấu ' 
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_ trúc doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, hình thức 
chính sách này đa số được các nước đang phát triển áp dụng cho các 
doanh nghiệp sở hữu nhà nước. 


| 8.2 Chiến lược phát triển công nghiệp. 


Hai chiến lược chủ yếu mà những nước đang phát triển theo 
đuổi là chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu (import sub- 
stituting industrialization-IS]) và chiến lược công nghiệp hoá hướng 
về xuất khẩu (export-oriented industrialzation-EOI). Chiến lược ISI 
và EOI sẽ nhấn mạnh việc chính phủ có nên chủ động phát triển 
ngành công nghiệp non trẻ hay không? 


8.2.1 Cơ sở phát triển ngành công nghiệp non trẻ: 


Hầu hết các nước đang phát triển đều mong mỏi phát triển một 
ngành công nghiệp chế tạo với mục đích giảm lệ thuộc và rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu so với nước đã phát triển. Do vậy chính phủ các 
nước này đang cố gắng tập trung những ưu đãi nguồn lực tài trợ phát 
triển những ngành "công nghiệp non trẻ" (infant industry), từ "non 
trẻ" ở đây có nghĩa tương đối khi so sánh với những ngành công 
nghiệp chế tạo đã phát triển lâu đời ở những nước đã phát triển, ý 
muốn ám chỉ những ngành công nghiệp mà chính phủ các nước đang 
phát triển kỳ vọng ngành công nghiệp này có khả năng dẫn đầu nên 
kinh tế trong việc tạo ra giá trị gia tăng. 


Cơ sở để chính phủ tài trợ cho ngành công nghiệp "non trẻ” 
chủ yếu xoay quanh những thất bại thị trường và do vậy đòi hỏi can 
có sự can thiệp. Thứ nhất, do thị trường vốn trong các nước phát triỂn 
nghèo nàn, và vì vậy khu vực tư không đủ sức hay không hấp dẫn 
lắm khi tài trợ cho các ngành công nghiệp mà lợi nhuận ban đầu của 
những ngành này rất hạn chế . Thứ hai, những hiện tượng ngoại tác 
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tích cực khi ngành công nghiệp "non trẻ " được phát triển thành công 
mặc dù những ngành công nghiệp chế tạo này khi khởi đầu phát 
triển sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. 


8.2.2 Chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu: 


Chiến lược ISI là chiến lược công nghiệp hóa hướng tới phát 
triển những ngành chế tạo nhắm vào thị trường nội địa. Các chính 
sách kèm theo bao gồm hạn chế nhập khẩu bằng thuế quan và hạn 
ngạch để phát triển sản xuất chế tạo thay thế hàng nhập khẩu trước 
đó bằng việc sử dụng những nguồn lực nội địa. Tuy nhiên, cũng 
không nên hiểu lâm rằng các nước đang phát triển sẽ đi đến chấm 
dứt nhập khẩu từ các nước đã phát triển. Theo Colnan và Nixson 
(1994), có ba khả năng mà tiến trình công nghiệp hoá theo kiểu ISI | 
có thể lựa chọn hoặc kết hợp: | 


Sử dụng ngoại tệ nhập sản phẩm đầu tư (ví dụ máy dệt), ' 
nguyên vật liệu, nhiên liệu để chế tạo sản phẩm tiêu dùng đã nhập : 
khẩu trước đây. 


Sử dụng ngoại tệ nhập khẩu hàng hoá vốn (công cụ máy 
móc) để tạo ra các sản phẩm đầu tư (ví dụ máy dệt) mà trước đó đã 
nhập khẩu và từ đó có thể tiếp tục sản xuất các sản phẩm tiêu dùng 
(vải từ máy dệt tự sản xuất trong nước). | 


Sử dụng ngoại hối nhập khẩu hàng hoá vốn (công cụ máy 
móc) để tạo ra hàng hoá vốn (công cụ máy móc) đã nhập khẩu | 
trước đó. 


Hầu hết những nước đang phát triển từ lúc khởi đầu quá trình ' 
công nghiệp hoá đã lựa chọn khả năng thứ nhất, sau đó từ một nước 
đang phát triển chuyển qua nước bán công nghiệp, sau đó chính sách 
công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu tuần tự sẽ chuyển qua các khả 
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năng thứ hai và thứ ba. Chiến lược ISI là đã thống trị từ những năm 
1940 tới cuối những năm1960, chiến lược ISI đã chịu nhiều chỉ trích 
từ trường phái kinh tế tân cổ điển và trường phái kinh tế cấu trúc: 


ISI đã tạo ra một khu vực công nghiệp không hiệu quả, chất 
lượng sản phẩm thấp, chi phí cao bởi vì khu vực này đã thụ hưởng 
một sự trợ giúp rất lớn và lâu dài từ khu vực chính phủ nhưng không 
thông qua một cơ chế cạnh tranh với các ngành khác. 


Khu vực công nghiệp đã phát triển theo xu hướng đa dạng 
- hóa thay thế nhập khẩu, nhưng quy mô các nước đang phát triển 
¡ thông thường không đáp ứng lợi thế kinh tế quy mô bởi vì những 
ngành công nghiệp non trẻ chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa đã nhập 
khẩu từ nước ngoài trước đó. Mặt khác do ngành công nghiệp tổn tại 
dưới sự bảo hộ của chính phủ, nên những doanh nghiệp trong ngành 
sẽ thụ hưởng một lợi nhuận độc quyển mà các doanh nghiệp khác 
không có được, điểu này đã hấp dẫn thêm một số doanh nghiệp 
(dưới sự khuyến khích của chính phủ) đã tham gia bổ sung vào 
ngành công nghiệp đang có sự ưu đãi này, và kết quả là sự gia tăng 
khả năng cung của ngành trong tình trạng cầu nội địa chậm phát 
triển do thu nhập thấp hoặc do chưa thay đổi thị hiếu hướng ngoại, 
điều này lại dẫn đến một sự tổi tệ hơn về lợi thế quy mô và tình 
trạng thừa công suất sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. 


Tỉ giá hối đóai hướng tới ủng hộ nhập khẩu những sản 
phẩm đầu tư nên đã bị can thiệp và bóp méo, vì vậy cơ chế tỉ giá hối 
có xu hướng đã làm giảm lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu, cán cân 
thương mại trở nên thâm hụt nghiêm trọng trong thời kỳ đầu của quá 
_ trình công nghiệp hóa. 

ISI làm cho giá cả mặt hàng nhập khẩu tăng và do đó làm 
| giảm lợi ích của những người tiêu dùng, trong khi đó những doanh 
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nghiệp được bảo hộ là những người có lợi. Rõ ràng là, với ISI, chính 
| phủ đang hi sinh lợi ích của những người tiêu dùng nhằm đánh đổi 
lấy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp được bảo hộ. 


8.2.3 Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu: 


Chiến lược này đã phổ biến trong những năm 1970, bằng 
chứng rất sinh động đối với những nước trong khối NIC (Newly 
industrialized countries) đã rất thành công trong chiến lược công 
nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, những nước này bao gồm Hàn 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore . . Chính những thành 
công của các nước trong khối NIC đã làm mất niễm tin vào chiến 
lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu. Những bài học kinh 


nghiệm của chiến lược EOI đã được tổng kết với những đặc điểm - 


như sau: 


Tạo ra một cơ chế khuyến khích công bằng trong khu vực 


sản xuất nội địa và khu vực sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu sẽ ' 


tập trung những sản phẩm có lợi thế so sánh. 


Tỉ giá hối đoái không nên vượt quá giá trị của nó (overval- 
ued exchange rat), vì điều này sẽ làm cho giá hàng hóa trong nước 
trở nên mắc hơn so với các nước khác và giảm lợi thế cạnh tranh 
trong ngoại thương. 


Chính sách hỗ trợ xuất khẩu không nên quá tập trung "trợ 


giá xuất khẩu" mà hướng tới hỗ trợ các nhà xuất khẩu tiểm năng - 


bằng thông tin thị trường thế giới cũng như hỗ trợ việc tiêu thụ sản 
phẩm ở thị trường nước ngòai. 


Vốn nước ngoài có thể sử dụng qua chuyển giao công nghệ 


và cải thiện tiếp cận thông tin thị trường nước ngÒai. 
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Sự thành công của chính sách EOI sẽ phụ thuộc rất nhiều 
vào những chính sách hỗ trợ liên quan nhập khẩu, tín dụng, tỉ giá hối 
đóai, khu vực ngân hàng .... 


Trong thời kỳ đâu, chiến lược ISI và hệ quả của chiến lược này 
là phát triển thị trường nội địa nên áp dụng để phát triển công suất 
kỹ thuật, những mối liên kết công nghiệp, cơ sở hạ tầng ... Từ đó 
tạo ra cơ sở cân thiết cho việc phát triển xuất khẩu các sản phẩm chế 
¡_ tạo. Kinh nghiệm của Hàn quốc là một bằng chứng rất mạnh mẽ cho 
¡ sự kết hợp hai chiến lược như vậy, ngay từ đầu Hàn Quốc đã sử dụng 
ISI để từng bước tự sản xuất các sản phẩm đâu tư và hàng hóa vốn 
cũng như những sản phẩm đầu vào phục vụ cho việc chế tạo sản 
phẩm xuất khẩu với bằng chứng là phát triển các ngành công nghiệp 
nặng và hóa chất ở Hàn Quốc vào những thập niên 70, do vậy Hàn 
Quốc tiết kiệm ngoại tệ do không nhập khẩu hàng hóa vốn, sản 
phẩm đâu tư, cộng với tiết kiệm ngoại tệ do không nhập sản phẩm 
đầu tư cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu, kết quả là Hàn quốc tăng 
cường thu nhập ngoại tệ từ chiến lược EOI ở giai đọan sau của quá 
trình công nghiệp hóa, . 


_ 83 Tin sách công nghiệp cụ thể 


Chiến lược công nghiệp hóa của một quốc gia sẽ được triển khai 
thành các chính sách công nghiệp cụ thể. Những chính sách này sẽ 
thường bao gỗm: cấp giấy phép công nghiệp (Industrial licencing), giới 
hạn việc gia nhập và ra khỏi ngành công nghiệp (barriers to cntry & x1), 
kiểm soát giá (price controls), cho phép độc quyền tới các doanh nghiệp 
cụ thể (exlusivity granted to specific firms), phân bố nguyên vật liệu chủ 
yếu (allocation of key raw materials)... 
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8.3.1 Cấp giấy phép công nghiệp: 


Cấp giấy phép công nghiệp là các chính sách liên quan đến 
việc kiểm soát công suất doanh nghiệp, chủng lọai sản phẩm, giá 
cả của những ngành công nghiệp. Sự kiểm soát công suất và giá sẽ 
thường xảy ra trong cơ chế kế hoạch hoá và các doanh nghiệp sở 
hữu công. Chính phủ sẽ dựa vào những dự báo cầu sản phẩm của 
nền kinh tế và phân bổ chỉ tiêu pháp lệnh cho các doanh nghiệp 
trong từng ngành. Ngoài ra, để hạn chế hành vi độc quyền từ những 


doanh nghiệp trong ngành được cấp giấy phép hoạt động nhưng 


những doanh nghiệp khác lại không được phép, và do vậy tính cạnh 


tranh giưã hai loại xí nghiệp này đã bị loại trừ, chính phủ sẽ thực | 


hiện việc kiểm soát giá để chống các hành vi độc quyển của những 


doanh 1990 cho đến nay hầu hết các nước đang phát triển đã phải 


từ bỏ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, và cấp giấy phép công 
nghiệp chỉ tồn tại cho những dự án công nghiệp lớn có sự tham gia 
của nước ngoài nhằm mục đích ưu tiên thị phần cho những xí nghiệp 
trong nước. 5 


8.3.2 Chính sách gia nhập và giải thể: 


Chính sách này được chính phủ sử dụng nhằm lựa chọn đâu tư - 


cho phép gia nhập khu vực công nghiệp những ngành công nghiệp 
đang có ưu thế kỹ thuật (winers - những ngành thắng cuộc), và giảm 
hay chấm dứt hỗ trợ cho những ngành công nghiệp đang trở nên lạc 
hậu (losers - những ngành lạc hậu), việc quyết định chấm dứt hoạt 
động của một ngành công nghiệp lạc hậu hậu được hiểu là giải thể 
hoạt động của ngành công nghiệp này. Ngành công nghiệp cụ thể luôn 
Q chu kỳ sống của nó, nó sẽ gia nhập khu vực công nghiệp phát triển 


3Development Economics của Pari Kasliwal xuất bản năm 1995 
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; 


và đến lúc nó sẽ bị lạc hậu vì sức ép của tiến bộ kỹ thuật. Ví dụ đơn 
giản nhất là ngành sản xuất máy đánh chữ và ngành sản xuất máy vi 
tính, với sự phát triển hầu như chóng mặt của ngành công nghiệp vi 
tính thì ngành công nghiệp máy chữ đã trở thành ngành lạc hậu. 


Trong thực tế nếu những ngành công nghiệp thuộc sở hữu công 
sẽ gây khó khăn cho chính phủ, mặc dù các chuyên gia chính phủ đều 
đủ khả năng nhìn nhận những ngành công nghiệp đang trở nên lạc hậu 
với các biểu hiện thua lỗ triển miên, tuy nhiên việc đóng cửa những 
ngành như vậy sẽ gặp nhiều lực cản như sức ép chính trị, vai trò công 
đoàn, lợi ích của ban giám đốc... Nếu chính phủ không đưa ra một giải 
pháp căn bản như ứng dụng công nghệ mới mà cứ tiếp tục trợ vốn cho 
những ngành như vậy thì sẽ lãng phí nguồn lực mà lẽ ra phải tài trợ 
cho những ngành công nghiệp lợi thế hơn. Do đó chính sách công 
nghiệp không những chỉ cấp giấy phép cho những ngành có ưu thế thị 
trường mà còn phải biết kiên quyết giải thể đúng lúc những ngành 
công nghiệp đã trở nên quá lạc hậu không còn cứu văn, đĩ nhiên khi 
. giải thể sẽ có những chi phí nhất định ví dụ như giải quyết thất nghiệp 
nhưng đó chỉ là chi phí ngắn hạn, xét về dài hạn thì chính phủ sẽ có 
nhiều nguồn lực hơn để tập trung vào những ngành hứa hẹn khác. 


'Tại sao không trả cho công nhân nữa triệu Đô la để họ về hưu 
trong xa xỉ. Nền kinh tế sẽ vẫn phát triển vì đã loại trừ những chỉ 
tiêu lãng phí." (Kasliwal, 1995) 


ở.3.3 Chính sách lựa chọn quy mô công nghiệp: 
Chính sách công nghiệp đòi hỏi xác định một quy mô công 
nghiệp hợp lý, hai vấn đề cần nghiên cứu ở đây là hiệu quả kinh tế 


quy mô nói chung và hiệu quả kinh tế của những xí nghiệp công 
, nghiệp quy mô nhỏ trong những nước đang phát triển. Hiệu quả kinh 
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tế quy mô nói chung để cập đến quy mô công nghiệp gia tăng sẽ dẫn 
đến chỉ phí trung bình cho một đơn vị sản phẩm thấp hơn, nói khác 
đi là những nội dung để cập đến chỉ phí trung bình dài hạn (LAC) 
khi quy mô công nghiệp gia tăng. Hiệu quả kinh tế của xí nghiệp 
công nghiệp quy mô nhỏ liên quan đến quá trình thâm dụng lao động 
trong những nước thiếu vốn và dư thừa lao động. Những nước đang 
phát triển sẽ đứng trước sự lựa chọn hay kết hợp hiệu quả Kinh tế 
quy mô và hiệu quả của những xí nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ, 
việc bàn luận chỉ tiết dưới đây sẽ cho chúng ta một số chính sách 
thích hợp. 


a. Hiệu quả kinh tế quy mô: 


Hiệu quả kinh tế quy mô phụ thuộc vào công suất của xí : 


nghiệp đã xây dựng, ưu thế chung là những xí nghiệp có công suất 
lớn sẽ có lợi thế giảm chỉ phí tính trên đơn vị sản phẩm bởi vì những 
lý do sau đây: (1) Những chỉ phí mang tính chất cố định như chỉ phí 
thiết kế và thành lập xí nghiệp sẽ giảm sút trên đơn vị sản phẩm khi 
quy mô công nghiệp gia tăng: (2) Chi phí nguyên vật liệu sử dụng sẽ 
không gia tăng cùng tỉ lệ với sản lượng: (3) Số lượng sản phẩm tổn 
kho và vốn lưu động sẽ gia tăng với tốc độ chậm hơn sản lượng; (4) 
Quy mô lớn sẽ cho phép thực hiện chuyên môn hoá cao và dẫn đến 


gia tăng năng suất lao động; (5) Sản xuất hàng loạt với quy mô lớn | 


sẽ cho phép giảm chỉ phí khởi động trên mỗi đơn vị sản phẩm; (6) 
Những chỉ phí quản trị, vận chuyển tiếp thị, và tài trợ sẽ tỏ ra hiệu 
quả hơn đối với xí nghiệp công nghiệp có quy mô lớn. Hiệu quả kinh 
tế quy mô sẽ được mô tả qua tiêu chí "quy mô hiệu dụng tối thiểu" 


- (MES-minimum efficient scale), đó chính là quy mô tại đó mức sản. 
lượng sản xuất của xí nghiệp công nghiệp nếu lớn hơn quy mô này 


sẽ không làm giảm chị phí trên đơn vị sản phẩm. Thông thường. 
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những xí nghiệp công nghiệp sẽ dựa vào MES để xây dựng công 
suất tối ưu của họ và sẽ cố gắng gia tăng công suất sử dụng đến 
MES (hình 8.1). 


Hình 8.1: Hiệu quả kinh tế theo quy mô 
LAC 
LAC 


Cạ 


0 Qì Qo = MES công suất sản lượng 


b. Hiệu quả công nghiệp quy mô nhỏ: 


Tuy rằng hiệu quả kinh tế quy mô sẽ để cập đến những xí 
nghiệp công nghiệp có công suất sản lượng lớn, mục tiêu của quá 
trình công nghiệp hoá cũng hướng đến quy mô của các xí nghiệp 
công nghiệp như vậy. Nhưng vấn để ở đây là liệu thị trường nội địa 
tiềm năng và khả năng vốn đầu tư có thể cho phép hình thành những 
xí nghiệp như vậy hay không? Nếu thị trường tiểm năng quá nhỏ thì 
hiệu quả kinh tế quy mô sẽ trở nên không khả thi, mặc dù có thể là 
những nước đang phát triển có chiến lược công nghiệp hướng về 
xuất khẩu nhưng liệu sản phẩm công nghiệp của những nước đang 
phát triển có đủ khả năng cạnh tranh với nước đã phát triển hay 
không? Vấn đề thứ hai là thiếu vốn đâu tư trong một nước chỉ thừa 
lao động, những ngành công nghiệp quy mô lớn đa số sẽ là những 
ngành thâm dụng vốn nhưng ít thâm dụng lao động. Với những khó 
¡ khăn như vậy hiện nay đa số những nước đang phát triển hướng đến 
hỗ trợ những ngành CŨng nghiệp quy mô nhỏ, cụ thể như Ấn Độ, 
' Trung Quốc... Phát triển những ngành công nghiệp quy mô nhỏ sẽ 
có những ưu thế cụ thể như sau: 
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Công nghiệp quy mô nhỏ khuyến khích sử dụng những tiểm 
năng quản trị doanh nghiệp sẵn có tại các nước đang phát triển vốn 
chỉ thích hợp với qui mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. 


Công nghiệp quy mô nhỏ có thể sử dụng những công nghệ 
thâm dụng lao động hơn là những xí nghiệp có quy mô lớn và như 
vậy có khả năng tạo ra cơ hội việc làm nhiều hơn so với các ngành 
công nghiệp qui mô lớn thâm dụng vốn. 


Công nghiệp quy mô nhỏ có thể dễ dàng hình thành do nhụ 
cầu vốn đâu tư thấp, thời gian thiết kế xây dựng nhanh chóng và có 
khả năng đưa vào hoạt động thu hiệu quả cấp kỳ. 


Phát triển công nghiệp quy mô nhỏ có thể giảm mức độ tập 
trung ở đô thị bởi vì nó có thể định vị ở những thành phố nhỏ cũng 
như ngay chính khu vực nông thôn. Sự phát triển công nghiệp quy 
mô nhỏ trong khu vực nông thôn sẽ cực kỳ hiệu quả vì nó đã mở 
rộng cơ hội việc làm trong nông nghiệp và cung cấp dịch vụ công 
nghiệp cho nông nghiệp. 


Chính sách công nghiệp hướng đến phát triển xí nghiệp quy 
mô nhỏ không những có tác dụng hiệu quả về kinh tế mà có tác 
dụng cả về chính trị và xã hội vì thông qua những xí nghiệp này 
chính phủ đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng thất nghiệp. 


c. Chính sách công nghiệp hướng về quy mô nhỏ: 


Chính sách công nghiệp hướng về qui mô nhỏ bao gồm hai 
tiếp can, tiếp can bảo vệ và tiếp can phát triển. Tiếp cận bảo vệ sẽ 
hỗ trợ sự tổn tại của những xí nghiệp quy mô nhỏ và chống lại sự _ 
cạnh tranh xuất phát từ những xí nghiệp có quy mô lớn. Ví dụ như 
chính phủ Ấn Độ đã có những giải pháp bảo vệ những xí nghiệp dệt 
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gia đình để duy trì một thị trường sản phẩm dệt thủ công truyền 
thống, cách tiếp cận đòi hỏi một sự trợ giúp từ phía chính phủ nhưng 
chỉ với mục đích duy trì kiểu kinh tế truyền thống gia đình nên khả 
năng đóng góp tăng trưởng rất hạn chế. 


Tiếp cận phát triển nhằm mục đích xây dựng những xí nghiệp 
quy mô nhỏ nhưng khả thi về kinh tếŠ, cách tiếp cận này đòi hỏi bản 
thân các xí nghiệp phải tự đứng vững mà không cần những trợ giúp 
thường xuyên như tiếp cận bảo vệ, và nếu tạo ra những xí nghiệp 
như vậy thì sẽ có tác dụng đóng góp cho tăng trưởng. Để làm được 
_ điểu này thì chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ và khuyến khích 
áp dụng những công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới. Trong dài hạn 
những xí nghiệp quy mô nhỏ như vậy sẽ trở thành những xí nghiệp 
quy mô vừa và lớn nếu tích lũy đủ nguôn lực để mở rộng công suất 
và thay đổi công nghệ thâm dụng vốn khi đã phát triển chín mùi .7 


Mục tiêu của tiếp cận phát triển công nghiệp qui mộ nhỏ bao gồm: 
Khuyến khích cạnh tranh thông qua hiện đại hoá công nghệ, 
¡_ phương thức kinh doanh và phương pháp quản trị. 


Khuyến khích bằng danh mục các ngành cần phát triển: chính 
phủ sẽ xác định những ngành công nghiệp quy mô nhỏ nào cần hỗ 
trợ và phát triển chứ không tập trung cho đại đa số. 


Khuyến khích phát triển những ngành công nghiệp quy mô 
nhỏ tận dụng những ưu thế của địa phương. 


Khuyến khích phát triển những ngành công nghiệp quy mô 
nhỏ tạo ra những mối liên kết trong nội bộ ngành công nghiệp và các 
ngành khác. - 


6X/ nghiệp khả thị kinh tế: economically viable enterprises' 
7Stanley và Morse (1965, chương 12) 250 


Tiếp cận phát triển sẽ sử dụng những chính sách cụ thể để 
nhằm đạt được những mục tiêu phát triển: 


Chính phủ nên cung cấp những dịch vụ tư vấn công nghiệp. 


Chính phủ nên xây dựng những tổ chức đào tạo về quản trị 
doanh nghiệp hiện đại. 


Chính phủ nên cung cấp những dịch vụ nghiên cứu công nghiệp. 


Chính phủ nên cung cấp hay hỗ trợ những nguồn tài chính 
phát triển. 


Chính phủ nên cung cấp những tài sản công nghiệp như đất đai . 


làm nhà xưởng. 


Chính phủ nên cung cấp những trợ giúp thị trường như thông 
tin thị trường, hỗ trợ tiếp thị công nghiệp và tiếp thị xuất khẩu. 


Chính phủ nên cung cấp những dịch vụ liên quan đến tuyển 
đụng lao động. 


d. Nhận dạng công nghiệp quy mô nhỏ và xu hướng phát triển: 


Khái niệm quy mô nhỏ của một ngành công nghiệp trong 
những nước đang phát triển thật là khó giải thích một cách hoàn hảo. 
Tuy nhiên một số tiêu chuẩn có thể nhận dạng được liệt kê dưới đây: 


Đó là những xí nghiệp thuộc những ngành công nghiệp . 


truyên thống sử dụng công nghệ truyỆn thống lâu đời và thâm dụng 


lao động, những xí nghiệp này đa số hoạt động trong các thành phố _ 


nhỏ, khu vực nông thôn. 
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Quy mô nhỏ của những xí nghiệp như vậy có thể được mô 
tả bằng số công nhân đang làm việc (bảng 8.4). Tuy nhiên sự 
phân loại như vậy cũng không lấy gì làm chắc chắn vì trong 
những nước đã phát triển nếu doanh nghiệp thu dụng 100 công 
nhân thì được gọi là quy mô lớn nhưng trong những nước đang 
phát triển quy mô dân số lớn thì những doanh nghiệp có số công 
nhân như vậy lại là những xí nghiệp nhỏ. Tuy nhiên trong các 
nước đang phát triển thì những doanh nghiệp nhỏ là những doanh 
nghiệp gia đình (1ivelihood enterprise$). 


Công nghiệp quy mô nhỏ cũng liên quan đến công nghệ 
thâm dụng lao động. Điều này có thể thấy được qua cách thức nhóm 
những doanh nghiệp gia đình lại và so sánh với những doanh nghiệp 
khác trong khu vực công nghiệp và chúng ta có thể thấy rằng lao 
động tham gia trong công nghiệp quy mô nhỏ sẽ nhiều hơn, nhưng 
ngược lại giá trị gia tăng của khu vực này lại thấp hơn nhiều với các. 
xí nghiệp quy mô lớn hơn. 


Xu hướng phát triển của công nghiệp quy mô nhỏ: khi thu nhập 
nền kinh tế gia tăng thì sẽ giảm dần đi những doanh nghiệp quy mô 
nhỏ và tiến tới thiết lập những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, . 
điều này có thể dựa vào bằng chứng số liệu dưới đây. Những doanh 
nghiệp gia đình trong khu vực công nghiệp thực chất không đóng 
góp nhiều cho tăng trưởng những chỉ giải quyết vấn để lịch sử và gìn 
giữ ngành nghề truyền thống cũng như ưu thế vốn có tận dụng lao 
động vốn khá dư thừa tại các nước nghèo. Tuy nhiên trong quá trình 
phát triển, với sự thành công của những doanh nghiệp công nghiệp 
quy mô lớn qua áp dụng công nghệ thâm dụng vốn, kỹ thuật cao đã 
tác động mạnh đến quá trình tăng trưởng thu nhập của nền kinh tế 
và làm phân hoá các doanh nghiệp quy mô nhỏ, những doanh nghiệp 
này sẽ bị giám dân sự hỗ trợ từ chính phủ vì nhiều lý do và càng trở 
nên khó khăn khi cạnh tranh với doanh nghiệp quy mô trung và lớn, 
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do đó xu thế tất yếu là ra khỏi ngành hoặc tự cân đối tài chính trang 
bị công nghệ mới để trở thành những doanh nghiệp quy mô nhỏ mới 
(new small industry) và tăng dân quy mô của nó sau đó. 


Bảng 8.7: Tỉ trọng của những xí nghiệp công nghiệp theo 
quy mô và thu nhập. 


GNP/đầu người ($ USD) 


4 6 20 70 
Nguôn: Snodgras & Biggs, "Công nghiệp hoá và hãng nhỏ", 
Gilliss trang 496. 


8.3.4 Tập trung và chính sách cạnh tranh công nghiệp: 
a) Tập trung công nghiệp: 


Tập trung công nghiệp là quá trình hội nhập giữa các doanh 
nghiệp công nghiệp khác nhau do sự liên kết về công nghệ giữa các 
phân khúc trong khu vực công nghiệp. Có hai loại tập trung công 
nghiệp, đó là tập trung công nghiệp trực tuyến (vertically integrat- 
cd) và tập trung công nghiệp ngang (horizon conglomerate). Tập 
trung công nghiệp trực tuyến diễn ra giữa các doanh nghiệp công 
nghiệp độc quyền bán và độc quyền mua có cùng một dây chuyển 
công nghệ, ví dụ doanh nghiệp sản xuất gầm xe hơi sẽ cần bộ phận 
nhíp xe từ doanh nghiệp chuyên môn hoá sản xuất nhíp xe, nếu hai 
doanh nghiệp này hội nhập lại sẽ tránh được những rắc rối trong quá 
trình thương lượng cũng như chi phí giao dịch khi một bên là độc 
quyền mua và một bên là độc quyền bán. 
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Tuy nhiên không phải bất cứ những doanh nghiệp công nghiệp 
có liên quan rất gần gũi trong dây chuyển sản xuất đều có thể tập 
trung trực tuyến. Ví đụ như doanh nghiệp sản xuất vỏ xe hơi vẫn có 
thể đứng một cách độc lập, bởi vì không có mối quan hệ độc quyền 
bán và độc quyền mua ở đây, ngoài ra có thể sử dụng lợi thế kinh tế 
quy mô để xuất khẩu vỏ xe ra nước ngoài, những doanh nghiệp như 
vậy sẽ chuyên môn hoá theo nguyên tắc lợi thế so sánh, những 
doanh nghiệp này sẽ trở thành các công ty đa quốc gia (trans-nation- 
al corporations, TÌNCs). 


Tập trung công nghiệp ngang không liên quan đến dây 
chuyển sản phẩm nhưng lại hội nhập những ngành công nghiệp 
khác nhau, ví dụ như một tập đoàn kinh doanh công nghiệp hình 
-_ thành do sự kết hợp của những doanh nghiệp sản xuất bia, doanh 
nghiệp sản xuất ống nước, doanh nghiệp sản xuất xe mô tô, doanh 
nghiệp sản xuất giầy ống, doanh nghiệp xây dựng .... Cơ sở lợi ích 
kinh tế cho quá trình hội nhập như vậy không xuất phát từ mối quan 
hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng mà xuất phát từ hiệu quả kinh 
tế do quản lý tập trung trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, và công 
suất quản trị... 


b. Đo lường tập trung công nghiệp và phân tích hiệu quả: 


Thước đo tập trung công nghiệp có thể được tích qua hai chỉ 
tiêu tập trung một ngành hay của cả khu vực công nghiệp. Tập trung 
một ngành công nghiệp (seller concentration) sẽ được mô tả bằng tỉ 
lệ giá trị sản lượng của những doanh nghiệp lớn nhất đóng góp trong 
ngành đó. Tập trung khu vực công nghiệp (overall concentration) sẽ 
¡ được mô tả bằng tỉ lệ giá trị sản lượng của tất cả những doanh 
nghiệp lớn nhất trong khu vực công nghiệp đóng góp cho khu vực 
-_ đó. Trong những nước đã phát triển thì tỉ lệ tập trung công nghiệp sẽ 
cao hơn những nước đang phát triển. 
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Tập trung công nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến những mục 
tiêu phân phối thu nhập và hiệu quả trong nền kinh tế. Tập trung 
ngành sẽ làm tăng tính chất độc quyền và làm tăng giá tiêu dùng từ - 
đó có thể làm giảm phúc lợi của người tiêu dùng (thặng dư ngừơi 
tiêu dùng giảm do tăng giá được biểu thị bằng hình chữ nhật 
PPIAO), giảm thặng dư tiêu dùng này chỉ được đền bù bằng lợi . 
nhuận độc quyển (hình chữ nhật PP,AB), và tổn thất xã hội cuối | 
cùng sẽ xảy ra do lượng tiêu dùng thấp hơn và phần thặng đư tiêu 
dùng mất đi do tiêu dùng ít hơn trước vì độc quyền có khả năng làm 
tăng giá (tam giác ABC mô tả tổn thất xã hội) Trong dài hạn tập 
trung ngành sẽ kéo theo giảm sức ép cạnh tranh và vì vậy sẽ làm gia 
tăng chi phí trên một đơn vị sản phẩm ( từ AC; đến AC; ), hay nói : 
khác đi hiệu quả sản xuất của ngành đã giảm sút do tập trung quá | 
cao. Hai ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của tập trung ngành sẽ được 
minh hoạ trong hình 8.2. 


Hình 8.2: Tổn thất do giảm sút cạnh tranh do tập trung 
công nghiệp. | 
D 


Giá/ Chỉ phí 
P, 
P C__MC¡= AC 
D= Đường cầu 
0 Số lượng 
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c. Chính sách cạnh tranh công nghiệp: 


Như đã phân tích ở trên tập trung công nghiệp sẼ góp phần - 
tạo ra những ngành công nghiệp bao gồm những doanh nghiệp quy 
mô lớn và có lợi nhuận cao nhưng đồng thời lại tạo ra những ảng 
hưởng bất lợi về mục tiêu phân phối do mức độ độc quyền cao hơn. 
Tuy nhiên nếu doanh nghiệp sở hữu công thì sẽ cho phép chính phủ 
sử dụng phân lợi nhuận độc quyển theo cơ chế đảm bảo công bằng 
xã hội bằng hình thức đóng thuế. Tóm lại ảnh hưởng của tập trung 
ngành sẽ phụ thuộc rất nhiều vào điểu kiện cụ thể mà chúng ta 
đang xem xét, vì vậy trong các nước đang phát triển, việc phát triển 
doanh nghiệp quy mô lớn, hay nói khác đi quá trình tập trung công 
nghiệp sẽ đòi hỏi đi kèm theo những chính sách cạnh tranh để làm 
hài hoà hai mục tiêu phát triển là hiệu quả và phân phối. Những 
chính sách tăng cường cạnh tranh sẽ bao gồm như kiểm soát giá cả, 
cấp giấy phép công nghiệp, tổ chức những doanh nghiệp nhỏ đang 
tổn tại thành những doanh nghiệp lớn hơn, tăng cường kiểm soát và 
cải cách doanh nghiệp sở hữu công, quy định luật đầu tư nước 
ngoài, quy định và đưa ra những điều lệ về bằng sáng chế và 
chuyển giao công nghệ. Chính phủ nên kiểm soát sức mạnh kinh 
tế của tập trung công nghiệp, tăng cường cạnh tranh bằng cách 
khuyến khích cải tiến công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi hướng 
về việc làm, khuyến khích phát triển kinh tế cân đối, cải thiện phức 
lợi xã hội và đặc biệt quan tâm đến những quyền lợi của người tiêu 
dùng. Biện pháp kỹ thuật sẽ là những quy định của chính phủ. về 
những cam kết giới hạn theo giấy phép công nghiệp về sự mở rộng 
quy mô công nghiệp của từng doanh nghiệp vượt quá quy mô cho 
phép trong giấy phép công nghiệp. 


8 UNCTAD(1979) 
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d. Kiểm soái xí nghiệp sở hữu công: 


Mục tiêu chủ yếu của các nhà làm chính sách là đảm bảo 


những quyết định của khu vực doanh nghiệp sở hữu công phải phù - 


hợp với hai mục tiêu phát triển của chính phủ, đó là hiệu quả và 
phân phối. Việc hoạch định những chính sách kiểm soát doanh 


nghiệp sở hữu công sẽ dựa trên sự cân nhắc hai vấn để cơ bản là 
những bất lợi của việc kiểm soát tập trung và vấn để không kiểm ' 


soát toàn bộ. Bất lợi đầu tiên là điều chúng ta thường thấy trong cơ 
chế kế hoạch hoá tập trung, sự can thiệp quá sâu và thường xuyên 
của chính phủ vào quyết định tác nghiệp của các doanh nghiệp sở 
hữu công sẽ dẫn đến hoạt động không hiệu quả trong khu vực này. 


Trái lại bất lợi thứ hai có thể xảy ra khi quá ít kiểm soát doanh ` 


nghiệp sở hữu công sẽ có thể dẫn đến việc đáp ứng những mục tiêu 
phân phối của chính phủ và nhiều khi nguồn lực cũng sẽ bị lãng phí 
vì các quyết định vô chính phủ xuất phát từ "tính chất sở hữu công 
không kiểm soát"9. Với những để cập nêu trên việc đánh giá sự 
thành công doanh nghiệp sở hữu công sẽ dựa vào khả năng lợi 
nhuận và những mục tiêu chính sách không kinh tế mà chính phủ đã 
áp đặt. nn 


Kết luận 


Chính sách công nghiệp trong chương này đã trình bày ba nội 
dung chính là cơ sở hình thành chính sách công nghiệp, chiến lược 
công nghiệp hoá và những chính sách cụ thể phát triển khu vực công 
nghiệp. Điều cần khẳng định ở đây là các nước đang phát triển tất 
yếu phải nhấn mạnh đến vai trò phát triển công nghiệp nhằm tạo 


điều kiện cho các nước này có kHẢ năng đạt được một thành tích ˆ 


2Cơ cấu và chính sách công nghiệp trong những nước LDC " 
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tăng trưởng nhanh hơn khi tạo ra một khu vực chế tạo có khả năng 
đóng góp giá trị gia tăng cao cho nên kinh tế. Chính sách công 
nghiệp còn nhiều điều tranh luận về mức độ can thiệp của chính phủ 
hoặc đóng vai trò hỗ trợ hoặc chủ động can thiệp sâu vào quá trình 
công nghiệp hóa, hoặc sự lựa chọn bước đi giữa chiến lược ISI và 
EOI, hoặc xem xét bằng chứng thành công hoặc thất bại của nhiều 
quốc gia đi trước. Ở Việt Nam, vai trò của chính phủ cho dù được 
khẳng định là rất chủ động trong việc họach định chính sách công 
nghiệp, thì với xu thế tòan câu hóa và hội nhập vào nền kinh tế thế 
giới thì lâu dài để phát triển thành công khu vực công nghiệp VỚI SỰ 
tham gia của các nhà đầu tư nước ngòai và khu vực tư trong nước thì 
chính sách công nghiệp của chính phủ về dài hạn chỉ nên dừng lại Ở 
các chính sách hỗ trợ nhằm tạo ra một cơ sở hạ tầng tốt và môi 
trường đâu tư thông thóang. 


Thuật ngữ: 

Industrial licencing Cấp giấy phép công nghiệp 

Trans-national corporations Các công ty đa quốc gia 

Industrial policy Chính sách công nghiệp 

Neutral mdustrial policy Chính sách công nghiệp 
dung hòa 

Accclerate industrial policy Chính sách công nghiệp 
thúc đẩy 

Decelerate industrial pohcy Chính sách công nghiệp 

trì hoãn : 
Exlusivity granted to specific firms Cho phép độc quyền tới 
các doanh nghiệp cụ thể 
Export-ornted mxlustrialzaton-EOI Công nghiệp hóa hướng 
_ về xuất khẩu 
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Import substituting Industrialization 


ISI 
Livelihood enterprIses 
New small industry 


Barmiers to entry & xi ˆ 
Price controls 


Backward hnkage 
Forward linkage 


Infant industry Newly industrialized 


COUTITI€S 
Allocation of key raw materials 


Minimum efficient scale _ 
Horizon conglomerate 


Vertically integrated 


._ Overall concentration 


Seller concentration 


Active approach 
Supportive approach 
Planning approach 
Overvalued exchange rate 


+ 


Economically viable enterprises 
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Công nghiệp hóa thay thế 
nhập khẩu 

Doanh nghiệp gia đình 
Doanh nghiệp quy mô 
nhỏ mới | 
Giới hạn gia nhập và ra khỏi 
ngành công nghiệp 

Kiểm soát giá 

Mối liến kết sau 

Mối liên kết trước 

Ngành công nghiệp non trẻ 
MNC 

Phân bố nguyên vật liệu 
chủ yếu 

Quy mô hiệu dụng tối thiểu 
Tập trung công nghiệp 
theo chiều ngang 

Tập trung công nghiệp 
trực tuyến 

Tập trung khu vực 

công nghiệp 

Tập trung một ngành 
công nghệp 

Tiếp cận chủ động 

Tiếp cận hỗ trợ 

Tiếp cận kế hoạch hóa 
Tỷ giá hối đoái vượt quá 
giá trị của nó _ 
Xí nghiệp khả thi kinh tế 


Chương 9 


` ^ + ` , ..L 
Toàn cầu hóa và phát triển 


Nội dung: 


91, Lịch sử toàn cầu hóa 

9.2. Thời kỳ toàn cầu hóa thứ tư 

9.3. Toàn cầu hóa và các quốc gia đang 
phát triển 

9.4 Gợi ý chính sách trong quá trình 
toàn cầu hóa 
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Giới thiệu 


Trong chương này trước hết chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm, 
nguồn gốc, động lực, và các đặc trưng của toàn cầu hóa; cùng các 


hoạt động của quá trình toàn cầu hóa. Sau đó phân tích những mặt | 
tích cực, tiêu cực của toàn câu hóa đối với các nước về khía cạnh _ 
phát triển, đặc biệt là các nước nghèo đang trong quá trình hội nhập ' 


vào nên kinh tế thế giới; từ đó tìm kiếm một số các gợi ý chính sách 


nhằm khắc phục những tiêu cực để hội nhập kinh tế quốc tế một 


cách tích cực và hiệu quả nhất. 
9.1 Lịch sử toàn cầu hóa 


Toàn câu hoá là sự gia tăng mạnh mẽ các mối quan hệ gắn 
kết, tác động phụ thuộc lẫn nhau, là quá trình mở rộng qui mô và 
cường độ các hoạt động giữa các khu vực, các quốc gia, các dân tộc 
trên phạm vi toàn cầu trong sự vận động phát triển. Toàn cầu hóa là 
sự gia tăng các dòng chảy xuyên biên giới về con người, dịch vụ, 
vốn, thông tin và văn hóa (Anh, 2006). 


Toàn cầu hóa là một xu hướng bao gồm nhiều phương diện: kinh 
tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Trong đó toàn câu hóa về kinh tế là 
trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình toàn cầu hóa. 


Toàn cầu hoá về phương diện kinh tế là một quá trình, là kết 
quả của các phát minh và tiến bộ kỹ thuật của nhân loại. Toàn cầu 
hoá kinh tế làm gia tăng sự tự do hoá và hội nhập kinh tế trên toàn 
thế giới, đặc biệt thông qua trao đối thương mại và tài chính. Toàn 


cầu hoá cũng làm di chuyển con người, tri thức qua biên giới các ¡ 


quốc gia. Vào những năm 1980, tiến bộ kỹ thuật đã tạo điều kiện 
cho quá trình trao đổi thương mại và tài chính nhanh chóng, dễ dàng 


hơn. Nó mở rộng biên giới quốc gia của các lực lượng thị trường đã 
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hoạt động hàng thế kỷ ở tất cả các cấp độ của hoạt động kinh tế của ` 
con người- các thị trường nông thôn, các ngành công nghiệp đô thị 
. hay các trung tâm tài chính. 


Theo Friedman (2005) và Anh (2006) thì cho đến nay nhân loại 
| đã trải qua ba giai đoạn toàn cầu hóa trước khi bước vào thời đại toàn 
cầu hóa thứ tư được bắt đâu từ những thập niên cuối của thế kỷ 20. 


9.1.1. Giai đoạn toàn câu hóa lần I (1492 - J760): 


Sự kiện nổi bật nhất thời kỳ này là Christopher Columbus tình 
cờ phát hiện ra châu Mỹ trong chuyến đi tìm một con đường tơ lụa 
mới trên biển thay thế cho con đường tơ lụa trên bộ đang bị người 
Arab phong tỏa (Anh, 2006). từ đây, châu Âu khai hóa thế giới và 
tích lũy nhiều tư bản. nước anh trở thành nước dẫn đầu thế giới. 


9.1.2. Giai đoạn toàn cầu hóa lần II (1760 - 1914) 


Vào giữa thế kỷ 19, người châu Âu chinh phục châu Á, Nhật 
Bản nắm lấy cơ hội này tích cực canh tân đất nước của họ và ngày 
nay họ đã trở thành một trong những nước phát triển nhất trên thế 
giới tại Châu Á. Theo Daniel (2006) thì giai đoạn toàn cầu hóa lần 
II được thúc đẩy bởi những động lực sau: 


Hai sáng chế lớn của thế kỷ XIX là động cơ hơi nước và điện 
báo đã giúp nền kinh tế thế giới phát triển nhanh hơn, giúp con người 
bớt phụ thuộc vào sức ngựa, gió và thủy triều, Động cơ hơi nước dẫn 
đến sự ra đời của ngành đường sắt, cho phép những con tàu lớn chở 
nhiều hàng hóa hơn, ít tốn thời gian đi biển hơn, đồng thời giảm 80% 
chi phí cho việc chuyên chở hàng hóa giữa Anh và Mỹ. Nhờ điện báo 
thông tin liên lạc trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. 
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Nước Anh góp phần thúc đẩy sự ra đời của toàn cầu hóa 
trong giai đoạn này. Nước Anh ủng hộ chính sách tự do hóa 
thương mại và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. Anh xuất 
khẩu vốn sang các "thị trường mới nổi" của thời đại đó, trong đó ' 
nổi trội nhất là Mỹ và các nước thuộc Thế giới mới. Nước Anh _ 
cũng quy định một đồng tiền, đó là đồng bảng Anh, đồng tiển này ' 
. được dùng như một cơ sở vững chắc cho sự luân chuyển của các 
dòng chảy thương mại và vốn. 


Nhân tố thứ ba làm cơ sở vững chắc cho giai đoạn toàn cầu 
hóa này là phần lớn thời gian trong suốt giai đoạn này, thế giới sống . 
trong hòa bình. 


Theo Nam (2006) thì trong giai đoạn này đã từng có quá trình 
cạnh tranh địa điểm đâu tư, khi hoạt động của các công ty công 
nghiệp vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Đã có các công ty Anh và Bỉ 
tham gia vào phát triển công nghiệp Đức và cũng có các nhà sáng 
chế Đức tìm đường sang Anh nhằm khai thác sáng chế của mình ở đó. ' 


Giai đoạn này không chỉ được đặc trưng bởi dòng thương mại 
và đầu tư ngày càng gia tăng mà dòng di dân ào ạt là một đặc trưng 
mới. Từ năm 1878 đến năm 1914, khoảng 60 triệu người đã bước lên 
những con tàu chạy bằng hơi nước từ châu Âu vượt biển đi tìm kiếm 
một cuộc sống mới ở Bắc Mỹ và Úc. 


Các quan hệ gắn bó về kinh tế giữa các quốc gia trong giai 
đoạn toàn câu hóa này có thể thấy dưới nhiều góc độ khác. Thị 
trường chứng khoán Vienna (Áo) sụp đổ vào năm 1873 đã có ảnh 
hưởng mạnh và dẫn đến suy thoái kinh tế ở Mỹ. 


Trong giai đoạn này, nước Anh cùng các nước phương Tây 
khác tham gia cuộc chiến tranh giành thuộc địa nhằm mục đích tìm . 
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kiếm nguồn nhân công và nguyên liệu rẻ, thị trường để phục vụ 
công nghiệp hóa. Qua đó, sức mạnh kinh tế và quân sự của các quốc 
gia này sẽ trở nên hùng mạnh hơn, có khả năng chính phục và chiếm 
thêm được thuộc địa mới cũng như giành lại thuộc địa cũ từ tay nước 
khác. Cuối cùng, để giải quyết những mâu thuẫn và sự bế tắc của 
mình trong cuộc đua tranh giành thuộc địa, các quốc gia này đã tạo 
ra cuộc chiến thế giới thứ I. Sự kiện Gavrilo Princop bắn chết Hoàng 
tử Áo Franz Ferdinant của đế quốc Áo-Hung trên một đường phố 
Sarajevo vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, châm ngòi cho cuộc chiến 
thế giới thứ I cũng là tín hiệu báo rằng giai đoạn toàn cầu hóa lần II 
đã kết thúc. Sau đó, các nước lại lao vào cuộc chiến thế giới lần II 
để giải quyết triệt để hơn các mâu thuẫn vốn có của họ. 


9.1.3 Giai đoạn toàn cầu hóa lần HII (1945-1980) 


- Giai đoạn toàn cầu hóa lần thứ ba bắt đâu khi diễn ra khởi đầu 
khi chiến tranh thế giới lần II kết thúc với sự hình thành một trật tự 
kinh tế thế giới mới do các nước thắng trận chỉ phối, các quốc gia 
thuộc châu Á, Phi và Mỹ Latinh giành độc lập và hòa nhập vào cộng 
đồng thế giới. 


Điểm chung của ba lần toàn câu hóa này là chúng đều là hệ quả 
của chiến tranh và chính sách thực dân, trình độ phát triển của các 
quốc gia còn thấp, các vấn để chung có tính chất toàn cầu chưa xuất 
hiện và các hiện tượng phát triển toàn cầu chưa được thể chế hoá. 


9.1.4 Giai đoạn toàn cầu hóa lần IV (1980 - nay) 


Lân toàn câu hóa lần thứ tư này do sự bùng nổ công nghệ 
thông tin thế giới, bao trùm hầu hết lĩnh vực của đời sống, đặc biệt 
là kinh tế, Giai đoạn này được đánh dấu bởi sự phát triển của ngành 
vận tải (sự gia tăng container hóa, sự phát triển vận tải hàng không), 
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sự phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông và Internet đã khiến 
cho cước phí thông tin liên lạc giảm một cách nhanh chóng, sự phát 
triển ứng dụng rộng rãi của công nghệ sinh học và điện tử. Theo 
Nam (2006) thì về cơ bản, các giai đoạn toàn cầu hóa trước không 
thể so sánh với giai đoạn toàn cầu hóa ngày nay cả bể rộng lẫn bể 
sâu và thậm chí cả tốc độ lan tỏa trên thế giới. 


Sự khác biệt nổi bật nhất của giai đoạn toàn cầu hóa này được 
thể hiện ở khía cạnh con người. Ngày nay, cuộc sống của phần lớn 
dân chúng trên toàn cầu được gắn kết với nhau, trong công việc, 
mua bán, du lịch, liên lạc và giải trí. Ngày nay, những đồ trang trí 
cho lễ Giáng sinh bày bán ở Mỹ nhưng được sản xuất ra ở Trung 
Quốc. Những người sử dụng thẻ tín dụng Mỹ hay Anh sẽ ngạc nhiên 
khi biết rằng trung tâm xử lý những giao dịch của họ khi họ dùng thẻ 
tín dụng thực ra lại ở Bangalore, Ấn Độ. Chicken tikka, một món ăn 
của Nam Á đã trở thành mặt hàng cạnh tranh với đổ ăn nhanh rất 
được ưa chuộng của người .Anh là cá và khoai tây chiên (Daniel, 
200). 


- 


Nền kinh tế thế giới hiện nay là một nền kinh tế toàn cầu hoá 
và hội nhập. 


Biểu hiện của toàn cầu hóa là: 


e Các dòng hàng hóa, dịch vụ đi chuyển xuyên quốc gia qua 
ngoại thương. - 


e Các dòng vốn và công nghệ di chuyển tông quốc gia qua 
hoạt động đầu tư và cho ty: 


e Các dòng lao động và kỹ đấY di chuyển xuyên quốc gia qua 
xuất nhập cảnh. 
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Hội nhập là một nội dung cơ bản của toàn cầu hóa. Hội nhập 
là các nước, các nhóm nước tìm kiếm, khai thác lẫn nhau những điều 
kiện, khả năng của nhau để phục vụ cho nhu câu phát triển của quốc 
gia mình. Hội nhập kinh tế quốc tế là một bộ phận của hội nhập. Là 
quá trình gắn kết nền kinh tế và thị trường của từng nước với kinh tế 
khu vực, thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá, mở cửa ở các cấp 
độ đơn phương, song phương và đa phương. 


Ở cấp độ đơn phương, mỗi nước tự mình thực hiện những biện 
pháp mở cửa, tự do hoá trong những lĩnh vực nhất định có mục tiêu 
cụ thể chứ không nhất thiết phải tuân thủ những qui định của các 
định chế, tổ chức kinh tế quốc tế mà họ tham gia. 


Ở cấp độ song.phương, hai nước đàm phán để ký với nhau hiệp | 
định song phương trên cơ sở các nguyên tắc của khu vực mậu dịch . 


tự do hay của các liên kết kinh tế quốc tế. 


Ở cấp độ đa phương, nhiều nước cùng nhau thành lập hoặc 
tham gia vào các định chế, tổ chức kinh tế khu vực hoặc toàn cầu. 


Như vậy, thực chất của hội nhập là chủ động tham gia vào quá 
trình toàn cần hóa. 


Hội nhập kinh tế quốc tế có hai nội dung chính: Một là ký kết 
và tham gia các định chế, tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó các thành 
viên đàm phán xây dựng các luật chơi chung, thực hiện các qui định, 
cam kết với từng thành viên của các định chế, tổ chức đó. Hai là, 
tiến hành những cải cách trong nước để có thể thực hiện các qui 
định, cam kết quốc tế về hội nhập như mở cửa thị trường, giảm và 
tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, điều chỉnh cơ 
cấu kinh tế cho phù hợp với quá trình mở cửa và tự do hoá kinh tế, 


cải cách hệ thống doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, 
VÀ 
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đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội 
nhập, xây dựng các thể chế tương thích. 


Hội nhập mang đến lợi ích cho đất nước, doanh nghiệp, và cho 
người tiêu dùng. 


e Ở cấp độ quốc gia: hội nhập giúp tìm kiếm, tạo thêm các 
điều kiện để phát triển nền kinh tế của đất nước mình tốt hơn. 

«‹Ở cấp độ doanh nghiệp: hội nhập giúp khai thác thêm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến, kinh nghiệm quản lý khoa học.. 


e Ở cấp độ người tiêu dùng: hội nhập ngày càng đáp ứng nhu | 


câu và thị hiếu đa dạng, phong phú của người tiêu dùng, họ có thể | 
lựa chọn những sản phẩm chất lượng ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, giá . 


ngày càng rẻ hơn. 


Môi trường toàn cầu thay đổi có thể vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo 
ra nguy cơ cho quốc gia. Do đó, ngày nay không có một nước nào có 
thể tổn tại một cách riêng lẻ, đứng ngoài sự phân công lao động 
quốc tế. Muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới, trước hết phải hội 
nhập vào nền kinh tế khu vực. Muốn vậy, phải nắm bắt được diễn 
biến môi trường toàn cầu trong hiện tại và dự báo được những xu 
hướng biến động của nó trong tương lai để xác định lợi thế cũng như 
bất lợi của quốc gia và để ra những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế 
phát triển đúng hướng. 
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9.2 Thời kỳ toàn cầu hóa thứ tư 
9.2.1 Các động lực thúc đẩy. 


Từ 1945-1980, mặc dù làn sóng toàn cầu hóa trên thế giới có 
nhích lên chút ít nhưng không thể lan xa được do bị chặn "cuộc chiến 
tranh lạnh" giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh từ đầu thập niên 1990 do 
những động lực sau: 


a. Sự hàn gắn sau chiến tranh: Sau chiến tranh thế giới lần II, 
các quốc gia bắt đầu những hoạt động nhằm hàn gắn vết thương 
chiến tranh, bắt đầu bằng việc thành lập các tổ chức có nhiệm vụ thúc 
đẩy hợp tác quốc tế và ổn định tài chính quốc tế. Tại Bretton Woods, 
bang New Hampshire, năm 1944, hai tổ chức Quỹ Tiển tệ quốc tế 
(IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã được thành lập. Những tổ 
chức này có nhiệm vụ là hàn gắn hòa bình sau năm 1945, tạo ra 
những cơ chế để các quốc gia có thể thấy tự tin, an toàn khi cắt giảm 
các hàng rào thương mại và gia nhập thị trường thương mại thế giới 
nhằm theo đuổi nên hòa bình, thịnh vượng chung. Bên cạnh đó, các 
nhà lãnh đạo còn có kế hoạch thành lập Tổ chức Thương mại Quốc 
tế (ITO) nhằm xây dựng cơ cấu tổ chức sau chiến tranh để tiến hành 
tự do hóa thương mại. Nhưng không phải nước nào cũng sẵn sàng đỡ 
bỏ hàng rào thương mại và từ bỏ những lợi ích mà họ tạo dựng được 
trong suốt thời gian qua. Sau đó, Hiệp định chung về Thương mại và 
Thuế quan (GATT) ra đời và qua tám vòng đàm phán đã giảm được 
đáng kể các hàng rào thương mại trong vòng hơn 50 năm (Damel, 
2006). 


b. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật: Trước hết là tiến bộ kỹ 
thuật trong ngành vi điện tử, thông tin liên lạc (cuộc cách mạng vi điện 
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tử giúp ngành thông tin tiến bộ vượt bậc, hình thành mạng Internet...) 
vận tải (từ tàu hoả, tàu thuỷ chạy bằng hơi nước sang các máy bay 
xuyên lục địa, tàu vận tải hàng hoá qui mô lớn và công nghệ contain- 
er, hệ thống tàu cao tốc vài trăm km/giờ) xoá bỏ khoảng cách không 
gian và thời gian, đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chỉ phí sản xuất, 
kinh doanh, mở rộng thị trường, giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong 
việc độc lập hóa các hoạt động R€&D, dịch vụ nội bộ và phân chia các 
công đoạn, cơ sở sản xuất tại các nước khác nhau (Nam, 2006). 


c. Khu vực tư nhân đóng vai trò năng động: Những năm sau 
chiến tranh thế giới thế II, đa số nên kinh tế được điều hành theo học 
thuyết kinh tế của Keynes nhằm khắc phục sự suy thóai nặng nể. 
Theo đó, chính phủ cần làm nhiều việc để điều khiển nền kinh tế và 
sự can thiệp của nhà nước sẽ đảm bảo sự ổn định nền kinh tế hơn là 
dựa vào "bàn tay vô hình” của thị trường. Vì vậy, chỉ tiêu chính phủ 
sẽ được điều chỉnh để giảm nhẹ những ảnh hưởng của chu kỳ tăng 
trưởng và suy thoái. Nhưng nếu thị trường vốn được mở cửa thì hiệu 
quả của biện pháp này sẽ giảm mạnh và bị hủy hoại. Tuy nhiên, vào 
những năm 70, tình trạng lạm phát đình đốn xảy ra, đi ngược lại học 
thuyết kinh tế của Keynes. Lạm phát và thất nghiệp ở các nước 
phương Tây liên tục tăng, dù chính phủ chi tiêu bao nhiêu cũng 
không thể ngăn chặn xu hướng này. Cú sốc dầu lửa những năm 70 
và tác động của những thất bại của những chính sách trước đó đã 
khiến người ta mất lòng tin vào cách quần lý nên kinh tế theo học 
thuyết Keynes. Khi đó, khu vực tư nhân bắt đầu thay thế khu vực nhà 
nước làm đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu. Lúc này, việc tạo lập 
một môi trường thuận lợi cho đâu tư tư nhân phát triển trở nên đặc 
biệt quan trọng. Do đó, chính sách tiễn tệ thay thế chính sách tài 
khóa trở thành tiêu chuẩn quản lý nền kinh tế (Daniel, 2006). Thị 
trường vốn được mở rộng, việc kiểm soát lưu thông dòng vốn được 
nới lỏng và đi đến tự do hóa. Tự do hóa thương mại tạo điều kiện 
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thúc đẩy tự do hóa lưu thông dòng vốn nhằm đạt lợi nhuận cao nhất 
DDNB qua phân bổ vốn tối ưu cho c các thị trường trên phạm vi toàn 
cầu (Nam, 2006). 


d. Sự tái hòa nhập của các nên kinh tế đóng: Chiến tranh lạnh 
kết thúc cùng với sự đồng loạt chuyển sang kinh tế thị trường của 
hàng loạt nước, nhất là các nước ở Đông Âu và khuynh hướng tự do 
hóa các hoạt động kinh tế ngày càng mạnh tại hầu hết các khu vực 
khác. Dân số tham gia vào kinh tế thị trường tăng từ 2,5 tỷ người vào 
cuối thập niên 1980 lên hơn 4 tỷ người vào giữa thập niên sau (Thọ, 
2005). Hàng loạt nước châu Á và Mỹ Latinh đã thay đổi một cách 
căn bản chiến lược công nghiệp hóa, từ bỏ chiến lược thay thế nhập 
khẩu nay đã thấy là một chính sách không hiệu quả và cần trở tăng 
trưởng kinh tế- thay vào đó là chiến lược hướng đến xuất khẩu và 
tận dụng lợi thế so sánh vùng (Daniel, 2006). 


e. Xu hướng liên kết kinh tế: dẫn đến sự ra đời của Liên minh 
Châu Âu (EU), Khu vực Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Khu 
vực tự do thương mại Đông Nam Á (AFTA), Thị trường tự do Nam 
Mỹ Mercosur, Khối cộng đồng kinh tế Tây Phi... Trong đó, Liên 
minh châu Âu là một điển hình tiêu biểu. Các văn kiện ký năm 1986 
đã mở đường cho việc hoàn thiện thị trường nội địa các nước thành 
viên (sau năm 2004 là 25 nước thành viên) với quyền tự do di 
chuyển nhân lực, lưu thông vốn tài chính và hoạt động dịch vụ. 


§. SW gia tăng năng lực sản xuất trên toàn thế giới: Trước Kia, 
các hoạt động kinh tế giữa các quốc gia mang nặng tính phụ thuộc 
một chiều. Các quốc gia kém phát triển cung cấp nguyên liệu thô 
cho các quốc gia phát triển và thường là thuộc địa của các nước này. 
Mỗi quốc gia phát triển thường tạo lập cho mình một khu vực thuộc 
địa và thực hiện bảo hộ trong khu vực đó. Do vậy sản xuất và trao 
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đổi chưa mang tính toàn câu. Thế giới bị chia cắt thành nhiều khu 
vực. Sau này, khi lực lượng sản xuất phát triển, cùng với ý thức tự 
chủ, các nước thuộc địa sau khi giành được độc lập đã chủ động tham 
gia vào quá trình phân công lao động quốc tế. Đặc biệt là một số các 
nước đang phát triển ở Đông Á và Châu Mỹ Latinh, qua quá trình 
công nghiệp hoá đã vươn lên thành nước NICs, tham gia cung ứng 
sản phẩm công nghiệp chế biến cho nền kinh tế thế giới. 


h. Toàn câu hóa tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực chính trị: dẫn 
đến sự hình thành các tổ chức chính trị quốc tế mà lớn nhất là Liên 
hợp quốc. Liên hợp quốc cùng với các tổ chức của nó như Chương 
trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ LHQ về các hoạt động dân số 
(UNFEPA), Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ 
TÔ Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Hội nghị liên hợp quốc 
tế về phát triển (UNCTAD), Tổ chức lương nông của LHQ (FAO)... 
đang tác động mạnh đến tất cả các khu vực, các nước trên phạm vi 
toàn câu. Cùng với sự phát triển của các tổ chức này, luật LPHÁP quốc 
tế cũng được hình thành. Thí dụ: Công ước quốc tế về luật biển 
(1982), Công ước quốc tế về quyền trẻ em... Do vậy, có thể nói rằng, 
quá trình toàn cầu hiện nay không chỉ diễn ra ở lĩnh vực kinh tế mà 
còn lan toả ra tất cả các nh vực của đời sống xã hội và tất cả các | 
quốc gia trên thế giới. Toàn cầu hóa kinh tế hiện nay gắn liển với 
xu thế khu vực hoá và liên kết quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Trong 
nền kinh tế toàn cầu, quốc gia dân tộc có chủ quyển không còn là 
chủ thể duy nhất có vai trò họach định chính sách kinh tế mà là sự 
tổn tại đồng thời của bốn chủ thể. Đó là quốc gia dân tộc có chủ 
quyền, các khối kinh tế khu vực (các ví dụ tiêu biểu là EU, ASEAN, 
NAFTA, APEC, MERCOSUR.), các thể chế kinh tế quốc tế (WTO, 
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WB, IME; các NGOs có tính toàn cầu..), và các công ty xuyên quốc 
gia có quyển lực kinh tế lớn hơn nhiều quốc gia chủ nhà. 


9.2.2 Các hoạt động của quá trình toàn cầu hóa 
a. Ngoại thương 


Sau giai đoạn bảo hộ cao trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế - 
giới và cuộc chiến tranh thế giới lần II, khoảng cuối năm 1947 đến 
đâu năm 1948, Hiệp định chung về thương mại và thuế quan 
(GATT) ra đời, hạn chế về thuế quan giữa các nước CN giảm đáng 
kể. Trải qua 8 vòng đàm phán , đến cuối vòng đàm phán thứ 8 tại 
Ưruguay (1994) mức thuế trung bình của các nước CN giảm xuống 
mức 5%. Năm 1995, tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời. Do 
thực hiện các điều khoản của WTO. Các nước ngày càng tự do hoá 
thương mại và đầu tư thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển mạnh 
mẽ. Thị trường thế giới liên kết thành một hệ thống hữu cơ. 


Bằng các hoạt động ngoại thương các thị trường đẩy mạnh 
hiệu quả thông qua cạnh tranh và phân công lao động- chuyên môn 
hoá đã cho phép con người và các nền kinh tế tập trung vào những 
lĩnh vực mà họ làm tốt nhất. Các thị trường toàn cầu tạo ra nhiều cơ 
hội hơn cho các quốc gia hoạt động vươn tới thị trường thế giới. Có 
nghĩa là người ta có thể tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật dễ dàng 
hơn, nhập khẩu hàng hoá rẻ hơn, và xuất khẩu được nhiều hơn. 
Nhưng các thị trường không nhất thiết đảm bảo rằng các lợi ích gia 
tăng được chia sẻ cho tất cả mọi người. Các nước phải được chuẩn 
bị để chấp nhận các chính sách cần thiết, và các nước nghèo nhất có 
thể cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong quá trình phát triển. 
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Bên cạnh thị trường hàng hoá các thị trường khác như thị trường tiên 
tệ, vốn quốc tế, dịch vụ lao động, tin học, khoa học kỹ thuật thế giới 
cũng phát triển nhanh. Thị trường lao động quốc tế được mở rộng: Ở 
các nước phát triển lao động chuyển địch từ ngành chế tạo và dịch 
vụ sang ngành có giá trị gia tăng cao hơn; ở các nước đang phát triển 
lao động kỹ năng chuyển sang ngành thương mại, dịch vụ, công 
nghiệp chế biến, lao động không kỹ năng tập trung trong lĩnh vực 
xây dựng, vận tải. Trên phạm vi quốc tế lao động dịch chuyển từ các 
nước đang phát triển sang các nước phát triển và giữa các nước phát 
triển với nhau. Di chuyển lao động mang lại nhiều lợi ích nhưng 
cũng có khả năng làm cho các nước đang phát triển lại lo lắng về 
tình trạng chảy máu chất xám. 


Có hai điều đặc biệt trong sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt 
-_ động ngoại thương trong quá trình toàn cầu hóa thứ IV là: (1) ngoại 
thương nội ngành chiếm tỷ trọng ngày càng cao; (2) việc thay đổi cơ 
cấu hàng xuất khẩu. 


(1) Động lực thúc đẩy hoạt động ngoại thương nội ngành: 


Hàng rào thuế quan được giảm xuống: sản phẩm của doanh 
nghiệp có thể phục vụ nhiều hơn cho thị trường toàn thế giới. Nhằm 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình, từng doanh nghiệp chỉ tập 
trung vào từng phân khúc thị trường sản phẩm, đáp ứng cho một vài 
nhóm khách hàng nhất định. Do đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của người tiêu dùng, trao đổi sản phẩm công nghiệp với nhau là điều 
tất yếu. Hoạt động này đặc biệt phổ biến ở các ngành kỹ thuật cao 
và trong tất cả các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD) (Nam, 2006). , 


Các tập đoàn đa quốc gia cạnh tranh trên thị trường thế giới 
bằng chiến lược kết hợp giữa thương mại và sản xuất phân tán : 
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(Porter, 1998). Nghĩa là các tập đoàn phân công sản xuất cho các 
công ty con, hay đối tác sản xuất ở các quốc gia đang phát triển 
nhằm tận dụng lợi thế đầu vào chi phí thấp ở các quốc gia này. Các 
._ chi nhánh ở này có thể lắp ráp những linh kiện, bán thành phẩm (có 
thể được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau) thành sản phẩm hoàn 
chỉnh rồi xuất khẩu sang nước chủ nhà của các tập đoàn đa quốc gia 
(Thọ, 2005). Số liệu ước tính gần đây cho thấy 1/3 hoạt động thương 
mại thế giới được thực hiện trong nội bộ các tập đoàn đa quốc gia 
. giữa các công ty con (Nam, 2006), và các nước phát triển lại nhập 
khẩu một khối lượng đáng kể hàng hóa từ các công ty con của chỉnh 
các tập đoàn đa quốc gia nước mình. 


(2) Thay đổi cơ cấu xuất khẩu: năm 1970, chỉ có 18,5% hàng 
xuất khẩu của nhóm các nước đang phát triển là hàng chế biến. Tỷ 
lệ này năm 1994 là 64%. Các nước Đông Nam Á gần như đã có một 
cơ cấu thương mại theo nhóm hàng các nước công nghiệp, từ 43,5% 
hàng xuất khẩu (năm 1970) lên 78% (năm 1994). Giá trị hàng xuất 
khẩu của các nước công nghiệp mới trong tổng giá trị xuất khẩu của 
thế giới từ 5% (năm 1970) tăng lên 20% (năm 1995). Như vậy, cho 
thấy ngày càng nhiều nước tham gia vào hoạt động trao đối hàng 
hóa, những hoạt động mà trước đó họ chỉ đóng một vai trò khiêm tốn 
(Nam, 2006). 


b. Hệ thống sân xuất và đầu tư trực tiếp nước ngoài 
Toàn cầu hóa và hệ thống sản xuất 


Sự phát triển của trình độ tổ chức, công nghệ thông tin cho 
phép doanh nghiệp thiết lập sự chỉ đạo và kiểm tra đồng thời tất cả 
các đơn vị thành viên độc lập, bất kể chúng tọa lạc ở đâu. Điều đó 

cho phép chia nhỏ toàn bộ chức năng trong một doanh nghiệp thành 
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từng bộ phận và đặt chúng tại những nơi hiệu quả sản xuất cao nhất. 
Trong. quá trình toàn cầu hóa hệ thống sản xuất, vai trò của các tập 
đoàn đa quốc gia là cực kỳ quan trọng. Theo Nam (200) thì các tập 
đoàn đa quốc gia xứng đáng được coi là động cơ của Toàn cầu hóa. 
Số lượng của chúng tăng lên gấp 5 lần so với thập niên 70, thế kỷ 
XX và chúng có những tác động mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới: 


| 'Chúng làm ra khoảng 25% tổng sản phẩm xã hội toàn thế 


giới và thực hiện 3⁄4 giao dịch thương mại thế giới. 


Một phần ba hoạt động thương mại thế giới diễn ra trong 
nội bộ các tập đoàn này và xu hướng đó tiếp tục tăng. 


Hiện tại, 40% giá trị thương mại thế giới là của những giao . 


dịch giữa các tập đoàn đa quốc gia với nhau. 


Doanh số của các công ty con ở nước ngoài của các tập 
đoàn này đã vượt qua tổng doanh số thương mại thế giới từ đầu thập 
niên 80, thế kỷ XX. 


Giá trị chỉ trả cho quyển sở hữu sáng chế và nhượng quyển 
(Iicense) tăng gấp 4,3 lần so với năm 1983. Khoảng 80% các khoản 
chi phí này "chảy" từ các công ty con về công ty mẹ. 


Đầu tư trực tiếp nước ngoài kể từ thập niên 80 đã tăng 
trưởng nhanh chóng và ổn định hơn so với hoạt động ngoại thương. 


Theo Nam (2006) thì hình thức toàn cầu hóa sản xuất rất đa 


dạng: (1) ngoại thương truyền thống, (2) toàn cầu hóa việc cung cấp 


tài nguyên, sản phẩm sơ chế, (3) sản xuất ở nước ngoài thông qua 


đâu tư trực tiếp, (4) sự hợp tác đa dạng giữa các doanh nghiệp dưới - 


hình thức liên minh chiến lược, (5) các tập đoàn đa quốc gia có thể 
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tham gia vào các hãng nội địa hay mua lại chúng. Tuy nhiên, hiện 
đang tổn tại hai khuynh hướng khác nhau trong quá trình toàn cầu 
hóa mạng lưới sản xuất (Gereffi, 2003). 


Các sản phẩm như nhau được sản xuất theo một quy trình 
sản xuất tiêu chuẩn hóa chung cho toàn thế giới. Các trình tự ra 
quyết định được tập trung hóa mạnh mẽ và được định hướng vào 
việc khai thác tối đa về chi phí của địa điểm sản xuất. Các cơ sở sản 
xuất và đơn vị của doanh nghiệp phải thực thi những quyết định từ 
trung tâm. Lợi nhuận của hệ thống sản xuất này chủ yếu nằm trong 
các công đoạn nằm ở các công đoạn trên của chuỗi giá trị, ví dụ như 
phân phối và tiếp thị. Hình thức tổ chức sản xuất này thường thấy ở 
những ngành có rào cản gia nhập ngành cao (vì sự đòi hỏi đặc biệt 
do yêu cầu công nghệ, quy mô hoạt động, và vốn) như: khai thác tài: 
nguyên thiên nhiên, (dầu mỏ, khai khoáng), tư liệu sản xuất và hàng 
hóa tiêu dùng lâu bền (hóa dầu, dược phẩm, xe hơi và máy tính... 
Phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản đã thực hiện chiến lược này 
trong thập niên 70. 


Sản xuất những đơn vị sản phẩm có khả năng được sáng 
tạo, cải tiến nhằm phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trên 
cơ sở một cấu trúc doanh nghiệp phi tập trung hóa, công ty xuyên 
quốc gia được tổ chức thành một hệ thống toàn cầu gồm nhiều đơn 
vị sản xuất, quản lý có thẩm quyền quyết định ở cấp vùng và địa 
phương. Hình thức tổ chức chuỗi giá trị này thường thấy ở các ngành 
công BETISD nhẹ có rào cản gia nhập ngành tương đối thấp (ví dụ 
như quần áo, giày dép, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em). Trong 
những ngành này, lợi nhuận chủ yếu nằm trong các TP đoạn nằm 
ở hạ nguồn. 
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Hình 9.1: Sơ đồ chuỗi giá trị của một ngành công nghiệp 


Giá trị gia tăng 


A B C D E F 
A: Nghiên cứu, triển khai B: Thiết kế 
C: Sản xuất bộ phận, linh kiện D: Lấp rấp 
E: Khai thác thị trường, tiếp thị F: Chiến lược thương hiệu | 


Nguồn: Trần Văn Thọ, 2006 


Chủng ta có thể có một cái nhìn khái quát về sự đa dạng và 
phức tạp trong cấu trúc tổ chức của một hệ thống sản xuất toàn cầu 
của tập đoàn Boeing của Mỹ tại hộp 9.1. 


Hộp 9.1: Công ty thiết kế máy bay của tập đoàn Boeing ở Nga 


Đâu năm 1991, công ty Boeing bắt đầu phân công công việc 
cho các nhà khoa học Nga để tận dùng khả năng chuyên môn của họ 
về các vấn đề khí động học và các hợp kim hàng không mới. Năm 
1998, Boeing tiến thêm một bước, họ mở một văn phòng thiết kế kỹ 
thuật hàng không vũ trạ ở Moscow. Bảy năm sau, công ty Boeing ở 
Nga đã có 800 kỹ sư và nhà khoa học Nga. Boeing ký hợp đông với 
các công ty nổi tiếng của Nga trong lĩnh vực sản xuất máy bay 
Ilyushin, Topulev, và Sukhoi và họ cung cấp các kỹ sự theo đặt hàng 
cho các dự án khác nhau của Boeing. Các kỹ sư Nga cộng tác với các : 
đông nghiệp Boeing Ở Saettle, Wichita và Kansas thiết kế máy bay 
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với sự trợ giúp của máy tính dàng phần mềm thiết kế máy bay do 
Pháp chế tạo. Dùng cáp quang, các công nghệ nén tiên tiến, và phần. 
mêm work flow khí động học, họ chuyển các bản thiết kế của họ qua 
lại giữa Moscow và Mỹ. Các phương tiện hội nghị video được đặt 
khắp các tâng của văn phòng Boeing ở Moscow nên các kỹ sư không 
phải dựa vào thư điện tử để thảo luận một vấn đề với các động nghiệp 
Mỹ. Họ có thể thảo luận trực tuyến. Việc Boeing thuê các kỹ sư Nga 
thiết kế máy bay là điều tất yếu vì chỉ phí cho một kỹ sư Mỹ là 120 
USD/giờ thiết kế, trong khi một kỹ sư Nga chỉ khoảng 1⁄3 con số đó. 
.| Điều này giúp Boeing có thể cạnh tranh với Airbus, được bao cấp bởi 
các chính phủ châu Âu và đồng thời sử dụng tài năng Nga nữa. 


Nhưng người được thuê làm cũng là người đi thuê làm bên 
:| ngoài nữa. Các kỹ sư Nga thuê Hindustan Aeronautics ỏ Bangalore, 
chuyên số hóa các thiết kế máy bay làm các phân công việc của họ 
| cho Boeing để khiến chúng dễ dàng chế tạo hơn. 


Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Trước kia Boeing 
phải gửi các sơ đồ thiết kế cánh máy bay cho các nhà thâu phụ Nhật 
của mình. Các nhà thâu được sẵn xuất một số và sau đó họ mua toàn 
bộ máy bay do Boeing sản xuất. Hai bên cùng có lợi. Ngày nay, 
Boeing chỉ phải gửi các tham số chung về cánh máy bay của các kiểu 
máy bay mới cho tập đoàn Misubishi. Tập đoàn này sẽ thiết kế hoàn 
chỉnh sản phẩm và chế tạo nó. Nhưng chỉ phí kỹ sư ở Nhật cũng rất 
tốn kém. Mitsubishi sẽ đi thuê các kỹ sư Nga làm phân việc này cho 
mình. Trong lúc ấy, một số các kỹ sư, nhà khoa học Nga bỏ các côn§ 
ty máy bay lớn của Nga và của Boeing, lập ra các hãng riêng của họ, 


và Boeing xem xét việc mua cổ phần trong một số các công ty khởi 
nghiệp này để có dự trữ năng lực kỹ thuật. 


Nguồn: Thomas L. Freidman, 2006 
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Toàn câu hóa và Đâu tư trực tiếp nước ngoài 


Giữa thập niên 80, quy mô và tốc độ phát triển đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDJ) liên tục tăng nhanh. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tăng gần đôi trong khoảng thời gian 1990-1996, tức là từ 1.726. 
tỷ USD lên 3.233 tỷ USD, trong đó, hơn 3⁄4 lượng vốn này chảy vào 
các nước phát triển. Theo UNCTAD, khoảng một nửa số tiền đầu tư 
trựt tiếp này dùng để mua các công ty và mua quyền đa số quyết 
định. Mỹ trở thành nước tiếp nhận đâu tư nhiều nhất nhưng cũng là 
nước đầu tư trực tiếp sang các nước khác nhiều nhất. Trong số các 
quốc gia đang phát triển thì Trung Quốc chiếm ưu thế nhất trong quá 
trình thu hút vốn đầu tư nước ngòai (Daniel, 2006). 


c. Các thị trường tài chính quốc tế 


Hoạt động giao dịch trên các thị trường tài chính quốc tế phát 
triển theo tốc độ bùng nổ. Ví dụ, lượng tiền lưu thông trên thị trường 
tiễn tệ toàn cầu năm 1977 là 18,3 tỷ USD thì năm 1995 con số này 
là 1.200 tỷ USD. Năm 1977, xuất khẩu trên thế giới chiếm 29% 
doanh số giao dịch tiền tệ toàn cầu, thì năm 1995 nó chỉ còn 1,6%. 
Giao dịch tài chính dưới hình thức công trái, tín dụng ngân hàng và 
cổ phần còn tăng nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Từ 1986-1990, giá trị 
giao dịch tài chính loại này trên các thị trường chứng khoán thế giới 
tăng gấp 4 lần hàng năm, giá trị bên ngoài giao dịch tăng bảy lần. 
Tổng khối lượng giao dịch năm 1994 là 12.000 tỷ USD, nghĩa là gấp 
2 lần tổng sản phẩm GDP của Mỹ năm đó. Đồng thời với sự tăng 
trưởng đặc biệt của thị trường tài chính, số lượng chi nhánh của ngân 
hàng nước ngoài ở Mỹ và Nhật Bản tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 
năm 1975-1985, trong khi ở Anh và Đức tăng bốn lần (Nam, 2006). 
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Sự đan quyện chặt chẽ của các thị trường tài chính quốc tế đã 
làm xuất hiện một hiện tượng, đó là các quỹ đầu tư tài chính chi phối 
sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế, Các quỹ này đóng vai 
trò như một tác nhân kiểm soát doanh nghiệp theo định hướng kiếm 
lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn nhất. Họ tham gia quản lý 
doanh nghiệp bằng tham gia sở hữu tài sản: mua đa số cổ phiếu sẽ 
có quyển chi phối vận mệnh doanh nghiệp, tác động bổ nhiệm ban 
giám đốc. (Nam, 2006). 


9.3 Toàn cầu hóa và các quốc gia đang phát triển 
9.3.1 Lợi ích khi tham gia toàn cầu hóa 


Nhìn tổng thể tự do hoá thương mại và toàn cầu hóa kinh tế 
thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn câu. Nâng 
cao năng suất, giảm chỉ phí, hạ giá thành. Tổng GDP thế BIỚI Và 
GDP bình quân đầu người trên thế giới không ngừng gia tăng. Nếu 
nửa đầu thế kỷ 20, GDP chỉ tăng 2,7 lần thì nửa cuối thế kỷ tăng 5,2 
lần. Cơ cấu kinh tế thế giới chuyển biến theo hướng tăng vọt tỷ trọng 
khu vực thương mại, dịch vụ trong GDP. 


Tự do hoá thương mại và toàn cầu hóa kinh tế đã đáp ứng và 
tạo ra nhu cầu ngày càng đa dạng, thúc đẩy tiêu dùng, từ đó thúc đẩy 
sản xuất phát triển. 


Dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ, toàn cầu 
hóa truyền bá và chuyển giao trên qui mô lớn những thành quả mới, 
_ những sáng tạo về khoa học-công nghệ, về tổ chức quản lý, về sản 
xuất- kinh doanh, đưa kiến thức và kinh nghiệm đến với mọi quốc 
gia, dân tộc, từng gia đình, cá nhân; triệt để tận dụng được tài 
nguyên thông tin, giảm sự chia cắt địa lý và liên ngành. Tính chất và 
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trình độ của lực lượng sẵn xuất, phương thức tổ chức sản xuất đã có 
những thay đổi căn bản. Tính chất lao động, phương thức tổ chức của 
các doanh nghiệp cũng thay đổi. 


Tự do hoá thương mại và toàn cầu hóa kinh tế đã tập hợp lực 
lượng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, đấu tranh cho công bằng và 
tiến bộ xã hội, nâng cao tố chất con người. Toàn cầu hóa mở ra khả 
năng phối hợp nguồn ' lực của các quốc gia để giải quyết những vấn 
để mang tính toàn cầu như: môi trường, dân số, khủng bố, chiến 
tranh và hoà bình... 


Toàn câu hóa kinh tế phá bỏ những cản trở, hàng rào ngăn 
cách giữa các quốc gia, mở ra những điều kiện thuận lợi cho phát 
triển quan hệ quốc tế, từ đó giúp các quốc gia tận dụng cơ hội phát | 
triển từ bên ngoài: một quốc gia chỉ có một số lợi thế nhất định nếu | 
đóng cửa thì không hiệu quả, chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và , 
lãng phí tài nguyên. | 


Toàn cầu hóa kinh tế mở ra cơ hội cho các nước chậm phát 
triển tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, từ đó hình 
thành cơ cấu kinh tế- xã hội hiệu quả rút ngắn quá trình hiện đại hoá. 


Toàn cầu hóa kinh tế tạo điểu kiện cho các nước tiếp cận - 
nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật và NiEng câ nghệ quản lý. Theo UNC- 
TAD, năm 1997 các nước đang phát triển tiếp nhận 1043 tỷ USD 
vốn đâu tư và các công nghệ tiến tiến; quá trình cạnh tranh gay gắt - 
buộc các quốc gia Điê nghiên cứu công nghệ mới và sau đó công 
nghệ này qua toàn cầu hóa được lan tỏa. Để nhanh chóng cất cánh, 
một quốc gia đang phát triển phải đảm bảo một lượng đầu vào đáng . 
kể các nguồn lực như: đất đai, lao động, vốn, công nghệ, năng lực | 
quản lý và khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, do trình độ phát triển 
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thấp, các nguồn lực này trong nước còn hạn chế. Sự chênh lệch này 
sẽ được bù đắp bằng những nguồn lực từ bên ngoài và quá trình toàn 
cầu hóa là một cơ hội cho các quốc gia đang phát triển đón nhận các 
luông ngoại lực. Vốn, công nghệ và nguồn lực kinh doanh (năng lực 
quản lý, khả năng kinh doanh) là ba yếu tố quan trọng nhất để phát 
triển kinh tế và các yếu tố sản xuất này di động trên quy mô toàn 
cầu thông qua các kênh sau (Thọ, 2005) 


Vốn: (1) Vay theo hình thức vốn ưu đãi của chính phủ nước 
ngoài (ODA), (2) Vay thương mại, (3) Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDD), (4) các kênh khác. Tuy nhiên nguồn vốn ODA và FDI lên tục 
giảm trong thời gian qua trong khi vốn đầu tư gián tiếp tăng nhưng 
lại có tính rủi ro và không ổn định. Vốn ODA thường kèm theo 
những điều kiện ngày càng khắc nghiệt về việc sử dụng hiệu quả 
các nguồn vốn này tại các nước đang phát triển có các định chế quản 
lý tài chính còn yếu kém. 


Công nghệ: (1) Hợp đồng mua công nghệ (Liensing agrec- 
ment), (2) FDI, (3) Các hình thái khác như BOT (Build-Operation- 
Transfer), và các hình thức nhượng quyền (Franchising). 


Năng lực kinh doanh được du nhập chủ yếu qua kênh FDI. Hội 
nhập vào các tổ chức kinh tế toàn cầu và khu vực cho phép các nước 
thành viên được hưởng những ưu đãi về thuế quan, hàng hoá có thể 
nhanh chóng tiếp cận thị trường thế giới, được đối xử bình đẳng. 


Toàn cầu hóa kinh tế thực chất là quá trình mở cửa và hội 
nhập, qua đó Net nước tiếp nhận được tri thức và thông tin mới; giúp 
cho con người ở các quốc gia khác nhau càng hiểu biết lẫn nhau 
nhiều hơn. bàc trình này góp phần nâng cao dân trí và dân chủ. 
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9.3.2. Tác động tiêu cực khi tham gia toàn cầu hóa 


a.. Bất bình đẳng về phân phối các lợi ích: toàn cầu hóa có thể 
dẫn đến phân phối không công bằng cơ hội và lợi ích giữa các khu 
vực, quốc gia, giữa các nhóm dân cư trong môt quốc gia. Các nước 
giàu, người giàu được hưởng lợi nhiều hơn từ toàn cầu hóa, do đó 
toàn cầu hóa có thể làm gia tăng phân hoá giàu nghèo, làm tăng tình 
trạng bất bình đẳng giữa các nước, giữa các nhóm người, giữa các 
tầng lớp trong nước nếu chính sách tiếp thu toàn cầu hóa tỏ ra yếu 
Ớt trong các quốc gia. 


Tính bất bình đẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển 
thể hiện ở các mặt như sau: 


Bất bình đẳng về thu hút vốn đầu tư: hướng chảy của vốn 
phụ thuộc vào tác động của đòn bẩy lãi suất và tỉ giá hối đoái. Các 
nước phát triển có thực lực kinh tế mạnh nên thao túng lãi suất và tỉ 
giá hối đoái, quyết định việc cung cấp vốn tín dụng. 


Bất bình đẳng về thu nhập: Trong suốt thế kỷ 20, thu nhập 
bình quân đầu người của thế giới tăng mạnh, nhưng có sự khác nhau 
lớn giữa các nước. Chênh lêch thu nhập giữa các nước giàu và nghèo 
đang tăng lên trong những thập niên qua. Nghiên cứu gần đây của 
World Economic Outlook với 42 nước (chiếm 90% dân số thế giới) 
cho thấy sản lượng đầu người gia tăng nhưng nhưng phân phối thu 
nhập giữa các nước cũng trở nên bất bình đẳng hơn đâu thế kỷ. Theo 
UNDP, năm 1960, khoảng cách thu nhập giữa các nước giàu nhất và 
nghèo nhất trên thế giới là 30 lần, năm 1990 là 60 lần, năm 1997 là 
74 lần. Các nước thành viên OECD, với dân số chỉ bằng 19% dân số 
thế giới, nắm giữ 86% tổng GDP của thế giới. Theo WB, năm 1998, ` 
có 1,2 tỷ người trên thế giới có thu nhập < 1 USD/ ngày; 2,8 tỷ người 
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có thu nhập < 2 USD/ngày. Trong khi các nước nghèo nhất thế giới, 
chiếm 1/5 dân số thế giới chỉ tạo ra 1% GDP của toàn thế giới.Tăng 
trưởng mất cân đối gia tăng bất bình đẳng: các xu hướng thu nhập 
của thế kỷ 20. Khả năng tiếp cận công nghệ mới: chuyển nhượng kỹ 
thuật có khả năng tăng nhanh khi công nghệ thông tin phát triển rất 
nhanh và có tác động rất lớn đến sản xuất và đời sống, nhưng các 
nước giàu có điểu kiện tiếp cận tốt hơn các nước nghèo. Chuyển 
giao công nghệ hiện nay chủ yếu qua các hình thức viện trợ, FDI và 
mua bán công nghệ, bản quyển phát minh sáng chế. Công nghệ 
chuyển giao theo đường viện trợ chủ yếu là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, 
giá trị máy móc thiết bị rất lớn. Một số các nước phát triển viện trợ 
không hoàn những công nghệ lạc hậu, lỗi thời, không đồng bộ. Các 
TNC đầu tư công nghệ hiện đại với giá rất đắt có khi chiếm đến 2/3 
giá trị dự án. Do thiếu thông tin các nước đang phát triển có thể mua 
phải công nghệ lạc hậu với giá đắt. Hiệp định có liên quan đến 
thương mại và quyển sở hữu trí tuệ, gọi tắt là TRIPS, có hiệu lực 
1995 có tác động đến nhiều lĩnh vực như lập trình máy tính, thiết kế 
mạng, dược phẩm cây trồng chuyển đổi gien, áp đặt chuẩn mực đốt 
với bằng phát minh, sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí 
mật thương mại. Chính sách bảo hộ công nghiệp và tư hữu hoá tri 
thức: các tập đoàn xuyên quốc gia, các nước giầu áp dụng chính sách 
bảo hộ công nghệ và tư hữu hoá tri thức. Những chuẩn mực này bắt 
nguồn từ pháp chế của các nước phát triển với tham vọng áp dụng 
cho tất cả các thành viên WTO. Các nước công nghiệp chiếm Ø7% 
phát minh, sáng chế. Các nước OECD khống chế 94% thị phần về 
phẩm mềm. Các nước phát triển nắm giữ 90% dự trữ tài nguyên sinh 
học của TƠ; 1⁄2 số thuốc được kê đơn được điều chế từ các loại cây 
và việc buôn bán dược phẩm toàn cầu thu lợi 40 tỷ USD/năm, nhưng 
người nông dân bản địa tìm ra giống cây, tích luỹ kinh nghiệm chăm 
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sóc, bảo vệ lại không được chia lợi ích, dù tiền bản quyền qui định 
từ 1-2% nhưng các nhà sản xuất đã trừ tiền hạt giống, thuốc trừ sâu, 
diệt cỏ..hàng trăm triệu USD. 


Bất bình đẳng về lợi ích trong tự do hóa thương mại: các 
nước OECD xuất khẩu 82% hàng hoá và dịch vụ; các nước phát 
triển cung cấp các "sản phẩm dư thừa" của họ với giá cao và 
nhận nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng hàng ngày với giá rẻ, các 
nước đang phát triển không có được kỹ thuật tiên tiến. Ngày nay, 
các yếu tố bất bình đẳng đã được lổng vào những hiệp định 
thương mại, từ đó các nước phát triển có thể đưa ra yêu sách đòi 
các nước đang phát triển phải dỡ bỏ tất cả các hình thức trợ giá 
thương mại và tất cả các rào cản thương mại đối với các mặt 
hàng mà các nước công nghiệp hóa có lợi thế so sánh. Trong khi 
đó, các quốc gia phát triển duy trì những rào cản và bảo hộ thị 
trường thông qua vô số những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kỹ 
thuật, lao động, môi trường, nhân danh bảo vệ quyển lợi người 
tiêu đùng nhưng thực chất là bảo hộ trá hình. sản kiện cá basa, 
vụ tôm..) 


Bất bình đẳng trong bảo vệ môi trường: các nước phát triển 
để dành tài nguyên thiên nhiên của mình và nhập khẩu với giá rẻ từ 
các nước phát triển, và môi trường các nước nghèo dễ bị tổn thương 
vì khai thác cạn kiệt bằng mọi giá. 


Trong quá trình hội nhập, các nước phát triển hơn với ưu thế 
về công nghệ sẽ lấn át các nước đang phát triển.Trong quá trình 
tham gia phân công lao động quốc tế, các nước đang phát triển nếu 
không biết dựa vào nội lực sẽ bị lệ thuộc 


ZAx XẤZ: 25 nén thị tryfXnog bản hê (Đor†er IOOR). 


| Hộp 9.2: Hệ thống sản xuất toàn cầu công ty Nike 

Công ty Nike khởi đầu bằng việc nhập khẩu giày từ Nhật Bản. 
Vào giữa thập niên 1970, chạy bộ và tập thể dục trở thành một phân 
trong văn hóa chủ đạo của Mỹ. Công ty Nike đã tận dụng hiện tượng 
này và trở thành công ty giày thể thao hàng đầu tại Mỹ. 

Trong thập niên 70, chỉ phí nhân công tại Nhật Bản tăng lên, 
công ty Nike đã chuyển việc sản xuất một phần về Mỹ, một phân sang 
các nước khác như Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, đến năm 1984, 
giày nhập khẩu (chủ yếu là từ Hàn Quốc và Đài Loan) đã chiếm 72% 
thị trường giày của Mỹ và các nhà máy sẵn xuất giày của Nike tại Mỹ 
đã phải đóng cửa. Các cơ sở này đóng cửa là do họ tự nhận thấy rằng 
họ không thể cạnh tranh với chỉ phí nhân công giá rẻ của châu Á. 

Vào những năm đầu thập niên 80, chỉ phí lao động tại hai nước 
Hàn Quốc, Đài Loan bắt đầu tăng thì Nike cố gắng chuyển một số bộ 
phận sân xuất mang tính thâm dụng lao động và công nghệ thấp hơn 
sang các nhà máy mới tại các nước đang phát triển (như Trung Quốc, 
Thái Lan và Indonesia). 

Cho đến năm 1984, thị trường giày chạy bộ trở nên bão hòa, 
đặc biệt là trong phân khúc thị trường giày nam. Các đối thủ cạnh 
tranh khác như Reebok và LA Gear cũng trở nên hiệu quả hơn trong 
việc bán giày cho các phân khúc thị trường về giày nữ và giày dành 
cho việc tập thể dục nhịp điệu. Để cạnh tranh, Nike chọn chiến lược 
cạnh tranh dựa vào sự đổi mới trong thiết kế sẳn phẩm (với công nghệ 
đột phá "Nike Air" -một công nghệ cho phép một loại khí được nén và 
trữ trong đế giày) và các hoạt động quảng cáo quy mô lớn (ký hợp 
đông với vận động viên bóng rổ nổi tiếng nhất, Michael Jordan). 
Những điêu này giúp công ty Nike bước vào một thời kỳ tăng trưởng 
cao khác. 

Việc sản phẩm mới cao cấp hơn đã khiến công ty Nike xem xét 
việc quay trở lại các nhà sẵn xuất kinh nghiệm hơn tại Hàn Quốc và 
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Đài Loan. Lợi thế về chỉ phí nhân công rẻ ở những nước đang phái | | 
triển được cân nhắc với những bất lợi sau: | 

Tính năng động sẵn xuất: Việc phát triển một mẫu giày mới | \ 
từ việc định rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật đến sản xuất ra đôi giày tốn 
một khoảng thời gian là bốn tháng tại Hàn Quốc trong khi ở Trung | | 
Quốc kéo dài đến tận tám tháng. 

Chất lượng: Tỷ lệ giày đạt chất lượng là 99% ở Hàn Quốc, 
98% tại Đài Loan và 80% ở Trung Quốc. 

Nguồn cung cấp nguyên liệu: Trong khi Đài Loan và Hàn 
Quốc có thể cung cấp 100% nguyên liệu cần thiết cho sản xuất thì | 
Trung Quốc chỉ có khả năng cung cấp 30%. 

Vận chuyển: Cuối cùng, việc giao hàng bằng đường biển từ |` 
Đài Loan và Hàn Quốc mất 20-25 ngày trong khi từ Thượng Hải phải 
cần đến 35-40 ngày. 

Tuy nhiên, với lợi thế giá nhân công rẻ, các nước đang phát 
triển càng tham gia ngày càng sâu vào dây chuyên sẵn xuất của Nike. 
Trong năm tài khóa đến 3] tháng Năm năm 1988, Nike đã mua 69% 
số giày của mình từ Hàn Quốc nhưng tỷ lệ này chỉ còn 42% trong năm 
1991-1992, Trung Quốc, Indônêxia và Thái Lan sản xuất 44% lượng 
giày của Nike trong năm tài khóa vừa qua; so với mức thấp hơn 10% 
trong năm 1987-1988. 

Tóm lại trong quá trình hình thành và phát triển mạng lưới sản 
xuất, công ty Nike có 3 dạng đối tác. Các đối tác Hàn Quốc, Đài 
Loan chịu trách nhiệm đối với các loại giày mới và đòi hỏi công nghệ 
sản xuất hiện đại. Các đốt tác Trung Quốc là những nhà sản xuất số 
lượng lớn. Cuối cùng, các đối tác đang phát triển quan hệ như Việt 
Nam, Indonesia. Mối liên kết giữa các đối tác là cực kỳ quan trọng 
trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Nike vì hai nguyên do. 

Thứ nhất, nhiêu kiểu sản phẩm tỉnh vì hơn của Nike đòi hỏi 
sự tỉnh thông chuyên môn và sự linh động của các đối tác lâu năm và 
đáng tin cậy hơn. 
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Thứ hai, sự tỉnh thông chuyên môn về công nghệ và vốn của 
các đối tác lâu đời hơn thường cân thiết cho việc nâng những cơ sở 
|| sản xuất mới hơn lên gần với tiêu chuẩn của Nike, qua đó dẫn đến 
việc hình thành các liên doanh giữa các nguồn lâu đời và vững chắc 
hơn với các đối tác mới hơn. 

Tuy nhiên, điểm qua cả quá trình phát triển của mạng lưới sản 


xuất thì các công ty của Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc là 
những nơi sẵn xuất ra các đôi giày thật sự thì công ty Nike có trụ sở 
tại Hoa Kỳ chỉ phụ trách thiết kế, xúc tiến quảng cáo cho tính biểu 
tượng của đôi giày, khai thác thị trường ' và hưởng lợi tỷ phần giá trị 
lớn nhất từ đôi giày. 

| Nguồn: Miguel Korzeniewicä, 1994 

Do đó, theo Fan (2004) thì khi hội nhập vào nền kinh tế toàn 
cầu, nếu những nước đang phát triển chỉ biết chấp nhận phân công 
vào các công đoạn thấp nhất thì trong ngắn hạn, họ có thể giải quyết 
bài toán tăng trưởng kéo theo sự gia tăng công ăn việc làm, mang 
vào các nguồn lực kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nhân sự trong nước 
và tránh được rủi ro thiếu vốn. Nhưng trong dài hạn, những quốc gia 
này sẽ rơi lại phía sau vì họ chỉ chuyên môn hóa trong các ngành sơ 


cấp hay cấp thấp. 


Tuy nhiên, khi các quốc gia này quyết định theo đuổi các hoạt 
động có giá trị gia tăng cao trong hệ thống sản xuất thì đó cũng là 
một thách thức rất khó vượt qua. Những hoạt động này đỏi hỏi một 
lượng vốn đầu tư rất lớn, một đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm 
không những về mặt sản xuất mà còn về phương diện nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm mới, và một mạng lưới phân phối toàn cầu, để 
có thể đáp ứng được với một thị trường cạnh tranh khốc liệt và thay 
đổi cực nhanh. Bài học từ sự thất bại của tập đoàn SingTech của 
SIHESDOEC sẽ cho chúng ta thấy các quốc gia đang phát triển cần 
phải cẩn trọng khi sử dụng chiến lược đuổi - bắt (hay đi tắt đón đầu) 
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Hộp 9.3: Sự thất bại của SingTech trong lĩnh vực sản xuất ổ | 
cứng máy tính. 

Thành lập từ năm 1976, Micropolis bành trướng rất nhanh để | 
trở thành một trong những công ty chuyên sản xuất các ổ đĩa cứng 
cao cấp hàng đâu thế giới. Tuy nhiên, dưới sự cạnh tranh ráo riết, 
mấy năm liền, Micropolis đã bị thua lỗ và khi mức lỗ lên tới l1] triệu 
đô la, SingTech quyết định mua lại công ty này. SingTech là tập đoàn 
kỹ thuật lớn nhất của Chính phủ Singapore bao gồm 14 công ty lớn 
thuộc nhiều ngành. SingTech đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng trước 
khi quyết định. Trước mắt, họ dự định mua lại công ty Micropolis để 
làm bàn đạp tiến nhanh vào thị trường sản xuất sản phẩm sử dụng | 
cho máy tính cao cấp. Với khả năng tài chính lớn, lực lượng chuyên |_ 
viên hùng hậu và cơ cấu kỹ thuật sẵn có, SingTech tin rằng họ có thể| | 
cứu vấn được tình thế để vực dậy công ty này. | 

Ngay sau khi mua lại Micropolis, SingTech lập tức cho ngưng 
sản xuất các ổ đĩa cũ và tung hàng loạt sản phẩm mới như ổ đĩa 
Tomahawk 4 Gigabyte (GB) và 8 GB. Doanh số bán tăng vọt khi 
doanh số tháng 12 năm 1996 lên đến 40 triệu USD, Micropolis bắt 
đâu lấy lại thăng bằng. 

Tuy nhiên, qua năm Ì 997, sự cạnh tranh đột nhiên trở nên quá khốc 
liệt khủ có thêm ba công ty khác nhảy vào, nâng số nhà sản xuất ổ đĩa 
cứng từ bốn lên bảy. Trong 9 tháng đầu !997, doanh số của Micropolis 
chỉ đạt 140 triệu USD, quá thấp so với con số dự kiến là 405 triệu USD, 
cơn số cân thiết để duy trì hoạt động của Micropolis. 

Hễ mỗi lần Micropolis đưa ra sân phẩm mới là hầu như một đối 
thủ khác lại tung ra một sản phẩm mới với khả năng cao hơn và giá 
rễ hơn! Cuối tháng 10 năm 1997, hãng Quantum tung ra thị trường ổ 
đĩa cứng 12,6 GB, lập tức biến các sản phẩm của Micropolis thành 
lạc hậu. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau, IBM lại tuyên bố đưa ra đĩa 
cứng 16,8 GB. Ngày mà IBM tung loạt đĩa mới này cũng chính là 
ngày mà SingTech tuyên bố bỏ cuộc, đầu hàng vô điều kiện. 
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Sau 19 tháng, SingTech đã mất hơn 120 triệu USD vào 
Micropolis. Riêng đối với Singapore, một giá khá đắt mà họ phải trả 
nữa là khi Singlech quyết định mua lại Micropolis thì các nhà sản|' 
xuất Ổ đĩa cứng của Mỹ tại Singapore đã tỏ ý không hài lòng. Lý do 
là bà Ho Chúng (vợ của Thủ tướng Lý Hiển Long -con trai ông Lý 
Quan Diệu- lúc đó còn là Phó Thủ tướng) vừa là Chủ tịch tập đoàn 
SingTech, lại vừa đóng vai trò Phó chủ tịch Cục Phát triển Kinh tế 
'} của Singapore. Các công ty này sợ rằng trong cương vị sau này, bà 
có thể nắm được các dự định phát triển hoạt động của họ khi các công 
ty họ nộp đề án lên Cục Phát triển và Micropolis nhờ đó có thể nắm 
được các bí mật để cạnh tranh với họ. Có lẽ một phân lý do này mà 
Seagate, nhà sản xuất ổ đĩa cứng hàng đầu thế giới ngay sau đó đã 
l| quyết định chọn xây một nhà máy sản xuất ổ đĩa cứng khổng l tại 
bang Johor của Malaysia, ngay bên kia biên giới của Singapore, 
khánh thành vào đầu tháng 11/1997. 

Xét về mặt chiến lược, kinh nghiệm này cho. thấy rằng công 
nghệ cao không phải là một ngành mà các công ty và các nước đang 
phát triển có thể theo đuổi dễ đàng như họ thường suy nghĩ. Ngay cả 
Singlech là một tay chơi nhiều kinh nghiệm của Singapore mà vừa 
mới nhập cuộc đã vội chào thua, hẳn chúng ta cũng nên hết sức cẩn 
thận và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mũi nhọn chiến lược đầy trở 
ngại này. 

Nguồn: Võ Tá Hân, 2005 


Theo Thọ (2005) thì toàn cầu hóa làm cho thị trường lao động 
thay đổi lớn về chất, ngày càng thiếu hụt lao động có trình độ cao 
về công nghệ thông tin và tri thức nói chung, trong khi đó lao động 
giản đơn thì ngày càng dư thừa. Lao động giản đơn rất bất lợi trong 
. các cơ hội tìm kiếm việc làm. Khoảng cách thu nhập giữa hai nhóm 
lao động cũng ngày càng tăng. Tư liệu của Ngân hàng Thế giới cho 
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thấy chênh lệch tiền lương của giới lao động lành nghề và lao động 
không lành nghề tại Mexico từ cuối thập niên 1980 đến nay đã mở 
rộng đáng kể. 


d. Hậu quả tiêu cực về môi trường và xã hội. 


Tài nguyên thiên nhiên bị lãng phí, môi trường ngày càng suy . 
thoái nghiêm trọng: trước tiên là do dân số gia tăng, nghèo đói; sau 
đó là do sự kích thích tiêu dùng quá mức dẫn đến lãng phí; vì động 
cơ lợi nhuận là trên hết. Các nước phát triển khai thác và sử dụng 
nhiều tài nguyên thiên nhiên, làm gia tăng chất thải độc hại làm chơ 
trái đất nóng lên. 


Trái đất nóng lên sẽ làm: ` 


Băng tan, mực nước biển được dự báo dâng cao 18cm vào 

năm 2030, 65cm vào cuối thế kỷ 21. Theo Liên hiệp quốc có khoảng _ 
'2/2 dân số thế giới sống dọc bờ biển và hòn đảo, 15 thành phố lớn 
có dân số trên 10 triệu người sẽ bị ảnh hưởng lớn là Los Angeles, 
Newyork, Rio de lanneiro, Sao Paulo, Bombay, Zakarta, Thượng 
hải, Tokyo, Osaka, Seoul..nước biển dâng cao và bão lụt lớn sẽ tàn 
phá các trung tâm kinh tế lớn này của thế giới, hàng triệu người 
chết, nhà ngập, công trình bị phá huỷ. 


Đất bị nhiễm mặn và diện tích canh tác bị giảm, nguồn 
cung lương thực giảm. 

Tăng tân suất những đột biến về khí hậu và thời tiết, gia ' 
tăng hạn hán (hạn hán kéo dài ở Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á trong 


2 năm 1997-1998), lượng mưa (mưa lớn gây lụt lội ở châu Âu), sa ' 
mạc hóa ở Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á 


304 


e. Đe dọa giá trị văn hoá đất nước và khu vực: nạn buôn lậu, 
sự tràn ngập các ấn phẩm xấu, tệ nạn xã hội, phổ biến các hình thức 
văn hoá ngoại lai xấu trên Internet có khẳ năng làm băng hoại đạo 
đức con người nếu các quốc gia đang phát triển không có một nền 
tảng truyền thống vững chắc. 


9.4. Gợi ý chính sách trong quá trình toàn cầu hóa 


Để các quốc gia đang phát triển nâng vị thế của mình lên, họ 
cần 3 yếu tố: một chính phủ tốt, một cộng đồng doanh nghiệp tốt, 
một xã hội với những công dân tốt. Ba yếu tố này được xem là 
"kiểng ba chân" giúp quá trình phát triển của quốc gia lành mạnh và 
trôi chảy trong bối cảnh toàn cầu hóa. 


9.4.1. Chính phủ tốt 


Theo Porter (1998), theo kinh nghiệm của Nhật Bản và các 
nước công nghiệp mới, ở trình độ phát triển mà yếu tố đầu vào và 
đầu tư đóng vai trò chủ đạo, chính phủ là người đi tiên phong và có 
tác động trực tiếp! đến quá trình trình phát triển kinh tế. Nhà nước 
cần đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sau: 


1Tuy nhiên, khi nền kinh tế bắt đầu chuyển từ giai đoạn phát triển dựa trên đầu 
tự sang giai đoạn phát triển dựa trên đổi mới thì các doanh nghiệp phải là người 
đi đầu. chính phủ chuyển sang vai trò gần như gián tiếp. Nhiệm vụ trọng yếu của 
chính phả trong giai đoạn phát triển dựa vào đổi mới là tạo ra một môi trường 
để các doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục đổi mới, năng động. Tác động quan 
trọng nhất của chính phủ trong giai đoạn này là tạo ra các nhân tố phát triển, 
nâng cấp điều kiện cầu (như đặt ra các tiêu chuẩn ngặt nghèo và nâng cao yêu 
cầu đối với các ngành chăm sóc sức khỏe, chất lượng môi trường). Chính sách 
_ chống độc quyên là cân thiết trong giai đoạn phát triển này. 
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a) Giữ vững ổn định chính trị 


Ổn định chính trị là tiền để để phát triển kinh tế. Chính phủ 
các nước đang phát triển phải phát triển chính sách độc lập theo điều 
kiện đặc thù của đất nước, không bị tác động bởi các nước phát triển 
nhà công ty đa quốc gia. Nếu chính sách của các nước đang phát 


triển có lợi cho những công ty này thay vì cho người dân, thì các. 


nước sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước sự biến động của thị trường quốc 


tế - với kết cục là bất ổn chính trị trong nước (Fan, 2004). 
b) Đảm bảo công nghiệp hóa hoàn toàn theo mục tiêu đã định 


Quan trọng nhất là nhà nước cần có chính sách và cơ chế tạo 


ta môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh . 
tình trạng phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh - 


nghiệp quốc doanh. 


Thứ hai, theo Thọ (2005), chính phủ cần có những chính sách 
tác động để thu hút các yếu tố đâu vào mà quốc gia còn hạn chế, 
đặc biệt là vốn, công nghệ và nguồn lực kinh doanh như 


Khuyến khích tiết kiệm hoặc vay nước ngoài (ODA hay vay 
thương mại), kêu gọi đâu tư nước ngoài để tích lũy vốn; 


Khuyến khích và tác động đến việc mua sắm công nghệ 
của nước ngoài hoặc qua các hình thái khác như FDI, BƠT (Build- 
Operation-Transfer), hình thức nhượng quyền. Tuy nhiên, chính phủ 


cũng nên bắt đầu phát triển nền tảng khoa học công nghệ quốc gia . 


bởi vì ngay cả các quốc gia phát triển hoạt động nghiên cứu cơ bản _ 


cũng do nhà nước tài trợ (Thurow, 2003); 


Khơi dậy tinh thần doanh nghiệp của người trong nước, đẩy - 
mạnh giáo dục đào tạo theo hướng cung cấp ngày càng nhiều người 
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có năng lực quản lý, kinh doanh đảm bảo theo nguyên tắc kết hợp 
hài hòa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng trong khuôn khổ tuân thủ 
luật lệ trong nước vàthông lệ quốc tế. 


_ Thứ ba, chính phủ có những tác động ĐẾP nền kinh tế bền 
vững và ổn định. Để từ một nước đang phát triển trở thành một nước 
giàu, quốc gia không nhất thiết phải có tốc độ tăng trưởng cao mà 
phải đạt được sự phát triển bển vững trong dài hạn (Du, 2005). Một 
sự tăng trưởng nhanh, nóng trong ngắn hạn có thể phải trả giá bằng 
những trục trặc có thể xảy ra trong dài hạn. Như trường hợp các nước 
Đông Á, sau khủng hoảng tài chính năm 1997, các nước này tuy đã 
khắc phục được hậu quả của cuộc khủng hoảng nhưng vẫn chưa lấy 
lại được đà tăng trưởng như trước khủng hoảng. Muốn một nền kinh 
tế tăng trưởng ổn định trong dài hạn thì nền kinh tế phải phát triển 
một cách có "trật tự và tổ chức". Nghĩa là, không chỉ đơn thuần phát 
triển các ngành chủ lực, Nhà nước cân có chính sách thúc đẩy phát 
| triển theo các ngành công nghiệp phụ trợ (Ohno, 2004): 


Các ngành cứng (nguyên vật liệu và linh kiện) 


Các ngành mềm (thiết kế sản phẩm, mua sắm và markeing 
quốc tế, viễn thông, vận tải, năng lượng, cấp nước, ...) 


Các ngành phục vụ nhu cầu nội địa (thép, hoá chất, nhựa, 
giấy, xi măng...) 


Theo Porter (1998), trong quá trình phát triển các ngành này, 
khu vực tư nhân không sẵn sàng đầu tư, nhà nước phải đầu tư hoặc 
¡ hướng dẫn cụ thể để khu vực tư nhân thực hiện việc đó. Ngoài ra 
Nhà nước có thể phải can thiệp để ngăn chặn việc tăng giá tiền tệ 
khi doanh nghiệp trong nước còn phụ thuộc vào cạnh tranh giá cả để 
. thâm nhập thị trường nước ngoài. 


9. 42. Cộng đông doanh nghiệp tốt 


| a. Phát triển kinh tế nên dựa trên sức mạnh bền vững các doanh 
nghiệp trong nước - 


"Theo Nam (2006), trong thời đại toàn cầu hóa, ngày càng có 
nhiều giao dịch được thực hiện thông qua thị trường chứ không phải 
là những giao dịch nội bộ trong một tập đoàn nữa. Chuỗi dây chuyền 
sản xuất toàn cầu ngày càng bị "bẻ gẫy" nhiều hơn, các thành viên 
trong chuỗi ngày càng dễ dàng trở thành những doanh nghiệp độc 
lập có khả năng cạnh tranh hơn, hoặc dễ chuyển cơ sở sản xuất đến 
nơi có chỉ phí thấp hơn. Như vậy, các nước đang phát triển nhiều cơ 
hội trở thành địa điểm sản xuất hiệu quả nhất tại một số công đoạn. 


Tuy nhiên, theo Porter (1998), chiến lược phát triển của các 
quốc gia đang phát triển vẫn nên dựa vào các doanh nghiệp trong 
nước nhiều hơn là các doanh nghiệp nước ngoài. Một quốc gia đang 
phát triển nếu thực hiện một chiến lược phát triển chỉ dựa trên các 
ˆ_ công ty đa quốc gia nước ngoài sẽ khiến nền kinh tế quốc gia đó mãi 
mãi bị phụ thuộc. Như đã phân tích ở trên, khi chỉ phí yếu tố đầu 
vào, lương nhân công tại các quốc gia đang phát triển biến động 
hoặc lên quá cao các công ty đa quốc gia có thể chuyển hoạt động 
đâu tư của mình. Hệ quả của việc không nâng lợi thế cạnh tranh lên 
cấp độ cao hơn sẽ có thể tạo trở ngại cho phát triển kinh tế bền vững; 
có thể thực hiện được một mức độ tăng trưởng nhất định, song nền kinh 
tế quốc dân sẽ chỉ đừng lại đó, không thể tiến xa hơn trong cộng đồng 


kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, sự phát triển của các doanh nghiệp trong . 


nước là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, và trong nhiều trường 
hợp, còn rủi ro hơn so với việc thu hút đầu tư từ các công ty đa quốc gia 
nước ngoài. Tuy nhiên, nếu sự phát triển của các doanh nghiệp trong 


nước thành công, thì kết quả sẽ là cơ sở để phát triển vượt quá giai đoạn 


dựa trên yếu tố đầu vào. 
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Các doanh nghiệp trong nước coi nền kinh tế trong nước là cơ sở 
cho sự phát triển của mình. Các doanh nghiệp trong nước tạo động lực 
cho quắ trình hình thành các yếu tố cao cấp hơn, và chuyên môn hóa 
hơn. Nếu các doanh nghiệp này có thể phát triển chiến lược toàn cầu 
của mình, điều đó giúp lợi thế cạnh tranh của quốc gia trở nên bền vững 
hơn, và có thể phát triển cao hơn. Cuối cùng, khi nên kinh tế phát triển, 
các hoạt động nhạy cảm theo yếu tố chi phí đầu vào sẽ được dịch 
chuyển ra nước ngoài, làm tăng năng suất của nên kinh tế trong nước. 


b. Phát huy tính thần doanh nghiệp 


Như đã phân tích ở trên quá trình toàn cầu hóa là một cơ hội 
cho các quốc gia đang phát triển đón nhận các nguồn lực vốn, công 
nghệ, năng lực kinh doanh từ bên ngoài. Tuy nhiên, năng lực kinh 
doanh du nhập cũng chỉ nhằm tận dụng lợi thế về chỉ phí sản xuất ở 
các quốc gia đang phát triển. Các doanh nghiệp tại các quốc gia 
đang phát triển có thể tận dụng quá trình toàn cầu hóa để đón nhận 
dòng chảy vốn và công nghệ từ các quốc gia phát triển hơn. Nhưng 
theo bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và các nước NICs, nếu các 
doanh nghiệp này (nói ở quy mô rộng hơn là nên kinh tế các quốc 
gia đang phát triển) chỉ phát triển dựa trên vốn, công nghệ của nước 
ngoài thì chắc chắn rằng họ không bao giờ vượt qua được các quốc 
gia phát triển. Theo David (2001) thì các doanh nghiệp này cần có 
một yếu tố của riêng mình, mang bản sắc của dân tộc mình để giúp 
họ vượt lên. David (2001) gọi đó là những tri thức và bí quyết sản 
xuất. Một số tác giả gọi đó là tính thần doanh nghiệp (Phúc, 2006). 


Theo Thọ (2005), tinh thần doanh nghiệp bao gồm các tố chất 
nỗ lực tìm kiếm và áp dụng cái mới, thái độ tích cực đầu tư, tinh thần 
mạo hiểm, sẵn sàng chịu rủi ro; 
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Ý thức mưu tìm lợi nhuận (profit-seeking), chứ không phải 
là mưu tìm đặc lợi (rent-seeking); và cuối cùng và cũng quan trọng 
hơn tất cả là tính chất đạo đức trong kinh doanh. 


9. 4.3. Người dân tốt 


Quá trình toàn câu hóa làm cho thị trường lao động thay đổi 
lớn về chất, ngày càng thiếu hụt lao động có trình độ cao trong khi 
lao động giản đơn thì ngày càng dư thừa. Kéo theo đó, khoảng cách 
thu nhập giữa hai nhóm lao động cũng ngày càng tăng. Chính phủ 
các quốc gia đang phát triển cần phải ưu tiên giáo dục để gặt hái 
nhiều lợi ích từ toàn cầu hóa. | 


Thứ nhất, việc nâng cao trình độ sẽ giúp lực lượng lao động 
không kỹ năng nâng cao kỹ năng của họ và có điểu kiện chuyển : 
sang làm việc cho các công ty thay vì bị bỏ rơi trong quá trình hiện 
đại hóa. : 


Thứ hai, toàn cầu hóa đi liền với sự phát triển của công nghệ 
thông tin và nền kinh tế tri thức (Thọ, 2005). Tuy nhiên, công nghệ 
thông tin chỉ là công cụ và phương pháp chuyển tải kiến thức. Mặc dù 
tiếp cận dễ đàng nhưng người tiếp cận phải có một trình độ giáo dục, 
văn hóa nhất định mới có thể khai thác thông tin một cách hiệu quả. 


Kết luận 

Toàn cầu hóa có khả năng tạo điểu kiện cho một quốc gia 
đang phát triển tận dụng lợi thế các đòng chảy xuyên biên giới về | 
vốn, công nghệ, lao động. Với lợi thế của công nghệ thông tin tốc độ ` 
các dòng chảy này ngày càng tăng và có khả năng làm cho các nền ' 
kinh tế đang phát triển hội nhập nhanh hơn với nền kinh tế thế giới. 
Bên cạnh những tác động tích cực, toàn cầu hóa còn có thể tạo ra ` 
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những bất lợi cho những quốc gia đng giải quyết bài toán tăng 
HƯỚNG và phát triển với điểm xuất phát thấp, các bất lợi này có thể 
bao gôm khả năng cách biệt thu nhập, bất bình đẳng phân phối chuỗi 
giá trị sản xuất và khai thác tài nguyên, nâng cao rủi ro đối với thị 
trường tài chính, sự co sát giữa văn hóa bên ngòai và bản sắc đân 
tộc. Như vậy, toàn cầu hóa hoàn toàn không là. một giải pháp cho 
phát triển kinh tế, mà quá trình này chỉ tạo ra cơ hội tốt hơn cho nên 
kinh tế bên cạnh những bất lợi có thể xảy ra. 


Muốn tận dụng những ưu thế của toàn câu hóa, một quốc gia cần 
có một chính phủ tốt, chính phủ tốt sẽ có khả năng tạo môi trường khuyến 
khích tính thần doanh nghiệp và tính cộng đồng dân tộc. Những yếu tố 
chủ quan từ phía chính phủ, doanh nghiệp, và cộng đồng lại có khả năng 
tạo ra một yếu tố vốn xã hội chất lượng có kh năng tiếp thu tốt các mặt 
tích cực của toàn cầu hóa nhằm đóng góp cho quá trình phát triển nên 
kinh tế. 


Thuật ngữ: 
AFTA (ASEAN Free Trade Area) Khu vực Mậu dịch Tự do. 


ASEAN 
ASEAN (Association of Southeast Hiệp hội các Quốc gia Đông 


Asian Natlons) Nam Á 

APEC (Asia-Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
Cooperation) | châu Á - Thái Bình Dương 
EU (European Union) Liên minh châu Âu 

FAO (Food and Agriculture Tổ chức lương nông của Liên 


Organization of the United Natons) Hiệp Quốc 

FDI (Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

__ GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm quốc gia. 
GATTT (General Agreement on Hiệp ước chung về thuế quan 
Tariffs and Trade) | và mậu dịch 
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IMF (International Monetary Fund) Quỹ tiển tệ quốc tế 
MERCOSUR (Mercado Común Tên tiếng Anh là Southern del 
Sur) Common Market Hiệp định thương mại vùng 
giữa các nước Brazil, 
Argentina, Uruguay và 
Paraguay,ra đời vào năm 1991 


NAFTA (North America Frec Hiệp định Thương mại Tự do 
Trade Agreemert) Bắc Mỹ 

NGOs (Non-Governmental Các tổ chức phi chính phủ 
Organizations) 

ODA (Official Development Hỗ trợ phát triển chính thức 
Assistance) 


OECD (Organisation for Economic Tổ chức Hợp tác và Phát triển | 
Co-operation and Developmen) Kinh tế 
R&D (Research and Development) ' Nghiên cứu và triển khai 


TRIPS (Agreement on Trade Quyền Sở hữu Trí tuệ liên 
Related Aspects of Intellectual quan đến Thương mại 
Property Rights) 

UNCTAD (United Nation Hội nghị của Liên Hiệp Quốc 
Conference on Trade and về Thương mại và Phát triển 
Development) : 

UNDP (United Nations Chương trình Phát triển Liên 
Development Programme) Hợp Quốc 

UNESCO (United Nations Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
Educational Scientific and và Văn hóa của Liên hiệp quốc 
Cultural Organization) 

UNICEF (United Nations Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc 
Children's Fund) 

WB (World Bank) Ngân hàng thế giới 


WTO (World Trade Organization) Tổ chức Thương mại Thế giới 
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Giới thiệu 


Từ những năm 1980, nghiên cứu các vấn để phát triển kinh tế 
trong mối liên hệ với suy thoái tài nguyên môi trường ở các nước đang 
phát triển đã đạt được rất nhiều tiến bộ. Chương trình nghị sự 21 tại 
hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển tổ chức tại Rio de 
Janeiro, Braxin năm 1992 đã mạnh mẽ ủng hộ xu hướng này: 


Trong hai thập kỷ qua, đã có nhiều tiến bộ khi các chính sách kinh 
tế truyền thống được áp dụng song song với các chính sách môi trường. 
Rõ ràng bây giờ điều đó không còn đủ nữa, các vấn đề môi trường và 
phát triển phải được đưa vào xem xét trong mỗi bước của quá trình ra 
quyết định và trong mọi hành động sau đó (UNCED, 1992). 


Chương này trình bày xu hướng trên thông qua việc trang bị cho 
sinh viên kiến thức về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bằng 
cách khảo sát các công cụ phân tích và công cụ chính sách giải quyết 
mối quan hệ này. Phân 10.1 giới thiệu mô hình hóa các liên kết giữa 
kinh tế và môi trường, từ đó phân tích các lập luận về giới hạn môi 
trường và hậu quả môi trường của tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
Mục tiêu của phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với mô hình 
phân tích tổng quát mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường cũng như 
các vấn để thực tiễn các nhà kinh tế học đang nghiên cứu giải quyết. 
Mô hình này sẽ được phát triển và chỉ tiết hóa ở các phần sau. Phân 
10.2 để cập đến các vấn để vi mô của mối quan hệ kinh tế - môi 
trường. Tại sao có ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên? Đâu là 
điểm ô nhiễm tối ưu xã hội? Khai thác tài nguyên như thế nào để tối 
ưu kinh tế? Các chính sách nào để đạt được điểm tối ưu đó? Phần 10.3 
phân tíci. mối quan hệ giữa môi trường và các vấn để kinh tế vĩ mô. 
Tương tự như phần 10.2, phần này gồm 2 để mục: để mục 1 giới thiệu 
vấn để xảy ra, nguyên nhân. Để mục 2 cung cấp những công cụ phân 
tích kinh tế để giải quyết. Phân 10.4 trình bày một cách thức phát triển . 
có xem xét đến mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường | 
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(cũng như xã hội) ~ phát triển bển vững. Phần này được xem như là 
phần tổng quát hóa các phân trước thành một phương thức phát triển, 


10.1 Mối liên hệ giữa phát triển và môi trường 
10.1.1 Mô hình kinh tế và môi trường 


Các mô hình kinh tế cổ điển' nghiên cứu mối quan hệ truyền . 
thống giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nhà sản xuất và người 
tiêu dùng (hộ gia đình) là 2 nhân tố chính của nên kinh tế đang được 
nghiên cứu. Hộ gia đình cung cấp các yếu tố đầu vào của quá trình 
, sản xuất như vốn và lao động. Nhà sản xuất lại cung cấp sản phẩm 
của mình là hàng hóa và dịch vụ cho các hộ gia đình. Các môn học 
truyền thống như kinh tế học, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, 
thương mại, kế toán tài chính v.v. đều nhằm nghiên cứu cụ thể các 
glao dịch xảy ra trong các quá trình của mô hình này. 


Có thể thấy mô hình trên đã không bao gồm một nhân tố cực 
kỳ quan trọng và rất gần gũi với con người: môi trường thiên nhiên. 
Trong khoảng thời gian khoảng 3 - 4 thập niên qua, các nền kinh tế 
trên thế giới đã phải đối mặt với rất nhiều vấn để liên quan đến 
chất lượng cuộc sống của người dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một 
loạt các câu hỏi được đặt ra: liệu có duy trì được tốc độ tăng trưởng 
kinh tế nhanh? Liệu chất lượng cuộc sống của người dân thực sự 
được nâng cao? Để trả lời được các câu hỏi dạng này, các nhà kinh 
tế học buộc phải đưa một nhân tố nữa vào mô hình của mình: môi 
trường thiên nhiên. Phần dưới đây chúng ta sẽ xem xét môi trường 
thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế, 


!Ở đây, mô hình kinh tế cổ điển nghĩa là các mô hình kinh tế trước khi có mô 
hình kinh tế tài nguyên môi trường hoặc những mô hình kinh tế không nội 
.hóa các yếu tố tài nguyên môi trường. 
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Môi trường thiên nhiên có 3 chức năng căn bản: cung cấp tài 
nguyên thiên nhiên cho quá trình sẵn xuất và tiêu dùng; hấp thụ 
chấp thải từ nền kinh tế; và cung cấp cảnh quan, dịch vụ vui chơi 
giải trí cho các hộ gia đình. Tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò VÔ 
cùng quan trọng như là đâu vào của quá trình sản xuất. Mọi nền 
kinh tế đều cần năng lượng từ than đá, dầu mỏ hay thủy điện. Và 
người tiêu dùng trong nền kinh tế hàng ngày vẫn sử dụng thực phẩm 
trực tiếp từ môi trường thiên nhiên như các loại hải sản, sản phẩm 
nông nghiệp v.v. Quá trình sản xuất và tiêu dùng của nên kinh tế 
chắc chắn tạo ra chất thải”. Dòng chất thải này đi vào môi trường, 
được môi trường thiên nhiên hấp thụ và chuyển hóa. Bên cạnh đó, 
phúc lợi con người được nâng cao rất nhiều thông qua việc sử dụng 
các dịch vụ của môi trường thiên nhiên, chẳng hạn khí hậu mát mẻ 
và rừng thông ở Đà Lạt là một dịch vụ điển hình mà môi trường 
thiên nhiên mang lại cho con người. 


Vậy thì nền kinh tế và môi trường thiên nhiên tương tác với 
nhau như thế nào? Chính các chức năng của môi trường để cập ở 
trên đã phần nào cho thấy mối liên hệ này. Biểu đổ 10.1 trình bày 
tóm tắt mối liên hệ giữa nền kinh tế và môi trường". Trong bất kỳ 
nên kinh tế nào, những hoạt động cơ bản là sẵn xuất, phân phối và 
tiêu dùng đều diễn ra trong một thế giới tự nhiên bao quanh. Một 
trong những vai trò của thế giới tự nhiên là cung cấp nguyên liệu 
thô và năng lượng đầu vào; mà nếu không có nó thì sản xuất, tiêu 
dùng và bản thân cuộc sống cũng không thể tổn tại được. Các hoạt 
động sản xuất, tiêu dùng tạo ra nhiều sản phẩm phế thải và những 
sẵn phẩm này cuối cùng sẽ quay về thế giới tự nhiên dưới dạng này 


“........ 
?Điểu này được chứng minh bằng 2 định luật nhiệt động lực học. 

3Cơ sở khoa học để xây dựng mối liên hệ kinh tế - môi trường này là 2 định 
tuật nhiệt động lực học (Xem thêm Turner và cộng sự, 1994). ị 
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hay dạng khác. Các chất thải này có thể gây ô nhiễm và suy thoái 
môi trường thiên nhiên nhiên. 


Biểu đồ 10.1: Hệ thống kinh tế - môi trường 


Nền kinh tế 
Hàng hóa & dịch vụ 


Nhà sản Hộ gia đình 
_— Xuất 


Vốn & Lao động 


nguyên 


Môi trường thiên nhiên 


Như vậy sự tôn tại của nền kinh tế và môi trường thiên nhiên 
.phụ thuộc rất lớn vào 2 cầu nối: dòng tài nguyên thiên nhiên và 
dòng chất thải. Khi 2 câu nối này suy yếu hoặc đứt gãy thì cả hệ 
thống sẽ bị trục trặc. Vấn để các nhà kinh tế quan tâm ở đây là độ 
lớn của luồng di chuyển hai dòng này. Thử tưởng tượng nếu 2 dòng 
chảy này có lưu lượng rất lớn, môi trường thiên nhiên sẽ bị thu nhỏ 
lại, trở nên quá tải, và theo thời gian sẽ không còn khả năng “phục 
vụ” cho nên kinh tế. Nhưng nếu ta có thể điểu chỉnh 2 dòng này 
chẩy ở mức độ tối thiểu, rất nhỏ, vấn để gì sẽ xẩy ra? Lúc này nền 
kinh tế sẽ bị thu nhỏ lại. Tất nhiên chúng ta cũng không mong muốn 
tình huống này xảy ra. Cho nên tìm ra tốc độ chảy tối ưu của 2 dòng 
tài nguyên thiên nhiên và chất thải để giữ cân bằng hệ thống kinh 
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tế môi trường và đạt được lợi ích tối đa luôn là mối quan tâm hàng 
đầu của các nhà kinh tế môi trường. 


10.1.2 Tăng trưởng kinh tế và tài nguyên môi trường 


Đối với nhiều người, sơ đổ tóm tắt ở trên để lại một câu hỏi 
lớn: liệu tài nguyên môi trường mà chúng ta đang có có đủ để tăng 
trưởng kinh tế hay không và chính nó, đóng vai trò như là nơi hấp 
thụ chất thải của các quá trình kinh tế, có cẩn trở quá trình tăng 
trưởng kinh tế hay không? Các nhà kinh tế đã dành nhiều thời gian 
để bàn về vấn để này, và đã có nhiều quan niệm nảy sinh. 


Từ những năm 1960, nhiều nhà kinh tế học tin rằng tốc độ tiêu 
thụ nguyên nhiên vật liệu và tài nguyên thiên nhiên tăng tương 
đương với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này đặt ra câu hỏi về 
giới hạn nguồn lực của tăng trưởng kinh tế. Meadows (1972) đã . 
thiết lập mô hình giả lập mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
tài nguyên môi trường, có liên kết các tác động phản hồi của mêi 
trường. Giả định của mô hình là giới hạn diện tích đất nông nghiệp, 
giới hạn sản lượng nông nghiệp trên mỗi đơn vị diện tích đất, giới 
hạn trữ lượng tài nguyên không thể tái tạo, công nghệ, dân số và 
chính sách không đổi. Kết quả của mô hình rất bi quan: nền kinh tế 
toàn cầu sẽ sụp đổ (vào khoảng năm 2025) trừ khi các chính phủ áp 
dụng ngay các chính sách và hành động giảm sử dụng tài nguyên 
không thể tái tạo. 


Năm 1992, Meadows và cộng sự để ra mô hình mới trên cơ sở 
cải tiến mô hình khởi xuớng vào năm 1972. Kết quả vẫn là nền kinh 
tế toàn cầu sẽ sụp đổ trong tương lai, lý do chính là cạn kiệt tài 
nguyên và ô nhiễm quá mức. 
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lượng cho nền kinh tế thì càng có thể tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, 
trong một báo cáo có sức ảnh hưởng lớn của mình, Nordhaus (1992) 
cho thấy giới hạn về tài nguyên tác động không nhiều đến tăng 
trưởng sản lượng bình quân đầu người. Nghĩa là tăng trưởng kinh tế 
được giải thích chủ yếu bởi vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tiến bộ kỹ 
thuật, cơ sở hạ tầng xã hộiế hơn là sự đóng góp của lượng tài nguyên 
thiên nhiên mà quốc gia sở hữu”. 


Phần thảo luận trên cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa tăng 
trưởng kinh tế và tài nguyên môi trường. Vẫn chưa có lý thuyết nào 
giúp giải thích toàn bộ bức tranh kinh tế - môi trường này. Điều này 
không có nghĩa là các thảo luận ở trên không có ý nghĩa. Các 
trường phái khác nhau giải thích vấn để một cách hợp lý theo góc 
nhìn của mình. Các nhà kinh tế vẫn đang để nghị tiến hành thêm 
nhiễu nghiên cứu thực nghiệm có số liệu hoàn chỉnh hơn, áp dụng 
nhiều mô hình khác nhau để hoàn thiện hơn nữa lý thuyết về mối 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và suy thoái môi trường. 


10.1.3 Nghèo và môi trường 


Đây không phải là vấn để nghịch với chủ đề phát triển kinh tế 
và môi trường ở trên. Các nhà kinh tế học phát triển hay bàn đến 
một khái niệm gọi là “bẫy nghèo-môi trường (poverty — 
environmert trap). Họ cho rằng hiệu quả của các chính sách công 
và các công cụ khuyến khích kinh tế trong việc quản lý suy thoái 
môi trường ở các nước đang phát triển bị hạn chế bởi “bẫy nghèo- 


'Cơ sở hạ tâng xã hội là khái niệm của Hall and Jones (1999), để cập đến thể 
chế và việc thực hiện chính sách. 

“Tuy nhiên, một số nhà kinh tế học khác như Dasgupta and Miler (1990) cho 
rằng các thước đo tăng trưởng kinh tế như GNP' không chính xác do không 
bao gồm khấu hao sử dụng tài nguyên môi trường. Xem thêm phân 6.3.2 dưới 
đây để biết thêm chỉ tiết. 
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môi trường”. Nghĩa là mặc dù đã có các chính sách quản lý tốt, sử 
dụng những công cụ tốt nhưng vẫn không thể làm giảm mức độ suy 
thoái môi trường. Và tình trạng nghèo đói thường được xem là 
nguyên nhân gây ra suy thoái môi trường. Chẳng hạn đánh bắt quá 
mức hoặc đánh bắt hủy diệt, khai thác san hô, rừng ngập mặn ở các 
tỉnh duyên hải Việt Nam có thể được một số nhà kinh tế. cho rằng 
có nguyên nhân từ tỷ lệ nghèo cao ở các vùng này (khoảng 60% . 
trong năm 2002 và hiện nay vẫn chưa cải thiện đáng kể tỉ lệ này). - 
Ngay cả báo cáo của hội nghị Bruntland° cũng tuyên bố rằng nghèo 
là nguyên nhân chủ yếu gây ra suy thoái môi trường và giảm nghèo 
phải là điểu kiện cần cho bất cứ chương trình cải thiện chất lượng _ 
môi trường nào. 


Có phải nghèo là nguyên nhân gây suy thoái môi trường? Các 
nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy kết luận kiểu như 
Bruntland ở trên là không thỏa đáng. Chúng ta cần phải xem xét lại 
một số nhận định về mối quan hệ giữa nghèo và suy thoái môi 
trường, chẳng hạn nghèo và tăng dân số là nguyên nhân gây ra suy 
thoái môi trường; giảm nghèo trước rồi cải thiện môi trường sau; 
môi trường tự nhiên sẽ tự cân bằng; người nghèo không có khả năng 
chi trả hay đâu tư vào các hoạt động môi trường v.v. 


Một số nghiên cứu cho rằng không nhất thiết là nghèo đói mà 
chính là quyền lực, sự giàu có và lòng tham cũng là nguyên nhân 
gây suy thoái môi trường (Duraiappah, 1998). Ở Việt Nam trong 
giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao này, có thể thấy trên rất nhiều 
phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày những thông tin kiểu 
như “làng ung thư bên cạnh nhà máy sản xuất phân bón”, “nước 
thải từ các nhà máy gây ô nhiễm sông, làm chết cá bè, giảm sản 


8 Bản báo cáo này đã được sử dụng rộng rãi làm hướng dẫn bảo vệ môi 
trường ở nhiều nước trên thế giới. 
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lượng hoa màu của người dân”, “ao nuôi tôm xóa sổ rừng ngập „ 
mặn” v.v. Nguồn ô nhiễm môi trường trong các trường hợp như thế 
này là từ bộ phận có quyền lực về kinh tế, không phải từ người 
nghèo. Hơn nữa, suy thoái môi trường lại làm người nghèo, thường 
là những người phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên môi trường, càng 
nghèo thêm. 


Ta hãy giả định rằng suy thoái môi trường không xuất phát từ 
những nguyên nhân phi nghèo đói nói trên. Và rất nhiều quan sát 
cho thấy suy thoái môi trường thường xảy ra ở những vùng có tỷ lệ 
nghèo cao. Vậy có phải nghèo là nguyên nhân trực tiếp gây ra suy 
thoái môi trường hay còn có tác nhân nào phía sau? Nói cách khác 
nguyên nhân thực sự gây suy thoái môi trường liên quan đến yếu tố 
nghèo là gì? Để trả lời câu hỏi trên, trước hết chúng ta hãy xem xét 
xem người nghèo nhận thức như thế nào về việc quản lý môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy người nghèo 


_ biết rất rõ tài nguyên thiên nhiên môi trường có vai trò quan trọng 


như thế nào cho cuộc sống của họ, và do đó họ biết rất rõ cái giá 
phải trả cho việc suy thoái môi trường°. Và họ cũng sẵn lòng tham 
gia các chương trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, suy thoái môi 
trường vẫn diễn ra nghiêm trọng tại những khu vực có mức sống rất 
thấp. Như vậy người nghèo ở những khu vực này không có đủ động 
lực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 


Vậy đâu là nguyên nhân thực sự? Babier (1999) cho rằng thất 
bại thị trường và thất bại chính sách làm bóp méo các tín hiệu kinh 
tế chính là nguyên nhân: tiếp cận thị trường lao động bị hạn chế, 


°%Có thể thấy điểu này khi tham khảo một nghiên cứu tại Việt Nam: Phạm 
Khánh Nam và những người khác (2005) phỏng vấn ngư dân tại những khu 
vực đánh bắt quá mức tại Nha Trang, Vịnh Văn Phong và Côn Đảo. Kết quả 


' cho thấy mặc dù họ ý thức được điểu mình làm sẽ gây suy thoái môi trường 


trong tương lai nhưng họ vẫn tiến hành làm. 
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quyền sở hữu tài sản không được đảm bảo v.v. Chẳng hạn cộng 
đồng cư dân ở thượng nguồn một con sông đang khai thác nguôn lợi 
từ các khu rừng. Một trong các dịch vụ khác mà khu rừng mang lại 
là điều tiết nước cho vùng hạ lưu (ví dụ cho sản xuất nông nghiệp 
và thủy điện). Tuy nhiên người dân ở thượng nguồn lại không thể 


thu tiền từ các dịch vụ này. Thu nhập của họ trở nên rất thấp (rừng | 


ngày càng cạn kiệt tài nguyên) và họ không còn động lực để bảo vệ | 
rừng nữa. 


Do đó, từ quan điểm kinh tế, kết luận rằng nghèo là nguyên 
nhân gây suy thoái môi trường là không đủ. Do đó, khâu thiết kế 


chính sách giảm nghèo và suy thoái môi trường nhất thiết phải phân . 


tích kỹ các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng tài nguyên môi 
trường của người nghèo. 


Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế của Vương quốc Anh (DFID, 
1999) chỉ ra 3 cách tiếp cận chính khi nghiên cứu mối liên hệ môi 
trường - nghèo đói: (1) môi trường và sức khỏe; (2) môi trường và sinh 
-_ kế; (3) môi trường và khả năng chịu đựng thay đổi của người nghèo. 
Todaro và Smith (2003) tiếp cận một cách cụ thể hơn, cho rằng để giải 
quyết vấn để môi trường trong mối quan hệ đến nghèo đói, các nước 
đang phát triển cần quan tâm đến 2 trọng tâm: (1) tình trạng không có 
đất canh tác và (2) không có khả năng tiếp cận các nguồn lực thể chế 
như tín dụng, kỹ thuật canh tác, thông tin v.v. Để chống lại suy thoái 
môi trường, tốt hơn là hỗ trợ về thể chế cho người nghèo chứ không 
phải hoàn toàn đầu tư cho các dự án mà người dân nhận tiền trực tiếp. 


10.1.4 Dân số và môi trường 
Dân số thế giới tăng thêm 2.200 người cứ mỗi 15 phút. Một vấn : 


đề luôn gây tranh cãi là có cân thiết kiểm soát sự gia tăng dân số để bảo 


‡ 
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vệ trái đất của chúng ta (cũng là bảo vệ chính chúng ta) hay không. Dân 
số tăng nhanh sẽ dẫn đến thiếu hụt đất canh tác, nước, chất đốt ở khu 
_ vực nông thôn, ô nhiễm nước, tình trạng tắc nghẽn ở khu vực đô thị. Tuy 
nhiên cũng có ý kiến cho rằng tình trạng suy thoái môi trường như vậy 
là do chúng ta tiêu dùng quá mức và tiêu dùng theo cách không bền 
vững. Dân số tăng nhanh cũng có thể là động lực để cải tiến công nghệ, 
tăng năng suất nông nghiệp. 


Thực ra mối liên hệ giữa gia tăng dân số và môi trường rất 
phức tạp. Tăng dân số chỉ là một phần trong nguyên nhân gây suy 
thoái môi trường. Môi trường suy thoái chủ yếu là do thị trường thất 
bại trong việc tính đến các chỉ phí ô nhiễm, thất bại trong việc cung 
cấp và sử dụng hàng hóa công, thất bại trong việc xác định và đảm 
bảo quyển sở hữu tài sản. Ngoài ra thất bại chính sách của chính 
-phủ cũng là một nguyên nhân chính gây suy thoái môi trường. 


Một cách để thiết lập mối quan hệ dân số - môi trường là xem xét 
khái niệm “khả năng chịu đựng” của môi trường, đó là số người tối đa 
có thể tổn tại được trong một khu vực nhất định với nhu cầu sống tối 
thiểu. Do đó, mối quan tâm lớn nhất khi xem xét mối quan hệ dân số 
trường là đến một ngày nào đó, dân số toàn cầu sẽ tăng đến mức nguồn 
tài nguyên môi trường hữu hạn sẽ không đáp ứng được. 


Quan sát ở các nước đang phát triển cho thấy dân số tăng 
nhanh dẫn tới giảm sản lượng nông nghiệp, ảnh hưởng đến các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dinh dưỡng cho người dân 
(Desta, 1999). Cho nên giải quyết mối quan hệ giữa dân số và suy 
thoái môi trường ở các nước đang phát triển không những cần tập 
trung kiểm soát tốc độ gia tăng dân số nhanh mà còn hướng tới việc 
sử dụng tài nguyên môi trường hiệu quả hơn. Nói cách khác, chúng 
ta không chỉ quan tâm đến số lượng người, mật độ, tỷ lệ tăng dân 
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số, phân bố độ tuổi, tỷ lệ nam nữ mà còn phải tập trung giải quyết 
các vấn để tiếp cận nguồn tài nguyên, kế sinh nhai, quyền sở hữu 
tài nguyên và cải cách thể chế ở khu vực nông thôn. 


10.2 Khung phân tích kinh tế vi mô các vấn để môi trường . 


Phần trên để cập đến những mối quan hệ chính giữa môi 
trường, tăng trưởng kinh tế, nghèo đói, và dân số. Một điểm chung 
người đọc dễ nhận thấy là đằng sau những mối quan hệ luôn là 
những khái niệm mang tính kinh tế như thất bại thị trường, sử dụng 
hiệu quả v.v. Phần dưới đây chúng ta sẽ xem xét những động lực tác 
động đằng sau các mối quan hệ này, cũng như các công cụ chính 
sách cần thiết để điều chỉnh. 


10.2.1 Nguyên nhân kinh tế gây suy thoái môi trường 


Nguyên lý cơ bản trong kinh tế học là thị trường tự do hoạt 
động sẽ giúp việc sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả tổng thể. Nghĩa 
là thông qua hoạt động của thị trường, các lực lượng thị trường sẽ 
xác định số lượng tài nguyên sẽ sử dụng và lượng chất ô nhiễm thải 
ra sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nói cách khác, thông qua giá thị 
trường của tài nguyên (than đá, dầu mỏ, gỗ v.v.) và thông qua thông 
tin về thiệt hại do chất thải gây ra, nhà sản xuất và người tiêu dùng _ 
sẽ tự điểu chỉnh sao cho tài nguyên không bị cạn kiệt và chất thải 
không quá nhiều". Tuy nhiên, thực tế ở các nền kinh tế trên thế 
giới không ủng hộ lý lẽ này. Đặc biệt tại các nước đang phát triển, 
tài nguyên đang bị khai thác quá mức, chất thải thải ra không được 
xử lý gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 
phúc lợi của toàn xã hội. Chúng ta gọi điểu này là thất bại của thị 


!?Xem chương 5 trong Turner và cộng sự (1994) để thấy phần chứng minh thị 
trường tự điều chỉnh để đạt được điểm tối ưu phúc lợi xã hội. 
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trường: thị trường tự do không tạo ra được cơ chế tự động bảo vệ 
môi trường tài nguyên. Vậy yếu tố nào của thị trường gây ra suy 
thoái môi trường"? Hiểu được điểu này sẽ giúp chúng ta biết nên 
điều chỉnh thị trường như thế nào cho tốt nhất nhằm giúp cân bằng 
được mối quan hệ giữa nên kinh tế và môi trường thiên nhiên như 
đã trình bày trong phần 10.1. 


Có 3 nhân tố thị trường tác động trực tiếp đến tình trạng suy 
thoái môi trường, đặc biệt là ở các nước đang phát triển: ngoại tác, 
độc quyển và thông tin không hoàn hảo. Trong đó ngoại tác là nhân 
tố lớn nhất, thường gặp nhất, nên sẽ được thảo luận trong phần 
này'?, : 


Trong nhiều hoạt động sản xuất, có một dạng chi phí thể hiện 
chi phí thực tế của xã hội nhưng không có mặt trong các báo cáo 
kinh doanh của các công ty. Chúng được gọi là chi phí ngoại tác hay 
chỉ phí ô nhiễm môi trường. Được gọi là “ngoại tác” bởi vì chúng là 
các chi phí thực tế đối với một số thành viên trong xã hội nhưng 
thông thường không được hạch toán vào chỉ phí của công ty mặc dù 
chỉ phí này lại do chính các công ty gây ra . Một kiểu chi phí ngoại 
tác thường gặp là khoản chỉ phí cho sức khỏe của con người do ô - 
nhiễm môi trường. Chúng ta biết rằng thị trường cân bằng khi lợi 
ích biên bằng chi phí biên (MB = MC), nhưng MC lại không bao 
gồm chỉ phí ngoại tác. Điều này dẫn đến việc sản xuất quá mức tại 
mức Qp (phát thải quá mức), không đạt hiệu quả xã hội tại Qs. 


“Ngoài thất bại thị trường, thất bại chính sách cũng là nguyên nhân gây suy 
thoái môi trường. Tuy nhiên, chương này sẽ không bàn về vấn để này. Độc 
giả có thể tham khảo thêm trong Turner và cộng sự (1994). 

'®Xem thêm Turner và cộng sự (1994) để thấy nhân tố độc quyển và thông tin 
không hoàn hảo tác động đến việc suy thoái môi trường ra sao. 
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Biểu đô 10. 3: Ngoại tác-chỉ phí tư nhân biên và xã hội biên 


Lợi ích, 


chi phí Chỉ phí xã hội biên = 


chỉ phí tư nhân biên + 
chỉ phí ngoại tác biên 


Chỉ phí tư nhân biên 


Lợi ích tư nhân biêr 


Q‹ Qp Sản lượng 


Các nhà kinh tế môi trường trường liệt kê 2 dạng ngoại tác 
chính: (1) khai thác tài nguyên quá mức, chẳng hạn đánh bắt cá quá 
nhiều hơn mức hiệu quả thị trường làm giảm lượng đánh bắt trong 
tương lai, và (2) ô nhiễm, chẳng hạn chất thải nhà máy ra sông làm 
giảm sản lượng đánh bắt. Cần lưu ý là, nếu hoạt động đánh bắt ở 
trên là có giấy phép, hoặc nhà máy gây ô nhiễm trả chỉ phí làm 
sạch dòng sông hoặc đến bù người đánh cá thì các hoạt động này sẽ 
không được xem là gây ra ngoại tác. Lúc này chi phí ngoại tác đã 
được “nội hóa” vào trong giá thành sản phẩm. 


Như vậy ngoại tác là do chỉ phí ô nhiễm (hay sử dụng tài 
nguyên quá mức) không được tính vào giá thành sản phẩm. Nhưng 
tại sao loại chi phí này không được được nội hóa? Câu trả lời tổng 
quát là: các chi phí môi trường này không có giá thị trường (không 
khí ô nhiễm giá bao nhiêu? nước sông sạch để cá sống được giá trị 
là bao nhiêu?). Nhưng tại sao tài nguyên môi trường lại không có 
giá thị trường? Nguyên nhân chính là quyền sở hữu các tài nguyên. 
môi trường này không được xác lập và thực thi biệu quả. Tài 
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nguyên môi trường có thể như là hàng hóa công: người sử dụng 
hưởng lợi ích nhưng có thể trả một chí phí thấp hoặc không trả tiền. 
Không ai trả tiễn khi đưa chất thải vào dòng sông (sử dụng lợi ích 
hấp thụ chất thải của môi trường) hoặc hít thở không khí trong lành 
- tại các công viên cây xanh trong thành phố. Tài nguyên môi trường 
có thể như là tài nguyên tự do tiếp cận: là loại tài nguyên có sở hữu 
nhưng quyển sở hữu không được hoặc không thể thực thi có hiệu 
quả. Một ví dụ kinh điển là nguồn tài nguyên hải sản, bất kỳ ai 
cũng có thể mua thuyễn và sau đó thực hiện đánh bắt một cách tự 
do, dẫn đến suy kiệt nguồn tài nguyên. 


Tại các nước đang phát triển, ngoại tác là một trong những 
nguyên nhân kinh tế gây suy thoái môi trường trầm trọng nhất. Xây 
dựng khung thể chế, luật pháp để áp dụng các công cụ chính sách 
nhằm nội hóa chỉ phí ngoại tác vào chi phí sản xuất còn gặp nhiều 
khó khăn. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế 
nhanh cũng làm cho các nhà lập chính sách do dự khi xử lý vấn để 
ngoại tác. 


10.2.2 Công cụ kinh tế cho các vấn đề môi trường 


Từ các nguyên nhân kinh tế ở trên, có một số công cụ kinh tế 
được dùng để can thiệp, sửa chữa thất bại của thị trường. 


Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường. Hầu hết tài nguyên 
môi trường không có giá trên thị trường. Để sử dụng được các công 
cụ điều chỉnh như xác định quyền sở hữu, tạo lập thị trường cho 
hàng hóa tài nguyên mồi trường, điểu đầu tiên cần làm là phải xác 
định được giá trị tài nguyên môi trường. Rừng ở thượng nguồn có 
vai trò quan trọng điều hòa nguồn nước cho nông nghiệp vùng hạ 
lưu. Giá trị lợi ích này là bao nhiêu? Cần phải biết giá trị này để 
thiết kế các chính sách bảo vệ rừng. Các phương pháp đánh giá giá 
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trị tài nguyên môi trường có thể tìm cách suy ra giá trị môi trường 
một cách gián tiếp thông qua hàng hóa thị trường trung gian, hoặc 
suy ra giá trị môi trường trực tiếp bằng cách hỏi giá sẵn lòng trả. 


Xác định quyền sở hữu: Định lý Coase cho rằng khi quyền sở 
hữu tài nguyên môi trường được thiết lập rõ ràng và có hiệu lực, sẽ 
có một cơ chế tự động thông qua đàm phán dẫn tới việc sử dụng tài 
nguyên môi trường đạt mức tối ưu xã hội (Xem Turner và cộng sự 
(1994), chương 10). Field và Olewiler (2005, chương 10) chỉ ra 3 
nhược điểm của công cụ xác định quyền sở hữu này: (1) chỉ phí giao 
dịch (đàm phán, thực hiện và giám sát) cao; (2) vấn để tự do tiếp 
cận và “ăn theo” (free rider), nghĩa là đặc tính của tài nguyên môi 
trường không cho phép thiết lập quyền sở hữu hữu hiệu; và (3) chủ 
sở hữu tài sản không có khả năng nắm bắt được tổng giá trị xã hội 
của tài nguyên, chẳng hạn làm thế nào để biết được giá trị đa dạng 
sinh học hay giá trị chống xói mòn khu vực hạ lưu của khu rừng, để 
mà đàm phán trong các giao dịch liên quan đến việc sử dụng tài 
nguyên môi trường. 


Tạo lập thị trường: Nguyên nhân lớn nhất của tình trạng suy 
thoái môi trường là vấn để ngoại tác, nói cách khác, do không có thị 
trường cho các dịch vụ môi trường, nên các dịch vụ này được sử 
dụng miễn phí, dẫn đến tình trạng sử dụng quá mức. Cách tiếp cận 
giải quyết vấn để này là tạo lập thị trường cho các dịch vụ môi 
trường. Các mức thuế, phí môi trường, hay giá giấy phép phát thải 
chính là giá của dịch vụ môi trường trên thị trường mới được tạo lập 
này”, 


!?Xem Field và Olewiler (2005) để thấy cách thức xây dựng các công cụ này, 
và Sterner (2003) để xem các công cụ này được ứng dụng trong thực tế, đặc 
biệt tại các nước đang phát triển, như thế nào. 
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Các công cụ kinh tế vi mô này có một mục đích chung là cố 
gắng đạt điểm tối ưu xã hội khi sử dụng dịch vụ tài nguyên môi 
trường. Theo quan điểm tăng trưởng kinh tế cổ điển, các công cụ 
này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế do hoặc làm giảm sản 
lượng hoặc phải san sẻ bới các nguồn lực cho các nỗ lực bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên xem xét một cách tổng thể hệ thống kinh tế môi 
trường, các công cụ này sẽ góp phần đạt sự tăng trưởng kinh tế bển 
vững và phát triển bển vững. 


10.3 Môi trường và các vấn đề kinh tế vĩ mô 


Rất nhiều chính sách kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng lên cách 
thức sử dụng dịch vụ tài nguyên môi trường. Các chương trình cải 
cách kinh tế đã thay đổi thành phần và mức độ các khoản chỉ tiêu 
công cũng như làm giá cả dịch chuyển theo một định hướng nhất 
định. Các chính sách loại này làm thay đổi các tín hiệu kinh tế trong 
toàn bộ nền kinh tế, dẫn đến thay đổi quyết định sử dụng như thế 
| nào và sử dụng bao nhiêu tài nguyên môi trường. 


10.3.1 Các chính sách kinh tế vĩ mô và môi trường 


Ở các nước đang phát triển, hầu hết các chương trình cải cách 
kinh tế vĩ mô đều được phân biệt theo mục tiêu ngắn hay dài hạn. 
Trong ngắn hạn, các chương trình thường tập trung vào các mục tiêu 
ổn định, phục hồi nhanh cán cân kinh tế vĩ mô thông qua các chính 
sách quần lý tổng câu trong nên kinh tế. Trong dài hạn, mục tiêu 
thiên về cải thiện hiệu quả và tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua 
tự do hóa thương mại, chính sách giá, cải cách thể chế và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế. Phần dưới đây chúng ta sẽ thảo luận các chính 
sách kinh tế vĩ mô ngắn hạn và dài hạn có tác động như thế nào đến 
môi trường. 
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Với chương trình ổn định kinh tế trong ngắn hạn, có 4 loại 
chính sách có tác động lớn đến môi trường: 


Chính sách cắt giảm chỉ tiêu khu vực công: Mục tiêu của 
chính sách này thường nhằm làm giảm nhẹ thâm hụt cần cân thanh 
toán. Thực tế ở các nước đang phát triển cho thấy chính sách cắt 


giảm chỉ tiêu loại này thường rơi vào các chương trình môi trường, 


cứu trợ nhân đạo, khuyến nông, chăm sóc sức khỏe v.v. gây tác 
động bất lợi lên người nghèo và môi trường. Tuy nhiên cắt giảm 
chi tiêu khu vực công theo quan điểm hiện này là tăng hiệu quả bộ 
máy hoạt động chính phủ, từ đó có cơ sở tiết kiệm ngân sách 
chuyển cho các chỉ tiêu các lĩnh vực xã hội và có khả năng cải 
thiện môi trường. 


Chính sách thuế: Thuế và trợ cấp làm thay đổi giá tương đối 
của tài nguyên. Nếu trợ cấp có tác dụng khuyến khích sử dụng tài 
nguyên (ví dụ trợ cấp nước tưới nông nghiệp), tài nguyên sẽ bị sử 
dụng không hiệu quả và càng dễ nhanh chóng đi đến tình trạng cạn 
kiệt. Tuy nhiên các chính sách thuế và trợ cấp áp dụng trực tiếp cho 
dịch vụ môi trường (ví dụ như thu phí ô nhiễm môi trường cho nước 
thải công nghiệp ở TP. HCM) có thể có tác động tốt đến việc sử 
dụng tài nguyên và môi trường. 


Chính sách tỷ giá hối đoái: Các nước đang phát triển thường 
có xu hướng duy trì chính sách tỷ giá hối đoái thấp nhằm khuyến 
khích xuất khẩu. Chính sách này có tác động đến việc quản lý tài 
nguyên môi trường theo một số kênh như sau. Nếu sản phẩm xuất 
khẩu là tài nguyên dạng thô, khai thác từ những khu vực quyền sở 
hữu không có hiệu lực hoặc hiệu lực kém thì chính sách tỷ giá hối 
đoái có lợi cho xuất khẩu sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc quản 
lý tài nguyên thiên nhiên do động lực khai thác tài nguyên phục vụ 


xuất khẩu là rất lớn. Tuy nhiên chính sách tỉ giá có lợi cho xuất 
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khẩu thì ngược lại nó sẽ hạn chế nhập khẩu các hóa chất. phục vụ 
sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong 
- nuôi trồng thủy sản v.v.), dẫn đến khả năng cải thiện chất {-1Hợng 
môi trường hơn. 


Chính sách tiển tệ: Các chính sách tiền tệ nhằm tăng chỉ phí 
vốn, nghĩa là tăng lãi suất thực, sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các 
chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên bằng cách khuyến 
khích đẩy nhanh tốc độ khai thác. Lãi suất cao cũng ảnh hưởng đến 
suất chiết khấu tính trong các dự án quản lý môi trường, làm giảm 
giá trị của những lợi ích môi trường xảy ra trong tương lai xa. Tuy 
nhiên ta cũng khó tổng quát hóa tác động của chính sách tiền tệ đối 
với môi trường. Tác động này phục thuộc vào từng hoàn cảnh cụ 
thể, vào từng ngành nghề, thông tin về thị trường tín dụng v.V. 


Trong dài hạn, chính sách thường gặp ở các nước đang phát 
triển có tác động đến môi trường là chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tự 
do hóa thương mại. Chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tự do 
hóa thương mại có những tác động khác nhau lên môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên tùy thuộc vào từng trường hợp, lĩnh vực cụ thể. 
Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu cho thấy tự do hóa NGỆ: 
mại có tác động bất lợi đối với môi trường". 


Tóm lại, phần trên đây trình bày các tác động của các chính sách 
kinh tế vĩ mô lên việc quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường. 
Các tác động chỉ được trình bày một cách riêng lẻ đối với từng 
loại chính sách (nghĩa là giả định các yếu tố khác không đổi). 


Xem Muthukumara and Shreyasi (2006) để thấy phân tích chỉ tiết. Các tác 
giả sử dụng phân tích hồi quy để kiểm định giả thiết các ngành công nghiệp 
sản xuất sản phẩm xuất khẩu ở Việt Nam trở nên ô nhiễm hơn các ngành 
công nghiệp khác. 
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Trong thực tế, nhà nghiên cứu và nhà lập chính sách cần những 
công cụ phân tích cho phép tổng hợp các tác động môi trường xuất 
phát từ tổng hợp các chính sách kinh tế vĩ mô để từ đó ra các 
quyết định sử dụng hiệu quả tài nguyên môi L9 Ưng nhằm mục tiêu 
phát triển bền vững. 


10.3.2 Các công cụ phân tích 


Phần trên đã thảo luận môi trường đã thay đổi như thế nào 
trong quá trình thay đổi các chính sách kinh tế. Trong phần này, 
chúng ta sẽ phân tích xem làm thế nào để thiết lập các mối lên kết 
giữa chính sách kinh tế vĩ mô và các vấn để môi trường. | 


Ma trận tác động (Action Impact Matrix - AIM): Đây là 
một công cụ mang tính định tính nhằm tổng kết các tác động môi | 
trường có thể có của các chính sách. Ma trận này giúp nhận diện 
các vấn để môi trường quan trọng và liên hệ chúng với các biến số 
chính sách kinh tế vĩ mô hoặc chính sách vùng. Bảng I1 trình bày ví 
dụ một bảng ma trận tác động đơn giản. Cột ngoài cùng bên trái liệt 
kê các chính sách phát triển chủ yếu. Hàng trên cùng trình bày các 
vấn để phát triển bển vững cần nghiên cứu. Do đó các ô của ma 
trận sẽ cho thấy liên kết, đánh giá cũng như gợi ý cho hành động 
tiếp theo. 
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Bấng 10.1: Ví dụ Ma trận tác động 


ân tác động lên các mục tiêu phát triển 
Chính sách Mục tiêu ĐINH VáQ tUE p 
bền vững 
1, Chính sách kinh Cải thiện kinh tế vĩ .“ Ô nhiễm Tái định 
Suy thoái đất bự 


tế vĩ mô và khu vực | mô và khu vực kinh không khí 


kinh tế tế 
(-H) (mất rừng ở 
những khu vực tự 
do tiếp cận) 


Cải thiện cán cân 
thương mại và tăng 
trưởng kinh tế 


Tỷ giá hối đoái 


Cải thiện hiệu quả (+M) 
. sử dụng năng lượng (hiệu quả 
Định giá năng lượng | và hiệu quả kinh tế năng 


lượng) 


2. Các chính sách __ | Đạt được lợi ích môi 
bổ trợ trường, xã hội cụ thể 


Khắc phục các thất 
Công cụ thị trường 


(4M) 


. . trưi _ Y “ . 
bại thị trường. thất (Thuế ô nhiễm) 


bại chính sách cũng 
như hạn chế về thể 
chế 


(4M) 


ch (œ+M). h 

Công cụ phi thị (Tài 
trường (quyền CN khoản khu 
là sản) vực công) 


3. Dự án đâu tư Cải thiện hiệu quả 
đầu tư 


Sử dụng các phương 


œ+M) 


. : (M) 
"` * .ẻ.ẽa.. 
F Ít ùWAƑ k : người dân) 


Chi phí, Đánh giá 
tác động môi trường, 
Phân tích đa tiêu chí 


(+H) 
(tăng diện tích 


Dự án 2 (Trồng 


+: tác động tốt —: tác động xấu 
H: tác động nhiều M: tác động trung bình 
(Nguồn: Munasinghe and Cruz, 1994). 
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Phân tích I-O: Phân tích I-O tập trung vào mối quan hệ giữa các 
ngành khác nhau trong nền kinh tế. Mục tiêu tổng quát của một phân 
tích I-O là xác định tổng sản lượng cần thiết để đáp ứng được tổng cầu 
(từ tiêu đùng trung gian và tiêu dùng cuối cùng). Do vậy chúng ta có 
thể đưa các tác động môi trường vào trong mô hình I-O, từ đó tính ra , 
lượng tài nguyên môi trường cần thiết để thỏa mãn các hoạt động sản 
xuất và tiêu dùng của con người. 


Một chính sách kiểm soát ô nhiễm (chẳng hạn quy định đóng phí 
ô nhiễm môi trường cho nước thải công nghiệp của TP. HCM) có thể 
ảnh hưởng đến nhiễu ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp bị „ 
ảnh hưởng này lại có tác động đến các ngành công nghiệp khác trong 
nên kinh tế. Tác động của chính sách kiểm soát ô nhiễm kiểu này 
thường được gọi là tác động số nhân. Phân tích I-O thường được dùng 
để lượng hóa tác động số nhân này", 


Công cụ này có nhiễu hạn chế khi áp dụng trong thực tế: giả 
định công nghệ không thay đổi, giả định nhập lượng không thay thế ˆ 
được cho nhau, tiêu dùng vẫn cố định khi giá thay đổi, không có hàng 
hóa và dịch vụ thay thế, giá cả không thể hiện được chức năng cân 
bằng thị trường và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Chính vì vậy, Mô hình 
cân bằng tổng quát tính toán được (CGE,) thường được dùng để thay 
thế mô hình I-O khi phân tích tác động của các chính sách môi trường. 


Mô hình cân bằng tổng quát tính toán được (CGE): Mô hình 
CGE xem xét dữ liệu cung và cầu của tất cả hàng hóa và dịch vụ trong 
nền kinh tế, tập hợp lại thành một ma trận kế toán xã hội và cho biết 
các nhập lượng và xuất lượng trong nền kinh tế được phân bổ như thế 
nào đến các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Sau đó nhà nghiên 
_. cứu sẽ thiết lập đường tổng cầu và tổng cung cho các loại xuất lượng 


' “Xem Markandya và cộng sự (2002) để tìm hiểu mô hình chỉ tiết và ví dụ minh họa. 
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và nhập lượng khác nhau. Mô hình CGE giúp tính toán được tác động 


của việc sử dụng tài nguyên môi trường lên tổng thể nền kinh tế '°. 

Tài khoản môi trường: Hạch toán việc sử dụng tài nguyên môi 
trường vào tài khoản quốc gia. Từ năm 1986, Liên Hiệp Quốc đã sử 
dụng chỉ tiêu GDP như là công cụ cơ bản để đánh giá hệ thống tài 
khoản quốc gia và sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng cũng có rất nhiều 
ý kiến cho rằng trong nhiễu trường hợp GDP tăng nhanh là do tiêu 
dùng quá nhiều tài nguyên thiên nhiên và sẽ để lại gánh nặng cho các 
thế hệ tương lai. Tài khoản môi trường mở rộng cách hạch toán dựa 
trên GDP bằng cách xem tài nguyên thiên nhiên và môi trường như 
một loại tư bản tự nhiên có khấu hao sử dụng giống như các loại tư bản 
nhân tạo khác như nhà xưởng, máy móc. Tài khoản môi trường cung 
cấp cho chính phủ các chỉ số giám sát mối liên hệ giữa kinh tế và môi 
trường, các tiến bộ đạt được khi thực hiện các chỉ tiêu môi trường và 
cũng cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ lập chiến lược phát triển. Tài 
khoản môi trường gôm 4 phần: 


- — Hệ thống tài khoản tài sản tài nguyên thiên nhiên theo 
dõi lượng tài nguyên thiên nhiên và kết hợp với hệ thống tài khoản 
quốc gia (SNA). 


- = Hệ thống tài khoản theo dõi lưu lượng nguyên liệu (tài 
nguyên và năng lượng) và ô nhiễm trong các ngành công nghiệp. 
Các tài khoản này sẽ dùng để xây dựng các bảng I-O. 


- _ Chỉ tiêu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.Các chỉ 
tiêu tổng hợp vĩ mô có điểu chỉnh yếu tố môi trường, ví dụ sản 
phẩm quốc nội ròng có điểu chỉnh yếu tố môi trường 
(environmenially-adjusted Net Domestic Product - eaNDP). 


!5Xem Markandya và cộng sự (2002) để tìm hiểu mô hình chỉ tiết và ví dụ minh họa. 
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10.4 Phát triển bền vững 


Phát triển bền vững, theo nghĩa rộng nhất, là một cách thức 
phát triển. Đây là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều, từ các nhà 
làm chính sách quốc gia, nghiên cứu kinh tế, quản lý địa phương 
đến các nhà quản lý các công ty. Và kèm theo đó là rất nhiều cách 
hiểu, cách vận dụng khác nhau. Như thế nào được xem là bển vững 
và như thế nào được xem là phát triển và chúng tương tác với nhau 
như thế nào? Chẳng hạn một số nhà kinh tế cho rằng phát triển phải 
bao hàm cả yếu tố quyền tự do chính trị hay các vấn đề dân chủ. 
Thông dụng nhất hiện nay khi bàn về phát triển bền vững là nói đến 
bền vững về kinh tế, xã hội va môi trường. Tuy nhiên phần này giới 
hạn thảo luận trong khuôn khổ mối quan hệ giữa bên vững kinh tế 
và môi trường. 


10.4.1 Khái niệm phát triển bÊn vững 


Định nghĩa phát triển bền vững Brundtland (WCED, 1987): Sự 
phát triển thỏa mãn nhu cầu trong hiện tại mà không xâm phạm đến 
khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai. Dưới quan điểm 
kinh tế học, bển vững yêu cầu duy trì tổng trữ lượng tư bản” hoặc 
lượng tư bản bình quân đầu người không giảm theo thời gian. Do đó, 
đo lường một quốc gia hay một vùng có phát triển bên vững hay 
không nhất thiết phải dựa vào việc tính toán giá trị của tổng lượng 
tư bản này qua các giai đoạn. 


Theo báo cáo WCED (1987), định nghĩa phát triển bển vững 
Brundtland có những hàm ý như sau: 


'“Thuật ngữ ”tư bản” này còn được dùng tương đương với ”vốn”, "tài sản” để 
chỉ các nguồn nhập lượng của nền kinh tế (vốn tài nguyên, vốn nhân lực, vốn 
nhân tạo, vốn xã hội). 
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- — Phát triển kinh tế là điểu kiện cần để cải thiện điều kiện 
sống và đáp ứng nhu cầu của người dân. 


- Cần quan tâm đến chất lượng phát triển bằng cách thay 
đổi cách tiếp cần truyền thống sang cách tiếp cận kinh tế - môi 
trường, nhấn mạnh rằng môi trường tốt đóng vai trò then chốt để có 
được một nền kinh tế thịnh vượng. 


- — Xem xã hội, kinh tế và môi trường là 3 yếu tố căn bản 
của hệ thống hỗ trợ tương hỗ để phát triển và phải được xem xét 
trước khi ra bất cứ quyết định nào. 


- Công bằng liên thế hệ và công bằng trong cùng một thế 
hệ là rất quan trọng và cần có tầm nhìn dài hạn. 


- Cần phải tính toán giá trị của các tài nguyên môi trường 
đang được dùng miễn phí. 


Munansinghe (1992) triển khai định nghĩa phát triển bền vững 
trên bằng cách xây dựng mối liên hệ giữa 3 yếu tố kinh tế, xã hội 
và môi trường. Tương ứng với 3 góc của tam giác bền vững là các 
mục tiêu cần đạt được. Chẳng hạn với môi trường là phải đảm bảo 
đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm ô nhiễm 
môi trường. Cách tiếp cận giải quyết vấn để được ghi bên cạnh 
tương tác giữa các góc của tam giác bên vững. Chẳng hạn mối quan 
hệ giữa kinh tế và môi trường được xử lý theo 2 hướng chính là 
đánh giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường và nội hóa chỉ 
phí ngoại tác. 
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Biểu đồ 10.4 : Mô hình phát triển bền vững 


Tăng trưởng 
Hiệu quả 
Ổn định 


Đánh giá giá trị ` 


Công bằng liên thế hệ Nội hóa chỉ phí ngoại 


Việc làm 


Nghèo đói Đa dạng 
Văn hóa Tài nguyên 
Phân quyền Ô nhiễm 
“C———————— — y 
Công bằng liên thế hệ 
Sự tham gia 


10.4.2 Đo lường phát triển bÊn vững 


Môi trường 


Phát triển bển vững là cách thức phát triển mà rất nhiều quốc 
gia đã và đang cam kết theo đuổi (chẳng hạn chương trình nghị sự 
Agenda 21). Câu hỏi đặt ra là làm thế nào các quốc gia quyết định 
và xây dựng lộ trình phát triển bển vững. Xuất phát điểm luôn là 
câu hỏi quốc gia mình đang ở đâu, đang phát triển bền vững hay 
không? Và sau đó là làm thế nào để theo dõi, giám sát đánh giá kết 
quả phát triển bển vững. Như vậy công việc đặt ra cho các nhà kinh 
tế học là phải đo lường được phát triển bên vững. 
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Có nhiều cách thức đo lường phát triển bền vững như dựa vào 
tính toán tiết kiệm thực (genuine saving) của quốc gia (Pearce and 
Atkinson, 1993), chỉ số bển vững môi trường (ESI), hoặc chỉ số 
Footprint v.v. Trong các chỉ tiêu đo lường này, tiết kiệm thực là chỉ 
số mang tính tổng hợp, được phát triển từ khá lâu và được nhiều nhà 
kinh tế học, các quốc gia sử dụng để đo lường phát triển bển vững. 
Các chỉ tiêu khác thường nhằm vào đo lường khía cạnh cụ thể của 
phát triển bển vững, chẳng hạn bền vững môi trường, và vẫn đang 
tiếp tục được phát triển. Phần dưới đây chỉ thảo luận chỉ tiêu tiết 
kiệm thực. : 


Gọi S, là phân tiết kiệm của nền kinh tế trong 1 giai đoạn 
(thường là 1 năm) sau khi đã khấu hao mọi loại tư bản (vốn) đã sử 
dụng. Dễ dàng thấy nếu S, > 0, nên kinh tế đó đang bổ sung làm 
tăng lên trữ lượng tư bản của nó. Ngược lại, nếu S„ < 0, nền kinh tế 
đang “ăn dần” trữ lượng tư bản của mình. Nếu quan sát được điều 
này xảy ra liên tục, có thể kết luận được rằng nền kinh tế đó đang 
phát triển bền vững hay không. 


Có thể tính đơn giản tiết kiệm thực S„ như thế này: lấy tổng 
sản phẩm quốc dân (GNP) trừ đi khấu hao trữ lượng vốn vật chất 
(nhà xưởng, máy móc, cơ sở hạ tẳng v.v.), trừ tiếp khấu hao tài 
nguyên thiên nhiên môi trường đã sử dụng, có thể cộng thêm một 
số giá trị vốn nhân lực và công nghệ gia tăng, cuối cùng trừ tiêu 
dùng. Nghĩa là bằng thu nhập quốc dân ròng (NNP) có điều chỉnh 
trừ tiêu dùng. Tóm tắt công thức của phát biểu này như sau: 


øgNNP =GNP - ðK - kKN + đKu + T (6.1) 


S, =gNNP — C (6.2) 
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Với gNNP: sản phẩm quốc dân ròng có điểu chỉnh, GNP: tổng 
sản phẩm quốc dân, ồKy: khấu hao trữ lượng vốn vật chất, kKu: 
khấu hao môi trường tài nguyên thiên nhiên, øK„: khấu hao vốn 
nhân lực, T: tiến bộ công nghệ, C: tiêu dùng. 


Khấu hao vốn môi trường và tài nguyên thiên nhiên sẽ được 
tính như thế nào? Như minh họa vai trò của tài nguyên môi trường 
đối với nền kinh tế trong biểu đổ 1, chúng ta sẽ chia tài nguyên môi 
trường thành 4 loại: tài nguyên có thể tái sinh (rừng, hải sản v.v.), 
tài nguyên không thể tái sinh (dầu mỏ, than đá v.v.), ô nhiễm (nghĩa 
là chức năng hấp thụ chất thải), và cảnh quan. 


. Đối với tài nguyên có thể tái sinh, gọi (H —- G) là tỷ lệ khai thác 
trừ tốc độ tăng trưởng của tài nguyên, gọi (Pwa - cua) là “thặng dư tài 
nguyên” (resource rent), bằng giá của tài nguyên trừ chỉ phí khai thác 
biên. Như vậy, (Pnạ — Cwạ) (H —- G) là giá trị tài nguyên có thể tái sinh 
đã sử dụng trong giai đoạn tính toán. 


Đối với tài nguyên không thể tái sinh, gọi Qnz là lượng tài 
nguyên khai thác, (PN — Cn) cũng là thặng dư tài nguyên và bằng 
giá tài nguyên trừ chi phí khai thác biên. Như vậy, (PNE — CNE) QNE 
là giá trị tài nguyên không thể tái sinh'Ê. 


Đối với ô nhiễm, gọi (E — D) là lượng chất thải trừ khả năng hấp 
thụ của môi trường, Pp là giá của ô nhiễm hay giá trị thiệt hại biên, 
được tính bằng giá sẵn lòng trả để tránh ô nhiễm. Như vậy P;p(Œ - D) 
là giá trị lượng ô nhiễm trong nền kinh tế trong giai đoạn tính toán. 


'®Một số tác giả sẽ cộng thêm giá trị phần tài nguyên mới được phát hiện. 
Nếu không tính ở đây, ta có thể xem phần giá trị mới này là khoản tài sản 
tăng thêm (một khoản đầu tư thêm). 
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Đối với cảnh quan, một cách tổng quát cảnh quan sẽ có giá trị 
wA trong đó w là giá của “dịch vụ' mà môi trường thiên nhiên đem lại 
cho con người (chẳng hạn sự thoải mái khi ngắm cảnh đẹp thiên 
nhiên). Thông thường các nhà kinh tế sẽ không (và không thể) tách ra 
tính toán riêng lẻ w và A. Họ thường tính chung giá sấn lòng trả để 
được “sử dụng dịch vụ' cảnh quan. 


Công thức tính tiết kiệm thực sẽ được viết lại thành: 


gNNP= GNP - õKm + aKg ~ (Pwa — cxa)(H —- G) — 
(PNE =: CNE)QNE — Pp(E — D) +wA+T 


S;= gNNP -C (6.3) 


Lưu ý rằng công thức trên không bao gồm vốn xã hội (social 
capital). Vốn xã hội cũng vận hành như các loại vốn khác, cũng có 
giá trị, có tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên trở ngại lớn nhất là hiện tại 
các nhà kinh tế học vẫn chưa phát triển được thước đo thích hợp cho 
vốn xã hội để có thể đưa vào công thức tính toán trên được. 


Bảng 10.2 cung cấp giá trị tiết kiệm thực tính toán cho một số 
nước (Hamilton and Clement, 1999), Khác với công thức trên, đây là 
chỉ số bình quân đầu người và được tính phần trăm trên GNP. Do hạn 
chế về số liệu, các giá trị tính toán không bao gồm thay đổi vốn nhân 
lực, đất, hải sản, tài nguyên nước, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí 
(trừ CO; được đưa vào tính toán). Do vậy kết quả trong bảng 10.2 sẽ 
cao hơn giá trị thực tế. Như đã lưu ý ở trên, hàm ý phát triển bển vững 
của các kết quả này chỉ có ý nghĩa khi xem xét trong một giai đoạn 
(nghĩa là tiết kiệm thực âm hay dương liên tục một số năm). 
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Bảng 10.2: Tiết kiệm thực của một số nền kinh tế, giai 
đoạn 1970 - 1993, % GNP 


kỷ 
1970 
Trung Quốc : 
39.0 : 


-27 


Nguồn: Tóm tắt từ Hamilton and Clement (1999) 
Kết luận 


Chương này nghiên cứu về phát triển không thể thiếu yếu tố 
môi trường. Môi trường là yếu tố quan trọng quyết định số lượng và 
chất lượng tăng trưởng. Ngược lại phát triển cũng là tiền để để giải 
quyết các vấn đề tài nguyên môi trường. 


Mô hình kinh tế môi trường cho thấy mối liên hệ tương hỗ . 
này. Phân tích kinh tế mối quan hệ giữa phát triển và môi trường , 
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cần cả các công cụ kinh tế vi mô và vĩ mô. Nguyên nhân chính gây 
ra hiện tượng suy thoái môi trường là thất bại thị trường, mà ngoại 
tác và đằng sau nó là vấn đề sở hữu tài nguyên môi trường đóng vai 
trò thiết yếu. Hiểu rõ vấn để này sẽ giúp thuận lợi hơn khi phân tích 
các môi liên hệ giữa môi trường và nghèo đói, môi trường và dân 
số, môi trường và tăng trưởng kinh tế. Công cụ kinh tế chủ yếu để 
phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triỂn kinh tế là việc 
đánh giá giá trị tài nguyên môi trường, tạo lập thị trường cho các 
hàng hóa môi trường và nội hóa chỉ phí ngoại tác. 


Một nguyên nhân gây suy thoái môi trường, từ đó làm giảm 
khả năng môi trường hỗ trợ quá trình phát triển, là thất bại chính 
sách. Do đó rất quan trọng khi tiên lượng, giám sát được tác động 
của các chính sách kinh tế vĩ mô đến môi trường. Công cụ kinh tế 
hỗ trợ phân tích các tác động này bao gồm ma trận tác động, phân 
tích I-O, mô hình cân bằng tổng quát tính toán được và tài khoản 
môi trường. 


| Phát triển bền vững xuất hiện như là một cách thức phát triển 

mà các vấn để kinh tế, xã hội và môi trường được xem xét trong 
mối liên hệ lẫn nhau nhằm đạt mục tiêu “thỏa mãn nhu cầu của thế 
hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu 
của thế hệ tương lai”. Từ đó chỉ số đo lường phát triển bên vững 
thường được dùng là tiết kiệm thực, trong đó lượng hóa cả các vấn 
để suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường. 


Thuật ngữ 

Poverty —- Environment trap Bẫy nghèo-môi trường 

Econorric Instruments Công cụ kinh tế kiểm 
__ soất ô nhiễm môi trường 

Environment Kuznet curve Đường Kuznet môi trường 


Value of environment Giá trị môi trường 
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Impact matrix 
Computable General Equilibrium Model 


Environment Economic Model 


Externality 

Internalization of external cost 
Sustainable development 
Input — Output Analysis 
Environmental account 
Economic growth 

Genuine saving 

Market failure 


Câu hỏi thảo luận 


Ma trận tác động 

Mô hình cân bằng tổng 
quát tính toán được 

Mô hình kinh tế 

môi trường 

Ngoại tác 

Nội hóa chỉ phí ngoại tác 
Phát triển bền vững 
Phân tích I-O 

Tài khoản môi trường 
Tăng trưởng kinh tế 

Tiết kiệm thực 

Thất bại thị trường 


1. Thảo luận nhận định sau “bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế là 2 mục tiêu xung khắc nhau. Chỉ có thể tiến hành 2 mục 


tiêu trong 2 giai đoạn khác nhau”. 


2. Nguyên nhân kinh tế suy thoái môi trường là gì? Hãy dùng 
câu trả lời để phản bác lại nhận định cho rằng nghèo đói là nguyên 


nhân chính gây suy thoái môi trường. 


K5 Các chính sách kinh tế vĩ mô tác động đến môi `. như 


thế nào? Cho ví dụ thực tế. 


4. Chỉ ra mối liên hệ giữa tài khoản môi trường và chỉ tiêu tiết 
kiệm thực dùng để đo lường phát triển bễển vững. 
` 


5. Bài tập xây dựng đường Kuznet môi trường. Hãy chọn mỘt . 


biến số ô nhiễm môi trường (chẳng hạn ô nhiễm không khí, ô nhiễm . 
nước v.v). Thu thập số liệu về sản lượng, dân số và mức ô nhiễm . 
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chọn ở trên cho giai đoạn 10 năm cho một quốc gia. Làm tương tự 
cho 10 quốc gia khác nhau. Như vậy sẽ có bộ số liệu (panel data) 
cho 10 quốc gia trong 10 năm. Dùng kỹ thuật phân tích hồi quy để 


' kiểm định xem có tổn tại đường Kuznet môi trường hay không. Vẽ 


hình và phân tích kết quả. 
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Chương 11 


Tri thức và phát triển 
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Nội dung: . 


11.1. Giới thiệu chung về tri thức 

11.2. Tri thức ở các nước đang phát triển. 
trong bối cảnh toàn cầu hóa 

11.3. Thu hẹp khoảng cách tri thức ở các 
nước đang phát triển 
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Giới thiệu 


Tri thức là chìa khoá giải quyết bài toán phát triển ở các nước. 
Tri thức sẽ cung cấp những bí quyết công nghệ và tạo ra những 
nguồn lực năng suất như tiến bộ kỹ thuật hay lực lượng lao động kỹ . 
năng. Tri thức cũng tạo điều kiện giải quyết thất bại thị trường do „ 
thiếu thông tin. Nhờ đó, mọi đối tượng, đặc biệt là người nghèo, sẽ „ 
thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các phương tiện đảm bảo tăng thu , 
nhập của họ trong tương lai. Có thể khẳng định, tri thức giúp sử dụng 
hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển và kết quả là thu nhập quốc , 
gia cũng như phúc lợi dân chúng sẽ gia tăng. 


Hai tiếp cận tri thức quan trọng ở các nước đang phát triển là 
tri thức công nghệ (Knowledge about technology) (ví dụ như kiến | 
thức về đỉnh dưỡng, công nghệ sinh học) và tri thức thuộc tính 
(Knowledge about attributes) (ví dụ như thông tin bảo đảm chất. 
lượng sản phẩm; thông tin bảo đảm hiệu quả làm việc của người lao - 
động trên thị trường lao động). Tình trạng kém phát triển ở các nước 
nghèo xảy ra không chỉ vì họ ít vốn mà còn vì họ có khoảng cách tri 
thức (knowledge gap) đối với tri thức công nghệ và thường xảy ra 
vấn để thông tin (Information Problem) do thiếu tri thức thuộc tính 
so với các nước phát triển. 


Mục tiêu chương này là nhằm giới thiệu tri thức như một nhân 
tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Chúng ta sẽ 
bắt đâu từ khái niệm, đặc điểm của tri thức và vai trò của tri thức đối 
với phát triển. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung quan trọng 
là khoảng cách tri thức và vấn đề thông tin ở các nước đang phát 
triển, cũng như những phương thức để giải quyết tình trạng này. 
Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét những chính sách mà chính phủ các , 
nước đang phát triển có thể áp dụng để thu hẹp khoảng cách tri thức | 
và giải quyết vấn để thông tin. ị 
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11.1. Giới thiệu chung về tri thức 
LI.1.1 Khái niệm tri thức 


Tri thức là một hàng hoá đặc biệt được tạo ra do sự phát minh 
và cải tiến của con người, tri thức có thể dễ dàng di chuyển giữa các 
quốc gia, và tốc độ di chuyển này càng nhanh hơn trong bối cảnh 
tòan cầu hóa. Mọi hoạt động của con người đều phải dựa trên trí 
thức. Để tạo ra của cải vật chất, con người phải kết hợp giữa các 
nguồn vốn vật chất và tri thức. Tri thức cũng góp phần làm sáng tỏ 
các giao dịch kinh tế bằng cách cung cấp những thông tin liên quan 
đến thị trường. Như vậy, tri thức tạo cơ hội rộng hơn cho cộng đồng 
quyết định sự phát triển của họ, là chìa khóa cho sự phát triển của 
cộng đồng khi cộng đồng kết hợp hiệu quả hơn các nguồn lực vật 
chất bằng tri thức của họ. 


Có nhiều cách phân loại tri thức nhưng trong phạm vi này, 
__ chúng ta chỉ tìm hiểu hai loại tri thức cân thiết cho những nước đang 
phát triển. Đó là: 


a.Tri thức công nghệ (knowledge about technology) gồm 
những tri thức kỹ thuật (technical knowledge) hoặc là các bí quyết 
công nghệ (know-how). Ví dụ như kiến thức về dinh dưỡng, thiết kế 
phần mềm hay công nghệ sinh học. Những nước đang phát triển 
thường có ít bí quyết công nghệ hơn các nước phát triển. Điều này 
là vì việc tạo ra những bí quyết công nghệ đòi hỏi phải đầu tư nguồn 
lực lớn cho việc nghiên cứu phát triển mà nguồn lực đầu tư lại hạn 
chế ở các nước đang phát triển. Hệ quả là có một khoảng cách tri 
thức khá lớn (knowledge gap) giữa các nước đang phát triển và - 
những nước đã phát triển. 
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b.Trỉ thức thuộc tính (Kaowledge about attributes) là những 
tri thức về chất lượng hoặc là những thông tin liên quan đến các giao 
dịch trên các thị trường. Ví dụ thông tin về chất lượng sản phẩm trên 
thị trường hàng hoá, thông tin về sự cần cù của công nhân trên thị 
trường lao động, thông tin về uy tín của người đi vay trên thị trường 
tín dụng... Ở các nước đang phát triển, những tri thức thuộc tính 
thường không hoàn chỉnh do chất lượng và khả năng tiếp cận của 
những định chế cung cấp thông tin cho các loại thị trường còn hạn 
chế. Ví dụ, trong thị trường tín dụng, những định chế cho vay chính 
thức đã phải nhường thị phần ở những vùng nông thôn cho những 
người cho vay tư nhân, họ cung cấp các khoản vay với lãi suất rất 
cao (có khi lãi suất lên đến 80 %). Tình trạng này là vì định chế cho 
vay chính thức không cung cấp đầy đủ thông tin cho người đi vay, 
đồng thời lại không có khả năng đánh giá khả năng trả nợ và mục. 
- đích sử dụng khoản vay của những người đi vay. Đây chính là vấn. 
để thông tín (nformation problem) do sự thiếu hoàn chỉnh của tri 
thức thuộc tính. 


1I.1.2 Đặc điểm của trí thức và vai trò của chính phủ 


Tri thức là một loại hàng hoá đặc biệt, do vậy nó hoàn toàn 
khác hẳn với những loại hàng hoá thông thường như là máy tính 
hoặc bánh mì. Tri thức có hai đặc trưng quan trọng của một hàng hoá 
công cộng (public good). Đó là một loại hàng hoá mà người sử dụng 
nó không cạnh tranh sử dụng với người khác về mặt số lượng hoặc 
công dụng (nonrival) và việc mà một người sử dụng nó sẽ không loại - 
trừ những người sử dụng khác (nonexcudable). Ví dụ phần mễm hỗ 
trợ quản lý khi được chuyển giao cho công ty A cũng có đặc tính ứng 
dụng khi mà chúng ta chuyển đến công ty B. Việc ứng dụng phần 
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mềm ở công ty A không ngăn cản việc công ty khác cũng có ý định 
sử dụng phần mềm tương tự. Hệ quả không mong đợi xảy ra là công 
ty A có thể vì là bạn bè hoặc có mối quan hệ tốt với công ty B nên 
cho không công ty B phần mềm mà không yêu cầu trả một chi phí 
nào cả. Việc sử dụng không phải trả phí của công ty B làm cho lợi 
ích xã hội tăng lên nhưng chỉ phí biên tế của lợi ích này bằng không. 
Điều này dẫn đến tình trạng người sáng tạo phần mềm không còn 
động lực xây dựng những phân mềm khác phục vụ nhu cầu của xã hội. - 


__ Ví dụ nêu trên cho thấy tính chất của hàng hoá tri thức. Đó là, 
lợi ích xã hội của hàng hoá tri thức lớn hơn chỉ phí sản xuất rạ chúng. 
Theo nguyên tắc kinh tế, số lượng hàng hoá sản xuất ra hiệu quả chỉ 
khi mà chi phí biên tế bằng với lợi ích biên tế. Tính chất công cộng 
của hàng hoá tri thức có thể làm cho chỉ phí tạo ra tri thức ở khu vực 
tư thấp hơn lợi ích xã hội, hay nói cách khác, việc xã hội thanh toán 
cho việc sản xuất tri thức cho khu vực tư nhân không bằng với lợi ích 
mà xã hội thừa hưởng từ sản phẩm này. Do đó, khu vực tư sẽ không 
nhiệt tình và tự giới hạn khả năng sáng tạo cũng như nguồn lực của 
họ trong việc tạo ra hàng hoá tri thức. Vai trò của chính phủ trong 
trường hợp này trở nên rất quan trọng. Chính phủ phải tài trợ cho 
hoạt động nghiên cứu phát triển cũng như tạo điều kiện nhập khẩu 
những tri thức từ những nước khác để phục vụ cho nhu cầu tri thức 
của xã hội. Đồng thời, chính phủ cũng phải tạo ra những cơ chế động 
viên để bảo đảm sự sáng tạo tri thức từ khu vực tư, như cấp bằng 
sáng chế, công nhận quyển sở hữu trí tuệ, v.v. 


1I.1.3 Những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển trì thức 


Sự phát triển tri thức của một nước sẽ được đánh giá thông qua 
những tốc độ tăng trưởng của giáo dục, ngoại thương, và cơ sở hạ 
tâng thông tin liên lạc. Mức độ tăng trưởng của giáo dục có thể đánh 
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giá thông qua chỉ tiêu tỷ lệ tham gia thực tế của mọi người giáo dục 
tiểu học so với dân số trong độ tuổi chính thức được quy định. Mức 
độ tham gia giáo dục của dân số có thể giải thích khả năng của dân „ 
số sử dụng tri thức trong một nước. Mức độ tăng trưởng của ngoại | 
thương được đo bằng chỉ tiêu tỉ phần tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
chiếm trong GDP của nước đó. Ngoài ra, tăng trưởng của tri thức còn 
biểu hiện qua việc phát triển cơ sở hạ tâng thông tin liên lạc, nội 
dung này được mô tả qua các chỉ tiêu: số điện thoại/ 10.000 dân, . 
_ hoặc số người sử dụng dịch vụ Internet / 10.000 dân. Các chỉ tiêu 
này chỉ ra khả năng mà dân chúng tiếp cận những thông tin hữu ích 

trong và ngòai nước khi cần thiết. "Ă- 


Bảng 11.1. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển tri thức của 
một số quốc gia 


Chỉ tiêu Tỷ lệ đi học 
đúng tuổi của 
- học sinh cấp ï 


FPT RRREIE 


Tỷ lệ tổng kim 
ngạch XNK so 
với GDP 


Số điện thoại 


Số người sử 
cố định/1000 | - 


dụng .. 
Internet/1000-: 


Nguôn: World Development Indicators, 2006 
LI.L.4 Vai trò của trì thức trong phát triển 
a. Tri thức là một nhân tố phát triển phúc lợi cộng đồng 


Tri thức giúp nâng cao khả năng sống và mức sống của cộng đồng, 
do đó góp phần phát triển phúc lợi cộng đồng. Khả năng sống được 
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mô tả qua tỷ lệ tử vong và tuổi thọ trung bình của cộng đồng, mức 
sống được đại diện bằng thu nhập bình quân đầu người. Tri thức có 
thể góp phần làm giảm tỉ lệ tử vong, nâng cao tuổi thọ và làm gia 
tăng thu nhập của cộng đồng. 


Hình 11.1 cho thấy vai trò của tri thức trong việc giảm tỉ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh theo từng mức thu nhập bình quân đầu người qua 
thời gian. Ở cùng một mức thu nhập bình quân đầu người, cách đây 
100 năm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là 15%, đến nay tỷ lệ này chỉ còn 

Trước hết, đó là sự phát 
triển nhanh chóng trong lĩnh vực 
y tế với những phát minh về 
thuốc chủng ngừa và dịch tế học 
đã giúp khống chế các loại bệnh 
hay lây. 

Thứ hai là, sự gia tăng 

1900 trình độ giáo dục cũng tạo điều 

kiện cho việc học hỏi và tiếp thu 

những tri thức về lĩnh vực y tế 

trong cộng đồng được thuận lợi 

1950 hơn. Nghiên cứu của Ngân hàng 

kgáu sos thế giới ở 45 nước đang phát 

5 10 15 2o 25 triển cho thấy, tỷ lệ tử vong của 

TH NHẬTDKNGIUNLOAU RRNDI trẻ em dưới 5 tuổi là 14,4% khi 

cha mẹ không có trình độ giáo 

dục nào, 10,6% khi cha mẹ có trình độ tiểu học và 6,8% khi cha mẹ 
có trình độ trung học cơ sở (Ngân hàng thế giới, 1999, tr.17). 


Hình 11.1 Tỉ lệ trẻ sơ sinh tử 
vong theo thu nhập 


250 


200 


150 


Số trẻ sơ sinh tử vong trong 1.000 ngàn trẻ 


dưới 0,5%. Vai trò của tri thức trong trường hợp này được thể hiện ít 
nhất ở 3 khía cạnh: 


Thứ ba là, sự phát triển về công nghệ thông tin, cũng là một 
bộ phận của tri thức, đã đẩy nhanh quá trình phổ biến những tri thức 
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y tế. Ngày nay, cá nhân trong cộng đồng có thể lấy ý kiến tư vấn y 


_ tế một cách nhanh chóng từ các chuyên gia qua điện thoại tại nhà, 


mạng Internet, email. 


Bằng chứng tri thức góp phần nâng cao mức sống trong cộng 
đồng có thể được tìm thấy trong mối quan hệ giữa chi tiêu cho giáo 
dục và thu nhập, hay trong mối quan hệ giữa trình độ giáo dục và 
việc làm giảm tỉ lệ nghèo đói trong những nước đang phát triển. 
Thông qua con đường giáo dục, các cá nhân trong cộng đồng đạt 
được tri thức, cụ thể là những kỹ năng và những tư duy hiệu quả 
trong sản xuất, nhờ đó, thu nhập họ sẽ gia tăng. Mặt khác, giáo dục 
cũng tạo điều kiện cho các cá nhân trong cộng đồng dễ tiếp cận hơn - 
với các phương tiện kỹ thuật và các định chế chính thức. Họ có nhiễu 
cơ hội việc làm hơn và hệ quả là giảm tỉ lệ nghèo đói. Điều này 
được thể hiện rõ ở bảng 11.2 tỷ lệ nghèo đói giảm dân khi trình độ 
giáo dục tăng lên. | 


Bảng 11.2 Cơ cấu trình độ giáo dục và tỉ lệ nghèo đới ở Việt 
Nam, 1997-1998 - : 


Trình độ giáo dục | Tỷ lệ nghèo đói | % trong dân số | % trong dân số 
nghèo đối 
57 12 


Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam (1999) 
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b. Tri thức là một nhân tố tạo ra tăng trưởng kinh tế 


Có hai nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh 
tế: các nguồn lực vật chất và các nhân tố tác động đến hiệu quả sản 
xuất. Nhóm các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất bao gồm 
nhiều nhân tố như hiệu quả định chế trong nền kinh tế, chính sách 
của chính phủ; trong đó, nguồn lực về tri thức, gồm tri thức công 
nghệ và tri thức thuộc tính như đã định nghĩa, là một nhân tố quan 
trọng hàng đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng. 


Cách giải thích các nhân tố tăng trưởng truyền thống trước 
đây, trong mô hình Harrod - Domar hoặc theo cách tiếp cận tân cổ 
điển, đều giả định tổng năng suất các yếu tố sản xuất là không thay 
đổi trong quá trình phân tích. So với mô hình Harrod - Domar, hàm 
sản xuất tân cổ điển có mở rộng thêm một nhân tố nữa là nguồn 
nhân lực và đưa ra những phương án tăng trưởng theo sự biến đổi của 

_ICOR, nhưng cả hai mô hình nêu trên đều không để cập nhân tố tri 
thức là một biến nội sinh của tăng trưởng, và vì vậy không để cập tri 
thức là một nguồn tác động làm thay đổi chỉ số ICOR. Ví dụ như 
công nghệ mới có thể làm cho chỉ phí đầu tư thiết bị rẻ hơn nhưng 
lại có năng suất cao hơn, và như vậy chỉ số ICOR giảm và hệ quả 
nên kinh tế vẫn có thể tăng trưởng. 


Nhược điểm nói trên của các mô hình tăng trưởng truyền 
thống được giải thích bổ sung bằng lý thuyết tăng trưởng của Robert 
Solow và Edward Denison với dạng hàm sản xuất dưới đây: 


Y=f(Œ,L.R,A) 


trong đó Y là sản lượng, K là vốn đâu tư, L là nguồn nhân lực, R là 
những nguồn lực tư nhiên (đất đai, khoáng sản), A là tri thức và các 
yếu tố khác làm gia tăng hiệu quả sản xuất). 
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Điểm nổi bật nhất là mô hình này đã cho rằng tri thức là một 
nhân tố góp phần tăng trưởng kinh tế. Căn cứ vào hàm sản xuất nói 
trên thì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sẽ được diễn tả bằng 
phương trình như sau: 


By =a †+ WkyÐy † WI 6L † WRBR 


trong đó: gy là tốc độ tăng trưởng sản lượng, w là tỉ trọng thu nhập 
của các nhân tố đầu vào chiếm trong sản lượng Y hoặc là độ co dãn 
của các nhân tố đâu vào theo sản lượng, a là tốc độ tăng trưởng của 
sản lượng do đóng góp của tri thức hay còn có tên gọi khác là TEP, 
tức là tổng năng suất các nhân tố. 


Ưu điểm của mô hình tăng trưởng Solow là có thể lý giải một 
cách hợp lý hơn là chỉ số ICOR có thể giảm nhưng nền kinh tế vẫn 
có tăng trưởng vì hiệu quả mang lại của yếu tố tri thức. Khi tri thức _ 
tạo ra những hàng hoá đầu tư rẻ hơn và có năng suất cao hơn thì 
ICOR có thể sẽ giảm nhưng hiệu quả của quá trình sản xuất sẽ gia - 
tăng hơn trước, và điều này được giải thích bằng nhân tố đóng góp 
tăng trưởng từ thành quả tri thức được ký hiệu a trong phương trình. 


Điều quan trọng ở đây là làm sao tính toán được sự đóng góp 
vàp tăng trưởng của nhân tố tri thức mà chúng ta đã xác định là 
chúng hiện diện và quan trọng. Khó có thể đánh giá giá trị tri thức 
đối với tăng trưởng khi bản chất của tri thức là hàng hoá công cộng. 
Chúng ta cũng không thể tổng hợp tất cả các loại tri thức thành một 
con số bằng tiển cụ thể. Ví dụ như làm sao chúng ta có thể gộp tất 
cả giá trị những tri thức mà các nhà sản xuất đang sử dụng và tri thức _ 
mà những định chế ra quyết định sử dụng để hình thành và đánh giá 
chính sách. Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể tính toán hết được các 
lợi ích mang lại từ sách báo, tạp chí khoa học, việc nghiên cứu.phát 
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11.2. Tri thức ở các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn 
cầu hóa 


Lý thuyết kinh tế và bài học kinh nghiệm thực tế đều chứng 
minh tri thức là nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát 
triển. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển thường tổn tại hai vấn 
đề về tri thức là khoảng cách tri thức công nghệ và vấn để thông tin 
đối với tri thức thuộc tính. Bối cảnh toàn câu hoá hiện nay đem đến 
cho các nước đang phát triển nhiều cơ hội lẫn thách thức trong việc 
giải quyết hai vấn để này. 


11.2.1 Những cơ hội tiếp thu trí sungi và giải quyết vấn đề 
thông tín 


Ngày nay, nên kinh tế thế giới đang ngày càng hội nhập sâu 
rộng hơn, không một nước đang phát triển nào có thể tự cô lập mình 
mà vẫn kỳ vọng có khẩ năng tăng trưởng và phát triển. Nhờ quá 
trình hội nhập này, những nước đang phát triển có thể thừa hưởng 
những thành quả về tri thức của những nước đã phát triển. Họ có thể 
nhập khẩu những sản phẩm công nghệ cao từ các nước phát triển, 
hoặc có thể học hỏi bí quyết công nghệ thông qua các luỗng đầu tư FDI. 


Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng tạo 
cơ hội để các nước đang phát triển tiếp thu và phát triển tri thức cũng 
như giải quyết vấn đề thông tin. Qua các phương tiện thông tin hiện 
đại như điện thoại, email, internet, những nhà phát minh, nhà cải 
tiến ở các nước đang phát triển có thể tiếp cận nhanh chóng với tri 
thức thế giới. Đồng thời, phương tiện thông tin hiện đại cũng giúp 
cho việc cung cấp thông tin của các thị trường các sản phẩm tri thức 
trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. 
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11.2.2 Những thách thức về tiếp cận tri thức 


Nền kinh tế thế giới hiện đại đem đến cơ hội để các nước đang 
phát triển thu hẹp khoảng cách tri thức và giải quyết vấn để thông 
tin, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức nếu các nước này không đẩy 
nhanh việc tiếp thu, ứng dụng tri thức cho phát triển. Nhờ khoa học 
công nghệ hiện đại, những nước đã phát triển đã tạo ra rất nhiều sản 
phẩm mới nhân tạo với giá cả rẻ hơn so với những sắp phẩm truyền 
thống tự nhiên ở trong những nước đang phát triển. Hệ quả là các | 
nước đang phát triển, chủ yếu xuất khẩu sản phẩm truyền thống tự _„ 
nhiên và thiếu công nghệ hiện đại, đã bị phá sản vì không thể cạnh 
tranh được. Ví dụ như El Salvado, nơi xuất khẩu thuốc nhuộm từ : 
trồng trọt, đã phá sản vì công nghệ nhuộm hoá chất; hay những nước , 
xuất khẩu nguyên liệu chiết xuất từ cây cô - ca đã bị thất bại trước . 
công nghệ cô ca nhân tạo. Điều này làm cho các nước đang phát 
triển khó có thể có đủ nguồn lực để nhập khẩu tri thức từ các nước 
phát triển và do đó, khoảng cách tri thức giữa các nước ngày càng 
lớn hơn. Càng khó khăn hơn khi vốn và các nguồn lực có kỹ năng 
hoặc trình độ cao (như nguồn lao động) sẽ di chuyển từ những quốc 
gia có trình độ tri thức thấp sang các nước có trình độ tri thức cao hơn 
với kỳ vọng thụ hưởng mức thu nhập và điều kiện làm việc cao hơn, 
và điều này được các nhà kinh tế cho rằng đó là hiện tượng "chảy - 
máu chất xám" tại các nước đang phát triển. 


Thiếu thông tin và tri thức cần thiết để nhập khẩu và sử dụng 
những công nghệ hiện đại cũng là thách thức lớn tại các nước đang 
phát triển. Hệ quả là nhiều công nghệ hiện đại được nhập khẩu về 
nhưng không thể vận hành vì thiếu chuyên gia và ngược lại, vì thiếu , 
thông tin và tri thức nên nhiều nước đang phát triển đã nhập khẩu 
những công nghệ lạc hậu, đã không còn sử dụng ở các nước phát - 
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triển. Như vậy, nguồn lực đâu tư cho tri thức ở các nước đang phát 
triển không chỉ hạn chế mà còn bị sử dụng hết sức lãng phí do thiếu 
năng lực tri thức để hấp thu hiệu quả. 


11.3 Thu hẹp khoảng cách tri thức ở các nước đang phát triển 


Để thu hẹp khoảng cách tri thức, các nước đang phát triển phải 
có chiến lược tiếp thu - sử dụng tri thức hiệu quả nhằm tận dụng cơ 
hội và hạn chế thách thức. Ba bước chủ yếu trong chiến lược này là: 
(1) tiếp thu - ứng dụng tri thức thế gIới và tạo ra tri thức trong nước; 
(2) đầu tư vốn nhân lực để gia tăng khả năng hấp thụ và sử dụng tri 
thức; (3) đầu tư công nghệ để thúc đẩy sự tiếp thu và phổ biến tri thức. 


113.1 Tiếp thu trí thức (Acquiring Knowledge) 


Hai con đường tiếp thu tri thức ở những nước đang phát triển là 
tiếp thu tri thức thế giới và tạo ra tri thức của riêng họ. Thông qua hai 
con đường này, những nước đang phát triển có thể rút ngắn khoảng 
cách trị thức của họ so với nước đã phát triển. Tuy nhiên, nguyên nhân 
cơ bản dẫn đến khoảng cách tri thức lại chính là rào cản về khoảng 
cách thu nhập. Những nước đang phát triển thường có thu nhập thấp 
nên không thể đầu tư lớn cho việc nghiên cứu tri thức công nghệ như 
là những nước đã phát triển. Do đó, thách thức lớn nhất đặt ra cho các 
nước đang phát triển là làm sao có thể thu hẹp khoảng cách tri thức 
trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Nếu thách thức này không được 
giải quyết một cách hợp lý thì khoảng cách tri thức sẽ ngày càng càng 
lớn, kéo theo việc gia tăng sự cách biệt về thu nhập giữa những nước 
đang và đã phát triển. Để thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, những nước 
đang phát triển chủ yếu cần tiếp thu tri thức từ những nước đã phát 
¡ triển và chỉ nên đầu tư nghiên cứu phát triển những ngành mũi nhọn 
thích hợp với khả năng nguồn lực hạn chế của họ. 
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a. Tiếp thu trì thức thế giới 


Tiếp thu trì thức thế giới là việc các nước đang phát triỂn tiếp 
cận với những khoa học kỹ thuật công nghệ thuộc quyền sở hữu trí 
tuệ do các nước khác tạo ra. Có bốn con đường chủ yếu để tiếp thu 
tri thức thế giới là: (1) ngoại thương, (2) đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
(3) hoạt động chuyển giao công nghệ, và (4) di cư quốc tế của nguồn 
nhân lực. 


"Tiếp thu tri thức qua cơ chế ngoại thương 


Ngoại thương là con đường tiếp thu tri thức thế giới tất đa 
đạng. Để đáp ứng nhu câu của các nước nhập khẩu, nhà xuất khẩu 
phải ứng dụng những phương pháp kỹ thuật mới vào việc sản xuất 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ, nhờ đó làm tăng các tri thức mang tính 
ứng dụng. Ngược lại, tri thức kỹ thuật của thế giới cũng được bao 
hàm trong hàng hoá dịch vụ nhập khẩu. Bảng 11.4. cho thấy trong 
giai đoạn 1976 - 1996, tỷ trọng hàng hoá công nghệ cao trong lượng 
hàng hoá trao đổi trên thế giới đã tăng lên đáng kể. 


Bảng 11.4. Cơ cấu ngoại thương thế giới theo trình độ 


công nghệ, 1976-199% (%) 
| Hàng hoá công nghệ thp | - 2| —— 1Ì 
34 
[ Hàng hoá tổng hợp khc | 1Ì 4 


Nguôn: Ngân hàng thế giới (1998/1999, tr. 28) 
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Khi định hướng xuất khẩu, các nước đang phát triển buộc phải 
phân bố sản xuất theo kiểu lợi thế qui mô, vừa đáp ứng nhu câu 
trong nước vừa thoả mãn nhu cầu nước ngoài một cách hiệu quả. 
Việc sản xuất theo lợi thế qui mô bắt buộc phải ứng dụng tri thức kỹ 
thuật. Đồng thời, do ngoại thương tạo ra cơ chế cạnh tranh quốc tế, 
nên để cạnh tranh thành công, các nước xuất khẩu không những phải 
ứng dụng những tri thức kỹ thuật mới, mà còn áp dụng những tiêu 
chuẩn quốc tế về kế toán, kiểm định, đo lường và hệ thống kiểm 
soát chất lượng. Những điều này cung cấp cơ sở hạ tâng cho hoạt 
động kỹ thuật ở các nước đang phát triển. 


Tiếp thu tri thức qua đầu tư trực tiếp nước ngoài 


Phần lớn những tập đoàn đa quốc gia là những đơn vị dẫn đầu 
thế giới về tri thức và sáng chế công nghệ, và sự mở rộng hoạt động 
của họ trên phạm vi toàn cầu chính là một kênh truyền tri thức của 
họ đến các nước đang phát triển. Tri thức của những tập đoàn đâu tư 


_đa quốc gia này lan truyền đến các nước đang phát triển thông qua 


sự học hỏi tri thức công nghệ của công nhân, những nhà cung cấp 
nội địa, và thông qua việc mua bán công nghệ (như quyển tác giả, 
giấy phép công nghệ, và quyền sáng chế). 


Lợi ích mà đầu tư trực tiếp nước ngoài đem đến cho một nước 
đang phát triển phụ thuộc vào chính sách ngoại thương và chính sách 
đầu tư của nước đó. Nếu các nước đang phát triển theo đuổi chính 
sách bảo hộ sản xuất trong nước bằng hàng rào thuế quan thì họ chỉ 
có thể thu hút được những luồng đầu tư nước ngoài với tri thức công 
nghệ lạc hậu và không hiệu quả. Ngược lại, những nước có cơ chế 
ngoại thương thoáng hơn sẽ có thể hấp dẫn những luồng đầu tư nước 
ngoài đem lại tri thức công nghệ tiên tiến hơn, có khả năng cạnh 
tranh cao trên thị trường thế giới. Về khía cạnh chính sách đầu tư, 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài phụ thuộc vào môi trường đầu tư và cơ 
sở hạ tầng. Môi trường đầu tư bao gồm những điều lệ và chính sách 
ràng buộc đầu tư, ổn định chính trị, và những môi trường xã hội 
khác. Cơ sở hạ tầng chủ yếu ám chỉ những lĩnh vực thông tin liên lạc, 
vận chuyển, phát triển các khu công nghiệp, các dịch vụ cơ sở hạ 
tầng và hỗ trợ kỹ thuật. 


Thành công về tăng trưởng ở những nước Đông Á phần lớn 
nhờ vào đầu tư nước ngoài. Có thể nói rằng, nguyên nhân chủ yếu 
thúc đẩy tăng trưởng của những nước này là nhờ họ đã thiết lập được 
những liên kết mạnh mẽ với thị trường thế giới trong việc thu hút tri 
thức. Chính sách phổ biến của họ là tự do hoá ngoại thương (ví dụ 
điển hình là Singapore) và hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu (ví dụ 
điển hình là Hàn quốc). Đồng thời, các nước này đã xây dựng một 
môi trường đầu tư rất thuận lợi để thu hút FDI. Nhờ đó, họ tiếp thu 
được công nghệ qua FDI, điều đó giúp họ đạt được những tăng. 
trưởng nhanh về năng suất và kinh tế. 


Tình trạng ngược lại diễn ra ở các nước nước Trung Đông và 
Châu Phi. Cơ sở hạ tầng yếu kém, môi trường chính trị không ổn 
định, thiếu các định chế thị trường hiệu quả như thiếu định chế bảo 
đảm quyền sở hữu tài sản và các giới hạn nghiêm ngặt về sở hữu đối 
với doanh nghiệp đâu tư nước ngoài đã hạn chế luồng vốn đầu tư 
FDI. Kết quả là số lượng FDI của các nước này rất nhỏ và họ không 
thể tận dụng kênh tiếp thu tri thức thông qua đầu tư nước ngoài. 


Tiếp thu tri thức qua hoạt động chuyển giao công nghệ 


Là quá trình mua lại quyền sử dụng công nghệ của những nước : 
. đang phát triển từ những nước phát triển dưới dạng hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng công nghệ (technology licensing agreement), dựa 
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trên một số cam kết giữa người được cấp phép sử dụng công nghệ 
(lñcensee) và người giao quyển sử dụng công nghệ (licenser). 
Chuyển giao công nghệ là một cơ chế hiệu quả cho những nước đang 
phát triển thu hẹp khoảng cách tri thức công nghệ, vì cách tiếp thu 
này tiết kiệm được thời gian cũng như chỉ phí đầu tư cho nghiên cứu 
và phát triển. Loại hình này đã phát triển rất nhanh trong những thập 
niên gần đây. Một trở ngại lớn khi thực hiện hợp đồng chuyển giao 
công nghệ giữa người giao quyền sử dụng công nghệ (bên bán) và 
người được cấp giấy phép sử dụng (bên mua) là vấn để bất cân xứng 
thông tin giữa hai bên. Bên mua công nghệ nếu không có thông tin 
về chi phí thực sự và chất lượng công nghệ thì có thể sẽ mua nhầm 
những công nghệ chất lượng thấp và lạc hậu với chi phí cao. Ngược 
lại, bên bán có khuynh hướng nghi ngờ bên mua công nghệ sẽ cố 
gắng đi ngược lại những cam kết trong hợp đồng khi bên mua thực 
sự đã làm chủ công nghệ. Để giải quyết vấn để này, các nước đang 
phát triển nên thành lập những sàn giao dịch về tiếp thu tri thức từ 
thị trường công nghệ nước ngoài. 


Tiếp thu công nghệ bằng con đường nhập cư và du học 


Sự nhập cư của những người có chuyên môn từ các nước cũng 
là nguồn đem đến tri thức cho những nước đang phát triển. Những 
người nhập cư này có tri thức chuyên môn, đồng thời lại có những cầu 
nối rất tốt về tri thức với các quốc gia đã phát triển. Các nước đang 
phát triển cũng có thể nhập khẩu tri thức dưới hình thức thuê chuyên 
gia nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động trợ giúp kỹ thuật quốc tế và tư 
vấn quốc tế cũng đem đến là nguồn chuyên gia có trình độ chuyên 
môn cao cho các nước đang phát triển mà không cần tốn chỉ phí. 


| Việc cử nguồn nhân lực ưu tú đi du học và đào tạo ngắn hạn ở 
những trung tâm công nghệ trên thế giới cũng là một chiến lược của 
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những nước đang phát triển. Ở phạm vi hẹp hơn, các doanh nghiệp, 
trường đại học và những trung tâm nghiên cứu cũng thường tổ chức 
các khóa học trao đổi chính thức để chia sẻ kiến thức. Những buổi 
trao đổi này thường bao gồm các chuyến tham quan hội chợ thương 
mại, các buổi gặp gỡ giữa các chuyên gia và các hội thảo về công 
nghệ mới. 


Một nguồn nhân lực đáng quí khác của các nước đang phát 
triển là người dân sinh ra từ chính các nước này, được đào tạo cơ bản 
và hấp thu tri thức ở các nước phát triển và ho đã và đang sinh sống 
và làm việc tại các nước phát triển, những nguồn nhân lực này chưa 


có điều kiện trở về quê hương vì nhiều lý dọ. Đây là nguồn chất xám, 


- sẵn có đáng quí của những nước đang phát triển, nhưng lại chưa được 


sử dụng hiệu quả. Lý do chủ yếu là vì những nước đang phát triển _ 


thiếu một cơ chế ưu đãi cho nguồn lực này, ví dụ như chính sách đãi 
ngộ về điều kiện nhà ở, lương bổng, và điều kiện làm việc. Một vài 
nước thành công trong việc đãi ngộ nguồn chất xám này là Hàn 
Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ ; Việt Nam hiện đã và đang 
có những chính sách tốt hướng đến những những Việt kiểu nhằm tạo 
điều kiện cho họ đóng góp vào kho tàng tri thức của Việt Nam trong 
nỗ lực tăng trưởng và phát triển. 


b. Tự hình thành tri thức trong nước 


Việc tự hình thành và phát triển tri thức trong những nước đang 
phát triển cũng quan trọng không kém việc tiếp thu tri thức thế giới 
vì những nước đang phát triển cần phải có một khả năng nghiên cứu 
nhất định để làm cho tri thức thế giới thích nghi với điều kiện đặc 
thù của những nước này. Ví dụ như, trong lĩnh vực nông nghiệp, để 
ứng đụng thành công những thành tựu của cách mạng sinh học, các 


nước đang phát triển cần phải nghiên cứu về tình hình đất đai; khí i 
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hậu, tập quán canh tác .. . của chính nước mình. Hay như trong lĩnh 
vực công nghiệp, các nước đang phát triển phải nghiên cứu những 
nguồn nguyên liệu phù hợp để ứng dụng tốt những công nghệ tiên 
tiến trên thế giới. Việc nghiên cứu trong nước, một mặt giúp cho tri 
thức thế giới thích nghi hơn với tình trạng đặc thù của các nước đang 
phát triển, mặt khác cũng góp phần phát triển tri thức thế giới. Một 
nghiên cứu mới đây về hơn 2750 hãng sản xuất ở một số nước như 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico và Đài Loan cho 
thấy rằng những hãng càng ứng dụng nhiều nguồn lực kỹ thuật trong 
nước thì càng sử dụng nhiều những nguồn lực tri thức từ nước ngoài. 
Kết quả này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự bổ sung giữ tri 
thức nghiên cứu trong nước và tri thức thế giới. 


Các nước đang phát triển có thể hình thành và phát triển tri 
thức trong nước thông qua hoạt động nghiên cứu phát triển tài trợ bởi 
chính phủ hoặc tài trợ bởi khu vực tư. Và cho đù được thực hiện bởi 
nguồn tài trợ nào, điều quan trọng là, hoạt động nghiên cứu phát triển 
| ở các nước đang phát triển cần phải dựa trên nhu cầu trong nước. 


Nghiên cứu và phát triển được tài trợ bởi chính phủ 


Chính phủ tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển si 
(R&D) bằng hai con đường gián tiếp và trực tiếp. Tham gia gián tiếp 
là khi chính phủ đặt ra những điều lệ, những qui định khích lệ hoạt 
động nghiên cứu phát triển của khu vực tư như công nhận quyền sở 
hữu trí tuệ, cấp bằng sáng chế hoặc tài trợ một phân nào đó về chỉ 
phí nghiên cứu cho khu vực tư hay ưu đãi về thuế. Nghiên cứu và 
phát triển tri thức trực tiếp được thực hiện thông qua việc tài trợ 
nghiên cứu cho những trường đại học, những viện nghiên cứu thuộc 
._ chính phủ, những khu khoa học công nghệ, và những trường chuyên 
_ về nghiên cứu. Phân lớn chỉ phí cho hoạt động R&D trong những 
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nước đang phát triển xuất phát từ phía chính phủ. Tuy nhiên, nguồn 
tài trợ này rất thấp so với các nước đã phát triển (với tỷ lệ khoảng 
0,5% GDP ở các nước đang phát triển so với 2,5% GDP ở các nước 
phát triển). 


Lĩnh vực R&D chủ yếu ở những nước đang phát triển là nông 
nghiệp. Vì đâu tư nghiên cứu phát triển nông nghiệp thường bao 
hàm nhiều rủi ro và khó đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ nên chỉ có 
chính phủ đầu tư cho hoạt động R&D trong lĩnh vực này. Đối với lĩnh 
vực công nghiệp, các nước đang phát triển thường chỉ đầu tư nghiên 
cứu phát triển công nghệ khi họ thực sự có những khu công nghiệp 
quan trọng và khởi đầu cũng bắt nguồn từ đầu tư của chính phủ. Khu 
vực tư nhân chỉ tham gia R&D công nghệ khi họ thực sự nhận thấy 
sự cần thiết phải nâng cấp công nghệ để cạnh tranh với thị trường 
thế giới. 


Như vậy, phần lớn những dự án R&D ở các nước đang phát 
triển đều được tài trợ từ chính phủ. Nhược điểm của nguồn tài trợ 
này là kế hoạch tài trợ không rõ ràng, ngân sách nghiên cứu không 
ổn định, và chính phủ không nắm chắc những nhu cầu thực tế trong 
sản xuất và những đòi hỏi bức xúc từ những công nghệ thực tế. 
- Những yếu tố này làm cho đâu tư nghiên cứu phát triển của chính 
phủ thường kém hiệu quả. Gần đây, một số nước như Brazil, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mexico đã thực hiện những chương trình 
cải cách các tổ chức R&D thuộc khu vực công nhằm đáp ứng hơn 
nữa cho nhu cầu sản xuất. Những cải cách này gồm công ty hoá 
những viện nghiên cứu, phân phối ngân sách chính phủ cho những 
công ty nghiên cứu, cải thiện việc nghiệm thu và thanh toán chi phí 
công trình khoa học cho những nhà nghiên cứu, và tạo ra những động 
lực khích lệ các hãng sản xuất đặt hàng trực tiếp với các công ty và 
viện nghiên cứu. Việt Nam, đã có những gắn kết giữa các nhà khoa 
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học, doanh nghiệp, và chính phủ trong việc hình thành thị trường 


công nghệ có định hướng, tuy nhiên thực chất của thị trường công 
nghệ Việt Nam vẫn còn rất phôi thai. 


Nghiên cứu và phát triển của khu vực tư nhân 


Khu vực tư nhân, bao gồm những hãng và những tập đoàn sản 
xuất, thường chỉ chú trọng đầu tư R&D trong lĩnh vực ứng dụng, họ 
gần như không bao giờ đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ 
bản. Nguyên nhân là R&D thường tập trung vào các nỗ lực thiết kế 
¡_ và phát triển sản phẩm và kết quả có thể trực tiếp dẫn đến những lợi 
ích thương mại. Ngược lại, R&D cơ bản thường giúp phát triển tri 
thức chung nhưng lại có tính chất hàng hoá công nên thường chỉ được 
tài trợ bởi chính phủ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khu vực tư tham 
- gia chia sẻ trong việc đầu tư R&D cho khoa học cơ bản với hy vọng 
kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng thương mại trong tương 
lai cho lĩnh vực của họ, ví dụ như R&D trong lĩnh vực công nghệ sinh 
học. Điều này gợi ý rằng những tổ chức R&D thuộc khu vực công 
nên hướng đến những nghiên cứu cơ bản nhưng có khả năng ứng 
dụng thương mại để thu hút nguồn lực từ khu vực tư. 


Rất ít những nước đang phát triển có khu vực tư đầu tư cho 
R&D. Trong những nước như là Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, 
Trung Quốc thì Hàn Quốc là nước đứng đầu về chỉ tiêu đầu tư R&D 
bởi khu vực tư. Điều này là vì, trong những năm 1980, cạnh tranh 
quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp buộc Hàn Quốc phải đạt được 
công nghệ tiên tiến hơn những năm 1970 nếu muốn tiếp tục phát 
triển. Trong bối cảnh đó, việc mua công nghệ từ nước ngoài lại tốn 
kém và mất thêm công đoạn cải tiến công nghệ để thích nghi với 
' điểu kiện trong nước, nên khu vực tư Hàn Quốc đã nỗ lực đầu tư 
R&D để đạt được công nghệ mong đợi ngay tại nước họ. 
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11.3.2 Hấp thụ trì thức (Absorbing knowledge) 


Các nước đang phát triển không chỉ cần tiếp thu và hình thành 
tri thức, mà còn phải hấp thụ tri thức đã có được từ nhiễu nguồn khác 
nhau. Muốn hấp thụ tri thức, các nước này cần có một nguồn nhân 


lực có trình độ. Con đường chủ yếu để thực hiện được điều này là - 
thông qua giáo dục. Giáo dục cơ sở tạo cho con người khả năng học ' 


hỏi và giải thích thông tin; trong khi giáo dục ở các bậc cao hơn, như 


đại học và đào tạo kỹ thuật, tạo khả năng cho con người tiếp thu ' 


những công nghệ tiên tiến trên thế giới. 


Thách thức lớn đối với giáo dục ở các nước đang phát triển 
hiện là sự thiếu công bằng, ít hiệu quả, và thường chậm đổi mới so . 
với lượng tri thức và thông tin không ngừng đổi mới trên thế giới. , 


Người nghèo, chiếm đại bộ phận dân số trong những nước đang phát 
triển, hiện có ít cơ hội tiếp cận với giáo dục, cho dù chính phủ các 
nước này mong muốn thực hiện giáo dục phổ cập ở nhiều cấp. Hệ 


quả là khả năng tiếp thu tri thức của số đông này bị hạn chế và làm : 


cho họ ngày càng trở nên thiếu sức mạnh trong thị trường lao động. 
Những quyết định đầu tư cho giáo dục lại có rất ít thông tin so với 
các quyết định đâu tư khác, và đây chính là thất bại lớn nhất của thị 
trường giáo dục ở các nước đang phát triển. Ví dụ như những quyết 
định đầu tư giáo dục cho con cái lại xuất phát từ cha mẹ thất học, 


hoặc là những viên chức quan liêu của chính phủ ít có thông tin về . 


những nơi cần đầu tư giáo dục như nông thôn. Có thể nói, thị trường 
giáo dục thất bại về thông tin ở ít nhất ba khía cạnh: (1) khó có được 
thông tin về mức độ đúng đắn của những kiến thức được truyền đạt 
từ giáo viên đến người học; (2) có quá ít thông tin về mức độ cần 
thiết của kiến thức truyền đạt đối với người học và (3) có quá ít 


thông tin về mức độ người học hiểu cũng như ứng dụng những kiến 


thức đó vào thực tiến. 
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Để giáo dục trở thành chìa khoá hấp thụ tri thức, chính phủ của 
các nước đang phát triển phải giải quyết vấn để giáo dục theo các 
mục tiêu công bằng, hiệu quả và hiện đại. Những chính sách giáo 
dục cần thiết để đạt được những mục tiêu này là: (1) cung cấp nhiều 
thông tin cho những người thụ hưởng và cung cấp dịch vụ giáo dục, 
(2) tạo ra nhiều thông tin để người cung cấp và người thụ hưởng giáo 
dục có thể lựa chọn và tạo điều kiện cho họ đưa ra những quyết định 
dựa trên thông tin đây đủ nhất, (3) trợ cấp giáo dục cho người nghèo 
ˆ và (4) sử dụng những tr thức mới để cập nhật những công nghệ và 
nâng cao chất lượng giáo dục. 


-a, Cưng cấp thông tin cho lĩnh vực giáo dục 


Những đối tượng nhận thông tin bao gồm dân cư, những nhà 
giáo dục và chính bản thân các định chế chính phủ. Việc cung cấp 
thông tin nhằm đảm bảo đầu tư hiệu quả của khu vực công và khu 
vực tư cho giáo dục. Cụ thể là, dân chúng, vừa đóng góp cho giáo 
dục qua hình thức thuế vừa là khách hàng của giáo dục, phải có đủ 
thông tin để tìm ra được những định chế cụ thể cung cấp giáo dục 
một cách hiệu quả. 


Không thể chối cãi sự thành công của hệ thống giáo dục công 
trong lĩnh vực phổ cập tri thức. Nhưng thực tế là vấn đề trách nhiệm 
và thông tin lại rất hạn chế trong hệ thống giáo dục này. Điều này 
dẫn đến tình trạng chất lượng giáo dục yếu kém và chỉ phí đầu tư 
cao. Nguyên nhân là do sự tập trung cao độ mọi chi tiêu và phương 
tiện giáo dục vào tay chính phủ dẫn đến việc dân chúng ít có nhiệt 
tình tìm hiểu thông tin về chất lượng giáo dục. Để giải quyết vấn để 
này, chính phủ cần giảm thiểu sự quản lý của chính phủ về giáo dục, 
gia tăng tính tự chủ trong quản lý và vận hành của trường học, tăng 
cường hệ thống giáo dục được tài trợ bởi những đối tượng thực sự có 
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nhu cầu (ví dụ như hình thức đóng học phí cho các chương trình mà _ 
người học cảm thấy phù hợp với nhu cầu), và tăng cường sự tài trợ ˆ 
cho giáo dục thông qua sự phối hợp giữa những hệ thống tư nhân, phi 

chính phu, chính phủ. 


b, Cung cấp thông tin để có lựa chọn tốt hơn trong lĩnh vực giáo đục 


Những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục khu vực tư nếu không 
được trợ cấp thì không thể cung cấp đủ thông tin về hiệu quả của . 
những lựa chọn giáo dục cho dân chúng. Do đó, chính phủ có trách _ 
nhiệm (và cũng có khả năng) cung cấp thông tin cho dân chúng : 
thông qua những phương tiện quảng cáo, những phương tiện thông - 
tin liên lạc đại chúng như truyền thanh truyền hình. Những thông tin 
này có thể là những đánh giá chính thức về các tổ chức giáo dục hay 
các chương trình đào tạo theo một chuẩn mực có thể so sánh giữa 
các địa phương, quốc gia, và quốc tế. Một hình thức khác nữa là 
chính phủ áp dụng đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, các 
tổ chức giáo đục theo các tiêu chuẩn nhất định và sau đó cấp giấy 
chứng nhận ("stamp of approval"). Những nước như Philippines, 
Brazil, Chilê, Colombia, Mexico, Nam Phi, và Tanzania hiện đang 
thực hiện theo hình thức này. 


c. Trợ cấp giáo dục cho người nghèo 


Theo ước tính của Ngân hàng thế giới, Ở các nước dan phát 
triển suất sinh lợi cá nhân cho giáo dục tiểu học là 30% mỗi năm, 
cho giáo dục trung học là 20% mỗi năm (Ngân hàng thế giới, 
1998/1999, tr.5). Đây là một tỷ suất khá hấp dẫn đối với bất kỳ nhà 
đầu tư nào. Tuy nhiên, dù tỷ suất sinh lợi có hấp dẫn, hiệu quả đem 
lại của việc đi học có cao đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều người ở các 
nước đang phát triển không thể đi học, vì họ không thể chỉ trả cho 
việc học tập. Chi phí này không chỉ là các loại phí được tính bằng 
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tiễn, mà quan trọng hơn chính là chi phí cơ hội cho việc học tập: nếu 
không đi học, người đó có thể đi làm kiếm sống hoặc có thể làm các 
công việc khác có ích cho gia đình. 


Vì thị trường tín dụng cho đầu tư giáo dục ở các nước đang 
phát triển gặp thất bại nên dù suất sinh lợi đạt mức cao, những cá 
nhân, đặc biệt là người nghèo, khó có thể đi tiếp cận được nguồn tín 
dụng này. Thứ nhất, những đối tượng này không có tài sản để đảm 
bảo hay thế chấp và hiện tại họ cũng không có thu nhập hoặc thu 
nhập rất thấp. Thứ hai, do hạn chế về thông tin nên người học cũng 
như tổ chức tín dụng đều không chắc chắn về dòng thu nhập mong 
đợi trong tương lai như thế nào? Do đó, thị trường tín dụng sẽ rất 
miễn cưỡng và thận trọng khi cho những cá nhân vay để đầu tư cho 
giáo dục. 


Chính vì thất bại của thị trường tín dụng và vấn để thông tin, 
chính phủ ở các nước đang phát triển phải có các chính sách trợ cấp 
giáo dục cho người nghèo. Quan điểm chủ yếu ở đây là là chính phủ 
sẽ tham gia tháo gỡ những ràng buộc tín dụng chứ không phải trợ 
cấp hoàn toàn cho giáo dục. Nhiều nước đang phát triển đã thực hiện 
những chương trình tín dụng cho sinh viên để bảo đảm học phí hay 
chi phí sinh hoạt hay cả hai loại chỉ phí này với lãi suất thấp và với 
thời gian hoàn trả phù hợp với thời gian học, đi làm. Những khoản 
vay này được thanh toán lại sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường và 
có việc làm ổn định. Tuy nhiên, cơ chế trợ cấp này vẫn còn nhiều 
điểu bất ổn. Bằng chứng là, 50 dự án cho vay như vậy ở các nước 
đang phát triển có tỷ lệ thất bại cao, mức lãi suất âm, và chi phí quản 
trị cao. Một số điều chỉnh về mặt chính sách có thể áp dụng là: 


Trợ cấp chính phủ không nên chủ yếu thực hiện theo lãi suất 
' mà nên đưa vào dạng cấp học bổng rõ ràng cho những sinh viên thực 
_ sự khó khăn. 
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Chương trình cho vay cần tìm ra đúng đối tượng thực sự có 
nhu cầu giáo dục và đào tạo. 


Việc thu hồi các khoản vay phụ thuộc vào thu nhập của sinh 
viên đã tốt nghiệp và cần có những điều kiện ràng buộc hợp lý để _ 
người đi vay thanh toán theo dòng thu nhập kỳ vọng. 


d. Nâng cấp hệ thống giáo dục bằng cách đổi mới nội dụng và - 
phương pháp 


Việc nâng cấp hệ thống giáo dục nhằm mục đích tạo ra những 
sản phẩm giáo dục hiệu quả hơn, hoặc nói cách khác là nhằm tạo ra 
nguồn vốn con người hiệu quả hơn trong việc tiếp thu và áp dụng tri 
thức. Những nước đang phát triển đều có những yêu cầu đổi mới 
chương trình đào tạo của họ với xu hướng hội nhập nên tri thức thế 
giới. Những nhận thức mới về cách thức học tập của sinh viên và 
những công nghệ mới sẽ giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng 
đạy trong lớp học. Quan trọng là chính phủ phải thực sự đóng vai trò 
một kênh truyền bá những tri thức mới trong những lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, và phải bảo đảm chương trình giảng dạy luôn được cập 
nhật. 


11.3.3 Phổ biến trí thức (Comununicating Knowledge) 


Thông tin và khoa học thông tin là con đường phổ biến tri thức 
hiệu quả nhất trên thế giới. Khoa học thông tin hiện đang phát triển 
nhanh chóng và trở thành trung tâm của những thay đối trong xã hội. 
Tiến trình này đã tạo ra nhiều phương tiện thông tin hiệu quả để mọi 
người có thể tiếp cận với nguồn tri thức phong phú toàn thế giới. 


Những nước đang phát triển hiện vẫn có nhiều giới hạn trong 
việc sử dụng những phương tiện thông tin hiện đại để phổ biến tri 
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thức. Những lý do chủ yếu có thể nêu ra là do thu nhập thấp, thiếu . 
nguôn nhân lực kỹ năng, môi trường pháp lý và các qui định yếu 

kém. Khi tri thức trở thành một trong những nhân tố phát triển, và. 
phương tiện thông tin trở thành công cụ hiệu quả nhất để tiếp cận và 

phổ biến thông tin, thì việc khai thác tiềm năng công nghệ mới thông 

tin và sự hỗ trợ của chính phủ nhằm đảm bảo tính hiệu quả và công 

bằng trong việc tiếp cận các phương tiện thông tin cho mọi người là 

thực sự cần thiết.. 


a. Khai thác tiềm năng công nghệ thông tin mới 


Ngày nay, công nghệ thông tin đã có những bước phát triỂn 
đáng kể. Khả năng xử lý vi tính gia tăng nhiều lần so với các thập 
niên trước, ch¡ phí sản xuất giảm do cải tiến kỹ thuật và lợi thế qui 
mô trong việc sản xuất vi mạch bán dẫn đã giúp ngày càng nhiễu 
người tiếp cận được với công nghệ này. Những thành tựu của công 
nghệ cáp quang, những thiết bị điện tử chi phí thấp, và công nghệ 
điện thoại không dây đem đến những dịch vụ điện thoại với chất 
lượng cao, độ bao phủ rộng, giá rẻ hơn rất nhiều. Công nghệ kỹ 
thuật số và những ngành xử lý vi tính lại đem đến cơ hội truyền tải 
không chỉ tiếng nói mà đồng thời cả tiếng nói, hình ảnh, văn bản, 
băng từ và dữ liệu. Tất cả những phương tiện này lại hên kết với 
nhau trở thành một cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật số tổng hợp, bao 
gồm những hệ thống được gắn liễền có mối quan hệ tương hỗ như là: 
điện thoại thường, điện thoại không dây, hộp chuyển mạch, hệ 
thống truyền tải hai dây cùng trục, và vệ tinh (xem hình ở 11.2). 
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Hình 11.2 Cơ sở hạ tầng thông tin tổng hợp 


Điện thoại cố định 


Cơ sở hạ tầng 


thông tin 
tổng hợp 
Điện thoại di động — 
Đường truyền 


có dây 


Internet ——>+ | Truyền không 
dây 


Chuyển mạch 


gói 
Truyền hình cáp —> 
Cáp đồng trục 
Vệ tỉnh 
Truyền dữ liệu — 


b. Cơ hội tiếp cận những phương tiện thông tin hiện đại cơ hội 
nhảy vọt (Opportunities for leapfrogging) | 


Ngành công nghệ thông tin ngày nay, dù tập trung 90% sản 
phẩm ở các nước đã phát triển, nhưng ngày càng có tiểm năng và 
xu hướng mở rộng đến các nước khác. Sự thay đổi kỹ thuật đã tạo 
ra sự cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền thông tin trên thế giới, 
nhờ đó, những độc quyền thông tin này buộc phải cung cấp với giá . 
rẻ hơn, tạo ra khả năng tiếp cận phương tiện thông tin của những 
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nước đang phát triển. Đó chính là cơ hội lớn cho những nước đang 
phát triển dành lấy lợi thế trong việc áp dụng những công nghệ 
thông tin mới nhất để phổ biến tri thức. Thật vậy, những nước đang 
phát triển hoàn toàn có thể nhảy cóc từ một hệ thống thông tin lạc 
hậu thành một hệ thống thông tin kỹ thuật số như là những nước đã 
phát triển. Bằng chứng là, trong năm 1993, nhiều nước đang phát 
triển đã thành công khi chuyển hoàn toàn sang sử dụng công nghệ 
kỹ thuật số, trong khi những nước đã phát triển lại có mức độ kỹ 
thuật số trong công nghệ thông tin mới chỉ ở mức trung bình 65% 
(37% ở Đức, 72% ở Nhật). 


c. Những chính sách sử dụng hệ thống thông tin 


Xây dựng mạng lưới thông tin giúp người nghèo cải thiện 
thu nhập 


Những công nghệ mới có thể giúp người nghèo cải thiện được 
thu nhập của họ. Vấn để là làm thế nào để mạng lưới thông tin cé 
thể giúp nối kết người nghèo với những nơi trợ giúp về vốn và công 
nghệ cho họ. Chính phủ ở những nước đang phát triển cân cố gắng 
tạo những hỗ trợ hợp pháp giúp những người nghèo tiếp cận với 
những phương tiện thông tin. Bằng chứng thực tế cho thấy những 
người nghèo biết chữ hoàn toàn có thể tiếp thu tri thức và tìm được 
nhiều cơ hội từ những thư viện công cộng, thông qua các phương tiện 
thông tin liên lạc. Chẳng hạn như, ở Việt Nam, hệ thống e-mail đã 
giúp mở rộng mạng lưới tín dụng đến những nhóm phụ nữ nông thôn 
nhằm, khuyến khích phát triển những khoản cho vay phối hợp và 
khuyến khích người cho vay mở rộng khoản vay. Hay như ở Panama, 
thông qua sự trợ giúp của tổ chức phi chính phủ Peoplelink, phụ nữ 
tại đây đã quảng cáo được sản phẩm thủ công của họ với thị trường 
thế giới thông qua mạng Internet. 
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Cung cấp thông tin về thị trường cho những doanh 
nghiệp nhỏ 


Các doanh nghiệp nhỏ thường thiếu những thông tin về giá 
cả, cơ hội thị trường và hệ thống tài chính. Ngoài ra, họ cũng bị hạn 
chế trong việc trao đổi kinh nghiệm với những doanh nghiệp nhỏ 
khác. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp họ trao đổi 
thông tin thuận tiện hơn, thu thập được nhiêu thông tin hữu ích hơn. 
Ví dụ như những nông dân trồng cà phê ở Costa Rica biết sử dụng 
máy tính để tiếp cận những nguồn thông tin về giá cà phê quốc gia 
và thế giới. Hay như các nông hộ ở Sri Lanka, sau khi được trang bị 
điện thoại, đã có thể tiếp xúc với thông tin về giá nông sản ở thủ „ 
đô Colombo và nâng giá bán của họ so với giá bán ở thủ đô từ 50% 
đến khoảng 90%. 


Nhanh chóng trang bị những phương tiện thông tin 


Những nước đang phát triển không nên trì hoãn việc trang bị 
công nghệ thông tin và trao đổi thông tin, vì thông tin là chìa khoá 
để tiếp cận tri thức và những nước đang phát triển đã phát triển 
chậm hơn rất nhiều so với những nước đã phát triỂn trong việc trang 
bị những phương tiện thông tin thông thường (xem bảng 11.5). 
Nguyên nhân chủ yếu làm cản trở bài trình trang bị phương tiện 
thông tin ở các nước đang phát triển gồm: (1) thu nhập thấp của. 
người sử dụng thông tin, và (2) sự kém cạnh tranh của những đơn vị 
cung cấp phương tiện thông tin. Một thực tế là, do giá các phương 
tiện thông tin ngày càng giảm nên các đối tượng thu nhập thấp khó 
trang bị phương tiện thông tin tối thiểu không hẳn vì thiếu thu nhập, 
mà chủ yếu là vì tình trạng độc quyền cung cấp phương tiện thông 
tin ở các nước đang phát triển. Như vậy, chính phủ các nước đang 
phát triển cần có các chính sách tăng cường cạnh tranh giữa các tổ 
chức cung cấp phương tiện thông tin. Ví dụ như, chính phủ có thể 
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khuyến khích, tăng cường sự tham gia của những nhà cung cấp khu 
vực tư nhân trong và kdyïu nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
và truyền thông. 


Bảng 11.5. Những chỉ tiêu mật độ sử dụng phương tiện 
thông tỉn theo thu nhập 
Điện thoại cố | Điện thoại di Máy vi tính / Internet / 1000 
Nhóm nước định/1000 động/1000 | 1000 người 2004 | người 2004 
người 2004 la 204 
s —=—» 
mỊ  Ị _ 8 


Thu nhập trùng 
bình 
Nguồn: Ngân hàng thế giới 2006 


d. Chính sách hướng về cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin 


Mặc dù ngành công nghệ thông tin có thể tạo điều kiện cho 
việc tiếp thu và phổ biến tri thức nhưng những đơn vị cung cấp nó 
lại là những độc quyền tự nhiên. Độc quyền giới hạn sản lượng cung 
cấp với giá cao và vì thế có thể làm giảm khả năng tiếp cận sản 
phẩm phương tiện thông tin. Điểu này đồng nghĩa với việc khả năng 
tiếp cận tri thức của dân chúng sẽ bị giới hạn. Do đó, chính phủ cần 
phải tham gia vào lĩnh vực này để mở rộng khả năng cung cấp những 
phương tiện thông tin với giá cả hợp lý. Tuy nhiên, việc hình thành 
những độc quyển nhà nước lại dẫn đến những vấn để ngược lại là 
thiếu đầu tư và cung cấp những dịch vụ thông tin không hiệu quả. 
Bản thân chính phủ những nước đang phát triển chắc chắn không đủ 
sức đầu tư mở rộng việc cung cấp những sản phẩm thông tin theo nhu 
cầu vì giới hạn của nguồn lực. Phong cách làm việc quan liêu của 
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những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước lại dẫn đến việc cung 
_ cấp những dịch vụ thông tin với chất lượng thấp. Như vậy, chính phủ 
một mặt cần tạo ra môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông 
và thị trường sản phẩm thông tin, một mặt khác cần có các cơ chế 
điều tiết tình trạng độc quyển tự nhiên trong lĩnh vực này. 


Tạo ra môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông 


Do thiếu môi trường cạnh tranh và những qui định hợp lý của 
chính phủ nên những độc quyền khu vực công trong lĩnh vực viễn 
thông thường có nhiều nhược điểm. Giải pháp của nhiều nước đang 
phát triển là tiến hành tư nhân hoá một số công ty độc quyền sở hữu 
công hoặc cho phép sự tham gia của khu vực tư. Lập luận cần duy 
trì những độc quyền thông tin khu vực công do chúng có thể tạo ra. 
những sản phẩm với qui mô lớn và chỉ phí thấp hơn đã phá sản trong 
những năm 1980. Trong thời gian này, nhiều thay đối về cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật của công nghệ thông tin đã tạo ra khả năng cung cấp 
những sản phẩm thông tin giá thành thấp ở qui mô nhỏ. 


. Việc tạo ra môi trường cạnh tranh trong việc cung cấp những 
_ sản phẩm thông tin giúp cung cấp nhiều phương tiện thông tin mới 
cho con người nhằm gia tăng khả năng tiếp thu và phổ biến tri thức 
trong nước cũng như ngoài nước. Ngoài ra, môi trường cạnh tranh 
cũng làm cho việc phân phối các sản phẩm thông tin theo một cơ cấu 
giá cả hợp lý hơn, hỗ trợ cao hơn cho việc học hỏi tri thức. Ví dụ, đa 
số những độc quyền khu vực công các nước đang phát triển thường 
định giá điện thoại gọi trong nước thì rẻ hơn rất nhiều so với điện 
thoại quốc tế vì cước điện thoại trong nước được bao cấp lớn bởi nhà 
nước nhằm đem lại lợi ích cho tất cả mọi đối tượng. Nhưng để tiếp 
cận tri thức lại cần sử dụng phần lớn đường dây điện thoại quốc tế 
vì những nước đang phát triển cần khai thác tri thức từ những nước 
phát triển. Do vậy chính sách này đã hạn chế khả năng tiếp thu trí. 
thức nước ngoài. 
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Đảm bảo việc cạnh tranh trong thị trường thông tỉn 


Những giải pháp tư nhân hóa, tạo ra sự cạnh tranh và những 
qui định thích hợp cho việc cung cấp những phương tiện thông tin 
không phải là việc dễ thực hiện. Tư nhân hoá nếu không có những 
điêu lệ ràng buộc thì vô tình tạo điểu kiện cho những độc quyền tư 
nhân xuất hiện. Khi đó, những mục tiêu về thông tin cho phát triển 
sẽ không đạt được. Kinh nghiệm cho thấy rằng, cho phép tham gia 
vào thị trường thông tin sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh giữa độc quyển 
nhà nước và những công ty tư nhân. Điều này có thể làm cho những 
độc quyển nhà nước hoạt động tốt hơn, hoặc sẽ thúc đẩy quá trình tư 
nhân hóa. Và tư nhân hoá sẽ thúc đẩy việc phát triển các qui định 
duy trì sự cạnh tranh và chống độc quyền. 

Sự tồn tại cùng lúc những công ty tư nhân và những độc 
quyền thông tin khu vực công dựa trên một số nguyên tắc. Đầu tiên 
là việc tư nhân hoá đòi hỏi phải tôn trọng những qui định từ phía 
chính phủ và duy trì sự cạnh tranh trong việc cung cấp những 
phương tiện thông tin. Những điều lệ chính phủ qui định phải bảo 
đảm rằng, sau khi tư nhân hoá, những đơn vị cung cấp thông tin 
không được sử dụng bất kỳ sức mạnh độc quyền, và ngược lại, phải 
bảo đảm cho những nhà cung cấp nhiều dịch vụ thông tin mới cho 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, không nên để đòi hỏi về những quy 
định lý tưởng hạn chế sự tham gia của tư nhân và trì hoãn việc tư 
nhân hoá các độc quyền. 


11.3.4 Giải quyết vấn đề thông tìn ở các nước đang phát triển 


Ngay cả khi các quốc gia đang phát triển đã thu hẹp được 
khoảng cách tri thức, họ vẫn còn một trở ngại thứ hai là vấn để 
thông tin về tri thức thuộc tính. Nguyên nhân của vấn để này là do 
các nước đang phát triỂn có quá ít những định chế cung cấp thông 
tin và dù những định chế này tổn tại thì nó cũng hoạt động yếu kém 
hơn so với những định chế tương tự ở các nước đã phát triển. Điều 

387 


này làm cho các thị trường hoạt động yếu ớt vì mọi người sẽ không 
nhiệt tình tham gia vào những giao dịch cơ bản vì thiếu những thông 
tin cần thiết. 

Thông tin là huyết mạch của mọi nền kinh tế. Trong những 
nền kinh tế truyền thống, thông tin ít được tổ chức và thường được 
trao đổi dưới hình thức cá nhân, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống. Ví dụ như một nông dân phải biết được thời 
điểm thuận lợi để gieo trồng, người cung cấp tín dụng ở nông thôn 
phải biết khả năng trả nợ của người đi vay, chủ đất thuê lao động - 
nông nghiệp phải biết được khả năng lao động của người mà họ - 
thuê. Khi nền kinh tế phát triển hơn nữa thì nhu cầu thông tin càng 
cần mở rộng hơn. Ví dụ như đại diện của chính phủ cung cấp giống 
mới cho nông nghiệp cần biết là loại giống đó có hiệu quả hay 
không, hay nông dân muốn bán nông sản cần những thông tin về thị 
trường thế giới. 


Phương thức thu thập và cung cấp thông tin phụ thuộc vào 
những sự xắp xếp của nên kinh tế theo các nguyên tắc pháp lý, 
những thông lệ xã hội và những định chế. Tất cả các yếu tố này xác 
định qui mô và chất lượng thông tin cung cấp cho những giao dịch 
trong nền kinh tế. Không có thông tin tin cậy thì cơ chế thị trường sẽ: 
thất bại Một ví dụ đơn giản về một người đi mua gạo ở một thị 
trường gần nơi Ở của anh ta, nhưng anh ta lại nghi ngờ người bán có 
thể gian lận bằng cách trộn thêm một ít sạn vào trong gạo để tăng 
thêm lợi nhuận khi bán. Không có thông tin bảo đảm cho chất lượng 
gạo ở thị trường này, người mua đi về vùng thôn quê nơi có bạn của 
anh ta là chủ vựa gạo tin cậy lâu nay để mua gạo. Hệ quả là những 
người bán gạo ở thị trường này không bán được hàng và người mua 
gạo lại tốn kém chỉ phí đi lại do việc thiếu thông tin. Như vậy, thiếu 
thông tin có thể làm cho thị trường rơi vào nguy cơ phá sản. 
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Để giải quyết vấn để thông tin ở các nước đang phát triển, 
chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung là kiểm tra chất lượng (verifying 
quality) và tăng cường qui định thực hiện giao dịch (enforcing p€r- 
formance). Ngoài ra, chúng ta cũng để cập đến những hỗ trợ về mặt 
chính sách cho việc phát triển các định chế thông tin ở những nước 
đang phát triỂn. 


a. Kiểm tra chất lượng 


Kiểm tra chất lượng là việc xây dựng tri thức thuộc tính về 
chất lượng liên quan đến các giao dịch trong các thị trường. Chẳng 
hạn như trong thị trường hàng hóa dịch vụ, việc kiểm tra chất lượng 
là xác định những tri thức thuộc tính về chất lượng của hàng hoá dịch 
vụ; trong thị trường lao động thì kiểm tra chất lượng là đạt được 
những tri thức thuộc tính chất lượng của người lao động; trong thị 
trường tài chính (thị trường tín dụng) thì kiểm tra chất lượng nhằm 
xây dựng những tri thức thuộc tính về uy tín của người ổi vay. 


Thị trường hàng hoá dịch vụ 


Thị trường hàng hoá cần có tri thức (thông tin) về chất lượng 
chỉ tiết của sản phẩm và những thông tin này cần cung cấp trước khi 
giao dịch mua bán thực hiện. Việc xác định chất lượng sẽ khó khăn 
hơn đối với thị trường dịch vụ vì chỉ có thể đánh giá dịch vụ tốt hay 
xấu sau khi dịch vụ đó đã được cung cấp. 


Để có những thông tin về chất lượng, chúng ta phải tốn kém 
chi phí nhưng chi phí thông tin trở nên rẻ hơn khi được thừa hưởng 
và chia sẻ cho mọi đối tượng trong nền kinh tế. Đó là lý do tại sao 
xã hội cố gắng phổ biến những thông tin về chất lượng hàng hoá của 
một cá nhân hay một tổ chức nào đó cho những cá nhân và tổ chức 
khác. Trong nền kinh tế truyền thống, hình thức phổ biến thông tin 
cơ bản là truyền miệng. Ví dụ như, những người mua có thể ghi nhận 
những nhà cung cấp sản phẩm chất lượng thấp và cảnh báo mọi 
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người sống xung quanh họ về nhà cung cấp đó. Trong nên kinh tế 
hiện đại, thông tin chất lượng được qui định và cung cấp bởi những 
định chế thông tin, dựa trên những nguyên tắc pháp lý. Mặc đù nhà 
sản xuất có thể đưa ra những thương hiệu để bảo đảm uy tín chất 
lượng của họ nhưng thương hiệu chưa thể khẳng định hoàn toàn chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp. Do đó, chính phủ phải 
tham gia xây dựng những qui định về tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức 
các đơn vị cung cấp và kiểm tra những tiêu chuẩn này, và buộc mọi 
doanh nghiệp phải thực hiện theo nhằm bảo đảm lợi ích cho người 
tiêu dùng. Đồng thời, chính phủ cần tăng cường những tổ chức như 
toà án để đảm bảo rằng những sự giả mạo hoặc gian lận thương mại 
sẽ nhanh chóng được xử phạt bằng luật pháp hiện hành. 


Thị trường lao động 

Chất lượng trên thị trường lao động thường được phản ánh 
thông qua hệ thống bằng cấp. Để tín hiệu chất lượng này được đảm 
bảo, chính phủ phải có các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục, 
đặc biệt là chất lượng hệ thống bằng cấp do nền giáo dục quốc gia 
cấp phát. Tuy nhiên, bên cạnh bằng cấp, nhà tuyển dụng còn quan 
tâm đến những khía cạnh chất lượng khác: họ muốn biết mức độ 
siêng năng và nhiệt tình của người lao động. Những thông tin này có 
thể có thông qua kinh nghiệm, nhưng nếu các nhà tuyển dụng không 
chia sẻ thông tin với nhau, họ sẽ chỉ có được kinh nghiệm với một 
số ít lao động. 

Thị trường tài chính 

Vấn để thông tin trên thị trường tài chính có thể đưa về một 
câu hỏi ngắn gọn: khoản cho vay sẽ được hoàn trả bao nhiêu? Thiếu 
thông tin về chất lượng trên thị trường tài chính, hay nói cách khác, 
thiếu thông tin về khả năng hoàn trả của người đi vay cũng như mức 

rủi ro của người cho vay, sẽ dẫn đến việc hạn chế cung tín dụng, và 

tạo nên một mức lãi suất rất cao ở khu vực tín dụng phi chính thức. 
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Để giải quyết tình trạng này, chính phủ cần phải: 


Xây dựng chuẩn mực kế toán nhằm giúp nhà đầu tư (cho vay) 
đánh giá đúng về khả năng tài chính của doanh nghiệp đi vay. Điều 
này sẽ giúp việc phân bổ nguồn vốn đạt hiệu quả và phân tán rủi ro. 


Ban hành chuẩn mực cáo bạch đối với ngân hàng và các 
công ty. Trong một nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò người đánh 
giá, kiểm soát các công ty. Tuy nhiên, ai sẽ kiểm soát các ngân 
hàng? Để làm việc này, chính phủ phải ban hành các tiêu chuẩn 
buộc ngân hàng tuân theo, cũng như đưa ra yêu cầu công bố bản cáo 
bạch của ngân hàng và các công ty rộng rãi đến công chúng. Và 
điều này cần phải được hỗ trợ bởi một cơ sở luật pháp vững chắc và 
đủ mạnh. 


b. Kiểm soát việc thực hiện các quy định trong giao dịch 


Ngay cả khi đã ban hành các chuẩn mực, quy định nhằm xác 
lập thông tin về chất lượng hàng hóa dịch vụ, các nước đang phát 
triển vẫn có khả năng gặp thất bại trong thông tin nếu không thể 
kiểm soát việc thực hiện các quy định đó. Môi trường quản lý yếu ở 
các nước đang phát triển dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp, ngân 
hàng và cá nhân không giữ đúng cam kết của họ. Do đó, chính phủ 
cần phải: 

Xây dựng hệ thống luật pháp, qui định đủ mạnh và tạo ra 
những động lực để giảm thiểu chỉ phí. Thông thường, vấn để thông 
tin phát sinh không phải vì thiếu luật pháp mà chủ yếu là do hệ 
thống kiểm soát xử lý yếu kém: phản ứng chậm và tham nhũng. Do 
đó, cần xây dựng một hệ thống luật pháp đủ mạnh. Tuy nhiên, việc 
sự dụng hệ thống luật pháp để kiểm soát và xử lý lại tốn nhiều chỉ 
phí. Vì vậy, phương pháp hiệu quả nhất là làm sao hình thành động 
lực cho các hành vi đúng đắn, và việc xử lý bằng toà án chỉ là 
phương án xử lý cuối cùng. Chẳng hạn như, công ty bảo hiểm có 
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động lực lớn trong việc kiểm tra đảm bảo những doanh nghiệp mua 
bảo hiểm có các biện pháp phòng chống cháy hiệu quả. Chính phủ 
có thể hỗ trợ bằng cách xây dựng luật thúc đẩy chủ bất động sản 

mua các bảo hiểm phòng cháy. l 


Nghiên cứu các cách thức khác nhau để kiểm soát việc thực 
hiện các quy định trong giao dịch. Chẳng hạn như, việc áp dụng "dán 
nhãn hàng sinh thái" (ecolabeling) cho các sản phẩm là một cách 
thức sáng tạo để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt ' 
động bảo vệ môi trường. Vì khách hàng ưa thích những sản phẩm có 
nhãn hàng sinh thái như giấy tái chế, nên doanh nghiệp có động lực ` 
tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ để có được nhãn hàng sinh 
thái. Một ví dụ khác là ở lĩnh vực tài chính vi mô là cách thức kiểm ' 
soát việc cho những người nghèo vay. Thay vì cho từng cá nhân vay - 
tiền, khoản vay có thể chuyển đến một nhóm cộng đồng nhỏ. Như 
vậy, các cá nhân trong cộng đồng sẽ kiểm soát qua lại lẫn nhau để 
đảm bảo mọi người đều thanh toán đủ và đúng các khoản cho vay. 


Kết luận 


Tri thức là một nhân tố quan trọng đóng góp vào việc tăng 
trưởng và nâng cao mức sống ở các nước đang phát triển. Tri thức 
giúp các nước nghèo sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, đem lại 
cho các nước này một cơ hội phát triển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để 
tận dụng được cơ hội này, các nước đang phát triển cần phải thu hẹp 
khoảng cách tri thức công nghệ và giải quyết vấn để thông tin liên 
quan đến tri thức thuộc tính. 

Để thu hẹp khoảng cách tri thức công nghệ, các nước đang phát 
triển phải tiếp thu, hấp thụ và phổ biến tri thức. Chính phủ có thể thúc 
đẩy việc tiếp thu tri thức bằng cách mở cửa trao đổi tri thức với các 
nước phát triển, cũng như tăng cường đầu tư nghiên cứu ở các lĩnh vực 
mũi nhọn. Bên cạnh đó, chính phủ các nước đang phát triển cũng cần - 
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có chính sách nâng cao trình độ giáo dục của người dân, đặc biệt là 
lực lượng lao động để tăng cường khả năng hấp thụ tri thức. Và thông 
qua sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, họ có thể 
đẩy mạnh việc phổ biến tri thức trong cộng đồng. 


Vấn để quan trọng thứ hai về tri thức ở các nước đang phát 
triển là tình trạng thiếu thông tin về tri thức. Thông tin là mạch máu 
của thị trường, nhưng các cá nhân trong thị trường không bao giờ 
cung cấp đây đủ thông tin. Do đó, chính phủ cần phải can thiệp để 
khắc phục thất bại của thị trường. Chính sách của chính phủ cân tập - 
trung vào hai khía cạnh chính là: (1) Cung cấp thông tin giúp xác 
định chất lượng, và (2) kiểm tra giám sát việc thực thi các quy định 
trong giao dịch. Việc cung cấp thông tin giúp xác định chất lượng 
trên các thị trường sẽ giúp giảm chỉ phí giao dịch và tăng khả năng 
thành công của các giao dịch, điểu này làm cho hiệu quả của thị 
trường tăng lên. Song song với việc cung cấp thông tin chất lượng, 
chính phủ cần xây dựng những cơ chế kiểm tra giám sát việc thực 
thi các quy định trong giao dịch, đặc biệt là các cơ chế khuyến khích 
các đối tượng tham gia trên thị trường cũng như cộng đồng giám sát 
lẫn nhau và cung cấp thông tin rộng rãi. 


Đối tượng bị hạn chế lớn nhất về tri thức ở các nước đang phát 
triển là người nghèo. Do đó, các chính sách giải quyết vấn đề tri thức 
ở các nước đang phát triển cần đảm bảo nâng cao lợi ích của người 
nghèo. Chính phủ các nước này cần tạo cơ hội cho người nghèo tiếp 
cận các dịch vụ tối thiểu về giáo dục, tín dụng, và thông tin, đặc biệt 
là thông qua việc cung cấp các cơ hội giáo dục tốt hơn và cơ hội tiếp 
cận nhiều hơn đến các phương tiện truyền thông. Chính phủ cũng cần 
tìm hiểu về người nghèo thông qua thông tin thu thập từ chính họ, làm 
việc với cộng đồng địa phương để xây dựng lòng tin, từ đó đem đến 
cho người nghèo những tri thức hữu ích mà họ thực sự ứng dụng được. 
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Các thuật ngữ: 
Absorbing knowledge 


Acguiring knowledge 
Communicating knowledge 
Diclosure 

Enforcing performance 
Information problems 
Knowledge about attributes 
Knowledge about technology 
Knowledge gaps 
Self-revelation mechanisms 
Standards for accounting 
Verifying quality 


Câu hỏi thảo luận: 


Hấp thụ tri thức 

Tiếp thu tri thức 

Phổ biến tri thức 

Bản cáo bạch 
Kiểm soát việc thực hiện quy định 
Vấn để thông tin | 

Tri thức thuộc tính 

Tni thức công nghệ 


Khoảng cách tri thức 


Cơ chế tự kiểm söát 
Chuẩn mực kế toán 
Kiểm tra chất lượng 


1. Phân tích tại sao tri thức lại là chìa khóa cho bài toán tăng 


trưởng và phát triển tại các nước? 


2. Phân tích sự khác biệt giữa tri thức công nghệ và tri thức 


thuộc tính? 


3. Phân tích các nội dung chủ yếu của chiến lược thu hẹp 
khỏang cách tri thức cho các quốc gia đang phát triển? 


4. Phân tích tại sao chính phủ các nước đang phát triển lại 
hướng đến người nghèo trong quá trình phát triỂn tri thức? 


Tài liệu tham khảo 


World Bank, World Development Report 1998, 
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Chương 12 


Quản lý một nền kinh tế mở 
ổn định và tăng trưởng 


Nội dung: 


12.1. Các giả định trong mô hình quản lý 
nền kinh tế mở 

12.2. Phân tích cân bằng trong một nền 
kinh tế mở nhỏ 

12.3. Ứng dụng mô hình Úc trong việc 
quản lý nền kinh tế mở 
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Giới thiệu 


Trong những chương trước, chúng ta đã bàn đến hầu hết những 
khía cạnh của quá trình tăng trưởng của một quốc gia. Tất cả vì mục . 
tiêu phát triển bển vững, làm gia tăng phúc lợi của các thành viên ' 
trong quốc gia đó. Tuy nhiên việc đạt được những mục tiêu tăng _ 
trưởng sẽ đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài. Trên đường tiến tới - 
các mục tiêu dài hạn, trong ngắn hạn, các quốc gia sẽ phải đối mặt | 
với cú sốc (kể cả các cú sốc thuận lợi và bất lợi) gây mất cân bằng | 
vĩ mô. Đó có thể là sự tăng giá nhập lượng quan trọng như giá dầu 
trên thế giới đẩy các quốc gia rơi vào tình trạng thâm hụt cán cân 
thanh toán nặng nể, khủng hoảng nợ hoặc chi tiêu quá mức và được 
tài trợ thông qua phát hành quá nhiều tiền dẫn đến lạm phát. Hay . 
cũng có thể là những cơn hạn hán, thiên tai làm gián đoạn sản xuất, | 
tàn phá cơ sở hạ tâng, vật chất và nhân lực gây thiếu hụt nguồn 
cung. Nếu chính phủ các nước không có biện pháp đối phó thích hợp, 
những cú sốc sẽ làm cho môi trường đâu tư trở nên rủi ro hơn, dẫn 
đến thu hẹp đâu tư và tôi tệ hơn là rơi vào khủng hoảng, xóa bỏ nỗ 
lực tiến tới các mục tiêu dài hạn. 


Thực tế các nước vào những năm 1970 và 1980 đã cho thấy 
điều này. Giá dầu tăng mạnh trong những năm 1970 đã làm cho mức 
lạm phát ở nhiều nước cũng tăng mạnh. Sau đó, giá đầu lại giảm đột 
ngột trong những năm 1980 cùng lúc với các chính sách điều chỉnh 
- của Mỹ đã khiến nhiều nước rơi vào khủng hoảng. Trong thời gian 
đó, các nước Đông Á và Đông Nam Á đã có những điều chỉnh thích 
hợp giúp kinh tế tăng trưởng nhanh trong suốt một thời gian dài sau 
này. Ngược lại, các nước Châu Mỹ Latinh và Châu Phi đã làm cho . 
tình hình quốc gia họ tổi tệ hơn. Tất cả cho thấy sự cần thiết để phân | 
tích các chính sách kinh tế mà một nước đang phát triển nên theo 
đuổi. Một phân tích tốt sẽ là cơ sở cho một chính sách thích hợp để 
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không chỉ ổn định nên kinh tế mà còn tạo ra một môi trường thuận 
lợi hơn cho tăng trưởng. 


Nội dung chủ yếu của chương này để cập việc quản lý một nền 
kinh tế mở nhỏ ở các nước đang phát triển. Trong đó, mô hình quản 
lý nên kinh tế mở (hay còn gọi là mô hình Corden, mô hình Úc, mô 
hình EB-IB) được sử dụng để giải thích và đưa ra các chính sách kinh 
tế khắc phục các trục trặc kinh tế thường xảy ra ở các nước đang 
phát triển. Đâu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu cách để xây dựng mô 
hình và các chính sách điều chỉnh nền kinh tế. Sau đó, mô hình sẽ 
được ứng dụng để giải thích cho "bệnh Hà Lan", cũng như một số 
trường hợp mất cân bằng vĩ mô khác do khủng hoảng nợ, sai lầm 
chính sách; hay thiên tai gây ra. 


12.1. Các giả định trong mô hình quản lý nền kinh tế mở 
12.11. Nền kinh tế mở cửa và nhỏ (Small - Open Economy) 


Các nền kinh tế đang phát triển thường được xem là các nền 
kinh tế mở và nhỏ vì hai đặc trưng sau: Thứ nhất, nền kinh tế mở 
vì các nước này có giao dịch ngoại thương hàng hoá dịch vụ (như 
xuất nhập khẩu) và giao dịch vốn (các hoạt động đầu tư, vay, cho 
vay...). Thứ hai, nên kinh tế nhỏ vì cả nhu cầu xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này không có tác động đáng kể 
nào đến giá cả những mặt hàng này trên thế giới Ngoài ra, những 
nước nhỏ và mở còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi về 
chính sách của các nước lớn. Do đó, chúng còn được gọi là những 
nước chấp nhận giá (price takers) trên thị trường thế giới. 


Thực tế một số nước đang phát triển như Brazil có thể là ảnh 
hưởng giá cà phê thế giới, hay Nam Phi có thể làm ảnh hưởng giá 
kim cương, Ả Rập Saudi có thể làm ảnh hưởng giá dầu lửa nhưng 
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những nước này cầu hàng hóa nhập khẩu của họ không đủ mạnh làm ' 
thay đổi giá thế giới. Do đó những nước này vẫn được các nhà kinh 
tế liệt kê vào diện các nền kinh tế mở nhỏ. Trong khi đó, Trung 
Quốc và Ấn Độ mặc dù là hai nước đang phát triển nhưng do qui mô 
dân số của họ có thể làm thay đổi giá thế giới nên có thể được xem 
là các trường hợp ngoại lệ đối với nền kinh tế mở nhỏ. 


12.12. Hàng ngoại thương và hàng phi ngoại thương 


Một đặc trưng quan trọng của mô hình quản lý nên kinh tế mở này 
là tất cả các hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế được chia thành hai 
loại: hàng (có thể) ngoại thương và hàng không thể ngoại thương. 


Hàng có thể ngoại thương hay hàng ngoại thương (Tradable 
goods, ký hiệu là T) là các loại hàng hóa và dịch vụ mà một nên 
kinh tế mở có thể xuất khẩu, nhập khẩu qua thị trường thế giới và 
giá cả của nó do thị trường thế giới ấn định (ký hiệu giá của hàng 
ngoại thương là P,). Như vậy nếu xét trong phạm vi một nền kinh tế 
mở nhỏ thì P, là một biến ngoại sinh (tức được quyết định ở ngoài 
mô hình). Thực tế có thể là gạo ở Thái Lan và Việt Nam, dầu dừa ở 
Malaysia và Indonesia, hay dầu lửa ở Trung Đông... 


Hàng hóa không thể ngoại thương hay hàng phi ngoại thương 
(Non tradable goods, ký hiệu là N) là các loại hàng hóa và dịch vụ 
chỉ có thể được tiêu thụ trong phạm vi quốc gia. Giá cả của loại hàng 
này do thị trường trong nước qui định (ký hiệu giá của hàng không 
thể ngoại thương là P„). Như vậy nếu xét trong phạm vi một nền 
kinh tế mở nhỏ thì Pạ là một biến nội sinh. Chẳng hạn như dịch vụ 
vận chuyển, xây dựng, dịch vụ gia đình... 


Trên thực tế rất khó có thể phân biệt hoàn toàn liệu hàng hóa 
và dịch vụ nào thuộc hàng ngoại thương hay phi ngoại thương. Theo 
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tiêu chuẩn công nghiệp của Liên Hiệp Quốc (SIC - The Standard 
Industrial Classification), hàng hóa và dịch vụ được chia thành 9 
nhóm ngành chủ yếu như sau: 


b, 


T: 


3, 


4. 


8. 


9, 


Nông nghiệp, săn bắn, lâm nghiệp và đánh cá 
Khai thác mỏ và khai thác đá 

Sản xuất và chế biến 

Điện, nước và khí đốt 

Xây dựng 


Mua bán sỉ và lẻ, nhà hàng và khách sạn 


Giao thông, kho bãi và thông tin 


Tài chính, bảo hiểm, nhà đất và các dịch vụ kinh doanh 


Các dịch vụ cá nhân, cộng đồng và xã hội 


Một cách tổng quát thì 3 nhóm đầu có thể được xem là hàng 
ngoại thương và 6 nhóm còn lại có thể được xem là phi ngoại 
thương. VỀ nguyên tắc có hai nhân tố quyết định tính ngoại thương 
hay phi ngoại thương của hàng hóa. Thứ nhất là chi phí vận chuyển, 
loại hàng nào càng có chi phí vận chuyển thấp càng có khả năng trở 
thành hàng ngoại thương. Thứ hai là hàng rào bảo hộ mậu địch như 
là thuế quan nhập khẩu hoặc hạn ngạch. Hàng rào bảo hộ mậu dịch 
càng cao thì tính ngoại thương của hàng hóa càng thấp. Ngày nay, 
do tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như tác động của toàn câu 
hóa và việc hình thành những khu mậu dịch tự đo, chi phí vận 
chuyển cũng như các rào cản bảo hộ đã giảm đi rất nhiều khiến hàng 
hóa ngày càng trở nên dễ ngoại thương hơn so với trước đây. 
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12.13 Giá tương đốt và tÿ giá hối đoái thực trong mô hình 
Corder/Australian 


Một định nghĩa phổ biến trong kinh tế học về tỷ giá hối đoái 
thực làe = e.Pw/P3. Trong đó, e là tỷ giá hối đoái danh nghĩa (có thể 
biểu thị bằng chỉ số), Pw là chỉ số giá cả thế giới và Pd là chỉ số giá 
tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, trong mô hình Corden và Salter, 
định nghĩa tỷ giá hối đoái thực có chút khác biệt, liên quan chặt chẽ 
với giả định phân chia hai loại hàng hóa trong nền kinh tế, hàng T 
và hàng N. 


Do giá hàng ngoại thương là P, được quyết định theo giá thế 
giới nên cũng chính là P* (tính theo ngoại tệ). Khi được quy đổi về 
tứ tệ, ta có: P,= e.P* với e là tỷ giá hối đoái danh nghĩa (xDC/I1FC: 
cần x đơn vị nội tệ để mua một đơn vị ngoại tỆ). Đồng thời, giá hàng 
không thể ngoại thương là P„ được xem là giá trung bình theo trọng 
số của tất cả hàng hóa và dịch vụ không thể ngoại thương và có thể 
xem tương đương mức giá Pd.. 


Thay thế P, = e.P# và Pạ = Pd ta có tỷ lệ P/Pạ = (e. P) / P. 
Đây là công thức tỷ giá thực của e. Vì vậy, trong mô hình 
Corden/Salter, tỷ giá hối đoái thực chính là giá tương đối P =PựPn. 


Trong kinh tế vĩ mô, tỷ giá hối đoái thực e = e.Pw/Pẻ được 
xem là tỷ lệ so sánh giữa giá hàng hóa nước ngoài và giá hàng 
trong nước. Công thức này thể hiện sức cạnh tranh của một quốc 
gia. Một điểm đáng lưu ý là P* trong công thức (c. P*)/Pd bao gồm 
cả giá hàng có thể ngoại thương và giá hàng không thể ngoại 
thương. Tuy nhiên, để so sánh giá hàng trong nước và hàng nước 
ngoài, nên thực tế thì s = e.P*/Pd hướng vào hàng có thể ngoại 
thương là chủ yếu. Trong khi đó, Pn trong công thức PựPạ chỉ xét 
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đến giá của hàng không thể ngoại thương. Do đó, việc sử dụng _ 
công thức tính e = P//Pạ như trong mô hình Corden có thể tách 
những giá cả chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, tài khóa và 
các lực thị trường trong nước (Pạ) ra khỏi những giá có thể bị thay 
đổi do việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái danh nghĩa (P, = e.P*) một 
cách tương đối. 


12.2 Phân tích cân bằng trong một nền kinh tế mở nhỏ 
12.2.I Điều kiện cân bằng trong nên kinh tế mở nhỏ 


Một nên kinh tế được xem là cân bằng lý tưởng khi nó vừa có 
cân bằng bên trong (Internal balance: IB) và cân bằng bên ngoài 
(External balance: EB). So với điểu kiện cân bằng kinh tế vĩ mô thì 
mô hình Corden/Australian có chút khác biệt. Tổng hợp điều kiện 
cân bằng vĩ mô và cân bằng trong mô liình Úc được mô tả trong bảng 
dưới đây: 


Bảng 12.1: So sánh cân bằng vĩ mô và cân BmI trong mô 
hình Corden/Australian 


= Dạ 


Cân bằng bên ngoài Cán cân ngoại thương 


RER =e=e. P”/P 
RER (hay c) hay e P*/P! RER =P=P./Pa 
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Cân bằng bên trong (IB): 

Cân bằng vĩ mô: xảy ra khi tổng cầu trong nước (A) bằng với 
tổng sản phẩm trong nước (Y). Đây là tình trạng nền kinh tế đạt mức 
sản lượng tiểm năng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thất nghiệp tự nhiên. 
Mất cân bằng bên trong sẽ xảy ra khi tổng câu trong nước khác với 
thu nhập trong nước. Khi tổng câu trong nước vượt quá sản lượng 
trong nước sẽ xảy ra tình trạng lạm phát. Ngược lại khi tổng cầu 
trong nước thấp hơn công suất sản xuất ở trong nước thì sẽ xảy ra 
tình trạng thất nghiệp. 


Cân bằng mô hình Úc: là trạng thái mà tại đó thị trường hàng 
không thể ngoại thương (hàng N) được cân bằng. Khi đó, cung hàng 
PEtbeo + ngoại thương bằng với cầu hàng không thể ngoại thương 


(Xi= 
Cân bằng bên ngoài (EB): ˆ 


Cân bằng vĩ mô: là cân bằng của cả cán cân vãng lai và cán 
cân vốn. Đối với các nền kinh tế mở nhỏ thì đây là cân bằng của cán 
cân ngoại thương (do cán cân ngoại thương chiếm tỷ trọng lớn). Mất 
cân bằng bên ngoài sẽ thể hiện ở cán cân ngoại thương thặng dư 
hoặc thâm hụt. | 


[12.1] Y=C+l+G+X-M 
[12.2] A=C+l+G 
[12.3] A=YsuyraX=M 


Cân bằng mô hình Úc: là trạng thái mà tại đó thị trường có thể 
ngoại thương (hàng T) được cân bằng. Khi đó, cung hàng ngoại 
thương bằng với cầu hàng ngoại thương (X, = D,). Mất cân bằng bên 
_ ngoài thể hiện cung hàng ngoại thương lớn (nhỏ) hơn cầu hàng hóa 
ngoại thương. Sự mất cân bằng bên ngoài xảy ra trong mô hình 
402 


Australian khi có sự thay đổi giá tương đối P = P, / Pạ (hay thay đổi 
tỷ giá hối đoái thực). Chúng ta dễ dàng chứng minh được rằng P tăng 
sẽ dẫn đến cung hàng ngoại thương lớn hơn cầu hàng ngoại thương 
và cán cân ngoại thương thặng dư. Việc chứng minh này được lý giải 
thông qua mối quan hệ giữa cân bằng vĩ mô và cân bằng trong mô 
hình Úc khi lý giải cân bằng bên ngoài. Thực chất cân bằng bên 
ngoài được quan sát dưới giác độ vĩ mô cũng như trong mô hình Úc 
có mối quan hệ với nhau. Điều này có thể được chứng minh như sau: 


Cán cân ngoại thương (Trade balance, TB) được định nghĩa là 
chênh lệch của xuất khẩu (X) và nhập khẩu (M). Ta có : 


[124] TB=X-M 


Trong đó, xuất khẩu X được định nghĩa là thặng dư cung so với 
cầu hàng ngoại thương và nhập khẩu M là số dư của cầu so với cung 
của hàng ngoại thương. Như vậy: 


[12.5] TB = (Giá trị cung X - Giá trị cầu X) -(Giá trị cầu M - Giá trị cung M) 
[12.6] TB =(Giá trị cung X + Giá trị cung M) -(Giá trị cầu X + Giá trị cầu M) 
[127] TB.=(Giá trị cung hàng ngoại thương) -(Giá trị cầu hàng ngoại thương) 


Hay TB = P,. (X, - D,). Khi nền kinh tế ở trạng thái cân bằng, 
mức sản xuất bằng với mức tiêu thự hàng ngoại thương hay TB = 0. 
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Hình 12.1: Cân bằng trong mô hình Australian 


O ng Y=A, TT 

Hình 12.1 mô tả điểm cân bằng theo mô hình Úc. Trục tung 

tượng trưng cho hàng hóa không thể ngoại thương (N). Trục hoành 

biểu thị cả hàng có thể xuất khẩu được và hàng có thể nhập khẩu 

được, tức hàng có thể ngoại thương (T). Đường giới hạn khả năng 

sản xuất PPF (Production Possibility Frontier) cho thấy các kết hợp 

sản lượng có thể có của hai loại hàng hóa N và T. Đường đẳng dụng 

của cộng đồng CIC (Community Indifference Curve) cho thấy sở 

thích của người tiêu dùng giữa việc tiêu thụ hàng có thể ngoại 
thương và hàng không thể ngoại thương . 


Điểm cân bằng nằm ở điểm I1, điểm tiếp xúc giữa đường đẳng 
dụng của cộng đồng và đường giới hạn các khả năng sản xuất. Tại 
điểm này, nền kinh tế sản xuất và tiêu dùng T¡ hàng có thể ngoại 
thương đồng thời sản xuất và tiêu dùng N¡ hàng không thể ngoại 
thương, Có thể thấy, đây là điểm mà mức tiêu dùng (phía cầu) và 
sản xuất (phía cung) là bằng nhau đối với cả hai loại hàng. Tại điểm 
này, ta vừa có cân bằng bên ngoài (vì cung hàng ngoại thương ngang ' 
bằng với cầu) và cân bằng bên trong (vì cung của hàng phi ngoại 
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thương ngang bằng với cầu), và cân bằng như vậy sẽ tương ứng với 
giá tương đối P¡ = P/Pạ, và giá tương đối P được giả định là đứng và 
chưa bị chi phối bởi các áp lực khác có thể thay đối nó. 


Các kết luận từ mô hình Úc: 


Cân bằng vĩ mô sẽ là cân bằng đồng thời của cả hai thị trường 
hàng hóa ngoại thương và thị trường hàng hóa không ngoại thương. 


Để đạt được cân bằng hai thị trường nói trên thì tổng chi tiêu 
(tổng hấp thu hay tổng cầu trong nước) bằng với thu nhập đồng thời 
cung và cầu ở hai thị trường phải cân bằng ở mức giá tương đối P= P/Pạ 
(tỉ số giữa giá hàng ngoại thương và hàng không ngoại thương hay tỷ 
giá đối đoái thực). 


Để điều chỉnh một nên kinh tế mất cân bằng, chính phủ có thể 
sử dụng những công cụ chính sách vĩ mô tác động đến tổng cầu và 
giá tương đối. Thông thường, để đạt được cả cân bằng bên trong và 
cân bằng bên ngoài người ta phải đùng cả hai công cụ vì theo 
nguyên tắc chung trong kinh tế phát triển là: khi theo đuổi hai mục 
tiêu thì nhất thiết phải cần hai loại chính sách phối hợp. 


12.2.2 Phân tích cân bằng: 


a. Trường hợp 1: có sự tăng giá tương đối vì một lý do bất kỳ: 
P,—>P; > P,. 


Giả thiết ban đầu có cân bằng bên trong và bên ngoài với giá 
tương đối P\. 
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Hình 12.2: Phân tích cân bằng khi có sự tăng giá tương đối _ 


O T YI=Ay T 

Khi giá hàng hóa ngoại thương tăng tương đối so với giá hàng 
không ngoại thương. Điều này có nghĩa gia tăng P (hay tỷ giá hối 
đoái thực giảm giá). Người tiêu dùng trong nước sẽ giảm cầu hàng 
hóa ngoại thương và dịch chuyển hướng tiêu dùng của họ về phía 
hàng hóa không ngoại thương (từ điểm số 1 đến điểm TD; như trong 
hình vẽ 12.2). Trái lại người sản xuất sẽ dịch chuyển theo hướng gia 
tăng sản xuất hàng ngoại thương (từ điểm 1 đến điểm SX;). 


Tình trạng mất cân bằng sẽ xảy ra cho cả hai loại thị trường: 


Thị trường hàng hóa ngoại thương: Do tăng P (tỷ giá hối đoái 
thực giảm giá) hàng hóa ngoại thương sản xuất trong nước có lợi thế 
cạnh tranh hơn so với nước khác nên sẽ xuất khẩu nhiều hơn trước. 
"Trong nước sẽ tăng cung hàng ngoại thương và giảm cầu hàng ngoại 
thương, cán cân ngoại thương trở nên thặng dư (hình 12.4a) 


Thị trường hàng hóa không ngoại thương: Do tăng P (tỷ giá hối 
đoái thực giảm giá) hàng hóa không ngoại thương trở nên rẻ tương . 
đối so với hàng ngoại thương. Trong nước sẽ tăng cầu hàng hóa 
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không ngoại thương nhưng lại giảm cung hàng hóa không ngoại 
| thương. Do thị trường hàng hóa không ngoại thương quyết định mức 
giá trong nước, việc thặng dư cầu hàng hóa không ngoại thương sẽ 
tạo ra lạm phát (hình 12.4Ð). 


b. Trường hợp 2: có sự giảm giá tương đối: PP; < P\. 


Giả thiết ban đầu có cân bằng bên trong và bên ngoài với giá P\. 
Khi giá hàng hóa ngoại thương giảm tương đối so với giá hàng không 
ngoại thương. Điều này có nghĩa giảm P (hay tỷ giá hối đoái thực lên 
giá). Người tiêu dùng trong nước sẽ giảm cầu hàng hóa không ngoại 
thương và dịch chuyển hướng tiêu đùng của họ về phía hàng hóa ngoại 
thương (từ điểm số 1 đến điểm TD; như trong hình vẽ 12.3). Trái lại 
người sản xuất sẽ dịch chuyển theo hướng gia tăng sản xuất hàng hóa 
không ngoại thương (từ điểm 1 đến điểm SX¿ như hình 12.3). 


Hình 12.3: Phân tích cân bằng khi có sự giảm giá tương đối 


Tình trạng mất cân bằng sẽ xảy ra cho cả hai loại thị trường: 


Thị trường hàng hóa ngoại thương: Do giảm P (tỷ giá hối đoái 

- thực lên giá) hàng hóa ngoại thương sản xuất trong nước mất lợi thế 
cạnh tranh hơn so với nước khác nên sẽ xuất khẩu ít hơn trước. Trong 
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nước sẽ giảm cung hàng ngoại thương và tăng cầu hàng ngoại 
thương, cán cân ngoại thương trở nên thâm hụt (xem hình 12.4a). 


Thị trường hàng hóa không ngoại thương: Do giảm P (tỷ giá _ 
hối đoái thực lên giá) hàng hóa không ngoại thương trở nên mắc 
tương đối so với hàng không ngoại thương. Trong nước, người tiêu ` 
dùng sẽ giảm cầu hàng hóa không ngoại thương nhưng nhà sản xuất . 
lại tăng cung hàng hóa không ngoại thương. Như vậy sẽ dẫn đến , 
thặng dư cung thị trường hàng hóa không ngoại thương và thất. 
nghiệp sẽ xảy ra ở mức giá tương đối P; (xem hình 12.4b). 


Hình 12.4a Hình 12.4b- 
PựP, 

“Thặng dư X sễ 

X.>D, 


Lạm phát 


By Lade" Xi Ca ẽ sa “Xà DẠ 
Thất nghiệp 


T: T Nụ SN 


Hình 12.4: Phân tích cân bằng hai trường hợp giảm giá và 
tăng giá tương đối 


408 


12.2.3 Các giả thiết về hai thị trường 
a. Giả thiết về cầu hàng hóa ngoại thương và không ngoại thương: 


Những biến liên quan đến tổng cầu ứng với mỗi đường cầu của 
mỗi loại hàng hóa được cho trước. Đó là các biến chính sách liên 
quan đến chính sách tài khóa như G (chỉ tiêu chính phủ), T (thuế), 
TR (chi tiêu chuyển nhượng), và chính sách tiền tệ, như Ms (cung 
tiển), và ¡ (lãi suất). Ngoài ra còn có các biến khác liên quan đến 
phần chỉ tiêu tự định của khu vực tư nhân. Những biến này sẽ làm 
tăng hoặc giảm tổng câu (hoặc hấp thu nội địa A). Một khi những 
biến này thay đổi sẽ làm dịch chuyển đường cầu của mỗi loại hàng 
hóa. Ví dụ như khi tăng chỉ tiêu G sẽ làm tăng A và đường cầu của 
mỗi loại hàng hóa sẽ dịch chuyển sang phải. 


b. Giả thiết về cưng hàng hóa ngoại thương và không ngoại thương: 


Cung hàng ngoại thương được giả thiết toàn bộ được sản xuất 
trong nước. Do đó bất kỳ một sự gia tăng dòng vốn vào (dưới các 
hình thức như đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ, vay nợ...) sẽ làm 
gia tăng cung hàng hóa ngoại thương dưới dạng nhập khẩu. Sự gia 
tăng này sẽ làm dịch chuyển đường cung hàng ngoại thương sang 
phải, và đường này trở thành đường X, + E, trong đó Fl dong chảy 
của vốn nước ngoài vào nền kinh tế. 


Cung hàng hóa ngoại thương giả thiết chỉ số giá thế giới (hay 
giá hàng hóa ngoại thương chủ yếu trên thế giới nếu xét cho một 
mặt hàng cụ thể), P*, là biến ngoại sinh. Khi biến này thay đổi thì 
sẽ tạo ra sự thay đổi giá tương đối và làm mất cân bằng thị trường 
hàng hóa ngoại thương theo hướng thâm hụt hoặc thặng dư cán cân 
ngọai thương. Ví dụ khi giá xuất khẩu hàng chủ yếu tăng sẽ dẫn đến 
thặng dư cán cân ngoại thương ở lúc đầu, và sau đó với thắng dư 
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ngọai thương nền kinh tế có điều kiện nhập hàng hóa ngoại thương | 
từ nước ngoài do đó sẽ làm cho đường cung hàng ngoại thương dịch 
chuyển sang phải. 


Khả năng cung hàng hóa ngoại thương và phi ngoại thương giả 
thiết nền kinh tế không có những hạn hán, thiên tai do tự nhiên gây 
ra. Nếu những hiện tượng này xảy ra làm giảm khả năng cung hai 
loại hàng hóa này sẽ làm dịch chuyển tổng cung hai loại hàng hóa 
này sang trái. 


12.2.4. Đồ tị mô tả cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài 


EB là đường mô tả các kết hợp P và tổng câu nội địa A sao 
cho X, = _D, (cán cân ngoại thương cân bằng). Đường EB có độ dốc 
dương vì khi gia tăng A sẽ làm tăng cầu hàng hóa ngoại thương và 
làm cho cán cân ngọai thương trở nên thâm hụt vì vậy P phải tăng 
để tăng cung hàng ngoại thương nhằm làm cho cán cân ngoại thương 
trở lại cân bằng (A tăng->P tăng - hình 12.5a) 


IB là đường mô tả các kết hợp P và tổng câu nội địa A sao 
cho Xạ = Dạ (CY = A). Đường IB có độ dốc âm vì khi tăng A sẽ. làm 
tăng cầu hàng hóa phi ngoại thương và làm cho nền kinh tế rơi vào 
tình trạng lạm phát nếu không thay đổi cung hàng hóa phi ngoại 
thương. Để thị trường hàng hóa phi ngoại thương cân bằng trở lại thì 
phải tăng cung hàng hóa phi ngoại thương nhằm đáp ứng tình trạng 
thặng dư cầu. Muốn như vậy thì phải giảm P (có nghĩa là tăng Pn) 
để kích thích khu vực sản xuất tăng cung hàng hóa phi ngoại thương 
và thị trường này trở lại cân bằng. (A tăng—>P giảm - hình 12.5b) 
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Hình 12.5b 


A 
Cân bằng bên ngoài __ Cân bằng bên trong 
(Hàng hóa ngoại thương) (Hàng hóa phi ngoại thương) 


12.2.5 Mất cân bằng và các chính sách ổn định hóa 

a. Cân bằng và mất cân bằng: 

Cân bằng vĩ mô là cân bằng đồng thời của cả hai thị trường 
hàng hóa ngoại thương và hàng hóa không ngoại thương. Trong đồ 


thị (P, A) thì đó là giao điểm của EB và IB. Điểm này gọi là điểm 
hạnh phúc (Bliss point) của nên kinh tế. 


Mất cân bằng là tất cả các điểm (P, A) không thoả mãn cân 
bằng của cả hai thị trường. Kết hợp hai đường EB và IB chúng ta có 
bốn khu vực mất cân bằng như hình 12.6. Bằng cách cho đường câu 
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của hai thị trường thay đổi liên tục chúng ta sẽ tìm ra đặc điểm của - 
các điểm trong đồ thị: lạm phát hoặc thất nghiệp, thặng dư hoặc „ 
thâm hụt cán cân ngoại thương. 


Hình 12.6: Các khu vực mất cân bằng 


P 
EB 
Thặng dư 
lạm phát 
Thâm hụt 
thất nghiệp inf” lạm phát 


Thâm hụt 
thất nghiệp 


Chính sách ổn định hóa: 
Hình 12.7: Các khu vực chính sách | 
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b. Các công cụ điều chỉnh mất cân bằng 


Trong mô hình EB-IB có ba công cụ có thể thực hiện phối hợp 
nhằm đưa nền kinh tế trở về cân bằng. 


Công cụ 1: Điều hành tỷ giá hối đoái 


Điều hành tỷ giá hối đoái e sẽ nhằm mục đích điều chỉnh 
P= RER vì trong công thức tính P = P//Pạ = e. P*/P thì P* là biến 
ngoại sinh còn tỷ giá hối đoái danh nghĩa e là biến chính sách 
và có thể được can thiệp bởi ngân hàng trung ương. Khi e thay 
đổi và giả thiết giá thế giới về hàng hóa ngoại thương cho trước 
sẽ dẫn đến sự thay đổi tỷ giá hối đoái thực và điều này sẽ làm 
thay đổi cân bằng trong hai thị trường hàng hóa ngoại thương và 
phi ngoại thương. Sự can thiệp tỷ giá hối đoái danh nghĩa sẽ phụ 
thuộc vào cơ chế tỷ giá mà một nền kinh tế mở nhỏ đang theo 
đuổi. Chứng ta có thể tóm tắt các cơ chế tỷ giá có thể áp dụng 
trong các nền kinh tế mở nhỏ như sau: 


Crawling peg Wider-band system 
Fixed AdJustable peg Managed float Freely float 


Fixed Exhanged (cố định hoàn toàn tỷ giá): Ngân hàng 
trung ương (CB) thông báo mua và bán đồng tiền trong nước và đồng 
tiễn nước ngoài (thường là đô-la) ở một tỷ giá không đổi theo thời 
gian. Ví dụ Thái Lan duy trì tỷ giá 25 bạt / đô la trong thời kỳ từ năm 
1987-1993. Để làm được điều này thì CB phải có đủ dự trữ quốc tế. 


Adjstable Peg (cố định có điều dit): CB duy trì tỷ giá 
hối đoái cố định nhưng có thể điều chỉnh tỷ giá hối đoái cố định 
._ trong trường hợp cần thiết. 


Crawling Peg (cố định và điều chỉnh dân dân): CB duy trì 
tỷ giá hối đoái cố định nhưng chấp nhận sự thay đổi nhẹ từng giai 
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đoạn khi có sự khác biệt giữa tỉ lệ lạm phát trong nước và tỉ lệ lạm 
phát thế giới. Những nước theo đuổi cơ chế tỷ giá này tương đối lâu 
như Brazil, Colombia, và Indonesia. . . 


Managed Float (thả nổi có quản lý): CB không cố định tỷ 
giá ở một tỷ giá hối đoái cố định cụ thể nào nhưng có thể can thiệp - 
vào tỷ giá hối đoái khi cảm thấy cần thiết. Một nước có dự trữ quốc 
tế đang thu hẹp dân dần thì CB sẽ chấp nhận theo đuổi cơ chế tỷ giá 
này bằng cách làm đồng tiền trong nước mất giá (phá giá nội tệ). 


Wider Band (tỷ giá có biên độ dao động cao): cơ chế tỷ giá 
này rất gần với tỷ giá thả nổi hoàn toàn. Mức độ can thiệp của CB 
sẽ thực hiện khi tỷ giá hối đoái có xu hướng vượt ra khỏi khung tỷ 
giá. Ví dụ: khung tỷ giá của đồng Bạt theo đô la là 23 - 27 Bạt / đô la. 


Freely Floating (thả nổi hoàn toàn): tỷ giá hoàn toàn do thị 
trường ngoại hối hình thành. 


Đi từ cơ chế tỷ giá cố định hoàn toàn đến thả nổi hoàn toàn thì 
nhu cầu về dự trữ quốc tế để can thiệp ngoại hối càng trở nên ít hơn 
(Gillis, 1996). 


Công cụ 2: Chính sách tài khóa 


Chính sách này tác động đến tổng câu qua các biến G, T và 
TR, chính phủ sẽ là chủ thể thay đổi các biến của chính sách tài 
khóa theo hướng VHE hay giảm chúng trong tình hình kinh tế vĩ mô 
cụ thể, Ví dụ khi nên kinh tế có chênh lệch lạm BhNU chính phủ có 
khả năng cát giảm G và tăng T. | 

Công cụ 3: Chính sách tiền tệ 

Chính sách này tác động đến tổng cầu qua mối quan hệ giữa ˆ 
Ms và lãi suất ¡. Ngân hàng trung ương có thể làm thay đối Ms với 
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các công cụ của chính sách tiền tệ như hoạt động thị trường mở, tỉ lệ 
dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu. . 


Quản lý tỷ giá hối đoái sẽ làm thay đổi P còn chính sách tài 
khóa và chính sách tiễn tệ sẽ làm thay đổi tổng cầu trong nước hay 
tổng hấp thu nội địa A. 


c. Nguyên tắc điều chỉnh 


Nguyên tắc chung: kết hợp việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái 
e và chính sách quản lý tổng cầu A nhằm đạt cân bằng bên trong và 
cả cân bằng bên ngoài. Ví dụ khi nên kinh tế ở điểm 1 trong hình 
12.6 chúng ta có thể áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng 
(thắt chặt cung tiền và chính sách tài khóa thu hẹp) và nâng giá nội 
tệ. Chúng ta cũng dễ dàng lý giải những điểm không phải là điểm 1 
trong hình 12.6 nhưng nằm trong khu vực I vẫn sử dụng một sự kết 
hợp như vậy (nằm trên hoặc dưới đường EB một chút) 


Trường hợp ngoại lệ: thường thì chúng ta sử dụng hai công 
cụ là quần lý tổng câu và tỷ giá hối đoái nhằm đạt được hai mục tiêu 
là cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài. Tuy nhiên khi nền - 
kinh tế ở điểm 5 và 6 tronh hình 12.6 thì chúng chỉ cần thực hiện một 
trong hai công cụ thích hợp là có thể đạt được hai mục tiêu để ra. 


Mục tiêu thực tế và chính sách điều chỉnh: cho dù rơi vào 
các khu vực mất cân bằng nhưng nên kinh tế lại không muốn kết hợp 
hai công cụ chính sách để đạt hai mục tiêu mà đơn thuần chỉ thực 
hiện một công cụ chính sách mà thôi. Điểu này là do mục tiêu cụ thể 
của từng nên kinh tế mà chính phủ đang chủ động theo đuổi. Ví dụ 
như vào năm 1970, do có cú sốc dầu, Hàn Quốc và Đài Loan bị thâm 
thủng cán cân ngoại thương nặng nhưng hai nước này chỉ lựa chọn 
một trong hai công cụ mà chúng ta đã để cập. Hàn Quốc phá giá 
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đông tiền của họ nhưng lại không thắt chặt tổng cầu, điều này là bởi 
vì họ theo đuổi mục tiêu là kích thích xuất khẩu và giữ tốc độ tăng 
trưởng. Trái lại Đài Loan lại thực hiện chính sách giới hạn tổng cầu 
nhưng không phá giá vì muốn giữ ổn định cán cân ngoại thương vốn 
đã có thăng dư riêng với Mỹ. Tuy hai công cụ khác nhau nhưng cả 
hai quốc gia này phục hồi nhanh chóng do xuất khẩu và tăng trưởng 
kinh tế mạnh ở hai năm sau đó. 


12.3. Ứng dụng mô hình Úc trong việc quản lý nền kinh tế mở: 


Mộ hình Úc có thể. giải thích các vấn để khác nhau 
thường xảy ra trong các nước đang phát triển. Những vấn để 
này bao gồm căn bệnh Hà Lan, khủng hoảng nợ, các cú sốc về 
điều kiện ngoại thương (terms of trade), các hiện tượng hạn hán 
và các vấn để vĩ mô khác... Trong phần kế tiếp chúng ta sẽ 
xem xét cách mô hình Úc được sử dụng để phân tích những khó 
khăn kinh tế này cũng như các biện pháp chính sách để giải 
quyết chúng. 


123.1 Căn bệnh Hà Lan 


Căn bệnh Hà Lan là một hiện tượng thường xảy ra ở các nước 
đang phát triển mà ở đó việc khai thác tài nguyên thiên nhiên xuất 
khẩu thường hủy hoại sự phát triển của khu vực sản xuất. Nguyên 
nhân chính là do các nguồn thu từ tài nguyên đã làm giảm tỷ giá hối 
đoái thực (tăng giá nội tệ) và từ đó làm cho khu vực sản xuất trở nên 
kém cạnh tranh hơn. Ban đầu căn bệnh Hà Lan chỉ để cập tới việc 
khai thác tài nguyên thiên nhiên nhưng sau này nó để cập đến mọi 
nguồn thu ngoại tệ khổng lồ, bao gồm cả việc tăng giá hàng xuất 
khẩu và vốn đầu tư nước ngoài. Căn bệnh Hà lan được hai nhà kinh 
tế học người Ức là Max Corden và Peter Neary phân tích lần đầu 
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tiên vào năm 1982 bằng cách dùng một phiên bản của mô hình nền 
kinh tế mở. 


a. Nguôn gốc căn bệnh Hà Lan: 


Nền kinh tế bất ngờ có những khoản thu nhập ngoại tệ lớn đến 
nỗi người ta có thể gọi đây là "Của từ trên trời rơi xuống - Windfalls". 
Thường thì nó bắt đầu bằng việc quốc gia đó: khám phá ra các quặng 
mỏ quí, tăng giá xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu hoặc nhận 
được dòng vốn đầu tư (FDỊ, viện trợ) ổ ạt đi vào trong nước. 


b. Những nước nào đã mắc bệnh này: 


Điển hình của trường hợp này chính là Hà Lan trong những 
năm 1970. Các nước có dầu xuất khẩu như Mexico, Indonesia, 
Nigieria và các nước Ả Rập cũng đã từng đối mặt với căn bệnh này 
khi xảy ra cú sốc đầu vào những năm 1970. Ai Cập và Israel cũng 
rơi vào trường hợp tương tự như khi họ được viện trợ lớn từ Mỹ vào 
năm 1978. Ghana cũng vậy khi nhận rất nhiều viện trợ từ Ngân hàng 
thế giới và các tổ chức khác trong giai đoạn ổn định hóa kinh tế của 
mình trong những năm 1980. 


c. Tác động của "của từ trên trời rơi xuống " 


Nếu như nền kinh tế không thực hiện các chính sách hữu hiệu 
kèm theo nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lợi từ trên trời rơi xuống 
thì sau đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng lạm phát cao, thiếu hụt 
ngoại tệ, thất nghiệp và cơ cấu sản xuất xấu đi. Đây chính là triệu 
chứng của căn bệnh Hà Lan. Nguyên nhân chính là sự thay đổi tỷ 
giá hối đoái thực đã thúc đẩy tác động chỉ tiêu và tác động phân bổ 
nguồn lực theo hướng tiêu cực. 
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Mô hình Úc: 


Giả sử nền kinh tế đang cân bằng "hạnh phúc" ở điểm 1 là 
giao điểm của đường IB và EB¡. Khi có các khoản thu bất ngờ, 
nguồn cung hàng có thể ngoại thương có thể tăng lên ở tại bất kỳ giá 
nào nên đường EB sẽ dịch chuyển sang phải. Trong hình 12.8, đường 
EB mới sẽ là EB;. Để hiểu rõ cơ chế điều chỉnh cân bằng khi có 
"của từ trên trời rơi xuống", chúng ta sẽ phân tích các tác động có 
thể xảy ra cho nền kinh tế trong trường hợp này, từ đó chúng ta có 
thể gợi ý các chính sách tác động nhằm ổn định nền kinh tế. 


EB¿ 


Bi s22 An Ti vướ h0 


ải mẽ. ..«. 


--=--ee-d-=e== 


MbÌ---=====~======== XU) 


A¿ 
Tác động chỉ tiêu: Nền kinh tế sẽ gia tăng tổng cầu vì hai nguyên 
nhân. Đầu tiên là do cung tiễn gia tăng (kéo theo lãi suất giảm) khi 
dòng vốn vào gia tăng và đự trữ ngoại hối chính thức tăng. Mặt khác 
khi có hiện tượng "của từ trên trời rơi xuống" thì doanh thu của chính 
phủ và thu nhập của khu vực xuất khẩu bùng nổ tăng. Việc tăng cầu 
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sẽ xảy ra với cả T và N. Tuy nhiên giá của T do thị trường thế giới 
qui định còn giá của N do thị trường trong nước qui định và như vậy 
sẽ đẩy mức giá Pn tăng và nên kinh tế đi vào lạm phát. Nền kinh tế 
sẽ di chuyển từ điểm 1 sang điểm 2, và điểm 2 là điểm nằm bên BI 
IB mô tả cho nền kinh tế có chênh lệch lạm phát. 


Tác động tỷ giá: Sự gia tăng Pn sau đó sẽ gây ra hai tác động. 
Một phần sẽ làm giảm chỉ tiêu thực A và đồng thời làm P giảm do 
Pn tăng ở cơ chế tỷ giá cố định. Tỷ giá thực P cũng giảm nếu ở cơ 
chế tỷ giá danh nghĩa thả nổi bởi vì cung ngoại tệ lớn hơn sẽ đẩy giá 
ngoại tệ xuống. Nên kinh tế lúc này sẽ di chuyển sang điểm 3 và 
tạm duy trì ở đó. 


Cho đến lúc này, trục trặc của nên kinh tế vẫn chưa lộ rõ. 
Thậm chí nền kinh tế còn đang tiêu đùng nhiều hơn mà không phải 
làm việc nhiều hơn, người dân trong nước có khả năng kiểm soát 
nguồn lực nước ngoài nhiều hơn, nội tệ thì tăng giá. Tuy nhiên, các 
nguồn lực "từ trên trời" không thể duy trì mãi mãi. Hàng xuất khẩu 
giảm giá còn các nguồn vốn đi vào cạn dân. Đường EB sẽ trở về 
đường EB; ban đầu và nên kinh tế rơi vào trạng thái mất cân bằng. 
Đó là vì: 


Tác động phân bổ nguồn lực: Khi chuyển từ điểm cân bằng 1 
sang điểm cân bằng 3, nền kinh tế đã có sự điều chỉnh do P giảm. 
Một số ngành xuất khẩu không nằm trong diện hưởng thụ giá xuất 
khẩu tăng sẽ phải giảm quy mô sản xuất hoặc phá sản do trở nên 
kém cạnh tranh vì tỷ giá hối đoái thực giảm. Thất nghiệp tạm thời 
từ các ngành này sẽ xảy ra mặc dù là họ có thể chuyển sang các 
ngành sản xuất hàng N. Điều này càng tệ hại khi các ngành xuất 
khẩu mất đi này có thể đang nằm trong giai đoạn đầu tư đài hạn và 
có thể tác động đến tăng trưởng xuất khẩu sau này. Khi các nguồn 
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thu bất ngờ mất đi, việc khôi phục những ngành xuất khẩu này sẽ 
đòi hỏi một khoảng thời gian dài. 


Tác động chi tiêu: Các khoản thu "từ trên trời" đã làm cho thị 
hiếu tiêu dùng thay đổi theo hướng tiêu dùng quá mức. Khi các 
khoản tài trợ cho chi tiêu trước đây bất ngờ không còn nữa, việc điều 
chỉnh tiêu dùng trong ngắn hạn cũng gặp khó khăn. Và chính điều 
này sẽ làm cho cán cân ngoại thương thâm hụt. 


Ứng dụng các công cụ chính sách 


Để chữa trị căn bệnh này, chính phủ có thể cố gắng chuyển 
nên kinh tế quay lại điểm cân bằng cũ tại điểm 1. Các công cụ chính 
sách được sử dụng phối hợp trong trường hợp này là: Thứ nhất, phá 
giá nội tệ để đảm bảo tính cạnh tranh trong xuất khẩu nhằm khôi 
phục trở lại các ngành xuất khẩu truyền thống đã đình đốn trước 
đây. Thứ hai, cắt giảm chi tiêu thông qua các chính sách thắt chặt 
tiền tệ và thu chi ngân sách để giảm lạm phát (hạ thấp Pn hay ít nhất 
là hạn chế sự gia tăng của nó). 


Nghiên cứu căn bệnh Hà Lan cho thấy các nguồn thu ngoại tệ 
khổng lỗ có khả năng gây bất ổn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, các 
quốc gia đang phát triển rõ ràng là không thể từ chối chúng. Vấn để 
ở đây là cách sử dụng nguồn lực này thông qua các biện pháp vĩ mô 
của chính phủ. Thứ nhất là kiểm soát chi tiêu để tránh lạm phát. 
Chính phủ nên hạn chế việc dùng các khoản thu này để tăng tiền 
lương hay các khoản phúc lợi mà sớm muộn gì cũng làm lạm phát 
tăng mạnh. Chính phủ cũng nên hạn chế đầu tư vào các công trình 
khai thác không bền vững mà thay vào đó là đầu tư cho các ngành 
sản xuất có tiểm năng để cải thiện năng lực cạnh tranh xuất khẩu, 
hoặc chí ít cũng nên đầu tư vào các ngành thâm dụng lao động để có 
thể hấp thu phần thất nghiệp cơ cấu do khu vực không hưởng lợi từ 
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thị trường thế giới. Thứ hai là kiểm soát tỷ giá hối đoái. Một chính - 
sách phá giá nội tệ dần dần sẽ là giải PhẾP, hợp lý tránh những Bờ, 
đổi trong cơ cấu sản xuất gây bất lợi cho nền kinh tế khi các nguồn 
thu bất ngờ không còn nữa. Căn bệnh Hà Lan đã xảy ra ở Hà Lan 
do quốc gia này khám phá ra các mỏ khí đốt, sau đó căn bệnh này 
lập lại tại hai nước có dầu như Indonesia và Nigeria. Indonesisa là 
một thuộc địa của Hà Lan nhưng đã khắc phục được các tác động bất 
lợi của căn bệnh Hà Lan do thực hiện các chính sách khá phù hợp 
trong khuôn khổ EB-IB, trong khi đó Nigeria lại thực hiện ngược lại 
và nền kinh tế của Nigeria trở nên tổi tệ hơn so với lúc trước khi 
hưởng lợi do tăng giá dầu trên thế giới. 


12.3.2. Khủng hoẳng nợ và giâm giá hàng xuất khẩu 
a. Nguồn gốc: 


Một nên kinh tế đang trong tình trạng cân bằng thì bất ngờ 
phải trả món nợ lớn do tới hạn hoặc đương đầu với giá hàng xuất 
khẩu giảm. Điều này tạo nên một dòng vốn ra và sự thiếu hụt ngoại 
hối một cách trầm trọng trong nền kinh tế. Hiện tượng này được xem 
như là tình huống đảo ngược của căn bệnh Hà Lan. Xem trên hình 
vẽ 12.9, khi có khủng hoảng, dòng vốn đi ra làm đường EB; dịch 
chuyển tới EB¿. So với điểm 2 thì điểm cân bằng 1 ban đầu đang 
trong tình trạng thâm hụt nặng. 


b. Các quốc gia đã trải qua khủng hoẳng nợ và giảm giá xuất khẩu: 


Khủng hoảng ng: điển hình là trường hợp Mexico khi nước này 
tuyên bố không trả được vào năm 1982. Sau đó, nhiều nước đang 
phát triển khác bắt chước theo gương Mexico cũng tuyên bố không 
trả được nợ. Trong khi các nước Châu Mỹ Latinh dần trả được nợ thì 
các nước Châu Phi vẫn tiếp tục gắng gượng để trả nợ. 
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Giảm giá xuất khẩu: các nước xuất khẩu dầu như Indonesia, 
Nigeria, và Venezuela đã phải đối mặt với khó khăn này khi giá 
xuất khẩu dầu bắt đầu giảm vào những năm 1980. 


c. Tác động do thực hiện chính sách trong điều kiện khẳng hoảng 


Tác động chỉ tiêu: do huy động ngoại tệ trả nợ hoặc giảm 
doanh thu xuất khẩu nên cán cân ngoại thương trở nên thâm hụt. Để 
bù đấp thâm hụt ngoại thương chính phủ sẽ sử dụng chính sách thắt 
lưng buộc bụng (tăng thuế, giảm chỉ tiêu). Mặc dù chính sách này có 
thể đi đến cân bằng bên ngoài nhưng lại tạo ra thất nghiệp trong nền 
kinh tế. Đồng thời, nếu ngân hàng trung ương không can thiệp vô 
hiệu thì việc giảm dự trữ chính thức cũng đồng nghĩa với việc giảm 
cung tiền và điều này cũng tác động làm giảm tổng cầu trong nền 
kinh tế do lãi suất trong nền kinh tế tăng. 


Tác động tỷ giá: ở cơ chế tỷ giá cố định thì ngân hàng trung 
ương sẽ phải phá giá đồng tiển trong nước để làm P tăng. Ở cơ chế 
tỷ giá thả nổi thì P vẫn tăng do đồng tiển trong nước giảm giá vì 
giảm cung ngoại tệ (điều này dễ dàng lý giải bằng đồ thị cung và 
cầu của thị trường tín dụng - loanable funds market). Một khi P tăng 
trở lại vì phá giá sẽ kéo theo việc gia tăng sản xuất hàng T và giảm 
tiêu dùng hàng T. Thặng dư hàng hóa ngoại thương được xuất khẩu 
để có ngoại tệ trả nợ hoặc đơn giản là bù đắp thâm hụt ngoại thương _ 
do giá xuất khẩu giảm trước đây. Hình 12.9 sẽ lý giải cơ chế điều 
chỉnh khủng hoảng nợ. : 
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Hình 12.9: Khủng hoảng trả nợ và giảm giá hàng xuất khẩu. 


_ 
À2 AI A 
n 


Khủng hoảng nợ xảy ra bởi vì việc sử dụng các khoản vay 
nước ngoài không hiệu quả và do đó khi nợ đáo hạn sẽ làm cho nền 
kinh tế mất khả năng thanh toán, làm giảm khả năng sản xuất hàng 
ngoại thương, gây thất nghiệp và khủng hoảng cán cân ngoại 
thương. Hệ quả là phải sử dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và 
phá giá đồng tiền trong nước. 


Tuy nhiên khủng hoảng nợ không phải xảy ra cho tất cả các 
nước có vay nợ nước ngoài. Các nước như Hàn Quốc, Indonesia là 
các con nợ quốc tế lớn nhưng không có khủng hoảng nợ. Có thể nói 
là hai nước này đã sử dụng hiệu quả dòng vốn vay gia tăng công suất 
sản xuất hàng T và N. Khi công suất sản xuất hàng T tạo ra các sản 
phẩm xuất khẩu đủ sức cạnh tranh với thị trường hàng ngoại thương 
thế giới thì sẽ có đủ nguồn ngoại tệ trả nợ mà không phải sử dụng 
chính sách thắt lưng buộc bụng như trường hợp khủng hoảng nợ. 


423 


12.3.3. Lạm phát và thâm hụt cán cân ngoại thương 
a. Nguồn gốc khác của lạm phát và thâm hụt: 


Chính phủ đôi khi vì nôn nóng hoặc với những mục tiêu chính 
trị đã cố gắng thúc đẩy tăng trưởng và giảm thất nghiệp bằng cách 
gia tăng chi tiêu dẫn đến thâm hụt ngân sách. Nguồn tài trợ cho chi 
tiêu lại không dựa vào tiết kiệm khu vực tư mà dựa vào việc vay 
mượn ngân hàng trung ương thông qua bán các trái phiếu ngắn hạn. 
Điều này làm gia tăng cung tiền trong nền kinh tế. Việc gia tăng 
cung tiền và mở rộng chỉ tiêu chính phủ đã dẫn đến gia tăng tổng 
cầu. Trong các nên kinh tế đang phát triển việc gia tăng tổng cầu 
trong bối cảnh nền kinh tế chậm phát triển sẽ tạo ra lạm phát (do gia 
tăng câu hàng hóa N). Ngoài ra việc gia tăng cầu hàng T đòi hỏi gia 
tăng nhập khẩu hàng T do đó dẫn đến thâm hụt cán cân ngoại 
thương. Khi có lạm phát cao, công chúng không tin tưởng vào đồng 
tiền trong nước nên đâu tư vào các loại tài sản chống lạm phát như 
ngoại tệ hay đầu tư ra nước ngoài. Chính điễu này lại càng dẫn đến 
cán cân ngoại thương thâm hụt hơn. Nền kinh tế sẽ trôi dạt tại điểm 
1, cách xa điểm cân bằng 2 ban đâu như trong hình vẽ 12.10. 


b. Các chính sách ổn định hóa 


Khi nhận ra sai lầm, chính phủ phải tự điều chỉnh sai lầm 
bằng các chính sách ngược lại. Ngoài ra, chính phủ các nước thường 
trông chờ vào giải pháp ổn định của IMF và các tổ chức hỗ trợ quốc 

_ tế. Dù chọn cách nào, biện pháp cần thiết nhất vẫn là thắt chặt 
ngân sách cũng như cung tiền. Trong một số trường hợp cũng cần 
phá giá nội tệ để kích thích xuất khẩu, tránh thất nghiệp và đưa nền 
kinh tế về điểm 2. ị 
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Nếu các chương trình hỗ trợ của IMF và các quốc gia có đi 
.. kèm viện trợ thì khả năng mua hàng ngoại thương sẽ gia tăng, đường 
EB; sẽ dịch chuyển sang EB; và đẩy điểm cân bằng đến điểm 3. 

Việc làm này sẽ làm giảm bớt nhu cầu thắt lưng buộc bụng cũng như 
giảm bớt nhu cầu ph giá nội tệ. Chẳng hạn như theo hình vẽ 12.10 
thì hầu như không cần đến việc phế giá để đưa điểm I về điểm cân 
bằng 3. Tuy nhiên, thường thì IMEF vẫn buộc phải phá giá vì họ muốn 
quốc gia đó có khả năng duy trì sự ổn định ngay cả khi cắt giảm viện trợ. 


Hình 12.10: Ổn định từ lạm phát và thâm hụt 


A2 3 


c. Trường hợp siêu lạm phát và thâm hụt ngoại thương 


Điểm 4 trên hình 12.10 cũng minh họa một trường hợp khác 
xuất phát từ sai lầm chính sách của chính: phủ. Tuy nhiên trong 
trường hợp này tỷ giá thực đang ở mức quá cao, tức giá nội tệ thấp 
hơn nhiều so với giá trị cân bằng (nói cách khác là quốc gia này này 
đã phá giá quá nhanh). Cân bằng bên ngoài không phải vấn để chính 
mà chính là siêu lạm phát. Điển hình của trường hợp này là Bolivia, 
Argentina và Brazil vào giữa những năm 1980. 
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Đối mặt với tình huống này, các nước đã sử dụng kết hợp 
chính sách thắt lưng buộc bụng và chính sách neo tỷ giá (exchange 
rate anchor). Chính sách neo tỷ giá này nhằm mục đích làm giảm tỷ 
giá thực P bằng cách cố định tỷ giá danh nghĩa và cho Pn (lạm phát) 
tiếp tục gia tăng. Hai chính sách kết hợp như vậy sẽ kìm hãm được 
lạm phát nhưng sẽ dẫn đến bất lợi là không khuyến khích xuất khẩu 
do tỷ giá thực giảm. Do đó, cần phải đâu tư vào những sản phẩm 
xuất khẩu mới theo hướng đa dạng hóa xuất khẩu. Theo mô hình Úc 
thì chiến lược đầu tư sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa xuất khẩu sẽ 
tăng cung hàng T và đường EB sẽ dịch chuyển sang phải và cân 
bằng ở tỷ giá hối đoái thực thấp hơn, như vậy sẽ làm gia tăng tương 
đối tỷ giá hối đoái thực mặc dù nó có xu hướng giảm. 


12.3.4 Ổn định hóa nền kinh tế khi có thiên tai 


Hàng năm trên thế giới đều có những hiện tượng như lũ lụt hay 
hạn hán. Những thảm hoạ tự nhiên kiểu như vậy dù chỉ là hiện tượng 
ngắn hạn nhưng cũng ảnh hưởng mạnh đến ổn định vĩ mô của các 
nước. Chính lúc này, việc quản lý một cách khéo léo nền kinh tế sẽ 
rất cần thiết để làm giảm bớt sự khốn khó của tình trạng đói khát và 
mất nhà cửa. 


Khi có thiên tai, nguồn cung cả hai loại hàng hóa T và N đều 
giảm sút. Chẳng hạn như hạn hán làm giảm sút khả năng sản xuất 
nông sản xuất khẩu, đồng thời làm giảm khả năng sản xuất thủy 
điện ở một quốc gia. Thu nhập cũng thấp hơn bởi vì nông dân và 
những người sản xuất khác có ít sản phẩm hơn để bán. Đây chính là 
lúc chính phủ cần tức thời cung cấp thực phẩm, các dịch vụ y tế và 
đôi khi cả chỗ ở cho người dân. Cùng lúc, các chính phủ nước ngoài 
thường cung cấp viện trợ tài chính, thực phẩm... sẽ bù đắp phần nào _„ 
hàng ngoại thương bị giảm sút. 


426. 


Hình 12.11: Ổn định vĩ mô do thẩm hoạ tự nhiên 
| EBi 


Trên hình 12.11, hạn hán sẽ làm cả hai đường EB; và IB¡ dịch 
chuyển sang trái đến EB; và IBạ, năng lực sản xuất của nền kinh tế 
sẽ cân bằng tại điểm 2. Lưu ý rằng I nhu cầu của nền kinh tế vẫn đang 
tạm thời ở điểm 1, cho nên trong nền kinh tế sẽ có lạm phát và thâm 
hụt. Viện trợ nước ngoài làm đường EB; dịch sang phải một đoạn trở 
'thành đường EBa, giúp hạn chế một phần thiệt hại do thiên tai. Cân 
bằng năng lực sản xuất của nền kinh tế sẽ nằm ở điểm 3. 


Chính sách điều chỉnh vĩ mô sẽ phải phụ thuộc vào mức độ tác 
động của thiên tai. Những cú sốc thường chỉ là tạm thời nên chính 
sách hợp lý nhất sẽ ít điều chỉnh nhất. Chẳng hạn như việc phá giá 
có thể không cần thiết vì nó không mang lại hiệu quả ngay trong thời 
gian hạn hán. Tương tự đối với việc thắt chặt thu chỉ ngân sách, tốt 
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nhất là chính phủ nên hướng chỉ tiêu vào đúng đối tượng cần hỗ trợ 
do hạn hán. Điều này sẽ giảm bớt hậu quả của hạn hán mà vẫn giới 
hạn được sự gia tăng của tổng chỉ tiêu và ngăn chặn được lạm phát. 


Nói cách khác, các chính sách ổn định hóa vĩ mô khi nền kinh . 
tế có thiên tai xảy ra hoàn toàn không còn nằm trong khuôn khổ giải 
thích của mô hình EB-IB vì các kết hợp chính sách mang tính cơ học ' 
trong mô hình này nhằm điều chỉnh nền kinh tế về điểm cân bằng lý - 
tưởng (bliss point) sẽ không còn phù hợp. 


Kết luận 


Quản lý một nền kinh tế mở nhỏ là một hành động tất yếu và 
thường xuyên của chính phủ các nước đang phát triển. Điều này là ' 
bởi vì hầu hết các thay đổi nhỏ hoặc những cú sốc nhỏ của nền kinh | 
tế thế giới sẽ thúc đây nên kinh tế các nước đang phát triển từ chỗ 
đang ổn định đến các mất cân bằng vĩ mô như lạm phát cao, thất - 
nghiệp gia tăng, cán cân ngoại thương thâm hụt... Mô hình EB-IB 
cung cấp cho các nhà kinh tế một cách tiếp cận chính sách tổng quát 
nhằm có thể đưa ra những quyết định mang tính nguyên tác nhằm ổn 
định nền kinh tế và từ đó tạo điểu kiện tăng trưởng ổn định. Mặc dù 
mô hình EB-IB dựa trên một số các giả định khá nghiêm ngặt, nhưng 
bằng chứng thực tế các nước vào những năm 1970 và 1980 đã phân 
tích trong chương này cho thấy mô hình đã lý giải khá tốt các tình. 
huống ổn định hóa khi nền kinh tế có các cú sốc. 


Thuật ngữ: 

Bliss Point Điểm cân bằng 
hạnh phúc 

Community Indifference Curve (CIC) Đường đẳng ích 


cộng đồng 
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Dutch Disease 


Căn bệnh Hà Lan 
External Balance (EB) . Cân bằng bên ngoài 
_ Internal Balance (IB) Cân bằng bên trong 
Non-tradable goods Hàng hóa phi 
ngoại thương 
Production Possibility Frontier (PPF) ' Đường giới hạn khả 


năng sản xuất 


Real Exchange Rate (RER) Tỷ giá hối đoái thực 
Small - Open Economy Nền kinh tế mở nhỏ 
Trade Balance (TB) Cán cân thương mại 
Tradable goods Hàng hóa có thể 
ngoại thương 
Windfalls Của trời cho, của từ 
| trên trời rơi xuống 

Câu hỏi thảo luận: 


1. Hãy phân biệt hai loại hàng hoá trong mô hình Corden? Nêu 
những giả thiết về thị trường hai loại hàng hóa này? 


2. Thế nào là cân bằng bên ngoài và cân bằng bên trong? So 
sánh các điều kiện cân bằng trong mô hình Corden và cân bằng vĩ 
mô truyền thống? 


3. Hãy cho biết các trường hợp mất cân bằng trong mô hình 
Corden và nêu những công cụ dùng để điều chỉnh? Giải thích cơ chế 
của từng chính sách điều chỉnh? 


4. Căn bệnh Hà Lan là gì? Việc khai thác và sử dụng nguồn tài 
nguyên dâu mỏ ở Việt Nam có thể làm cho Việt Nam dễ bị tổn 
thương trước "Bệnh Hà Lan" và các vấn để kèm theo đối với phát 
triển đồng đều và bền vững không? 
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5. Theo dự báo của các nhà kinh tế, tốc độ tăng trưởng của 

Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức cao và duy trì; cả xuất khẩu và nhập 

khẩu sẽ có bước chuyển biến khá mạnh về số lượng, chất lượng và 

cơ cấu. Cùng với xu hướng cải cách và thực hiện cam kết hội nhập, 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu nhập từ xuất khẩu lao 

động, vay ưu đãi, và kiểu hối tiếp tục tăng cao vượt cả dự kiến một 
cách bất ngờ. 


a. Hãy sử dụng đồ thị EB-IB (hay đường giới hạn khả năng sản 
xuất PPF) để chỉ ra tác động của nguồn lực này đối với nền kinh tế? 


b. Các chính sách nào, theo bạn, là cần thiết nhằm góp phần 
điều chỉnh và tránh các trục trặc có thể xảy ra? 


Ghi chú: Thông thường dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
có xu hướng tập trung vào loại hàng có thể ngoại thương. 


6. Nguồn gốc tình trạng khủng hoảng nợ ở các nước đang phát 
triển? Mô tả những chính sách mà chính phủ các nước dùng để điều 
chỉnh và tác động của nó? 


7. Dùng đồ thị để mô tả những chính sách ổn định hóa trong 
trường hợp lạm phát do sai lầm chính sách và khi xảy ra thiên tai? 
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